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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Định nghĩa - 5 thành 10, 7 trở thành 14 
- Kinh Pháp Môn — Tương V, 173 


Pháp Môn — 7zơng V, 173 (Pariyàya) 
1)... 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, 
mang y bát đi vào Sàvatthi đề khât thực. 


3) Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn quá sớm 
đê đi vào Sàvatthi khât thực, vậy chúng ta hãy đi đên 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". 


4) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại 
đạo những lời chảo đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Các du sĩ ngoại đạo nói với các Tỷ-kheo 
đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
nhự sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, 
sau khi đoạn tận năm triên cái là những pháp làm uê 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy 
giác chỉ”. 
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Này chư Hiên, chúng tôi cũng thuyết pháp như vậy 
cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triển cái là những pháp làm uế nhiễm tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chỉ". 


6) Ở đây, này chư Hiển, cái gì là đặc thù (viseso), 
cái gì là thù thắng (abhippayo), cải gì là sai biệt giữa 
Sa-môn ŒGofarna và chúng tôi, tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới? 


7) Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ 
lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, 
không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy họ ra đi với ý 
nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ 
nơi Thế Tôn", 


8) Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi đi khất thực ở 
Sàvatthi, sau buôi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


9) Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ng đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y, cầm y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. 
Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi vào Sàvatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế 
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Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng 
con đang ngồi một bên: "Này chư Hiền, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp như sau... tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới?" 


10) Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, 
không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo Ấy; không 
hoan hý, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy chúng 
con ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được hiểu lời nói 
này từ Thế Tôn". 


11) -- Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải trả 
lời với các du sĩ ngoại đạo như sau: 


Được đáp như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo sẽ không thê cắt nghĩa được, sẽ rơi 
vào khó khăn. 


12) Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, vấn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
không thây một ai ở Thiên giới, thể giới này, ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thể làm thỏa 
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mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ây. 


Năm Trở Thành Mười — Tương V, 176 


13) -- Và này các Tỷ-kheo, pháp môn nào, do y cứ 
pháp môn áy, năm triên cái trở thành mnuười? 


14) Cái gì thuộc nội dục tham, này các Tỷ-kheo, cái 
ây là triển cái. Cái gì thuộc ngoại dục tham, cái ấy là 
triển cái. Gọi là dục tham triền cái là có ý nghĩa nảy. 
Chính do pháp môn này nên thành hai. 


15) Cái gì thuộc về nội sân, này các Tỷ-kheo, cái ấy 
là triền cái. Cái gì thuộc ngoại sân, cái ấy là triền cái. 
Gọi là sân triền cái là có ý nghĩa nảy. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 


16) Cái gì thuộc về nội hôn trâm thụy miên, này các 
Tỷ-kheo, cái ây là triên cái. Cái gì thuộc ngoại hôn 
trầm thụy miên, cái ấy là triền cái. Gọi là hôn trầm 
thụy miên là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này 
nên thành hai. 


17) Cái gì thuộc nội trạo hối, này các Tỷ-kheo, cái 
ây là triền cái. Cái gì thuộc ngoại trạo hối, cái ấy là 
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triển cái. Gọi là trạo hối triền cái là có ý nghĩa này. 
Chính do pháp môn này nên thành hai. 

18) Cái gì thuộc về nội nghi hoặc, này các Tý-kheo, 
cái ây là triên cái. Cái gì thuộc ngoại nghi hoặc, cái 
ây là triên cái. Gọi là nghi hoặc triên cái là có ý nghĩa 
này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 

19) Này các Ty-kheo, chính là pháp môn này, do 
pháp môn này, năm triên cái trở thành mười. 


Bảy Trở Thành Mười Bốn — 7ương V, 177 


20) --Và này các Tỷ-kheo, pháp môn nào, do ÿ cứ 
pháp môn ấy, Bảy giác chỉ trở thành mười bốn ? 


21) Này các Ty-kheo, 
-_ Cái gì là niệm đối với nội pháp, cái ấy là niệm 
giác ch1. 
- Cái gì là niệm đối với ngoại pháp, cái ấy là 
niệm giác ch. 


Gọi là niệm giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 


22) Này các Tỷ-kheo, 
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-_ Cái gì là quyết trạch, tư sát, quán sát với trí tuệ 
đổi với các nội pháp, cái ấy là trạch pháp giác 
ch1ị. 

- Cái gì là guyết trạch, tư sát, quán sát đổi với 
các ngoại pháp, cái ây là trạch pháp giác chi. 


Gọi là trạch pháp giác chi là có ý nghĩa này. Chính 
do pháp môn này nên thành hai. 


23) Này các Ty-kheo, 
- Cái gì là (ân (in ứán, cái ấy là tỉnh tấn giác 
ch1. 
= Cái gì là /đ //⁄⁄: fáu, cải ầy là tình tân giác 
chĩ. 


Gọi là tỉnh tấn giác chi là có ý nghĩa này. Chính do 
pháp môn này nên thành hai. 


24) Này các Ty-kheo, 
-_ Cái gì là Jj có tâm, có fứ, cái ây là hỷ giác chi. 
- Cái gì là hÿ không tâm, không tứ, cái ẫy là hỷ 
giác ch1. 


Gọi là hỷ giác chị là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 


25) Này các Tỷ-kheo, 
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-_ Cái gì là /bâw khinj an, cái ấy là khinh an giác 
chị. 
-_ Cái gì là /âu khinñ an, cái ấy là khinh an giác 
chị. 
Gọi là khinh an giác chi là có ý nghĩa này. Chính do 
pháp môn này nên thành hai. 


26) Này các Ty-kheo, 


-_ Cái gì là định: có tâm, có í, cái ây là định giác 
chị. 

- Cái gì là định không tâm, không tứ, cái ây là 
định giác chi. 


Gọi là định giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 
27) Này các Ty-kheo, 
- Cái gì là xá đối với các nội pháp, cái ấy là xả 
giác ch1ị. 
- Cái gì là xẻ đối với các ngoại pháp, cái ấy là 
xả giác ch. 
Gọi là xả giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 
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28) Này các Tỷ-kheo, chính là pháp môn nảy, y cứ 
pháp môn này, bảy giác chị trở thành mười bôn. 
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2 Định nghĩa - Giác chỉ là gì - Kinh Giác 
— Tương V, 132 
Giác — 7zơng V, 132 (Bodhanà) 
lệ 


2) Rồi một Ty-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- "Giác chỉ, giác chỉ”, bạch T' hé Tôn, được nói đến 
như vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thể Tôn, được 
gọi là giác chỉ? 


-- Đưa đến giác ngộ, nảy Tý-kheo, nên được gọi là 
giác chỉ. 


4) Ở đây, Tỷ-kheo 
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5) Đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, cho nên được gọi 
là giác ch1. 
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3 Định nghĩa - Giác chỉ là øì - Kinh Vị Tỷ 
Kheo —- Tương V, 113 


Vị Tỷ Kheo ~ 7ương V, 113 


Ta 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ ” bạch Thế Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi 
là giác chỉ? 


-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chỉ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


=“==—===—==x=-= 
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thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
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nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


li 


nữa". 


5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 
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4_ Định nghĩa - Kinh NIỆM XỨ - 10 Trung 
L 131 


KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthanasutta) 
— Bài kinh sô T0 _— Trung I, 131 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt- 


bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bỗn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; 

Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán thân trên thân ? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 


kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 

Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn": hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập: 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập: 
"An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
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— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi 
quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay 
ngăn". Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô 
đài, tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngăn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập => Như vậy, vị ấy sống quán thân 
trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; 
hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 


Lá 
^ ^ 


sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, vị áy an trú chánh 
niệm nh vậy, với hy vong hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và Vỉ ấy không nương tựa, không chấp 
(rước vát gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 


Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tý-kheo đi, tuệ tr1: 
"Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ 
tri: "Tôi ngồi", hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân 
thế được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân 
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như thế Ấy. => Như vậy, vị ấy sống quán thân trên 
HỘi thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay Vị ấy sông quán thân trên nội thân, ngoại thân; 
hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thán. "Có thân đáy”, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đanø làm: khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. => Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
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vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thần này. dưới từ bàn chân trở lên. trên cho đên 
đánh tóc. bao bọc bởi da và chứa đây những vật 


r 


bất tỉnh sai biệt. Trong thân này: "đây là róc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruỘi, màng ruột, bụng, 
phân, mát, đàm (niêm dịch), mu, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo, 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 


° 


nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu”. => Mhw 
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vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giói: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tê giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iỷý-kheo quán sát thân 
này về vị trí các ØIớI Và VỀ sự sắp đặt các giới: ”Irong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 
=> Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
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không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo như thấy 
một thị thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa môt ngày, 
hai ngày, ba ngày, thi thê ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thôi ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy". => N# vậy vị ấy 
sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân 
trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, 
ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, 
vị ấy an trú chánh niệm như Vậy, VỚI hy VỌng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim 
kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can 
ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ây như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 


BẢY GIÁC CHI 


là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như 
vậy vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường sân cột lại... 


.. VỚI các bộ xương còn liên kêt với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường sân cột lại... 


..VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính 
máu, còn được các đường gân cột lại... 


.chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chế này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là Xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây 
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là xương đâu. 


==> Như vậy, vị ấy sống 
quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên 
ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đáy”, vị áy sông an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trăng màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đông xương lâu hơn ba năm... 


..chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tý-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
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tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 


Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc 
thọ”; 

Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ"; 

Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi 
cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. 

Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ 
tri: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất"; 
Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vát chất". 

Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất; 
Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, 
tHỆ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát 
chát”. 
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® Hay khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vát 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ 
thuộc vát chất"; 

e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vát chất". 


=> Như vậy, vị ây sống quán thọ trên các nội thọ; 
hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán 
thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt 
tận trên các thọ; hay sống. quán tánh sanh diệt trên 
các thọ. "Có thọ đây”, vị ây sông an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

1. Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; 

2. Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không 
tham". 

3. Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 
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4. Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không 
sân”. 

.‹ Hay với tâm có sI, tuệ tri: "Tâm có SỈ"; 

. Hay với tâm không sI, tuệ tri: ”“Iâm không s1". 

7. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được 


„tr 


œ® CŒn 


8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 
9. Hay với tâm quảng đại, tuệ trị: "Tâm được 


ty 


10. Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm 
không được quảng đại". 
11. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
12. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Iâm vô 
thượng”. 
13. Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định": 
14. Hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". 
15. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải 
1ó. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: "ầm 
không giải thoát”. 
=> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán 
tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh 


sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên 
tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. ''Có tâm 
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đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sông quán 
pháp trên các pháp? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Năm triền cái. Và này các T}- 
kheo, thế nào là Tỷ- -Khéo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với năm triển cái? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tỷ-kheo nội tâm Êố ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có ái dục": 

— Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ái dục”. 

— Và với ái dục 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 

— Và với ái dục 


,„ VỊ ây 


vị ây tuệ tri như vậy. 
e Hay : "Nội tâm tôi có 
sân hận”; 
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Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có sân hận". 

Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vỊ 
ây tuệ tri như vậy: 

Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
Hay 
"Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên"; 
Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 
Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; 

Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 

Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 
vậy. 

Hay nội tâm có trạo hồi, tuệ tri: "Nội tâm tôi có 
trạo hồi"; 

Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có trạo hồi". 

Và với trạo hồi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 
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"_ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
— Hay : "Nội tâm tôi có 
nghĩ”; 
— Hay nội tâm không có nghị, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ngh1". 
— Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 
— Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 
— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 1-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với năm thủ uẫn. Này các Tỷ- 
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kheo, thế nào là Tỷ- -kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với năm thủ uẩn? 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 


—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 

— Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

— Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng 
diệt. 

— Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uấn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các Tỷ- 
kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với sáu nội ngoại xứ? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 
— Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; 
— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ây tuệ tri như vậy; 
Và với kiết sử 


„ VỊ ây tuệ tri như vậy 
... tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng... 
... tuệ tr mỗi và tuệ tri các hương... 
...tuệ tr1 lưỡi... và tuệ tr1 các vỊ... 
e ...{uệ (ri thân và tuệ tr1 các xúc... 
> Tỷ-kheo ; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 
-_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy: 
-_ Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy; 
-_ Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sông quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị áây sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
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sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xử. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. Này các Tỷ- 
kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
— Tỷ-kheo nội tầm cố niệm giác chi, tuệ tr1: "Nội 
tâm tôi có niệm giác chi”; 
— Hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có ý niệm giác ch1". 
— Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy, 
—_ Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 
— Hay nội tâm có trạch pháp giác chị... (như 


trên)... 
" ... hay nội tâm có tinh tân giác chị... (như 
trên)... 
" ..... hay nội tâm có hỷ giác chi... (như trên)... 
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" ... hay nội tâm có khinh an giác chi... (như 
trên)... 

"..... hay nội tâm có định giác chi... (như trên)... 

— Hay nội tâm có xả giác chị, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có xả giác chi”; 

— Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có xả giác chĩ". 

— Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy, 

—. Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị ây sống quán pháp trên 
các pháp đôi với Bôn Thánh đê. Này các Tỷ-kheo, 
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thế nào là 1-kheo sống quản pháp trên các pháp đổi 
với Bồn Thánh đề? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


— Tỷ-kheo như thật tuệ trị: "Đây là Khổ"; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ tập”; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt"; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Con đường đưa đến 


Khổ diệt". 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các 1ỷ- kheo, như vậy là 1ỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đây: Mót là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu 
dự y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy 
trong sảu năm, trong năm năm, trong bồn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, Irong một năm, 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này írong bảy 
tháng, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt 
hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cân gì bảy tháng, một 
VỊ nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong sáu 
tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong 
ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, 
trong nửa tháng, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cần gì nửa tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong bảy ngày. 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai 
là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Này các Tý-kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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53 Định nghĩa - Món ăn của S5trc và Bảy 
Giác Chỉ - Kinh Thân — Tương YV, 100 
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1-2) Tại Sàvatth1... 


3) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 
ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì 
không an trú. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, năm triên cái ÿ cứ món 
ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. 


4) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với dục tham 
(kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; hay đổi 
với dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có 7 ứzớng (subhanimittam), ở 
đây, 
thời tịnh tướng này là món ăn khiến cho dục tham 
chưa sanh được sanh khởi; hay đối với dục tham đã 
sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đôi với sân chưa 
sanh làm cho sanh khởi, hay đổi với sân đã sanh 
khiên được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheoo, có đổi _ ngại _ tưởng 
(patighanimittam). Ở đây, nếu phi như lý tác ý được 
làm cho sung mãn, thời đôi ngại tướng này là món 
ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi; hay đối 
với sân đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 


6) Này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với hôn trầm 
thụy miên chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
hôn trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, 
quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có sự không hân hoan, biếng nhác 
(andi), uễ oải (vÙambhita), ăn quá no, tâm rụt rè 
(linàitazm). Ö đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính là món ăn khiến cho hôn trầm 
thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay đôi với hôn 
trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng 
đại. 


7) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với trạo hồi 
chưa sanh làm cho sanh khởi, hay đổi với trạo hồi 
đã sanh khiên cho tăng trưởng, quảng đại? 
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Này các Tỷ-kheo, có /âm không được tịnh chỉ. Ö đây, 
nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được 
sanh khởi; hay đối với trạo hối đã sanh khiến cho 
tăng trưởng, quảng đại. 


8) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với nghỉ chưa 
sanh làm cho sanh khởi; hay đôi với nghỉ đã sanh 
khiên cho tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có „ng pháp làm trụ xứ cho nghĩ 
hoặc. Ö đây, 

mãn, thời chính các pháp này là món ăn khiến cho 
nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi; hay đối với 
nghi hoặc đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 


9) Vị như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 
ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. Cũng vậy, này các Ty-kheo, năm 
triền cái y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; 
không có món ăn thì không an trú. 


H 
10) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 


ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, báy giác chỉ này ÿy cứ 
món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có 
món ăn thì không an trú. 


11) à này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với niệm 
giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
niệm giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm cho viên 
mãn? 


Này các Ty-kheo, có các pháp làm trú xứ cho niệm 
giác chỉ. Ö đây, 

thời đây là món ăn khiến cho niệm giác chi 
chưa sanh được sanh khởi; hay đối với niệm giác chi 
đã sanh khởi khiến cho được tu tập. làm cho viên 
mãn. 


12) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với trạch 
pháp giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi 
với trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu tập và làm 
cho viên mãn ? 


Này các Tý-kheo, có các thiện pháp và bất thiện 
pháp, có các pháp đáng chỉ trích và không đảng chỉ 
trích, có các pháp liệt và thăng, có các pháp đen và 
trăng (kanhàsukkasa-ppatibhàgả). Ở đây, nêu như lý 
tác ý được làm cho sung mãn, thời đây là món ăn 
khiến cho trạch pháp giác chi chưa sanh khởi được 
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sanh khởi; hay đối với trạch pháp giác chi đã sanh 
khởi khiên cho được tu tập, làm cho viên mãn. 


13) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với tỉnh tấn 
giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
tinh tấn giác chỉ đã sanh khởi được tu tập và làm cho 
viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới (àrambhadhàu), 
tình cần giới (mikkamadhàm), cân dõng giới 
(parakkamadhàiu). Ở đây, nêu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời đây là món ăn khiến cho tinh tân 
giác chỉ chưa sanh được sanh khởi; hay đối với tỉnh 
tấn giác chi đã sanh khởi khiến cho được tu tập. làm 
cho viên mãn. 


14) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với hỷ giác 
chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đôi với hỷ 
giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có những pháp làm trú xứ cho hỷ 
giác chỉ. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho viên 
mãn, thời đây là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay đối với hỷ giác chi đã sanh 
khởi khiến cho được tu tập, làm cho viên mãn. 


15) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với khinh 
an giác chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đổi 


BẢY GIÁC CHI 


với khinh an giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm 
cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có /hân khinh an, tâm khinh an. Ở 
đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
đây là món ăn khiến cho khinh an giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đối với khinh an giác chi đã 
sanh khiến cho được tu tập. làm cho viên mãn. 


16) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với định 
giác chị chưa sanh khiến cho sanh khởi; hay đổi với 
định øiác chỉ đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có định chỉ tướng, bất loạn tướng. 
Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho viên mãn, thời 
đây là món ăn khiến cho định giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đối với định giác chi đã sanh 
khiến cho được tu tập. làm cho viên mãn. 


17) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với xả giác 
chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đôi với xả 
giác chỉ đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp làm trụ xứ cho xả giác 
chỉ. Ở đây, 


BẢY GIÁC CHI 


Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, 
duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì 
không an trú. Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, bảy giác 
chi này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; 
không có món ăn thì không an trú. 


BẢY GIÁC CHI 
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6ˆ Định nghĩa - Món ăn của S5trc và Bảy 
Giác Chỉ - Kinh Đồ Ăn — Tương V, 164 


Đồ Ăn — 7ơng V, 164 
1)... 
2) -- Ta sẽ giảng cho các ông, này các Tỷ-kheo, các 
món ăn và không phải món ăn của Năm triên cải 
và Báy giác chỉ. Hãy lăng nghe. 


Món Ăn Của Các Triền Cái — Tương V, 164 
1-2)... 


3) -- Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
dục tham (kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; 
hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Có tinh tướng, này các Tỷ-kheo. Ở đây, nêu phi như 
lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này 
là món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được sanh 
khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại. 


BẢY GIÁC CHI 


4) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiển cho sân 
chưa sanh được sanh khởi; hay sân đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại? 


Có chướng ngại tướng (patighanimittam), này các 
Tý-kheo. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính cái nảy là món ăn khiến cho 
sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại. 


5) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho hôn 
trám thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay hôn 
trám thụy miên đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại ? 


Tớ Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho 


sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho 
hôn trâm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay 
hôn trâm thụy miên đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại. 


6) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiển cho trạo 
hồi chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hồi đã sanh 
được tăng trưởng, quảng đại? 


Có ifBiffiidifgEEWiHB, này các Tỷ khoo. Ở đây, 


nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 


BẢY GIÁC CHI 


chính cái này là món ăn khiến cho trạo hồi chưa sanh 
được sanh khởi, hay trạo hôi đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 


7) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho nghỉ 
hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghỉ hoặc đã 
sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Có các pháp trú xứ của nghỉ hoặc. Ở đây, nêu phi 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái 
này là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


Món Ăn Cho Các Giác Chỉ — 7ơng V, 166 


8) -- Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
niệm giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay niệm 
giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có BWBWHWWWMIMOHOHIODVGIiIG 

. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này là món ăn khiến cho niệm giác chi 
chưa sanh được sanh khởi, hay niệm giác chi đã sanh 
được tu tập, làm cho viên mãn. 


BẢY GIÁC CHI 


9) Và này các Tý-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
trạch pháp giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm 
cho viên mãn? 


Có 


Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái nảy là món ăn khiến cho trạch pháp giác 
chi chưa sanh được sanh khởi, hay trạch pháp giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


10) Và này các Týỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
tình tân giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay tỉnh 
tân giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến 
cho tỉnh tân giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay 
tỉnh tấn giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn. 


11) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
hỷ giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay hý giác 
chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 


BẢY GIÁC CHI 


Ở đây, này các Tỷ-khco, có NHA HNDHN NUNG 


. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính cái nảy là món ăn khiến cho hỷ 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác chi 
đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


12) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
khinh an giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
khinh an giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có JBWWWRHIMHUONHGUUHHUUDIHOOU. C) 
đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái nảy là món ăn khiến cho khinh an giác chi 
chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác chi đã 
sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


13) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
định giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay định 
giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có RW BWWHGNUAIIOOHOHOIE. 


Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái này là món ăn khiến cho định giác chỉ chưa 
sanh được sanh khởi, hay định giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


BẢY GIÁC CHI 


14) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
xả giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay xả giác 
chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có BWBBHHDHHION HOHODHDIOUOIII 


Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái này là món ăn khiến cho xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi, hay xả giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


Không Phải Món Ăn Cho Các Triền Cái — Tương 
V, 168 


15) -- Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiên cho dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay 
dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có bắt tịnh tướng. Ở đây, 


16) Và này các Tỷ-kheo, cái øì không phải món ăn 
khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi, hay sản đã 
sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


BẢY GIÁC CHI 


Này các Tỷ-kheo, có từ tâm giải thoát. Ở đây, nếu 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái 
này không phải là món ăn khiến cho sân chưa sanh 
được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


17) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh 
khởi, hay hôn trâm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới, tính cần giới, 
dõng mãnh giới. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món 
ăn khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được 
sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 


18) Và này các Tỷ-kheo, cái ø) không phải món ăn 
khiên cho trạo hội chưa sanh được sanh khởi, hay 
trạo hồi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có tâm chỉ tịnh. Ở đây, nếu như lý 
tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này 
không phải là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh 
được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 


BẢY GIÁC CHI 


19) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiến cho nghị hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay 
nghỉ hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tý-kheo, có pháp thiện và bất thiện, có pháp 
có tội và không có tội, có pháp liệt và thăng, có pháp 
dự phần vào đen và trắng. Ở đây, nếu như lý tác ý 
được làm cho sung mãn, thời chính cái này không 
phải là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


Không Phải Là Món Ăn Cho Các Giác Chỉ — 
Tương V, 170 


20) -- Và này các Ty-kheo, cái ø) không phải là món 
ăn khiến cho niệm giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay niệm giác chỉ đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác 
chi. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này không phải món ăn khiến 
niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay niệm 
giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


BẢY GIÁC CHI 


21) Và này các Tỷ-kheo, cái øi không phải là món 
ăn khiến cho trạch pháp giác chỉ chưa sanh được 
sanh khởi, hay trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp thiện và bất thiện, có 
tội và không có tội, liệt và thăng, dự phần vào đen và 
trăng. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái nảy không phải là món ăn khiến 
cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi, 
hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn. 


22) Và này các Tỷ-kheo, cải øi không phải là món 
ăn khiến cho tỉnh tấn giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay tỉnh tân giác chỉ đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới, tinh cần giới, 
dõng mãnh giới. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được 
làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là 
món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa sanh được 
sanh khởi, hay tính tấn giác chi đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn. 


23) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiên cho hỷ giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 


BẢY GIÁC CHI 


hỷ giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Iy-kheo, có những pháp trú xứ cho hỷ giác 
chi. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này không phải món ăn khiến cho 
hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


24) Và này các Tỷ-kheo, cải gì không phải món ăn 
khiến cho khủnh an giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay khinh an giác chỉ đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có thân khinh an, tâm khinh an. Ở 
đây, nếu phi như lý tác ý, làm cho sung mãn, thời 
chính cái này không phải món ăn khiến cho khinh an 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


25) Và này các Tỷ-kheo, cải gì không phải món ăn 
khiến cho định giác chỉ chưa sanh được sanh khỏi, 
hay định giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có tịnh chỉ tướng, bất loạn tướng. 
Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này không phải món ăn khiên cho định 


BẢY GIÁC CHI 


giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay định giác chi 
đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


26) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiến cho xả giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
xả giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Tyỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho xả giác ch1. 
Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này không phải món ăn khiến cho xả 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay xả giác chi 
đã sanh được tu tập. được làm cho viên mãn. 


BẢY GIÁC CHI 


Ó6 


7 Định nghĩa - Nội chỉ phần và Ngoại chỉ 
phần của 7 giác chỉ - Kinh Chỉ Phần 1 — 
Tương V, 162 


Chỉ Phần 1 — 7ơng V, 162 


li 


2) -- Sau khi làm thành nói chi phần, này các Tỷ- 
kheo, Ta không quán thấy một phần nào khác khiến 
bảy giác chỉ được sanh khởi, này các Tyỷ-kheo, thành 
phân ấy tức là như lý tác ý. 


3) Với Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, này các 
Tỷ-kheo, được chờ đợi răng bảy giác chi được tu tập, 
được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo thành tựu 
như lý tác ý này, t tập bảy giác chỉ, làm cho sung 
mãn bảy giác chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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5) Cũng vậy, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
chi. 


Chỉ Phần 2 — 7ơng V, 163 


là 


2) -- Sau khi làm thành ngoại chi phần, này các Tỷ- 
kheo, Ta không quán thấy một chi phân nào khác 
khiến bảy giác chỉ được sanh khởi, này các Tỷ-kheo, 
chi phần ấy tức làm bạn với thiện. 


3) Với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, 
được chờ đợi răng bảy giác chi được tu tập, được làm 
cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn bảy giác 
chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
ch1ị. 
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8 10 sức mạnh của bậc Alahán - Kinh 
NHỮNG SỨC MẠNH - Tăng IV, 474 


NHỮNG SÚC MẠNH - 7ăng IV, 474 
(bậc Alahán — I0 sức mạnh) 


1. Bấy giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống 
một bên: 


- Này Sàripufta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức 
mạnh ấy. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận 
biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được đoạn tán nơi ta”. 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có mười sức mạnh. Thành tựu với những sức mạnh 
ây, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự 
đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn 
tận nơi ta". Thế nào là mười? 


2.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, đã khéo như thật thây với chánh trí tuệ, các 
hành là vô thường. Bạch thê Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận 
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các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, 
tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là 
sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa 
trên sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tự 
nhận biết sự đoạn tận diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc 
đã được đoạn tận nơi ta." 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục 
được ví như hồ than hừng. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như thật với 
chánh trí tuệ, các dục được ví như hồ than hừng. 
Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu 
hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta." 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc, với tâm hướng về viễn ly, thiên về 
viễn ly, xuôi về viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất 
ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các 
lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, ... đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... được đoạn tận nơi 
ta." 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc tu tập, khéo tu tập Bồn niệm xứ. Bạch Thế tôn, 
Tyỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo fu tập 
Bốn niệm xứ. Bạch Thế tôn đây là sức mạnh của Tý- 


BẢY GIÁC CHI 


kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... đã được đoạn tận 
nơi ta." 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc khéo tu tập Bôn chánh cân... 


...tu tập khéo tu tập Bốn như ý túc... 
... tu tập, khéo tu tập Năm căn... 
...tu tập, khéo tu tập Năm lực... 


... tu tập, khéo tu tập Bảy giác ch1ị... 


...fu tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. 
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9 5 triền cái - 5 cầu uế của vàng và của tâm 
- Kinh Câu Uế 1 —- Tương V, 146 


Cấu Uế 1 — 7ương V, 146 
l)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo có năm cấu uê này đối với 
vàng. Do những cấu uế ấy, vàng bị uễ nhiễm, không 
có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói 
sáng, dễ bị bề vụn (pabhangu), và không chân chánh 
chịu sử dụng. 


3) Sắt, này các Tỷ-kheo, là cầu uế của vàng. Do câu 
uê ây, vàng bị uê nhiễm... chịu sử dụng. 


4) Đồng (loham), này các TIý-kheo, là cấu uế của 
vàng. Do câu uề ấy, vàng bị uê nhiễm... chịu sử dụng. 


5) Thiếc (tipu), này các Tỷ-kheo, là câu uê của vàng. 
Do câu uê ây, vàng bị uê nhiễm... 


6) Chì (siisam), này các Tỷ-kheo, là câu uê của vàng. 
Do câu uê ây, vàng bị uê nhiễm... 


7) Bạc (sajnum), này các Tỷ-kheo, là cầu uễ của 
vàng. Do câu uê ây, vàng bị uê nhiễm, không có nhu 
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nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, 
dê bị bê vụn, và không chân chánh chịu sử dụng. 


8) Chính cầu uế của vàng, này các Tỷ-kheo, do 
những cầu uế ấy, vàng bị uễ nhiễm, không có nhu 
nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, 
dễ bị bê vụn, và không chân chánh chịu sử dụng. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, có năm cấu uê này của 
tâm, chính những câu uề ấy khiến tâm bị uế nhiễm, 
không có nhu nhuyễn, không có kham nhậm, không 
có chói sáng, dễ bị bê vụn, không chân chánh được 
định tỉnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? 


9) Dục tham (kàmachanda), này các Tỷ-kheo, là cầu 
uế của tâm. Do câu uề ấy, tâm bị uế nhiễm, không có 
nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói 
sáng, dễ bị bể vụn, không chân chánh được định tỉnh 
để đoạn diệt các lậu hoặc. 


10-13) ... (Với sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghỉ) 


14) 
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Các Câu Uế 2 — Tương V, 148 


}y¿ 


2)-- Này các Ty-kheo, có bảy giác chỉ này không 
chướng ngại, không triển cái, không uế nhiễm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứn ng 
ngộ quả minh và giải thoát. Thế nảo là bảy? 


3) Có niệm giác ch1, này các Tỷ-kheo, không chướng 
ngại, không triền cái, không uê nhiễm tâm, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả 
minh và giải thoát. Có trạch pháp giác chi... tỉnh tân 
giác chị... hỷ giác chi... khinh an giác chi... định giác 
chỉ... xả giác chi không chướng ngại, không triền 
cái, không uễ nhiễm tâm, được tu tập. được làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả 


4) Này các Tỷ-kheo, có bảy giác chi này không 
chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 
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10 5 triỀn cái - Trong khi lóng tai nghe 
pháp, tập trung tất cả tâm ý - Kinh 
Chướng Nøại Triền Cái - Tương V, 151 


Chướng Ngại Triền Cái — Tương V, 151 
l)... 


2) - Có năm chướng ngạt, triển cải, nảy các Tỷ- 


kheo, làm uiê nhiễm tám, làm vếu ớt trí tuê. Thễ nào 
là năm? 


3) Này các Tyỷ-kheo, 


-. Dục tham là chướng ngại, triỀn cái, làm uễ nhiễm 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Sân, là . chướng ngại, triển cái... 

-_ Hôn trầm thụy miên, là chướng ngại, triển cái.. 

-_ Trạo hối, là chướng ngại, triền cái.. 

-_ Nghĩ hoặc, là chướng ngại, triển cái, lim uế nhiễm 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 


lùn hữu lân vilàu suáchiME 
5) Bảy giác chỉ này, này các 1ỷ-kheo, không phải là 
chướng ngại, triên cái, không làm uê nhiêm tâm, 
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được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả mình và giải thoái. 

Thế nảo là bảy? 

6) Này các Tỷ-kheo, 


- Niệm giác chi, không phải là chướng ngại, triển 
cái, không làm uê nhiễm tâm, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh 
và giải thoát. 

- Trạch pháp giác chi... tỉnh tấn giác chi... hỷ giác 

chị... khinh an giác chị... định giác chi... 

- Xả giác chỉ, này các Tỷ-kheo, không phải là 
chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
chứng ngộ quả minh và giải thoát. 


8) Trong khi, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử lấy 
pháp làm đổi tượng (atthim kafvà) tác ý, tập trung 


tất cả tâm ý (sabbacefaso sammannàharitvà), lắng 
tại nghe pháp: trong khi ấy, năm triển cái không có 
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9) Năm triền cái nào, trong khi ấy, không có hiện 
hữu? 


Dục tham triển cái, trong khi ây, không có hiện hữu. 
Sân triển cái... Hôn trầm thụy miên triền cái... Trạo 
hối triền cái... Nghi hoặc triên cái, trong khi Ấy, 
không có hiện hữu. Năm triên cái, trong khi ây, 
không có hiện hữu trong vị ấy. 


10) Bảy giác chỉ nảo, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi đến 
viên mãn? 


Niệm giác chi, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi đến viên 
mãn... Xả giác chi, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi đến 
viên mãn. 


11) Trong khi, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử lẫy 
pháp làm đối tượng tác ý, tập trung tất cả tâm ý, lắng 
tai nghe pháp; trong khi ây, năm triền cái không có 
hiện hữu trong vị ấy. Bảy giác chỉ này, trong khi ấy, 
nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 
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11 5 triền cái - Tác thành sỉ ám, không mắt, 
vô trí, đoạn diệt trí tuệ - Kinh Triền Cái 
— Tương V, 155 


Triền Cái — 7ương V, 155 


l 


2) -- Năm triền cái này, này các Tỷ-kheo, tác thành 
s1 ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt 
trí tuệ, dự phân vào tôn hại, không đưa đên Niêt-bàn. 


Thê nào là năm? 


-_ Dục tham triền cái, này các Tỷ-kheo, tác thành 
si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, 
đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn hại, không 
đưa đến Niết-bàn. 

-_ Sân triền cái... Hôn trầm thụy miên triền cái... 
Trạo hối triển cái... 

- Nghi hoặc triển cái, này các Tý-kheo, tác thành 
si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, 
đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn hại, không 
đưa đến Niết-bàn. 
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Năm triên cái này, này các Tỷ-kheo, 
, đoạn diệt trí 
tuệ, dự phân vào tôn hại, không đưa đên Niêt-bàn. 


3) Bảy giác chỉ này, này các Tý-kheo, tác thành mắt, 
tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân 
vào tôn hại, đưa đên Niêt-bàn. 


Thế nảo là bảy? 


-_ Niệm giác chi, này các Tỷ-kheo, tác thành mắt, 
tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự 
phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 

- Trạch pháp... Tinh tấn... Hý... Khinh an... 
Định... 

- Xả giác chi, này các Tý-kheo, tác thành mắt, 
tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự 
phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 


Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, 
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12 5 triền cái - Ví dụ 5 bát nước - Kinh 
BÀLAMÔN SANGÀRAVA - Tăng II, 
682 


BÀLAMÔN SANGÀRAVA - 7ăng II, 682 


1. Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Sangàrava thưa với Thế Tôn: 


2. - Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, 
có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày (đọc 
tụng) lại không thể nhớ lên được, còn nói øì các chú 
thuật không được học thuộc lòng? Do nhân øì, do 
duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật 
không học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng? 


3.- Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm 
chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thật biết 
TỐ Sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và 
thây lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật 
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biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được 
học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên được, 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với 
thuốc nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh 
hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn 
ngăm nghía bóng mặt của mình, không có thê như 
thật biết được, thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiêm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết SỰ xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết sự xuất 
ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
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lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lứa đun 
sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuôn cuộn. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, 
không thê như thật biết và thây được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm...cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn 
trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên 
chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi hôn trầm 
thụy miên, đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị rong rêu che 
phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 


khuôn mặt của mình, không thê như thật biết được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị 
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dục tham xâm chiếm... còn nói øì các chú thuật 
không được học thuộc lòng! 


6. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hối 
xâm chiếm, bị trạo hối chi phối, không như thật biết 
sự xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và 
thây được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị gió thối, dao 
động, chân động. nôi sóng. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thê 
như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm... 
còn nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, không như 
thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thây 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thây được lợi ích của cả haI, cho nên các chú thuật 
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được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị khuấy động, 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một 
người có mặt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết được và thây được. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 


Š. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chỉ phối, lại 
như thật biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; 
trong khi ấy, người ây như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, như thật biết và thây lợi ích 
của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy được 
lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật không được 
học thuộc lòng lâu ngày lại được nhớ lên, còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị trộn 
lẫn với thuốc nhuộm hoặc gôm lặc, hay màu đỏ tía, 
hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người 
có mặt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có 
thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham 
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xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng! 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
sân xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Vị như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa 
đun sôi, không sôi lên sùng sục, không nôi lên cuồn 
cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 
khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và 
thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú 
với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chỉ 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng! 


10. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm 
thụy miên chỉ phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước không bị rong 
rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiêm, 
không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 
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11. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
trạo hôi xâm chiêm, không bị trạo hôi chi phôi... còn 
nói øì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió 
thôi, không bị dao động, không bị chấn động, không 
bị nồi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị trạo hỗi miên xâm chiếm, không 
bị trạo hồi chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


12. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
nghi hoặc xâm chiêm, không bị nghi hoặc chi phôi... 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị 
khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có 
mắt muốn ngăm bóng mặt của mình, có thể như thật 
biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, 
không bị nghi hoặc chỉ phối và như thật biết sự xuất 
ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây như 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật 
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không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, 
còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các 
chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có 
thể nhớ lên được, còn nói øì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...từ này cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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13 5 triền cái - Xuất gia nhưng bị các dục 
vọng làm cho ngã xuống - Kinh Cây — 
Tương V, 153 


Cây — 7ương V, 153 
R 


2) -- Có những cây lớn, này các Tỷ-kheo, sanh từ hột 
giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây 
khác. Các cây ấy bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư hại, 
ngã xuống, năm rạp xuống. 


3) Và này các Tỷ-kheo, những cáy lớn nào sanh từ 
hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các 
cây khác, các cây ấy bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư 
hại, ngã xuống, nằm rạp xuống? 


Ví như cây Bô-đề, cây bàng, cây sanh (pilakka), cây 
sung (udumbara), cây bách hướng (kacchaka), cây 
kapttthaka; những cây lớn này, này các Tỷ-kheo, 
sanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao 
trùm các cây khác. Các cây ấy bị bao trùm, bị phá 
hủy, bị hư hại, ngã xuống, năm rạp xuống. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có thiện nam 
tử đoạn trừ các dục vọng, xuât gia, từ bỏ gia đình, 
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sống không gia đình, nhưng bị những dục vọng Ấy, 
hay bị những dục vọng tệ hại hơn làm cho người ây 
bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm rạp xuống. 


5) Năm chướng ngại, triên cải này, này các Tỷ-kheo, 
. Thê nào là 


năm? 


-. Dục tham (kàmacchanda), này các Tỷ-kheo, là 
chướng ngại, triền cái, bao trùm tâm, làm cho 
yếu ớt trí tuệ. 

-_ Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triỀn cái, 
bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. 

- Hôn trầm thụy miên... Trạo hối... 

- Nghĩ hoặc, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, 
triển cái, bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, năm chướng ngại, triền cái 
này bao trùm tâm và làm cho yếu ớt trí tuệ. 


6) Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, không phải là 
chướng ngạt, triên cái, 


Thế nảo là bảy? 


- Niệm giác chị, này các Ty-kheo, không phải là 
chướng ngại, triên cái, không bao trùm tâm, 
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được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
chứng ngộ quả minh và giải thoát. 

- Trạch pháp giác chi... tính tân giác chỉ... hỷ 
giác chị... khinh an giác chị... định giác chi... 

- Xá giác chi, này các Tỷ-kheo, không phải là 
chướng ngại, triền cái, không bao trùm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
chứng ngộ quả minh và giải thoát. 


Bảy giác chỉ này, này các Ty-kheo, 


BẢY GIÁC CHI 


0] 


14 7 báu vật - Kinh Chuyển Luân —- Tương 
V, 158 


Chuyển Luân — 7ương V, 158 
1)... 
2) -- Cùng với sự xuất hiện của vua Chuyên luân, này 


các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của bảy báu. Thể nào là 
bảy? 


Cùng với sự xuât hiện của vua Chuyên 
luân, này các Tỷ-kheo, là sự xuât hiện của bảy báu 
này. 


4) Cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, này các Tỷ-kheo, là sự xuât hiện 
của 


5) Thế nào là bảy? 


-_ Niệm giác chỉ báu xuất hiện. 

-_ Trạch pháp giác chỉ báu xuất hiện. 
-_ Tỉnh tấn giác chỉ báu xuất hiện. 

-_ Hÿ giác chỉ báu xuất hiện. 
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-_ Khinh an giác chỉ báu xuât hiện. 
-_ Định giác chỉ báu xuât hiện. 
-_ Xá giác chỉ báu xuât hiện. 
Cùng với sự xuât hiện của Như LaI, bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện 
của bảy giác chỉ báu này. 
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15 Con đường của các bậc Chánh Đắng 
Giác - Kinh Nàlanda — Tương V, 248 


Nàlanda — 7zơng V, 248 


l) Một thời, Thế Tôn trú ở Nàlanda, tại rừng 
Pavàrikamba. 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn... Ngôi một 
bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thê Tôn: 


3) -- Như vậy, bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tín của con 
đối với Thế Tôn. Không thể đã có, không thể sẽ có, 
không thể hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thể Tôn về 
Chánh giác. 


: "Như vậy là lòng 
tịnh tín của con đối với Thế Tôn. Không thể đã có, 
không thể sẽ có, không thể hiện có một Sa-môn hay 
một Bà-la-môn nào khác, có thể vĩ đại hơn, thăng trí 
hơn Thế Tôn về Chánh giác". 


4) Này SàripuHa, đối với các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quả khử, tát cả các vị Thê Tôn 
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ấy, Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông 
rằng: "Các bậc Thế Tôn ấy đã có giới đức như vậy. 
Các bậc Thế Tôn ấy đã có pháp như vậy. Các bậc 
Thể Tôn ấy đã có tuệ như vậy. Các bậc Thể Tôn ấy 
đã có hạnh trú như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã giải 
thoát như vậy”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


5) -- Này Sàriputta, đổi với các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời vị lai, tất cả các vị Thể Tôn ấy, 
Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông: "Các 
bậc Thể Tôn ấy sẽ có giới đức như vậy. Các bậc Thể 
Tôn ấy sẽ có pháp như vậy. Các bậc Thể Tôn ấy sẽ 
có tuệ như vậy. Các bậc Ti hé Tôn ấy sẽ có hạnh tru 
như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6) -- Này Sàriputta, đổi với các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời hiện tại, tất cả các bậc Thể 
Tôn đáy, Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông 
rằng: "Các bậc Thể Tôn ấy hiện có giới đức như vậy. 
Các bậc Thế Tôn ấy hiện có pháp như vậy. Các bậc 
Thế Tôn ấy hiện có tuệ như vậy. Các bác Thế Tôn ấy 
hiện có hạnh trú như vậy. Các bác Thế Tôn ấy hiện 
có giải thoát như vậy”? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) -- Và này Sàriputta, ở đây, Ông không có chánh 
trí với tâm của Ông biết được tâm của các vị A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, quả khứ, vị lai, hiện tại, thời 
này SàrIDut1a, 


-- Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí với tâm của 
con biết được tâm các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng bạch Thế Tôn, 
con biết được pháp truyền thông (dhammanvay0). 


8) Ví như, bạch Thế Tôn, tại một thành ở biên giới, 
với những hào lũy kiên cố, vững chắc, với những 
thành quách, tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa ra 
vào. Tại đấy, có một người gác cửa sáng suốt, thông 
mình, có trí, không cho vào những người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Trong khi người ấy 
đi tuân đến con đường xung quanh thành trì ấy để 
xem, không thấy có một khe hở ở tường nào, hay lỗ 
hồng ở tường nào, cho đến một CON mèo có thể lọt 
qua được. Và người ấy suy nghĩ rằng: "Có những 
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sinh loại thô lớn nào đi vào hay đi ra ngôi thành này, 
tắt cả phải đi vào hay đi ra cửa này”. Như vậy, bạch 
Thê Tôn, là pháp truyện thông mà con được biêt. 


9) Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nào trong thời quả khứ, tất cả bậc 
Thê Tôn áy, 


Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nào trong thời vì lại, tất cả các bậc Thể 


Tôn ấy, sau khi đoạn tận năm triên cái, các pháp làm 
uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú 
tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tm tập bảy 
giác chỉ, sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 


Còn Thế Tôn, bạch Thể Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, sau khi đoạn tận Năm triền cái, những 
pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi 
khéo an trú tâm trên Bốn niệm xứ, sau khi như thật 
tu tập Báy giác chỉ, chứng ngộ vô thượng Chánh 
đẳng giác. 
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Này 
SàrIputfa, nêu có những người ngu sĩ nào còn có 
những nghi ngờ. hay những do dự đối với Như Lai 
sau khi nghe pháp thoại này của Ta. sự nghi ngờ. do 
dự ấy của họ đối với Như Lai sẽ trừ diệt. 
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16 Con đường của các bậc Chánh Đắng 
Giác - Kinh TỰ HOAN HỶ - 28 Trường 
H, 415 


KINH TỰ HOAN HỶ 
- Bài kinh số 28 — Trường II, 415 


Như vây tôi nghe. 

1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng 
Pàvàrikambavana. Lúc bây g1ờ, tôn giả SàrIputta 
đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi 
xuốn một bên. Khi ngôi xuống một bên, tôn giả 

Sàriputta bạch Thế Tôn! 

- Bạch Thể Tôn, con tin tưởng Thể Tôn đến nổi con 
nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà la môn 
khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn 

Thể Tôn, về phương diện giác ngộ. 

- Này Sàriputtfa, lời nói của Ngươi thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật là rồng tiếng 
rồng con sư tử khi Ngươi nói: “Bạch Thể Tôn, con 
tin trởng Thể Tôn đến nổi con nghĩ rằng, ở quá 
khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có 
một vị Samôn, một vị Bàlamôn nào có thể vĩ đại 
hơn Thể Tôn, sáng suốt hơn Thể Tôn, về phương 
diện giác ngộ ” 
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Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thể Tôn 
- giới đức chư vị Thể Tôn là như vậy, Pháp là như 
vậy... trí tuệ là như vậy... an trú là như vậy... giải 
thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với 
tâm của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thể 
Tôn - giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp là 
như vậy... trí tuệ là như vậy... an tru là như vậy... 
giải thoát chư vị Thể Tôn là như vậy? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
là vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của Thể Tôn - giới đức 
Thể Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... an trú là 
như vậy... giải thoát Thế Tôn là như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này SàrIputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ 
biết được tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đắng 
Giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai! Vậy sao, 
này Sàriputta, lời nói của Ngươi tuyên bồ thật là đại 
ngồn, thật là gan dạ, Ngươi thật đã rông tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: "Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở 
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tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, vị Bàlamôn khác nào có thê vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 

ngộ." 
2. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ đề được biết 
tâm tư của chư vị Alahản, Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng 
con biết truyên thông về Chánh pháp. 

Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên 
cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cô và chỉ có một cửa thành ra vào. Cứa thành 

có vị giữ cửa thông mình, biệt tài và giàu kinh 
nghiệm, ngăn chận những người lạ, chỉ cho vào 
những ai quen biết. Người này, trong khi ải tuần 
tiểu xung quanh thành, có thể không thấy hết các 
chắp nổi và khe hở của tường, nhỏ cho đến mỘt con 
mèo thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết 
rằng các sinh vật to lớn hơn muôn đi vào hay ấi ra 
thành này, tất cả đêu phải đi vào hay đi ra cửa này. 
Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông về 
Chánh pháp. 

Tất cả những vị Alahán, Chánh Đăng Giác trong 
thời quá khứ, tất cả những bậc Thể Tôn này đã diệt 
trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ 
vết ớt, đã khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã 
nhự thật tu hạnh Báy Giác chị, đã chứng ngộ Vô 
thượng Chánh Đăng Giác. 
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Tất cả những vị Alahán, Chánh Đăng Giác trong 
thời vị lai, tất cả những bậc Thể Tôn này sẽ diệt trừ 
Năm Triên cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu 
ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, sẽ như thật 
tu hạnh Bảy Giác chi và sẽ chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác. 

Bạch Thế Tôn, và nay Thể Tôn, bậc Alahán, Chánh 
Đẳng Giác đã diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm 
tâm khiển trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã như thát tu hạnh Bảy Giác chỉ, đã 
chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. 
Và nay, ở đây, con một thời yết kiến Thế Tôn để 
nghe pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho 
con, môi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp 


trước, hắc pháp và bạch pháp BBỀWWEBWWBIWRRMBI 


Bạch Thế Tôn, nhờ Thể Tôn Thuyết pháp cho con, 
mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp 
trước, hắc pháp và bạch pháp đêu được đề cập, đổi 
chiếu như vậy, 


3. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thê Tôn thuyết pháp về các Thiện pháp. 
Ở đây những fhiện pháp là: 
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Bốn Niệm xứ, 
Bốn Chánh cân, 
Bốn Như ÿ túc, 
Năm Căn, 
Năm Lục, 
Báy Giác chỉ, 
Thánh dạo tắm ngành. 

Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỷ kheo tận diệt các lậu 
hoặc, có thê tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt 
đến và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và 
Tuệ giải thoát vô lậu này. 

Bạch Thế Tôn, thật là vô tưng đối với các thiện 
pháp. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một aI, một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 

về vấn đề các thiện pháp. 
4. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thé Tôn thuyết pháp về sự trình bày các 
Nhập xứ. 
Bạch Thế Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là: 
Mắt và sắc, 
Tai và tiếng, 
Mũi và hương, 
Lưỡi và vỊ, 
Thân và xúc, 
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Ý và pháp. 
Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng VỀ sự trình bày các 
Nhập xử. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai, một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 

về vấn đề trình bày các Nhập xứ. 
5. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Nhập 
thai. 
Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai: 

Bạch Thế Tôn, ở dây, có loại không biết mình nhập 
bụng người mẹ, không biết mình trú trong bụng 
người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người 
mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhát. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, nhưng không biết mình an trú trong bụng 
người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người 
mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ hai. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ, và 
không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại 
nhập thai thứ 5a. 

Lại nữa Bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ và 
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biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập 
thai thứ /z. 
Đáy là bốn loại nháp thai. Bạch Thể Tôn, thật là vô 
thượng về vấn đê nhập thai. 
6. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề sai khác 
trong sự Ký tâm. 
Bạch Thế Tôn có bần loại ký tâm sai khác như thế 
này. 
Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng hình tướng: 
"Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là như 
vậy, tâm của Ngươi là như thế này. Nếu có tỏ lộ 
nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì 
khác." Như vậy là loại ký tâm thứ nhát. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ 
bằng hình tướng, nhưng tỏ lộ sau khi nghe tiếng 
phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên: "Ý của 
Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là như vậy, tâm 
của Ngươi là như thế này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi 
nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác. " 
Như vậy là loại ký tâm thứ hai. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ 
bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi Người, phi nhân hay chư Thiên, 
mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, 
phát ra từ sự suy tâm, tư duy: "Ý của Ngươi là như 
thế này, ý của Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là 
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như thế này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ 
là như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại ký 
tâm thứ 5a. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ 
bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên, 
cũng không tự tỏ lộ, sau khi nghe tiếng rõ ràng và 
hợp lý, phát ra từ sự suy tầm và tư duy, nhưng khi 
chứng được định, không tầm. không tứ. có thể 
biết được tâm người khác với tâm của mình: ''Tùy 
ước nguyện hợp ý hành của Tôn giả này, vị này 
sẽ hướng tâm đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi 
nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác”. 
Như vậy là loại ký tâm thứ íz. 

Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về vấn đề ký tâm 
sai khác. 

7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Kiến 
định (dassanasamàpattI). 

Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như thê này: 
Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Samôn hay Bàlamôn, 
nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quan sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất 
tịnh sai biệt: Trong thân này, đây là tóc, lông, 
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móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim gan, 
hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. Như vậy là kiến định thứ nhất. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm 
nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quán 
sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 
tịnh sai biệt: Trong thân này, đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 


xương, nước tiêu. Hơn nữa, vị ấy quán sát bộ 
xương của người ây còn liên kết với nhau, còn dính 
thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ hai. 
Lại nữa bạch Thế Tôn.... vị ấy vượt qua sự quán sát 
bộ xương của người ây còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt, máu và da, 


. Như vậy là kiến định thứ 
ba. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn.... Hơn nữa, vị ây Vượt qua 

sự quán sát bộ xương của người ây còn liên kết với 
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nhau, còn dính thịt, máu và đa, 


. Như vậy là kiến 
định thứ tư. ¬ 
Bạch Thê Tôn, thật là võ thượng về ván đề kiên 
định. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Phân 
loại các loại Người. 

Bạch Thế Tôn, có bẩy loại Người như thế này: 
Câu giải thoát, 
Tuệ giải thoát, 
Thân chứng, 
Kiến chí, 
Tín thắng giải, 
Tùy pháp hành, 
Tùy tín hành. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn để 
phân loại loài Người. 
9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tỉnh 
cần. 
Bạch Thế Tôn có Bảy Giác chỉ như thể này: 
Niệm Giác chị, 
Trạch pháp Các chĩ, 
Tinh tấn Giác chỉ, 
Hỷ Giác chị, 
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Khinh an Giác chị, 
Định Giác chi, 
Xả Giác chi. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn để tỉnh 
cần. 

10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Tiến bộ 
trong sự tu hành (Patipàda = đạo hành). Bạch Thế 

Tôn, có bốn loại đạo hành như thế này - 
Hành trì khổ chứng ngộ chậm, 
Hành trì khô chứng ngộ mau, 
Hành trì lạc chứng ngộ chậm, 
Hành trì lạc chứng ngộ mau. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ chứng 
ngộ chậm: Bạch Thể Tôn, sự hành trì cả hai phương 
diện đều được xem là hạ liệt, vừa khổ vừa chậm. 
Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ, chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì khổ nên 
được gọi là hạ liệt. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng 
ngộ chậm: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì chậm 
nên được gọi là hạ liệt. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này cả hai 
phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc 
vừa mau. 
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Bạch Thế Tôn, như vậy là tôi thượng về vấn đề đạo 
hành (tiền bộ trên đường tu hành). 
11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Chánh 
hạnh trong ngôn ngữ. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những 
không nói những lời liên hệ đến nói láo, mà cũng 
phải, trong khi tìm cách thắng cuộc, không dùng lời 
vu khống, lời ác khâu và lời ly gián, trái lại nói lời 
từ hòa, sáng suốt, đáng được giữ gìn, và nói đúng 
thời. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về chánh hạnh 
(rong ngôn ngữ. 

12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Giới 
hạnh của con người. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, 
không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không 
chiêm tướng, không lẫy lợi câu lợi, hộ trì các căn, 
ăn uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh 
giác, không chán nản, tinh cần, trầm tư, chánh 
niệm, ngôn từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, 
biết điều, không tham dục, tỉnh giác cần trọng. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn để giới 
hạnh của con người. 


BẢY GIÁC CHI 110 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thé Tôn thuyết pháp về Sự sai biệt trong 
sự giảng dạy. 

Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. 

Bạch Thế Tôn, ffểffðWNii TW GiiiNH WEdWỹ, bié: 
người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì 
như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng Dự lưu. 
không còn bị đọa lạc, chắc chắn sẽ được giác ngộ. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết 
người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì 
như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm cho muội 
lược tham, sân, si, sẽ chứng Whất lai, phải sanh đời 
này một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì 
như thế này, sẽ điệf trừ năm hạ phân kiết sử, sẽ 
được hóa sanh và ở tại cảnh giới ây nhập Niết bàn, 
không còn về lại đời này. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
người khác: Người này theo sự giảng dạy hành trì 
như thế này, sẽ điệf frừ các lậu hoặc, tự mình giác 
tri, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu 
Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề sai 
biệt trong sự giảng dạy. 
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14. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Giải thoát trí 
của người khác. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy biết 
người khác: Người này diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng 
quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, nhất định sẽ 
được giác ngộ. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
được người khác: Người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, s1, sẽ chứng quả Nhất 
lai, phải sanh đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ 
đau. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
được người khác: Người này điệt trừ năm hạ phân 
kiết sử, sẽ được hóa sanh, tự chỗ ây nhập Niết bàn, 
không còn phải trở lại đời này. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
người khác: Người này, điệt trữ các lậu hoặc, tự tri 
tự chứng, đạt đạo và an trú ngay trong đời hiện tại 
vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Bạch Thể Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề giải 
thoát trí của người khác. 

15. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thường 


trú luận. 
Bạch Thê Tôn, có ba loại Thường trú luận như thê 
này. 
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Bạch Thế Tôn ở đây có vị Sa môn hay Bà la môn, 
nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trầm ngàn 
đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn 
đời, nhớ răng: "Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sông 
với tên như thế này, giòng họ như thế này, giai câp 
như thế nảy, ăn trông như thế này, lạc thọ khô thọ 
như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã 
sông với tên như thế này, tuổi thọ như thê này." 
Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những 
đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ây nói rằng: "Trong 
thời quá khứ, tôi biết được thể giới là trong hoại 
kiếp hay thành hoại kiếp. Nhưng trong tương lai tôi 
không được biết thể giới là trong hoại kiếp hay. 
thành kiếp. Bản ngả và thế giới là thường trú, bất 
sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn 
những loại hữu tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, 
chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. "Đó 
là Thường trú luận thứ nhất. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa môn hay Bà 
la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được 
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nhiều đời sông quá khứ, như một thành kiếp hoại 
kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại 
kiếp, bốn thành kiếp hoại kiếp, năm thành kiếp hoại 
kiếp, mười thành kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Ki 
được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thể 
này, giòng họ như thế này, giải cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khô thọ như thể này, tuổi 
thọ như thể này. Từ chỗ â ấy chết đi, tôi lại sanh tại 
chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thể 
này, giòng họ như thế này, giải cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể này, tuổi 
thọ như thể này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh 
tại chỗ này. " Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ 
với những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói: 
"Trong thời quá khứ, tôi biết được thể giới là trong 
hoại kiếp hay thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết 
được thể giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. 
Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững 
chắc như đỉnh núi, như trụ đá, còn những loại hữu 
tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy 
vậy chúng vẫn thường trú. " Đó là Thường trú luận 
thứ hai. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm 
nhập định vị ấy nhớ được nhiêu đời sống quá khứ, 
như mười thành kiếp hoại kiếp, hai mươi thành kiếp 
hoại kiếp, ba mươi thành kiếp hoại kiếp, bốn mươi 
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thành kiếp hoại kiếp, nhớ rằng: "Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, giòng họ 
như thế này, giai cấp như thê này, ăn uống như thế 
này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế 
này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. 
Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, giòng 
họ như thế này, giai câp như thế này, ăn uông như 
thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này." Như vậy vị 
ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. Vị ấy nói: "Trong thời quá khứ, tôi 
biết được thế giới là (rong hoại kiếp hay thành kiếp. 
Trong tương lai, tôi biết được thế giới là trong hoại 
kiếp hay trong thành kiếp. Bản ngã và thể giới là 
thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như 
trụ đá, còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển 
luân hồi, chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn thường 
frú. "Đó là Thường trú luận thứ ba. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề 
Thường trú luận. 

16. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Túc 
mạng trí. Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi 
tâm nhập định, vị ây nhớ được nhiều đời sống quá 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một 
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trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại kiếp thành kiếp. Nhớ rằng: “K7 được 
sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thể này, 
giòng họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi 
thọ như thể này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được 
sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống. với tâm 
nh thể này, giòng họ như thế này, giai cập như thể 
này, ăn uông như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể 
này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại 
được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống với 
tâm như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp 
nh: thể này, ăn uông như thế này, lạc thọ khổ thọ 
như thể này, tuổi thọ như thế này. "Như vậy, VỊ ây 
nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tôi thượng 
về vân đề Túc mạng trí. 

17. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Sanh tử 
trí của các loài hữu tình. Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
vị Sa môn hay Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm 
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nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đếẽ, kẻ thô xấu, nñĐƯỜi 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: 
"Này các Hiên giả, những chúng sanh làm những ác 
hạnh vẻ thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những 
người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào khô giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các 
Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi báng các 
bậc Thánh, theo Chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
Chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, 
trên đời này". Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ răng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp để, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, 
như vậy là tối thượng về vẫn đề Sanh tử trí của các 
loại hữu tình. 
18. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thân túc 
thông. 
Bạch Thế Tôn, có hai loại thần thông như thê này. 
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Bạch Thế Tôn, có loại thân thông hữu lậu, hữu dư 
y, được gọi là "không phải Thánh”. 
Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô lậu, vô dư y, 
được gọi là "bậc Thánh”. 
Bạch Thế Tôn, thế nào là loại thân thông hữu lậu, 
hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh"? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà la môn, 
nhờ nhất tâm, nhờ cần mẫn, nhờ bắt phóng dật, nhờ 
chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ây chứng được nhiều loại Thần túc thông 
sai khác. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân. Hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; 
độn thô trôi lên ngang qua đất liền, như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; 
ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, với 
bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên. Bạch Thế Tôn, như vậy là 
thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là "không 
phải Thánh ". 

Bạch Thế Tôn, thế nào là thân thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh ?” 

Ở đây, bạch Thế Tôn vị Tỷ kheo, nếu vị ây muốn: 
"Đôi với sự vật đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng 
không đối nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng 
không đối nghịch. 
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Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối nghịch, 
ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch”, và ở đây vị ây an 
trú với tưởng đối nghịch. 

Nếu vị cây muốn: "Đối với sự vật đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không đối 
nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng không đối 

nghịch. 

Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối nghịch 
và đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch”, và 
ở đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. 

Nếu vị ây muốn: "Loại bỏ cả hai đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác”, và ở đây vị ây trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư 
y, và được gọi là "bậc Thánh”. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là vô thượng về các loại 
Thần túc thông. 

Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự 

hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu 

biết hơn nữa. Không có một ai, một Samôn hay 

Bàlamôn nào khác, có thể chứng biết hơn Thế 

Tôn về vấn đề các loại Thần túc thông. 


19. 
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Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các dục 
lạc, dục lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không có lợi ích. 

Thế Tôn cũng không đam mê tu hành khô hạnh, 
khổ hạnh này là khổ, không xứng bậc Thánh, không 
có lợi ích. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 

Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn hay 

Bàlamôn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt hơn Thể 

Tôn về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi 
vậy, con trả lời không. 

Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 
Sàripufta, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thể Tôn 
về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thê Tôn, được hỏi như 
vậy con trả lời không. 

Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 
Sàripuftta, trong thời quá khứ, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn đê giác 
ngộ?" Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy con trả lời có. 
Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 
Sàripufta, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
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Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn đê giác 
ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả lời có. 
"Này Hiển giả Sàripua, CÓ Vị 
Samôn hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về 
vấn đê giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con 
trả lời không. 
Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Vì sao, Tôn giả 
Sàr1putta một mặt thì xác nhận là có, một mặt xác 
nhận là không có?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy 
con sẽ trả lời: 

"Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe nói, 
từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời quá khứ, 
có vị Alahán, Chánh Đăng Giác bằng Ta về phương 
diện giác ngộ." 

Này Hiền giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe nói, từ 
nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời vị lai, có các 
vị Alahán, Chánh Đăng Giác bằng Ta về phương 
diện giác ngộ." 

Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn tôi có nghe nói từ 
nơi Ngài tôi có nghi nhận: “Không có trưởng họp, 
không có sự kiện trong một thể giới, hai vị Alahán, 
Chánh Đăng Giác cùng xuất hiện ở đời, không 
trước, không sau. Sự kiện như vậy không thể xảy 
ra”. 

Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như 
vậy, con đã nói lên đúng ý với Thế Tôn, không có 
sai lạc, không có hiểu lâm Thế Tôn? Có phải con 
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đã trả lời thuận pháp, đung pháp 2 Có phải không 
một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lÿ do để 
chỉ trích phê bình? 

- Này SàrIputta, được hỏi và trả lời như vậy, Ngươi 
đã nói lên đúng ý với Ta, không có sai lạc, không 
có hiểu lâm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và 
đúng pháp. Không một đối phương hợp pháp nào 

có thể tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình. 
20. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udày! bạch Thế 
Tôn: 
- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, 
bạch Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tr1 túc 
như vậy, nghiêm túc như vậy; 


Bạch Thế Tôn, nêu có một du 
sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình chứng được dầu chỉ 
có một pháp, họ đã dương cờ (gióng trống) lên rồi. 

Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 

Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tr1 túc như 
vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại 
thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không 

tự mình tỏ lộ. 
- Hãy ghi nhận, nảy Udày¡! Như Lai thiêu dục như 
vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 

Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 

vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udày¡, nếu có 

một du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình dầu chỉ có 
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một pháp như vậy, họ đã dương cờ (gióng trống) 
lên rồi. Này Udàyi hãy ghi nhận! Như Lai thiêu dục 
như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong 
khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực 
như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. 
21. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sàriputta: 


- Vậy SàrIputtfa, 
cho các Tỷ kheo, Tỷ kheo n1, 


các Nam cư sĩ và các Nữ cư sĩ. Này Sàriputta, nêu 
có những kẻ ngu nào còn nghi ngờ hay ngần ngại 
đôi với Như Lai, nêu họ được nghe pháp phân biệt 
này, nghỉ ngờ hay ngần ngại của họ đối với Như 
Lai sẽ được diệt trừ. 

Như vậy, tôn giả Sàriputta nói lên lòng hoan hỷ của 
mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ "Sam 
pasàdaniyam, Tự hoan hỷ" được dùng cho câu trả 
lời này. 
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17 Con đường đưa đến chỉnh phục Ma 
quân - Kinh Màra — Tương VY, 158 
Màra — 71ơng V, 158 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông con 
đường đưa đên chính phục Ma quân. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đên chỉnh phục Ma quán? Tức là bảy giác chỉ. 


Thế nảo là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, 


tinh tấn giác chị, hỷ giác chị, khinh an giác chị, định 
giác chi, xả giác ch1. 


“.......... 
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18 Con đường đưa đến vô vi - Kinh Tương 
Ưng Vô Vi - Tương IV, 559 
Tương Ung Vô Vĩ 
(Chương IX) 
Phân Một - Phẩm Một 

Thân — 7ơng IV, 559 

L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vÏ và 
con đường đưa đên vô vi (asankhata). Hãy lăng 
nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 


kheo, 
sỉ. Này các Tỷý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô v¡i2 Thần niệm (kàyagatà sat), này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đên vô vI. 


4) Như vậy, này các Ty-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
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mẫn, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Chỉ — 7ơng IV, 560 (Samatha) 


L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
vô vi và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? 


Tâm — 7ơng IV, 560 


1-2)... 


BẢY GIÁC CHI 126 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vị? Có định có tầm, có tứ; có định không tầm, 
có tứ; có định không tầm, không tứ. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 


Không — Tương IV, 561 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô vi? Không định, Vô tướng định, Vô nguyện 


định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến 
VÔ VI. 


Niệm Xứ — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) --Và nảy các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa 


đên vô v1? Bôn niệm xứ, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Chánh Cần — 7ơng IV, 561 
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1-2)... 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đến vô vi? Bốn chánh cần, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đến vô vi. 


Như Ý Túc — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 


vô vi? Bốn như ý túc, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Căn — 7ơng IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô v1? Năm căn, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Lực — Tương IV, 562 
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1-2)... 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô vi? Năm lực, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Giác Chỉ — 7zơng IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô vi? Bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Với Con Đường — 7ơng TV, 562 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô vi? Con đường Thánh đạo Tắm ngành, này 


các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 


4) Như vậy, này các Tý-kheo, Ta thuyết về vô vi; Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 
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5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ đề hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Phần Hai - Phẩm Hai 
L. Vô Vi 
Chỉ — Tương TV, 565 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đền vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi? Chỉ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hói hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Quán — 7ơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi? Quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mãn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 1 — 7zơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định có tâm có fứ, này các Tỷ-kheo, đây 
là con đường đưa đến vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 2 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-khco, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? Định không tâm, chỉ có tứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 

Sáu Định 3 — 7zơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định không tâm không fứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 
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Sáu Định 4 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đền vô vi2 Không định, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vi... 

Sáu Định Š — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định Vô tướng, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đền vô vi... 

Sáu Định 6 — 7zơng IV, 568 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định Vô nguyện, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 


Bốn Niệm Xứ 1 — Tương IV, 568 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 
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2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống 
tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mãn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Bốn Niệm Xứ (2-4) — Tương IV, 568 
lv. 


3)... Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán 
thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán 
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pháp trên pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đền vô vi... 


Bốn Chánh Cần 1 — Tương IV, 568 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế này là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muôn răng các ác bắt thiện pháp chưa 
sanh không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên 
tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đến vô vi. 


Bốn Chánh Cần (2-4) — Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muốn rằng các ác bắt thiện pháp đã 
sanh được đoạn tân, tinh cân, tinh tấn, kiên tâm, trì 
chí... phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp 
chưa sanh được sanh khởi... phát sanh lòng ước 
muốn răng các thiện pháp đã sanh được an trú, không 
tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu 
tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì 
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chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI. 


Bốn Như Ý Túc 1_— Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với dục Thiên định, tinh cần hành. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô 
VI... 


Bốn Như Ý Túc (2-4) - Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với tâm Thiền định, tinh cần 
hành... câu hữu với tỉnh tấn Thiền định... câu hữu 
với tư duy Thiền định, tinh cần hành. Này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 


Năm Căn 1 — Tương IV, 570 
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1-2)... 


3)-- Và này các 1ỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
tín căn, y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 


Năm Căn (2-5) — Tương IV, 570 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tấn căn... 
tu tập niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y 
cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ 
bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI... 


Năm Lực — 7ương IV, 570 (1-5) 
1-2)... 
3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... 
tần lực... niệm lực... định lực... tuệ lực... y cứ viên 


BẢY GIÁC CHI 138 


ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi... 


Bảy Giác Chỉ — 7ương IV, 571 (1-7) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác 
chỉ... rạch pháp giác chi... tỉnh tấn giác chỉ... hỷ 
giác chị... khinh an giác chị... định giác ch1ị... xả giác 
chị, 


. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vi... 


Tám Chánh Đạo — 7zơng IV, 571 (1-8) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri 
kiến... chánh tr duy... chúnh ngữ... chánh nghiệp... 
chánh mạng... chánh tỉnh tấn... chánh niệm... 
chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 
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Đích Cuối Cùng (Antam) — Tương IV, 572 
1)-- Này các Tỷ-kheo, 

hãy 
lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích cuối 
cùng?... (giông như đoạn vê Vô VI, từ I đên XLV). 


Vô Lậu — Tương IV, 572 


1)-- Này các Tỷ-kheo, 


2) Và này các Ty-kheo, thế nào là vô lậu?... (giống 
như đoạn vê Vô VỊ, từ I đên XLV). 


Sự Thật — 7ơng IV, 572 (Saccam)... 

Bờ Bên Kia — 7ơng IV, 572 (Pàram)... 

Tế Nhị — Tương IV, 572 (Nipunam)... 

Khó Thấy Được — Tương IV, 572 (Sududdasam)... 
Không Già — Tương IV, 573 (Aljajiaram)... 


Thường Hằng — 7ơng IV, 573 (Dhuvam)... 
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Không Suy Yếu — Tương IV, 573 (Apalokitam)... 
Không Thấy — 7ương IV, 573 (Anidassanam)... 
Không Lý Luận — Tương IV, 573 (NÑippapam))... 
Tịch Tịnh — Tương TV, 573 (Santam)... 

Bắt Tử — 7ương IV, 573 (Amatam)... 

Thù Thắng — Tương IV, 573 (Paniitam)... 

An Lạc — Tương IV, 573 (Sivamì)... 

An Ôn — Tương IV, 573 (Khemam))... 

Ái Đoạn Tận — 7ương IV, 573 

Bắt Khả Tư Nghì — 7ương IV, 573 (Acchariyam)... 
Hy Hữu — Tương TV, 573 (Abhutam)... 

Không Tai Họa — 7ơng IV, 573 (Anmìtika)... 


Không BỊ Tai Họa — 7ương IV, 573 
(Anitakdhamma)... 


Niết Bàn— Tương IV, 573... 


Không Tôn Tại — 7zơng IV, 574 (Avyàpajjho)... 
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Ly Tham — 7ơng LV, 574 (Viưàgo)... 

Thanh Tịnh — 7ơng IV, 574 

Giải Thoát — Tương TV, 574 (Muttl)... 

Không Chứa Giữ — Tương IV, 574 (Anàlayo)... 
Ngọn Đèn — Tương IV, 574 (Dipa)... 

Hang ân — Tï ương IV, 574 (Lena)... 

Pháo Đài — 7ơng IV, 574 (Tànam) ... 

Quy Y — Tương TV, 574 (Saranam))... 

Đến Bờ Bên Kia — Tương IV, 574 (Paràyanam) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, 


hãy lăng nghe. 


2) Này các Tý-kheo, /hể nào là đến bờ bền kia? Này 
các Tyỷ-kheo, 
Này các Ty-kheo, đây gọi là đên bờ bên 


kia. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đêến bở bên kia? Thần niệm, này các Tỷ-kheo, là con 
đường đưa đên bờ bên kia. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ 
bên kia, Ta thuyêt vê con đường đưa đên bờ bên kia. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) -- Này các Tỷ-kheo, đây là những sốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 


phóng dật. Chớ để hói hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


I-XLV 
...(Như trên)... 
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19 Con đường đưa đến đoạn tận khát ái - 
Kinh Đoạn Tận — Tương V, 136 


Đoạn Tận — 7ơng V, 136 (Khaya) 


Ti 


2) -- Con đường nào, đạo lộ nào, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến đoạn tận khát ái, hãy tu tập con đường ấy, 
đạo lộ â ẫy. 


3) Và con đường nào, đạo lộ nào, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến đoạn tán khát ái ? 


Tức là bảy giác chỉ. Thê nào là bảy? Niệm giác chỉ, 
trạch pháp giác chị, tính tân giác chị, hỷ giác chị, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác ch1ị. 


4) Khi được nói vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 


-- Tụ tập như thể nào, làm cho sung mãn như thể nào, 
bạch Thể Tôn, bảy giác chỉ đưa đến đoạn tận khát 
ái? 


5) -- Ở đây, này Udày¡, Tỷ-kheo 
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Đối với vị tu tập niệm giác chỉ liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân thì khát 
ái được đoạn tận. Do khát ái được đoạn tận nên 
nghiệp được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận nên 
khổ được đoạn tận. 


6-11) ... trạch pháp giác chi... tỉnh tấn giác chi... hỷ 
giác chị... khinh an giác chị... định giác chi... 


12) Ở đây, Tỷ-kheo tu tập xả giác chỉ liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng 
đên từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. 


Đối với vị tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên 
hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ, quảng đạt, to lớn, vô lượng, không sân thì khát ái 
được đoạn tận. Do khát ái được đoạn tận nên nghiệp 
được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận nên khổ 
được đoạn tận. 


13) Như vậy, này Udày!, do khát ái đoạn tận nên 


nghiệp đoạn tận. Do nghiệp đoạn tận nên khổ đoạn 
tận. 
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20 Cùng với sự xuất hiện của Như Lai là sự 
xuất hiện của 7 giác chỉ - Kinh Chuyển 
Luân — Tương V, 158 


Chuyển Luân — 7ơng V, 158 
1)... 


2) -- Cùng với sự xuât hiện của vua Chuyên luân, này 
các Tỷ-kheo, là sự xuât hiện của bảy báu. Thê nào là 
bảy? 


3) Sự xuất hiện của xe báu, voi bảu, ngựa bảu, châu 
ngọc bảu, nữ báu, cự sĩ bảu, sự xuất hiện của tướng 
quân báu. Cùng với sự xuất hiện của vua Chuyển 
luân, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của bảy báu 
này. 


4) Cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, này các Tỷ-kheo, là sự xuât hiện 
của 


5) Thế nào là bảy? 
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Cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, này các Tỷ-kheo, là sự xuât hiện 
của bảy giác chỉ báu này. 
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21 Không thể thêm bớt, nếu thêm bót là 
thấy mà không thấy - Kinh THANH 
TỊNH -— 29 Trường II, 441 


KINH THANH TỊNH 
— Bài kứnh sô 29 — Trường II, 441 


Như vây tôi nghe. 
1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya 
(Thích ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích 
ca tên là Vedhamnà. 


Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm 
hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận 
nhau và sống tàn hại nhau với binh khí băng miệng 
- "Ngươi không biết pháp luật này, ta biết pháp luật 

này. Sao Ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi 

theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói của ta 
tương ưng, lời nói Ngươi không tương ưng. Điều 
đáng nói trước, Ngươi nói sau; điều đáng nói sau, 

Ngươi nói trước. Điều Ngươi quan niệm trình bày, 
đã bị đảo lộn. Quan điểm của Ngươi đã bị thách đô. 

Ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm 
của Ngươi! Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu Ngươi có 
thể làm được." Hình như các đệ tử của Nigantha 
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Nàthaputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử 
cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nàthaputta cũng 
chán ngấy, cơ hiềm, và phản đối các vị Nigantha, vì 
pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một 
cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, 
không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đăng 
Giác tuyên thuyết, pháp y chỉ đã bị đỗ vỡ, không có 
chỗ y chỉ. 

2. Rồi Sa di Cunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pàvà 
đến thăm tôn giả Ananda ở Sàmàgama, sau khi đến, 
đảnh lễ tôn giả Ananda và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngôi xuống một bên. Sa di Cunda bạch tôn giả 
Ananda: 

- Bạch Tôn giả, Nigantha Nàthaputta đã từ trần ở 
Pàvà sau khi vị này tạ thế, các NÑigantha chia ra làm 
hai phái... Pháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y 
chỉ. 

Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sa đi 
Cunda: 

- Này Hiển giá Cunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để 
yết kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta 
hãy đi yết kiến Thế Tôn; sau khi đến xong, chúng ta 
hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. 

- Bạch Tôn giả, vâng! 

- Sa di Cunda vâng lời tôn giả Ananda. 

3. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sa di Cunda, đi đến 
yết kiên Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi 
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xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Sa di Cunda có nói: "Nigantha 
Nàthaputta đã từ trần ở Pàvà. Sau khi vị này từ trần, 
các vị NÑigantha chia ra làm hai phái... Pháp y chỉ đã 

bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ." 

- Này Cunda, như vậy ở đây pháp luật đã được trình 
bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng 
hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 
Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. 

4. Này Cunda, ở đây có 


không có hiệu năng 
hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 
Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Và 
và an trú trong 
pháp và tùy pháp, không sông đúng chánh hạnh, 
không sống đúng tùy pháp, sông vượt ra ngoài 
pháp. Người đệ tử ây cần được nói như sau: "Này 
Hiền giả, thật là lợi ích cho Ngươi. Thật khéo 
chứng đắc cho Ngươi. Đạo sư của Ngươi không 
phải là vị Chánh Đăng Giác. Pháp của Ngươi đã 
được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không 
có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, 
không do vị Chánh Đắng Giác tuyên bố. Và Ngươi 
trong pháp này, không thành tựu và an trú trong 
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pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, 
không sống đúng tùy pháp, vượt ra ngoài pháp. 
Này Cunda, như vậy ở đây, vị dạo sư đáng quở 
trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ 
tử đáng tán thán. Này Cunda, với vị đệ tử như vậy, 
nên nói như sau:" Này Đại đức, dầu Đại đức thực 
hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, 
a1 CÓ SUy tầm, a1 có bị suy tầm, ai CỐ SUy tầm rồi 
như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. 
Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bày tuyên 
bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng 
dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết." 
5. Này Cunda, ở đây, 
„Và 


, không có hiệu năng hướng dẫn, 
không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đăng 
Giác tuyên thuyết, và 
và tùy pháp, sông theo chánh hạnh, 
sông đúng tùy pháp, sông luận theo pháp. Người 
này nên được nói như sau: “Này Hiển giả, thật 
không lợi ích cho Ngươi, thật không khéo chứng 
đắc cho Ngươi. VỊ đạo sư của Ngươi không là vị 
Chánh Đăng Giác và pháp được trình bày tuyên i bồ 
một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, 
không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đẳng 
Giác tuyên thuyết, những người trong pháp này 
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sống thành tựu pháp và tày pháp, sống theo chánh 
hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp". 


Này Cunda, ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây 
pháp đáng quở trách. ở đây vị đệ tử cũng đáng quở 
trách. Này Cunda, với vị đệ tử như vậy, có a1, nên 
nói như sau: "Thật vậy, Đại đức thành tựu theo 
chánh hạnh, tinh tấn trong chánh hạnh, người khen, 
người được khen, người được khen như vậy lại 
càng tinh tấn hơn nữa, tất cả đều không được phước 
đức.” Vì sao vậy? Này Cunda, vì pháp được trình 
bày tuyên bố một cách vụng vẻ, không có hiệu năng 
hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 
Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. 
6. Này Cunda, ở đây 


và trình bảy, có hiệu 
năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết. Vị 


và tùy pháp, sông 
không theo chánh hạnh, sông không đúng tùy pháp, 
sông không thuận theo pháp. VỊ đệ tử ây cần phải 
được nói: "Này Hiền giả, thật không lợi ích cho 
Ngươi, thật không khéo chứng đắc cho Ngươi. Vị 
đạo sư của Ngươi là vị Chánh Đăng Giác, pháp 
được khéo tuyên bồ trình bày, có hiệu năng hướng 
dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác 
tuyên thuyết. Nhưng Ngươi trong pháp này sống 
không thành tựu pháp, sông không theo chánh 
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hạnh, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận 
theo pháp. " 

Này Cunda, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán. ở 
đây pháp đáng được tán thán. ở đây vị đệ tử đáng 
quở trách. Nếu có ai, hãy nói với vị đệ tử ây như 
sau: "Đại đức hãy thực hành đúng như pháp do vị 

đạo sư của Đại đức trình bày và tuyên thuyết. Ai có 
điều tra, ai có bị điều tra, ai có bị điều tra rồi như 
thực thi hành, tất cả đều được phước báo". Vì sao 
vậy? Này Cunda, pháp luật này khéo thuyết khéo 

trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, 
hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên 
thuyết. 

7. Này Cunda ở đây vị đạo sư là Chánh Đăng Giác, 
và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có 
hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị 
Cháng Đăng Giác tuyên thuyết, và vị đệ tử trong 
pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống 
thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sông 
thuận theo pháp. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy nói 
như sau: "Này Hiền giả, thật là lợi ích cho Ngươi, 
thật khéo chứng đắc cho Ngươi. VỊ đạo sư của 
Ngươi là vị A la hán Chánh Đắng Giác, pháp được 
khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu 
năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh 
Đẳng Giác tuyên thuyết. Và Ngươi trong pháp này 
sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu 
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chánh hạnh, sông đúng tùy pháp, sống thuận theo 

pháp". 

Này Cunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán 
thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử 
cũng đáng được tán thán. Này Cunda, nếu có ai, 
hãy nói vị đệ tử ây như sau: "Thật vậy, Đại đức 
thành tựu như pháp, tinh tắn như pháp, người khen, 
người được khen, người được khen như vậy lại 
càng tinh tấn thực hành, tất cả đều được nhiều công 
đức”. Vì sao vậy? Này Cunda, vì pháp luật được 
khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu 
năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết. 

S. Này Cunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc 
A la hán, Chánh Đắng Giác, và pháp được khéo 
tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng 
hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng 
Giác tuyên thuyết. Và các vị đê tử chưa được tỉnh 
thông diệu pháp. và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
chưa được fỏ lô cho các vị này, chưa được trình bày 
TỐ ràng, Với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được 
trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho 

loài Người, và vị đạo sư viên tịch. 


Vì sao vậy? Vì đạo sư của chúng ta 
xuất hiện ở đời, và pháp được khéo tuyên thuyết, 
khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến 
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an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. 
Nhưng chúng ta chưa được tĩnh thông diệu pháp, và 
phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho 
chúng ta Với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, chưa được 
trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho 
loài Người, và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này 
Cunda. vị Đạo sư như vậy có viên tịch, các đệ tử có 
sự ưu fư. 
9. Này Cunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc 
A la hán, Chánh Đăng Giác, pháp được khéo tuyên 
bố và được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, 
hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên 
thuyết. Và các vị đệ tử được tỉnh thông diệu pháp, 
và Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho 
các vị ây với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở 
thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài 
Người, và vị đạo sư của những vị ấy viên tịch. 


Vì cớ sao? VỊ đạo sư của chúng ta 
xuất hiện ở đời là bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, 
pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, 
có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được 
vị Chánh Đắng Giác tuyên thuyết. Còn chúng ta 
được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn được tỏ lộ cho chúng ta biết với tất cả thứ 
bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được 
khéo trình bày cho loài Người, và vị Đạo sư của 
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chúng ta viên tịch. Này Cunda, vị đạo sư như vậy 
có viên tịch, các đệ tử không có ưu tư. 

10. Này Cunda, nêu Phạm hạnh được đây đủ những 
chi phần như vậy, nếu không có một vị đạo sư là 
một vị Thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia 
lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuôi 
trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là 
không viên mãn, trong trường hợp như vậy. 
Này Cunda, nếu Phạm hạnh được đầy đủ những chỉ 
phân như vậy, và nếu có vị đạo sư là một vị Thượng 
tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngảy, đã đến 
tuổi trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng thành, một 
Phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn, trong 
trường hợp như vậy. 

11. Này Cunda, nếu Phạm hạnh được đầy đủ những 
chỉ phân như vậy, và có vị đạo sư là vị Thượng tọa 
có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến 
tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, 


; như vậy Phạm hạnh 
này không thê viên mãn bởi chỉ tiết này. 
12. Này Cunda, khi nào Phạm hạnh được đây đủ về 
những phương diện này, vị đạo sư là vị Thượng tọa, 
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có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến 
tuổi trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng thành, và 
những vị Thượng tọa Tỷ kheo, những vị đệ tử... nếu 
không có các vị Trung lạp Tỷ kheo, những vị đệ 
tử... có các vị Trung lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... 
nhưng nêu không có các vị Hạ lạp Tỷ kheo, những 
vị đệ tử... có các Hạ lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... 
nhưng nếu không có các vị Trưởng lão Tỷ kheo ni, 
các vị đệ tử... nhưng nếu không có các vị Trung lạp 
Tỷ kheo ni, các vị đệ tử... nhưng nếu không có các 
vị Hạ lạp Tỷ kheo mi, các vị đệ tử... có các vị Hạ lạp 
Tỷ kheo ni, các vị đệ tử... nhưng nếu không có Nam 
cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trăng, sống 
theo Phạm hạnh... có những Nam cư sĩ đệ tử, những 
VỊ tại g1a, mặc áo trăng, sống theo Phạm hạnh... 
nhưng nếu không có những Nam cư sĩ đệ tử, những 
vị tại gia, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc... có 
những Nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo 
trăng, chấp nhận dục lạc... nhưng nếu không có 
những Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo 
trăng, sông theo Phạm hạnh... có những Nư cư sĩ đệ 
tử, những vị tại giam mặc áo trăng, sống theo Phạm 
hạnh... nhưng nêu không có những Nữ cư sĩ đệ tử, 
những vị tại gia, mặc áo trăng chấp nhận dục lạc... 
có những Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại g1a, mặc áo 
trắng chấp nhận dục lạc ... 
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phô thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa 
các người, nhưng không đạt được danh xưng và lợi 
dưỡng một cách tôi thắng, Phạm hạnh như vậy 
không được viên mãn về phương diện này. 

13. Này Cunda, khi nào Phạm hạnh được đây đủ 
với những phương diện này, vị đạo sư là Thượng 
tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã 
đến tuôi trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng thành, 

và những vị Thượng tọa là những bậc Tỷ kheo, 
những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục... thuyết 
pháp diệu dụng, có Trung lạp Tỷ kheo đệ tử, có Hạ 
lạp Tỷ kheo đệ tử, có Trưởng lão Ni đệ tử, có Trung 
lạp Ni đệ tử, có Hạ lạp Ni đệ tử, có Nam cư sĩ đệ tử, 
những vị tại gia, mặc áo trăng, sống theo Phạm 
hạnh, có Nam cư sĩ đệ tử, những vị tại g1a, mặc áo 
trăng, chấp nhận dục lạc, có Nữ cư sĩ đệ tử, những 
VỊ tại g1a, mặc áo trăng, sống theo Phạm hạnh, có 
những vị Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo 
trăng, chấp nhận dục lạc; Phạm hạnh như vậy được 
thành công, hưng thịnh, phát triển, và phố thông 
một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, 
đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối 
thăng, Phạm hạnh như vậy được viên mãn vê 
phương diện này. 


14. Này Cunda, nay Ta hiện tại là bậc Đạo sư 
xuất hiện ở đời, là bậc A la hán, Chánh Đắng 
Giác, và pháp được khéo tuyên bô, khéo trình 
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bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an 
tịnh, được vị Chánh Đắng Giác trình bày, và các 
vị đệ tử của Ta tỉnh thông diệu pháp, và Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ với tất cả 
thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, 
được khéo trình bày cho loài Người. Này Cunda, 
nay Ta là vị Đạo sư Trưởng lão, có nhiều kinh 
nghiệm, xuất gia đã lâu ngay, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đến tuôi trưởng thành. 

15. Này Cunda, nay Ta có những vị Thượng tọa Tỷ 
kheo đệ tử sáng suốt, tự biết điều phục, vô úy, đa 
văn, đã đạt đến sự an ồn, có thê thuyết diệu pháp. 

đối với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo 
chiết phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết 
diệu pháp bất khả tư nghì. Này Cunda, Ta lại có 
những Trung lạp Tỷ kheo sáng suốt. Này Cunda, 
nay Ta có những vị Hạ lạp Tỷ kheo đệ tử. Này 
Cunda, nay Ta có những vị Trưởng lão Tỷ kheo ni 
đệ tử. Này Cunda, nay Ta có những vị Trung lạp Tỷ 
kheo mi đệ tử. Này Cunda, nay Ta có những vị Hạ 
lạp Tỷ kheo mi đệ tử. Này Cunda, nay Ta có những 
vị Nam cư sĩ, là những vị tại gia, mặc áo trăng, 
sống theo Phạm hạnh. Này Cunda, nay Ta có những 
vị Nam cư sĩ, là những vị tại gia mặc áo trắng, chấp 
nhận dục lạc. Này Cunda, nay Ta có những vị Nữ 
cư sĩ, là những vị tại gia, mặc áo trắng, sông theo 
Phạm hạnh. Này Cunda, nay Ta có những vị Nữ cư 
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sĩ là những vị tại gia, mặc áo trăng châp nhận dục 
lạc... 


Này Cundàa, 


16. Này Cunda, đôi với tất cả những vị đạo sĩ nay 
xuât hiện ở đời; này Cunda, 


Này Cunda, đôi với tât cả các đoàn thê, các hội 
chúng nay xuât hiện ở đời; này Cunda, 


Nếu có ai, khi tả một Phạm hạnh, thành tựu hết thảy 
tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo 
tuyên bố một cách viên mãn, vị ấy nếu tuyên bố 
đúng đắn sẽ tuyên bố như sau: "Thành tựu hết thảy 
tướng... Phạm hạnh được khéo tuyên bố". 

Này Cunda, Uddaka con của Ràma thường nói: 
"Thấy mà không thấy". Thấy cái gì mà không thấy? 
Với một con dao sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao không 
thấy khía cạnh sắc bén của dao. Này Cunda, đấy là 
nghĩa của câu: "Thấy mà không thấy". Này Cunda, 
ở đây Uddaka con của Ràma /2 cập đến một vật đê 
tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, không xứng bác 
Thánh, không có lợi ích, nói về con dao. 
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Này Cunda, nếu nói đúng đắn câu "Thấy mà 
không thây'", thời phải nói như sau: "Thây mà 
không thây". VỊ ây thây cái gì mà không thây? 


Nếu vị ấy trừ bớt trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ 
nảo, nghĩ răng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy 
sẽ không thấy gì. 

Nếu vị ây thêm vào một phương diện nào tại chỗ 
nảo, nghĩ răng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy 
sẽ không thấy sì. 

Nếu vị Ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ 
nào, nghĩ răng làm vậy được viên mãn hơn, vị ấy sẽ 
không thấy gì. 

Như vậy gọi là "Thây mà không thấy". 

Này Cunda, nếu có ai khi tả một Phạm hạnh thành 
tựu hết thảy tướng... Phạm hạnh được khéo tuyên 
bó, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau: ''Phạm 
hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết 
thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, 
được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được 
khéo trình bày ''. 
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Ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi 
lộn nhau. nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, 
các câu với nhau đề cho Phạm hạnh này được tồn 
tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho 

muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương 

tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và 
cho loài Người. 

Này Cunda, thế nào là những pháp do Ta tự 
chứng tri và tuyên bỗ cho các Ngươi, tất cả các 
Ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi 
lộn nhau, nhưng hãy so sảnh các nghĩa với nhau, 

các câu với nhau, để cho Phạm hạnh này được tôn 
tại lâu dải, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho 

muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và 
cho loài Người? 

Những pháp ấy là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, 
Bồn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác 
chỉ, Tám Thánh đạo. Này Cunda, những pháp â ây 

do Ta tự chứng tri và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả 
Ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi 
lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, 
các câu với nhau, để cho Phạm hạnh này được tôn 
tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc của 
muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và 
cho loài Người. 
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1§. Này Cunda, các Ngươi hãy hội họp với nhau 
trong tinh thần hòa đồng và tương kính, không có 
tranh luận nhau. Có vị đồng phạm hạnh nói pháp 

giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ rằng "Vị Đại 
đức này năm nghĩa sai lạc hay hành văn sai lạc", 
các Ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. 

Không tán thán không bác bỏ, các Ngươi nên nói 

với Vị ấy: 

"Này Hiên giả, với nghĩa này, cách hành văn nảy 
hay cách hành văn kia, cách nào thích hợp hơn? 
Giữa những cách hành văn này, nghĩa này hay 
nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn?" Nếu vị ấy trả 
lời: "Này Hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn 
này thích hợp hơn cách hành văn kia. GIữa những 
cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa 
kia", các Ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên 
phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các 
Ngươi phải giải thích cho vị ây một cách cân thận 
cả nghĩa lẫn hành văn. 

19. Lại nữa này Cunda, có vị đồng Phạm hạnh khác 
mối pháp giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ 
răng: "Vị Đại đức ấy năm nghĩa sai lạc nhưng hành 
văn đúng đắn", các Ngươi không nên tán thán, 
không nên bác bỏ. Không thán thán, không bác bỏ, 
các ngươi nên nói với vị ấy: Này Hiền giả, giữa 
những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, 
nghĩa nào thích hợp hơn?" Nếu vị ấy trả lời: "Này 
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Hiền giả, siữa những cách hành văn này, nghĩa này 
thích hợp hơn nghĩa kia", các Ngươi không nên bác 
bỏ, không phi báng, các Ngươi phải giải thích một 
cách cân thận ý nghĩa đúng đắn cho vị ấy. 

20. Này Cunda, có vị đồng Phạm hạnh khác nói 
pháp giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ rằng: 
"Vị Đại đức này nắm nghĩa đúng đăn, nhưng hành 
văn sai lạc", các Ngươi không nên tán thán, không 
nên bác bỏ. Không tán thán không bác bỏ, các 
Ngươi nên nói với vị ấy: "Này Hiền giả, giữa những 
cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa 
nào thích hợp hơn?" Nếu vị ấy trả lời: "Giữa những 
cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa 
kia", các Ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên 
phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các 
ngươi phải giải thích một cách cân thận cách hành 
văn cho vị ấy. 

21. Này Cunda, có vị đồng Phạm hạnh khác nói 
pháp giữa Tăng chúng, nếu các Ngươi nghĩ rằng: 
"Vị Đại đức này nắm nghĩa đúng đăn và hành văn 
đúng đăn", các Ngươi nên tán đồng và tán thán vị 
ây với câu: "Thật là tốt đẹp”, các Ngươi phải nói 
với vị ấy" "Thật là tốt đẹp", các Ngươi phải nói với 
vị ấy: "Này Hiên giả thật là lợi ích cho chúng tôi, 
này Hiển giả thật là lợi ích cho chúng tôi; này Hiền 
giả, thật là may mắn cho chúng tôi; này Hiền gIả, 
thật là may mắn cho chúng tôi, khi chúng tôi thấy 
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một vị đồng Phạm hạnh như Hiền giả, tình thông 
nghĩ lý như vậy, tinh thông hành văn như vậy". 
22. Này Cunda, một pháp mới, Ta thuyết giảng 
đề ngăn chận các lậu hoặc ngay trong hiện tại. 
Này Cunda, Ta không thuyết pháp, chỉ để diệt 
trừ các lậu hoặc trong tương lai mà thôi. Này 
Cunda, Ta thuyết pháp vừa để ngăn chận các 
lậu hoặc ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ 
các lậu hoặc trong tương lai nữa. 

Do vậy, này Cunda, tấm y mà Ta cho phép các 
Ngươi mặc, như vậy vừa đủ cho các Ngươi ngăn 
chận lạnh, ngăn chận nóng, ngăn chận sự xúc chạm 
của các loài ruồi muỗi, của ø1ó, mặt trời và các loài 
răn, và các che dấu sự hồ thẹn. 

Các món ăn khất thực mà Ta cho phép các Ngươi 
dùng, như vậy vừa đủ để nuôi dưỡng thân thể, giúp 
thân thể sông còn, tránh khỏi nguy hại và giúp đời 
sống Phạm hạnh với hy vọng: “Như vậy ta diệt trừ 
các cảm thọ củ và không cho khởi lên các cảm thọ 
mới. Nhờ vậy đời sống của ta mới khỏi bị lỗi lầm 
và ta sống an lạc" 

Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi an trú như vậy 
vừa đủ cho các Ngươi ngăn chận lạnh, ngăn chận 
nóng, ngăn chận sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, 
mặt trời và các loài rắn, chỉ với mục đích tránh 
thoát sự nguy hiểm của thời tiết, và an hưởng đời 
sông tịnh cư. 
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23. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra, các du sĩ 
ngoại đạo có thê nói: "Các $a-môn Thích tử sống 
đam mê hý lạc ”. 

Này Cundàa, nêu được nói như vậy, các du sĩ ngoại 
đạo phải được trả lời như vậy: "Này Hiên giả, thế 
nảo là đam mê hỷ lạc? Đam mê hỷ lạc có nhiều 
loại, có nhiều cách". Này Cunda, bốn loại đam mê 
hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, 
không xứng Thánh hạnh, không có lợi ích, không 
hướng đến yếm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ và Niết-bàn. 

Thế nào là bốn? 

Này Cunda, ở đây có người ngu sĩ, sau khi sát sanh, 
tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ nhất. 
Lại nữa, này Cunda, ở đây có người sau khi lây của 
không cho, tự mình sung sướng, hoan hỷ, đó là hỷ 
lạc thứ hai. 

Lại nữa này Cunda, ở đây có người sau khi nói láo, 
tự mình sung sướng hoan hỷ, đó la hỷ lạc thứ ba. 
Lại nữa này Cunda, ở đây có người say đắm, đam 
mê sống vây quanh với năm món dục lạc, đó là hỷ 
lạc thứ tư. 

Này Cunda, bốn loại hý lạc này là thấp kém, hạ liệt, 
thuộc phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không 
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có lợi ích, không hướng đến yếm ly, vô tham, tịch 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. 

24. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các ngoại 
đạo có thê hỏi: “Các Sa-môn Thích tử có phải sống 
đam mê bốn loại hỷ lạc này không?" 

Họ cần phải được trả lời: "Chớ có nói như vậy. Các 
ông nói như vậy là nói không đúng đăn. Nói như 
vậy là các ông xuyên tạc, không đúng sự thật, 

không thực có". 


Này Cunda, ở đây vị Tỷ-kheo, ly dục, ly ác pháp, 
chứng và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tầm, với tứ. Đó là hỷ lạc thứ nhất. 
Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tâm không tứ, nội tình nhất tâm. 
Đó là hỷ lạc thứ hai. 

Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo ly hỷ... Đó là hỷ lạc 
thứ ba. 

Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo xả lạc... Đó là hỷ 
lạc thứ tư. Này Cunda, bốn loại hý lạc nhất định 
đưa đến yếm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thăng 

trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: 


Họ cân phải 
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được trả lời: "Nói như vậy là phải; các ông nói như 
vậy là nói đúng đăn. Nói như vậy là các ông không 
xuyên tạc, đúng sự thật, và thực có.. 
25. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thê nói: "Này Hiền giả, những ai sống 
đam mê theo bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi kết 
quả gì, lợi ích gì?” 


Này Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo diệt trừ ba kiết sử, 
được nhập vào dòng Thánh, không còn bị đọa lạc, 
nhất định sẽ được giác ngộ. Đó là kết quả thứ nhất. 
Lại nữa này Hiền giả, vị Tỷ-kheo diệt trừ ba kiết sử, 
làm muội lược tham, sân, s1, chứng bậc Nhất lai, chỉ 
còn trở lại đời này một lần nữa trước khi diệt tận 
khô đau. Đó là kết quả thứ hai, lợi ích thứ hai. 
Lại nữa, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo diệt trừ năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh ở tại chỗ ây mà nhập 
Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Như 
vậy là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba. 
Lại nữa, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo diệt trừ các lậu 
hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
Như vậy là kết quả thứ tư. 
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Này Hiền giả, vị nào sông đam mê bốn loại hỷ lạc 
này, có thể mong đợi bốn kết quả, bốn lợi ích như 
vậy". 

26. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thê nói: "Các $a-môn Thích tử sống 
không giữ vững lập trưởng ". 

Này Cunda, các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy cần phải 
được trả lời như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn, vị đã 
biết, đã thấy, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
thuyết, đã trình bảy những pháp cho các đệ tử cho 
đến trọn đời. Này Hiển giả, giống như cột trụ bằng 
đá hay bằng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào 
đất, không lắc qua lại, không có rung động. 
Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã diệt 
trừ các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã 
đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, 
không thể làm chín việc sau đây: 

Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, 
không thê cố ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu 
tình; 

Vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thê lây 
của không cho, tức là ăn trộm; 

Vị Tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thê hành 
dầm; 

Vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể biết 
mà nói láo; 


BẢY GIÁC CHI 169 


Vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể cất 
chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc, như khi còn tại 
14; 

Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể đi 
con đường hành tham; 

Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thê di 
con đường hành sân; 

Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thê đi 
con đường hành s1; 

Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thê đi 
con đường hành theo sợ hãi. 

Này Hiền giả, một vị Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, đã diệt tận các lậu hoặc, (Phạm 
hạnh) đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã 
diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chín 
việc như vậy". 

27. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói như sau: “Đối với quá khứ, Sa- 
môn Œotama có tri kiến siêu việt. Nhưng đối với 
tương lai, Sa-môn Gotama không có tri kiến siêu 
việt; như sự việc xảy ra nh thể nào và vì sao lại 
xảy ra như vậy?” Như vậy, các vị du sĩ ngoại đạo 
này chủ trương răng tri kiến về vấn đề này có thê 
được trình bày nêu rõ bởi tri kiến một vẫn đề khác, 
như những kẻ ngu sĩ không thông minh khác. 
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Này Cunda, về vấn đề quá khứ, Như Lai có thức 
nhớ đến đời sống quá khứ. Ngài muốn như thế nào, 
Ngài có thê nhớ xa được như vậy. 

Về vẫn đề vị lai, Như Lai có trí do tuệ sanh: "Đây là 
đời sống cuối cùng, nay không còn đời sống nào 


28. 

Này Cunda, nêu những øì thuộc quá khứ là hư 
vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả 
lời. 

Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ lả chơn 
chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng 
không trả lời. 

Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ lả chơn 
chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời 
câu hỏi ấy. 

Này Cunda, nêu những gì thuộc vị lai là hư vọng, 
không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. 
Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là chơn 
chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng 
không trả lời. 

Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là chơn 
chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời 
câu hỏi ây một cách vắn tắt. 

Này Cunda, nêu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, 
không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. 
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Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại và chơn 
chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng 
không trả lời. 


Như vậy, này Cunda, đối với các pháp quá khứ, vị 
lai, hiện tại, Như Lai là vị nói phải thời nói chơn 
chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng 
Pháp, nói đúng Luật. Do vậy mới gọi là Như Lai. 
29. Này Cunda, trong thế giới này với chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà- 
la-môn, với chư Thiên và loài Người, những gì 
được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy 
đạt với ý, tất cá đều được Như Lai biết rõ. Do 
vậy mới gọi là Như Lai. 

Này Cunda, trong thời gian giữa đêm Như Lai 
chứng ngộ Vô thượng Chánh Đắng Giác và đêm 
Như Lai nhập Vô dư y Niết-bàn giới, trong thời 
gian ấy, những gì Như Lai nói trong khi thuyết 
giảng, nói chuyện hay trình bày, tất cả là như 
vậy, chớ không øì khác. Do vậy mới gọi là Như 
Lai. 

Này Cunda, Như Lai nói gì thời làm vậy, làm øì 
thời nói vậy. Nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói 
vậy nên được gọi là Như Lai. 
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Đối với thế giới với chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư 
Thiên và loài Người, Như Lai là bậc Toàn Thắng, 
không ai có thể thắng nổi, bậc Toàn kiến, bậc Tự 
Tại. 

30. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: "Thể nào Hiển giả, Nhự Lai 
có tôn tại sau khi chết không. Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra là sai lâm?" Này Cunda, được nói 
vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: 
"Như Lai không có nói: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm!" 
Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: “Thế nào Hiển giả, Nhự Lai 
không có tôn tại sau khi chết, có phải không? Như 
vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lâm?" Này 
Cunda, được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ 
ngoại đọa như sau: "Như Lai không có nói: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết. Như vậy là đúng 
sự thực, ngoài ra là sai lầm!" 

Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: “Thế nào Hiển giả, Nhự Lai 
có tôn tại và không tôn tại sau khi chết... Như lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết? 
Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai lâm?" Này 
Cunda được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ 
ngoại đạo như sau: "Như Lai không có nói: "Như 
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Lai không có tôn tại và không không tồn tại sau khi 
chết. Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm!". 
31. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: "Này Hiển giả, vì sao Sa môn 
Œoftarna lại không nói?” Này Cunda, được nói vậy, 
Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: 
"Này Hiền giả, vì không liên hệ đến lợi ích, không 
liên hệ đến Pháp, không liên hệ đến căn bản Phạm 
hạnh, không hướng đến yếm ly, vô tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ và Niết bàn. Do vậy Thế 
Tôn không trả lời." 

32. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: "Này Hiền giá, Sq môn 
Gofama nói điều gì?'' Này Cunda, được nói vậy, 
Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: 
"Đây là Khổ, này Hiền giả. đó là điều Thế Tôn 
nói. Đây là Khổ tập, này Hiền giả, đó là điều Thế 
Tôn nói. Đây là Khổ diệt, này Hiên giả, đó là 
điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến 
Khổ diệt, này Hiền giả. đó là điều Thế Tôn nói." 
33. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: “Này Hiền giả, vì sao Thể Tôn 
lại nói váy 2” Này Cunda, được nói như vậy, Ngươi 
phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau: "Này 
Hiền giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến Pháp, 
liên hệ đến căn bản Phạm hạnh, vì nhất định hướng 
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đến yêm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ và Niết bàn. Do vậy, Thế Tôn mới nói." 
34. Này Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ 
đến quá khứ tôi sơ, những biện luận nào đáng nói 
cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn 
những biện luận nào không đáng nói cho các 
Ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? Này 
Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến 
tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các 
Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện 
nào không đáng nói cho các Ngươi, sao Ta lại sẽ 
nói cho các Ngươi? 

Này Cunda, thể nào là những biện luận về tà kiến 
liên hệ đến quá khứ tối SƠ, những biện luận nào 
đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi, 
và những biện luận không đáng nói cho các Ngươi? 
Này Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những quan điểm như sau, có những tri kiến như 
sau: "Bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là 
đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm". Có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có những quan điểm như sau, có 
những tri kiên như sau: 

"Bản ngã và thế giới là không thường còn... 
"Bản ngã và thế giới là thường còn và không 
thường còn... 

"Bản ngã và thế giới là không thường còn và không 
không thường còn... 
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"Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra... 
"Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra... 
"Bản ngã và thế giới là do mình tạo ra và do người 
khác tạo ra... 

"Bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo ra và 
cũng không phải không do mình tự tạo ra... 
"Bản ngã và thế giới là tự nhiên sanh, không do 
mình tạ tạo ra, không do người khác tạo ra. Như 
vậy là đúng sự thực, ngoài ra saI lầm. 

"Lạc, khổ là thường còn... 

"Lạc, khổ là vô thường... 

"Lạc, khổ là thường còn và vô thường... 

"Lạc, khổ là do tự mình tạo ra... 

"Lạc, khổ là do người khác tạo ra... 

"Lạc, khô là do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo 
ra, không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra đều là sai lầm". 

35. Này Cunda, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào 
có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: "Bản 
ngả và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự 
thật, ngoài ra đều là sai lầm". 
nói: "Này Hiền giả có phải Hiền giả nói rằng: "Bản 
ngã và thế giới là thường còn" không?" Nếu các vị 
ây trả lời: "Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là 
sai lầm", thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao 
vậy? Có một số hữu tình có những tư tưởng sai 
khác. Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang băng 
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quan điểm của Ta, chớ đừng nói cao hơn. Như vậy 
ở đây Ta cao hơn về thượng trí. 


36. Này Cunda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
quan điểm như sau, có tri kiến như sau: "Bản ngã 
và thế giới là thường còn... 

"Bản ngã và thế giới là vô thường... 

"Bản ngã và thế giới là thường còn và vô thường... 
"Bản ngã và thế giới là không thường còn và không 
không thường còn... 

"Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra... 
"Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra... 
"Bản ngã và thế giới là do tự mình tạo ra và do 
người khác tạo ra..." "Bản ngã và thế giới là do tự 
mình tạo ra và không do người khác tạo ra. "Bản 
ngã và thế giới do tự nhiên sanh, không do mình tự 
tạo, không do người khác tạo ra... 

"Lạc, khổ là thường còn... 

"Lạc, khổ là vô thường... 

"Lạc, khổ là thường còn và vô thường... 
"Lạc, khổ không thường còn và không vô thường... 
"Lạc, khổ là tự mình tạo ra... 

"Lạc, khổ là tự người khác tạo ra... 

"Lạc, khổ là tự mình tạo ra và tự người khác tạo 
Tạ, 

"Lạc, khô là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và 
không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra đều là sai lầm". 
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Ta đến những vị ây và nói: Này Hiền giả, có phải 
Hiền giả nói răng: "Lạc, khô là tự nhiên sanh, 
không tự mình tạo ra và không do người khác tạo 
ra?" Nếu các vị ấy trả lời: "Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra đều là sai lầm", thì Ta không chấp 
nhận như vậy. Tại sao vậy? Có một số hữu tình có 
những ý tưởng sai khác. Này Cunda Ta cũng không 
xem quan điểm ấy ngang băng quan điểm của Ta, 
chớ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây Ta cao hơn 
về thượng trí. 

Này Cunda, những biện luận về các tà kiến liên hệ 
đến quá khứ tối sơ này, biện luận nảo đáng nói cho 
các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những 
biện luận nào không đáng nói cho các Ngươi, sao 
Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? 

37. Này Cunda, thể nào là những biện luận về tà 
kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào 
đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi; 
và những biện luận không đáng nói cho các Ngươi? 
Này Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những quan điểm như sau, có những tri kiến như 
sau: "Bản ngã là có sắc, không bệnh, sau khi chết. 
Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm". 
Lại nữa này Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những quan điểm như sau, có những tri kiến như 
Sau: 

"Bản ngã là vô sắc... 
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"Bản ngã là không phải sắc, không phải vô sắc... 
"Bản ngã là có tưởng... 
"Bản ngã là vô tưởng... 

"Bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng... 
"Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không 
có tỒn tại, như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai 
lầm". 

38. Này Cunda, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào 
có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: "Bản 
ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết. Như vậy là 
đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm", Ta đến những vị 
ấy và nói: "Này Hiền giả có phải Hiền giả có nói: 
Bản ngã là có sắc, không có bệnh sau khi chết?" 
Nếu các vị ây trả lời: "Như vậy là đúng sự thật, 
ngoài ra là saI làm", 


39. Này Cunda, có những Sa-môn, Bà-la-môn có 
những quan điểm như sau, có những tri kiến như 
Sau: 

"Bản ngã là vô sắc... 

"Bản ngã là có sắc và vô sắc... 

"Bản ngã là không có sắc và không không có sắc... 
"Bản ngã là có tưởng... 
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"Bản ngã là không tưởng... 
"Bản ngã là không có tưởng và không không có 
tưởng... 

"Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không 
có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai 
lâm". 

Ta đến những vị ấy và nói: "Này Hiền giả, có phải 
Hiền ø1ả nói rằng: "Bản ngã là đoạn diệt biến hoại, 
sau khi chết không có tồn tại?" Này Cunda nêu 
những vị ây nói: "Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra 
là sai lầm", thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại 
sao vậy? Vì có một số hữu tình có những tư tưởng 
sai khác. Này Cunda, Ta cũng không xem quan 
điểm ấy ngang bằng quan điểm của Ta chớ đừng 
nói cao hơn. Như vậy ở đây, Ta cao hơn về thượng 
trí. 

Này Cunda, những biện luận về những tà kiến liên 
hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho 
các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những 
biện luận nào không đáng nói cho các Ngươi, sao 
Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? 

40. Này Cunda, với mục đích đoạn trừ và vượt 
qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến 
quá khứ tối sơ này và các biện luận về các tà kiến 

liên hệ đến tương lai nảy, mà 
được ta truyền thuyết, trình bày. Thê nào là bỗn? 
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Này Cunda, ở đây vị Tỷ kheo sống quan thân trên 
thân, tinh thân, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích 
nhiếp phục tham, sân ở đời, sống quán thọ trên các 
cảm thọ... trong các tâm... quán pháp trên các pháp, 
tinh cân, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiệp 
phục tham, sân ở đời. 


41. Lúc bấy giờ, Tôn giả Upavàna đang đứng sau 
lưng hâu quạt Thế Tôn. Tôn giả Upavàna bạch Thế 
Tôn: 

- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này 
thật là thanh tịnh! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này 
thật là tuyệt đối thanh tịnh! Bạch Thế Tôn, pháp 
thoại này tên là gì? 

- Này Upavàna, pháp thoại này là Thanh tịnh 
(Pàsàdikà), hãy như vậy mà phụng trì. 

Thế Tôn thuyết dạy như vậy. Tôn giả Upavàna 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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22 Kinh CHẾ NGỰ - Tăng I, 577 


CHÉ NGỰ - Tăng L, 577 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn tinh cân này. Thê nào là 
bốn? 


Tinh cần chế ngự, 
Tinh cần đoạn tận, 
Tinh cần tu tập. 
Tinh cân hộ trì. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân chế ngự? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với 


-- Khi tai nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nễm 
¡... thâm cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị 

+ Tin năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
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nhân ẫy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tỉnh cần đoạn tận? 


, từ Đỏ, tây sạch, khiến cho 
không hiện hữu lại; không có chấp nhận sân tầm 
khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm khởi lên, 
từ bỏ, tây sạch, châm dứt, khiến cho không hiện 
hữu lại, không có chấp nhận các ác bất thiện khởi 
lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, khiến cho không 
hiện hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tỉnh cần 


-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không có chấp 


đoạn tận. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần tu tập? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


; tu tập trạch pháp giác chị... 


tinh cần tu tập. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân hộ trì? 
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tu tập 
tinh tấn giác chi ... tu tập hỷ giác chi ... tu tập 
khinh an giác chi ... tu tập định giác chi... tu tập 
xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn 
diệt, đưa đến xả ly. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
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- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tỷ- 


kheo, đây gọi là tinh cân hộ trì. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn này tinh cần này. 


Chế ngự và đoạn tận 

Tu tập và hộ trì 

Bốn loại tỉnh cần này 
Được bà con mặt trời 
Tuyên bố và thuyết giảng 
Ở đời vị Tỷ-kheo 

Nhiệt tình đối với chúng 
Đạt được diệt khổ tận 
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23 Kinh Sanh I— Tương V, 12] 


Sanh 1 — 7zơng V, 12] 


lRẾ 


2) -- Này các Ty-kheo, có bảy giác chỉ này chưa khởi 
lên, nếu được tu tập. làm cho sung mãn, có thê khởi 
lên. Nhưng không thê không có sự hiện hữu của Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh đắng Chánh giác. Thế nào 
là bảy? 

3) Niệm giác chi... xả giác chi. Này các Tỷ-kheo, bảy 
giác chi này chưa khởi lên, nếu được tu tập. làm cho 
sung mãn, có thê khởi lên. Nhưng không thể không 
có sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
đẳng Chánh giác. 


Sanh 2 — 7ơng V, 122 


Tiện 


2) -- Bảy giác chỉ này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi 
lên, nếu được tu tập. làm cho sung mãn, có thê khởi 
lên. Nhưng không thể không có giới luật của bậc 
Thiện Thệ. Thế nảo là bảy? 
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3) Niệm giác chi... xả giác chi. Bảy giác chi này, này 
các Tyỷ-kheo, chưa khởi lên, nếu được tu tập. được 
làm cho sung mãn, có thể khởi lên. Nhưng không thể 
không có giới luật của bậc Thiện Thệ. 
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24 Kinh Subrahmà — Tương I, 124 


Subrahmà — Tương I, 124 


1) Đứng một bên, Thiên tử Subrahmà nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 

Tâm này thưởng sợ hãi, 

Y này thường dao động, 

Điễu mong ưóc không khởi, 

Điều không mong lại khởi, 

Nếu có, không sợ hãi, 


Hãy nói điều con hỏi. 


(Thế Tôn): 
2) Không ngoài hạnh giác chi, 
Không ngoài hộ trì căn, 
Không ngoài bỏ tất cả, 
Ta thấy các pháp ấy, 
Đưa đến sự an toàn, 
Cho tất cả chúng sanh. 


3) Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 
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25 Là nghiệp không đen không trăng - 
Kinh VỚI CHI TIẾT — Tăng II, 259 


VỚI CHI TIẾT - 7ðng II, 259 


1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là 
bốn? 


“. Này các Ty-kheo, có nghiệp đen quả đen; 

“- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng quả trăng: 

“- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trăng, quả đen 
trăng, 

" Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 
trăng, quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đến đoạn diệt. 


2. Và này các lIỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân 
hành có tốn hại, làm khẩu hành có tốn hại, làm 
ý hành có tốn hại. 

-- Người ấy, do làm thân hành có tốn hại, do làm 
khẩu hành có tốn hại, do làm ý hành có tốn hại, 
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-_ Do người ấy sanh ra ở thế giới có tốn hại, các 

có tôn hại được cảm xúc. 

-_ Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 
tôn hại, nên 


, như những chúng sanh trong 
địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 
đen quả đen. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp trăng quả 
trăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

, làm khâu hành không 

có tôn hại, làm ý hành không có tốn hại. 

-- Người ấy, do làm thân hành không có tốn hại, 
do làm khâu hành không có tôn hại, do làm ý 
hành không có tôn hại, 


- Do người ây sanh ra ở thế giới có không tốn 
hại, các ẾÑÑWữØẩữỨẾ không có tôn hại được cảm 
XÚC. 

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc 
không có tôn hại, nên cảm thọ những cảm thọ 
không có tổn hại, thuân nhất lạc, như chư 
Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là nghiệp trăng quả trăng. 
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4. Và này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng 
quả đen trăng? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân 
hành có tôn hại và không có tốn hại, làm khâu 
hành có tôn hại và không có tôn hại, làm ý hành 
có tôn hại và không có tốn hại. 

- Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và 
không có tôn hại, do làm khâu hành có tốn hại 
và không có tổn hại, do làm ý hành có tốn hại 


và không có tôn hại, 


-_ Do người ấy sanh ra ở thế giới có tốn hại và 
không có tôn hại, các cảm xúc có tốn hại và 
không tổn hại được cảm xúc. 

-- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 
tốn hại và không tốn hại, nên cảm thọ những 
cảm thọ có tốn hại và không tôn hại, xen lẫn, 
pha trộn lạc và khô. Ví như một số người và 
chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng 
quả đen trăng. 


5. Và này các TIỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
không trăng quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đên đoạn diệt? 
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-_ Tại đấy, này các Tý-kheo, phàm có tâm tư sở 
nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; 
phảm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trăng 
quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn 
tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này: này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen 
không trăng quả không đen không trăng, 
nghiệp đưa đến đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và thuyêt giảng. 


SONAKÀYANA - 7ăng II, 262 


1. Rồi Bà-la-môn Sikha Moggallàna đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, Bà-la-môn Sikha Mogøgallàna thưa với Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày trước đây, trước 
đây nữa, thanh niên Sonakàyana có đến con, và sau 
khi đến nÓI VỚI con như sau: "Sa-môn Gotama chủ 
trương tất cả nghiệp đều không có kết quả. Chủ 
trương tất cả nghiệp đều không có kết quả, vị ấy nói 
đến sự đoạn diệt của thế giới, nhưng thể giới này thiệt 
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là có do nghiệp tác thành thế giới và được tôn tại do 
tác động của nghiệp". 


- Này Bà-la-môn, ta chưa từng thấy thanh niên 
Sonakàyana. Từ đâu lại có câu chuyện như vậy? 

2. Này Bà-la-môn, có bốn nghiệp nảy đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? 


.. (Hoàn toản giống như kinh trước 232) 


CÁCH HỌC PHÁP - Tăng II, 263 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? 
(Như kinh 231) 


2. Và này các lTỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lây của 
không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm 
Say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là 
nghiệp đen quả đen. 


3. Và này các Tỷ-kheo. thê nào là nghiệp trăng quả 
trăng? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. Này 
các Tỷ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp đen trăng, 
quả đen trăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 
hại ... (như kinh 232,4) 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả 
đen trăng. 


5. Và này các TIỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
trăng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
diệt? 


Tại đấy, này các Tý-kheo, phàm có tư tâm sở nào để 
đoạn tận nghiệp đen quả đen này ... (như 232,5). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bó. 


6. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? 
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-. Này các Tyỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; 

-- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng, quả trắng: 

-- Này các Tý-kheo, có nghiệp đen trăng, quả đen 
trăng. 

~ Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 
trắng, quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đến đoạn diệt. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 
đen quả đen. 


6. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp đen quả 
(răng quả trăng 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trăng quả 
trăng. 
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9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng, 
quả đen trăng ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp 
có tồn hại và không tổn hại ... (như kinh 232,4). Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen 
trăng. 


T0. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
(răng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
điệt ? 


Tại đấy, này các Tý-kheo, 


. (như 232,5). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trăng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. 


THÁNH ĐẠO - 7ăng II, 266 
s* Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này được ta 


chứng ngộ với thăng trí và tuyên thuyêt. Thê nào 
là bôn? 
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Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen ... (như 
232). 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp không đen 
trăng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 


diệt ? 


-_ Đây là chánh tri kiến ... chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


GIÁC CHI - Tăng II, 267 
1.- Có bốn nghiệp này ... (như 232,1) 


2. Này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 
(như 232,2) 


3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 
trăng? (như 232,3) 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng quả 
đen trắng? (như 232,4) 
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5. Này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp không đen 


(răng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
điệt ? 


Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. 
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26 Là pháp Ta đã dạy với thượng trí - Kinh 
LÀNG SAMA - 104 Trung III, 65 


KINH LÀNG SAMA 
(Samagama suftam) 


- Bài kinh số 104 — Trung III, 65 


- Như vây tôi nghe. 
Một thời Thê Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích 
Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bây giờ, 


. Ong 
không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này. Sao 
Ông có thể biết pháp luật này? Ông theo tà hạnh, ta 
theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, lời nói Ông 

không tương ng. Điễu đảng HÔI fFWỚC Ông nói 
sau; điều đáng nói sau, Ông nói trước. Điều Ông 
quan niệm, trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của 
Ông đã bị thách đố. Ông đã bị đánh bại. Hãy đi 
giải tỏa quan điểm của Ông. Hãy tự thoát khỏi bể 
tắc nếu Ông có thể làm được?” Hình như các đệ tử 
của Nigantha Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. 
Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha 
Nataputta cũng chán ngây, cơ hiềm, và phản đối các 
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NÑigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày, 
tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng 
hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 
Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đồ 
vỡ, không có chỗ y chỉ. 

Rồi sa di Cunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pava, 
đến thăm Tôn giả Ananda ở Samagama, sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Sa di Cunda bạch 
Tôn giả Ananda: 

— Bạch Tôn giả, Nigantha Nataputtta đã từ trần ở 
Pava. Sau khi vị này tạ thế, các NÑigantha chia ra 
làm hai phái... pháp y chỉ đã bị đỗ vỡ, không có chỗ 
y chỉ. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với 5a di 
Cunda: 

- Này Hiền giả Cunda, đây vấn đề đáng đưa ra để 
yết kiến Thê Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta 
hãy đi yết kiến Thế Tôn; sau khi đến, chúng ta hãy 
trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. 

— Thưa vâng, Tôn giả . 
Sa di Cunda vâng lời Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả 
Ananda cùng với Sa di Cunda đi đến yết kiến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thể Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, Sa di Cunda có nói: "Nigantha 
Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này từ trần, 
các vị NÑigantha chia ra làm hai phái... tháp y chỉ đã 

bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ". B¿ci Thể Tôn, con 
nghĩ như sau: "Sau khi Thế Tôn nhập diệt, chớ đề 
cho tranh luận khởi lên giữa Tăng chúng. Tranh 
luận ấy đưa đến sự bất an cho ẩa số, bất hạnh cho 
đa số, thất lợi cho đa số, bắt an, đau khổ cho loài 
Trời, loài người ”. 

— Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Những pháp Ta 
dạy cho các Ông với thượng trí, như Bồn niệm xứ, 
Bồn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm 
lực, Bảy Bồ đề phần, Thánh đạo tám ngành. Ông 
có thấy chăng, này Ananda, có hai Tỷ-kheo đối với 
những pháp này tuyên bố sai khác nhau? 

— Bạch Thế Tôn, những pháp Thế Tôn dạy cho con 
với thượng trí, như Bốn niệm xứ... (như trên)... 
Thánh đạo tám ngành, con không thây cho đến hai 
Tý-kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác 
nhau. Bạch Thế Tôn, và những người nào sống ycứ 
sùng kính Thế Tôn, những người ây sau khi Thế 
Tôn nhập diệt, có thể khởi lên những tranh luận 
giữa tăng chúng, hoặc về Tăng thượng hoạt mạng, 
hoặc về Tăng thượng (Patimokkha-GIới bồn). 
Tranh luận ấy đem đến bất an cho đa số, bất hạnh 
cho đa số, bất an, đau khô cho loài Trời, loài Người. 
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— Là nhỏ nhặt này Ananda, là sự tranh luận ẫy, tức 
là (tranh luận) về Tăng thượng hoạt mạng hay 
Tăng thượng giới bốn. Này Ananda, sự tranh luận 
khởi lên giữa Tăng chúng 


„ sự tranh 
luận ây mới đưa đến bất an cho đa sô, thât lợi cho 
đa số, bất an, đau khô cho loài Trời, loài Người. 
Này Ananda, có sáu căn bản tranh chấp này. 
Thế nào là sáu? 

Ở đây, Tý-kheo phẫn nộ, sân hận. Này Ananda, vị 
Tỷ-kheo nào phần nộ, sân hận, vị ấy sống không 
cung kính, không tôn trọng bậc Đạo sư, sống không 
cung kính, không tôn trọng Pháp, sống không cung 
kính, không tôn trọng Tăng chúng, không viên mãn 
sự học tập. Này Ananda, Tỷ-kheo nào sống không 
cung kính, không tôn trọng bậc Đạo sư... (như 
trên)... sống không cung kính, không tôn trọng 
Tăng chúng, không viên mãn sự học tập, vị ây khởi 
lên tranh luận giữa Tăng chúng. Sự tranh luận nào 
đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất 
lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài Trời, loài 
Người. 

Này Ananda nêu Ông thấy căn bản tranh luận như 
vậy, gia các Ông hay giữa các người khác, ở đây, 
này Ananda, Ông phải tỉnh tấn đoạn trừ ác căn bản 
tranh luận ấy. 
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Này Ananda, nếu Ông không thấy căn bản tranh 
luận như vậy, giữa các Ông hay giữa các người 
khác; ở đây, này Ananda, Ông phải theo một đường 
hướng để không có sự tiếp tục diễn tiền đến trơng 
lai vê dc căn bản tranh luận ấy. Có sự đoạn diệt ác 
căn bản tranh luận ấy, như vậy mới không có sự 
tiếp tục diễn tiễn đến tương lai về ác căn bản tranh 
luận áy như vậy. 

Lại nữa này Ananda, vị Tỷ-kheo hiềm hận não hại... 
(như trên) 

.. tật đố, xan tham... (như trên) 

.. lan manh, xảo trả... (như trên) 

.. ác dục tà kiến... (như trên) 

.. chấp thủ thê trí, cô chập, khó thuyết phục. Này 
Ẩtiahili: Tỷ-kheo nào chấp thủ thế trí, có chấp khó 
thuyết phục, vị ấy sống không cung kính, không tôn 
trọng Bậc Đạo sư, không cung kính, không tôn 
trọng Pháp, không cung kính, không tôn trọng Tăng 
chúng, không viên mãn sự học tập. Này Ananda, vị 
Tý-kheo nào sống không cung kính, không tôn 
trọng bậc Đạo sư... (như trên)... sống không cung 
kính, không tôn trọng Tăng chúng, không viên mãn 
sự học tập, vị ây khởi lên sự tranh luận giữa Tăng 
chúng. Sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, 
bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau 
khổ cho loài Trời, loài Người, này Ananda, nếu 
Ông thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các Ông 
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hay giữa các người khác, ở đây, này Ananda, Ông 
phải tinh tân đoạn trừ ác căn bản tranh luận ấy. Này 
Ananda, nếu Ông không thấy căn bản tranh luận 
như vậy, giữa các Ông hay giữa người khác, ở đây, 
này Ananda, Ông phải theo một đường hướng để 
không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác 
căn bản tranh luận ấy. Có sự đoạn diệt ác căn bản 
tranh luận ấy, như vậy. mới không có sự tiếp tục 
diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận như 
vậy. Những pháp này, này Ananda, là sáu căn bản 
tranh chấp. 
Này Ananda, có bốn tránh sự này. Thế nào là 
bốn? 
Tránh sự khởi lên do tranh luận, 
Tránh sự khởi lên do chỉ trích, 
Tránh sự khởi lên do phạm giới tội, 

Tránh sự khởi lên do trách nhiệm 
(Kiccadhikaranam: hành tránh sự). Những pháp này, 
này Ananda, là bốn tránh sự. 

Nhưng này Ananda, có bảy diệt tránh pháp này 
để giải quyết diệt trừ các tránh pháp thỉnh 
thoảng khởi lên: 

Phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho 
(sammukhavinayo databbo: ưng dữ hiện tiền tỳ- ni), 
Phán quyết ức niệm cần được ban cho 
(sativinayadatabbo: ưng dữ ức niệm tỳ-n1), 
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Phán quyết bất si cần được ban cho (amulhavinayo 
databbo: ưng đữ bắt si tỳ-ni), 
Quyết định tùy theo thú nhận (patinnaya 
karetabbam), 

Quyết định đa số (yebhuyassika: đa nhân mích tội). 
Quyết định tùy theo giới tội người phạm (tassa 
papIyyasIka), 

Trải cỏ che lấp (tinavattharako: như thảo phú địa). 
Này Ananda, thế nào là phán quyết với sự hiện diện 
cân được ban cho? Ở đây, này Ananda, các Tỷ- 
kheo tranh chấp nhau: "Đây là pháp, hay đây là phi 
pháp, hay đây là luật, hay đây là phi luật". Này 
Ananda, tất cả các Tỷ-kheo ấy phải tập hợp hòa hợp 
với nhau, sau khi tập hợp, pháp quy chế 
(dhammanetti) phải được thảo luận, phân tích. Sau 
khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây, 
làm thế nào để đồng nhất đạt được, như vậy, tránh 
sự phải được giải quyết. Như vậy, này Ananda, là 
phán quyết với sự hiện diện; và như vậy, ở đây là 
SỰ g1ải quyết một số tránh sự tức là dùng phán 
quyết với sự hiện diện. 

Và này Ananda, thể nào là quyẾt định đa số 
( yebbuyyasika )?2 Này Ananda, nÊU: các TỷỶ- -kheo kia 
không có thể giải quyết tránh sự ấy tại trú Xứ Ấy, 
thời này Ananda, các vị Tỷ-kheo kia cần phải đi 
đến chỗ trú xứ có nhiều Tý-kheo hơn, tại đấy tất cả 
các Tỷ-kheo phải hòa đồng tập hợp lại; sau khi tập 
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hợp, pháp quy chế (dhammanetti) phải được thảo 
luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo 
luận, phân tích, ở đây làm thế nào, để đồng nhất đạt 
được như vậy tránh sự phải được giải quyết. Như 
vậy, này Ananda, là sự giải quyết một sô tránh sự 
tức là dùng sự quyết định đa SỐ. 

Và này Ananda, thể nào phán quyết ức niệm? Ở 
đây, này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ- 
kheo vê một trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, 
hoặc gần Ba-la-di, nói rằng: "Tôn giả có nhớ Tôn 
giả đã phạm trọng tội như thế này không, hoặc Ba- 
la-di, hoặc gần Ba-la-di?" Vị ây trả lời như sau: 
"Chư Hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như 
vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc sân Ba-la-di". Như vậy, 
này Ananda, một phán quyết ức niệm cần phải cho 
Tý-kheo ấy. Như vậy, này Ananda, là phán quyết 
ức niệm. Như vậy, ở đây là sự giải quyết một số 
tránh sự tức là nhờ phán quyết ức niệm. 

Và này Ananda, thể nào là phán quyết bát sỉ? Ö 
đây, này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ- 
kheo vệ một trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, 
hoặc gần Ba-la-di nói răng: "Tôn giả có nhớ Tôn 
giả đã phạm trọng tội như thế này không, hoặc Ba- 
la-di, hoặc gần Ba-la-di?" Vị ây trả lời như sau: 
"Chư Hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như 
vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Tỷ-kheo ấy 
bị (các vị Tỷ-kheo kia) dồn ép phải thú nhận: "Tôn 
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giả hãy biết cho rõ ràng, nêu Tôn giả có nhớ có 
phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc sân 
Ba-la-di". Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Này Chư 
Hiền, tôi đã bị cuồng sĩ, tâm trí tôi điên đảo; do tôi 
cuồng s¡ như vậy, nhiều việc đã được tôi làm, tôi 
nói không xứng Sa-môn hạnh. Vì bị cuồng sỉ, tôi 
không nhớ đã làm như vậy". Này Ananda, phán 
quyết bất si cần phải cho Tỷ-kheo ấy. Như vậy, này 
Ananda, là pháp quyết bất si. Và như vậy, ở đây là 
sự giải quyết một số tránh pháp, tức là nhờ phán 
quyết bất si. 

Và này Ananda, thể nào là quyết định tùy theo thú 
nhận? Ö đây, này Ananda, bị buộc tội hay không bị 
buộc tội, Tỷ-kheo nhớ một giới tội, tỏ lộ, trình bày. 
Tỷ-kheo ấy phải đến một Tỷ-kheo lớn tuôi hơn, đắp 
y phía một bên vai, đảnh lễ chân vị ấy, ngồi gối hai 

chân, chấp tay và nói như sau: "Bạch Tôn giả, tôi 
có phạm giới tội tên như thế này, nay xin sám hồi". 

Tý-kheo kia nói như sau: "Ông có thấy chăng?"- 

"Tôi có thây" — "Ông có gìn giữ trong tương lai 
không?" — “Tôi sẽ gìn giữ”. Như vậy, này Ananda, 
là quyết định tùy theo thú nhận, như vậy, ở đây là 
sự giải quyết một số tránh sự tức là nhờ quyết định 

tùy theo thú nhận. 
Và này Ananda, thể nào là quyết định tùy theo giới 
tội người phạm: ? Ở đây, này Ananda, các Tỷ-kheo 
buộc tội một Tỷ-kheo về một trọng tội như thế này, 
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hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di, nói rằng: "Tôn giả 
có nhớ Tôn giả đã phạm trọng tội như thế này 
không, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di?" Vị ấy trả 
lời như sau: "Chư Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm 
trọng tội như vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la- 
di”. Tỷ-kheo ấy bị (các Tỷ-kheo kia) dồn ép phải tỏ 
lộ ra: "Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nếu Tôn giả có 
nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, 
hoặc gần Ba-la-di?" Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: 
"Chư Hiên, tôi không có nhớ tôi có phạm trọng tội 
như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di. Chư 
Hiện, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như thể này". 
Tý-kheo ấy bị (các Iỷ-kheo kia). dồn ép phải tỏ lộ: 
"Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nêu Tôn giả nhớ có 
phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di hoặc sân 
Ba-la-di?". VỊ ây trả lời như sau: "Chư Hiền, dầu 
không aI hỏi tôi, tôi sẽ thú nhận có phạm khinh tội 
như thế này, làm sao tôi có thể, khi có người hỏi 
tôi, lại không thú nhận có phạm trọng tội như thế 
này, hoặc Ba la di, hoặc gân | Ba-la-di?" VỊ kia nói 
như sau: "Này Hiền giả, dầu Ông có phạm khinh tội 
này, nêu không hỏi, Ông sẽ không thú nhận, làm 
sao khi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la- 
di, hoặc gần Ba-la-di, nêu có hỏi, Ông lại có thể thú 
nhận? Tôn giả hãy biết rõ ràng, nếu Tôn giả nhớ có 
phạm trọng tội như thế này không, hoặc Ba-la-dI. 
hoặc gần Ba-la-di?" Vị ấy trả lời như sau: "Chư 
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Hiền, tôi nhớ, tôi có phạm trọng tội như thế này, 
hoặc Ba-la-dI, hoặc sân Ba-la-di. Điều tôi đã nói 
như vậy, là nói chơi, điều tôi đã nói như vậy là để 
cười (rava?) Tôi không có nhớ tôi đã phạm trọng tội 
như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Như 
vậy, này Ananda, là quyết định tùy theo giới tội 
người phạm. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một 
số tránh tội, tức là nhờ quyết định tùy theo giới tội 
người phạm. 

Và này Ananda, thể nào là trải có che lấp? Ö đây, 
này Ananda, một số Tỷ-kheo sống tranh chấp, tranh 
cãi, tranh luận với nhau, có nhiều việc đã làm, đã 
nói không xứng Sa-môn hạnh. Tắt cả các Tỷ-kheo 
ây phải tập hợp hòa đồng với nhau. Sau khi tập hợp, 
một Tỷ-kheo thông minh có kinh nghiệm hơn của 
một phe nhóm Tỷ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
y về phía một bên vai, chắp tay, bạch Tăng chúng, 
nói răng: "Chư Tôn giả, Tăng chúng hãy nghe tôi. 
Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận 
với nhau, nhiều việc đã làm, đã nói không xứng Sa- 
môn hạnh. Nếu Tăng chúng xem là phải thời, tôi 
xin tỏ lộ bất cứ giới tội nào của các Tôn giả này và 
bất cứ giới tội nào của tôi. Vì lợi ích cho chư Tôn 
giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, tôi xIn tỏ lộ giữa 
Tăng chúng, như lấy cỏ trải ra, trừ các trọng tội, trừ 
tội liện hệ đến cư sĩ". Rồi một vị Tỷ-kheo thông 
minh kinh nghiệm của nhóm Tỷ-kheo khác, từ chỗ 
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ngôi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chấp tay 
bạch Tăng chúng, nói rằng: "Chư Tôn giả, Tăng 
chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi sống tranh chấp, 
tranh cãi, tranh luận với nhau... (như trên)... trừ các 
tội liên hệ đến cư sĩ" Như vậy, này Ananda, là trải 
cỏ che lấp, và như vậy, ở đây là sự giải quyết một 
số tránh pháp, tức là nhờ trải cỏ che lấp. 

Này Ananda, có sáu khả niệm pháp này, tác thành 
khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không 
tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Thế nào là sáu? 
Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ thân nghiệp, 
đối VỚI Các VỊ đồng Phạm hạnh, chỗ đông người và 
chỗ vắng người. Khả niệm pháp này, tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ, không tranh 
luận, hòa hợp, đồng nhất. 

Và lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ khẩu 
nghiệp... (như trên)... đồng nhất. 

Và lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ ý nghiệp 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, chỗ đông người và 
chỗ văng người. Khả niệm pháp này tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh 
luận, hòa hợp, đồng nhất". 

Và lại nữa, này Ananda, với mọi sở đắc như pháp, 
mọi lợi dưỡng đúng pháp cho đến những thọ lãnh 
trong bình bát, Tỷ-kheo là vị san sẻ các lợi dưỡng 
như vậy, là vị thọ hưởng chúng cùng với các vị 
đồng Phạm hạnh có giới đức. Khả niệm pháp này 
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cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi giới luật nào, 
không sứt mẻ, không ty, không vết, không ô uế, giải 
thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa 
đến Thiên định, Tỷ-kheo sống thành tựu những giới 
luật như vậy cùng với các vị đồng Phạm hạnh giữa 

chỗ đông người và tại chỗ văng người. Khả niệm 
pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, 

đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng 

nhất. 

Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi tri kiến thánh 
thiện, đưa đến xuất ly, dẫn đến sự chơn chánh, đoạn 
diệt khổ đau cho những ai thực hành theo, Tỷ-kheo 
sống thành tựu những tri kiến như vậy cùng với các 
vị đồng Phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ 
văng người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ, không tranh 

luận, hòa đồng, đồng nhất. 

Này Ananda sáu pháp khả niệm này tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh 
luận, hòa đồng, đồng nhất. 

Này Ananda, nếu Ông thọ trì và thực hành sáu 
pháp khả niệm này, thời này Ananda, Ông thấy có 
những cách nói nào, hoặc tế hoặc thô, khiến Ông 
không có thể kham nhân? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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— Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì và thực hành sáu 
pháp khả niệm này, như vậy sẽ đưa đến cho Ông an 
lạc và hạnh phúc lâu dài. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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27 Là sức mạnh của người tu - Kinh CÁC 
SỨC MẠNH - Tăng I, 102 


CÁC SỨC MẠNH - 7ðng I, 102 
1. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thể nào là 
hai? 
— Sức mạnh tự sát 
— Và sức mạnh tu tập. 
© Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sức mạnh tư sát? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tư sát như sau: 
“Với thân làm ác, quả dị thục là ác, ngay hiện tại và 
trong đời sau. Với miệng nói ác, quả dị thục là ác, 
ngay hiện tại và trong đời sau. Với ý nghĩ ác, quả dị 
thục là ác, ngay hiện tại và trong đời sau”. 


, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, 
từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, tự xử sự thật 
thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tư 
sát. 


S Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là sức mạnh tu tập ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, sức mạnh tu tập là sức 
mạnh của người hữu học. Do sức mạnh tu học, vị 
ây từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ s1. Sau khi từ bỏ tham, 
từ bỏ sân, từ bỏ s1, vị ây không làm các điêu bât thiện, 
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không phục vụ các điều ác. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọI là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các TỷỶ- 
kheo, là hai sức mạnh. 


2. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
— Sức mạnh tư sát 
—_ Và sức mạnh tu táp. 
Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? ... 
(như trên) ... Này các Ty-kheo, đây gọi là sức mạnh 
tư sắt. 
S© Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 

-_ Tỷ-kheo tu tập Niệm giác chỉ, liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, 
hướng đên từ bỏ. 

- Tu tập Trạch pháp giác chi ... tu tập Tỉnh tấn 
giác chi... tu tập Hỷ giác chi... tu tập Khinh 
an giác chỉ ... tu tập Định giác chi ... tu tập Xả 
giác chi, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly 
tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các Iỷý-kheo, là hai sức mạnh. 
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3. Này các Tý-kheo, có hai sức mạnh....(như số 1 ở 
trên)... 


S© Và này các Tÿ-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly đục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ 1, hiển, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tỨ. 

-._ Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 

- Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc xả niệm thanh tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai sức mạnh. 
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28 Làm bạn với thiện - Kinh Mặt Trời — 
Tương V, 161 


Mặt Trời — 7ơng V, 161 


Ti 


2) -- Cái này là điềm đi trước, này các Tỷ-kheo, cái 
này là tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng 
đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi 
trước, cái này là tướng báo trước bảy giác chỉ sanh 
khởi, tức là làm bạn với thiện (kalyànamittatà). 


3) Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, được 
chờ đợi răng bảy giác chị sẽ được tu tập, bảy giác chì 
sẽ được làm cho sung mãn. 


Như thể nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo làm bạn 
với thiện, được tu tập bảy giác chỉ, được làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
ch1ị. 


Chỉ Phần 1 — 7ơng V, 162 


là 


2) -- Sau khi làm thành nói chi phần, này các Tỷ- 
kheo, Ta không quán thấy một phần nào khác khiến 
bảy giác chỉ được sanh khởi, này các Tỷ-kheo, thành 
phân ấy tức là như lý tác ý. 


3) Với Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, này các 
Tỷ-kheo, được chờ đợi răng bảy giác chi được tu tập, 
được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo thành tựu 
như lý tác ý này, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung 
mãn bảy giác chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 


thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
chi. 


Chỉ Phần 2 — 7ơng V, 163 
l+. 


2) -- Sau khi làm thành ngoại chi phân, này các Tý- 
kheo, Ta không quán thây một chi phân nào khác 
khiến bảy giác chỉ được sanh khởi, này các Tỷ-kheo, 
chi phần ây tức làm bạn với thiện. 


3) Với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, 
được chờ đợi răng bảy giác chi được tu tập, được làm 
cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn bảy giác 
chỉ? 
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4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
ch1. 
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29 Nguyên nhân để biết hay không biết - 
Kinh Abhaya — Tương V, 199 


Abhaya — Tương V, 208 (Vô úy) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi 
Linh Thứu. 


2)Rồi hoàng tử Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rỗi ngôi xuống một PUẾH) Ngồi một 


3) -- Bạch Thế Tôn, Pùrana Kassapa nói như sau: 
“Không có nhân, không có duyên để không biết, 
không thấy. Không biết, không thấy không có nhân, 
không có duyên. Không có nhân, không có duyên để 
biết, để thấy. Biết và thấy không có nhân, không có 
duyên ". Ở đây, Thể Tôn đã nói như thế nào? 


4) -- Này Hoàng tử, có nhân, có duyên để không biết, 
để không thấy. Không biết, không thấy có nhân, có 
duyên. Này Hoàng tử, có nhân, có duyên để biết, để 
thấy. Biết và thấy có nhân, có duyên. 


| 
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5) -- Do nhán nào, do duyên nào, bạch Ti hé Tôn, để 
không biết, đề không thây? Như thê nào không biết, 
không thấy có nhán, có duyên? 


6) -- Này Hoàng tử, 
, bị dục tham chi phôi và như thật không 
biết, không thấy sự xuất ly khỏi dục và tham đã sanh; 
đây là duyên, này Hoàng tử, để không 
biết, để không thấy. Như vậy, không biết, không thấy 
có nhân, có duyên. 


7) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị sân 
xâm chiêm, bị sân chi phôi... 


8) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị hôn 
trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phối... 


9) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị trạo 
hôi xâm chiêm, bị trạo hôi chi phôi... 


10) Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị 
nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và thật 
sự không biết, không thấy sự xuất ly khỏi nghi hoặc 
đã sanh; đây là nhân, đây là duyên, này Hoàng tử, để 
không biết, không thấy. Như vậy, không biết, không 
thây có nhân, có duyên. 
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11) -- Bạch Thể Tôn, pháp môn này được gọi là gì? 
-- Này Hoàng tử, được gọi là các triển cái. 


-- Thật vậy, chúng là triền cái, bạch Thế Tôn. Thật 
vậy, chúng là triền cái, bạch Thiện Thệ. Chỉ bị chinh 
phục bởi một triỀn cái mà thôi, bạch Thế Tôn, cũng 
không có thê biết như thật, thấy như thật, còn nói gì 
bị cả năm triển cái chinh phục. 


H 


12) -- Nhưng, bạch T hé Tôn, do nhân nào, do duyên 
nào đê biết, đề tháy? Như thê nào biết và thây có 
nhân, có duyên? 


13) -- Ở đây, này Hoàng tử, Tỷ-kheo 


Vị ấy nhờ tâm được 
tu tập niệm giác chi nên như thật biết và thấy. Đây là là 
nhân, đây lả duyên, nảy Hoàng tử, để biết, đề thấy. 
Như vậy, biết và thấy có nhân, có duyên. 


14-18) Lại nữa, này Hoàng tử, Tỷ-kheo... 


19) Lại nữa, này Hoàng tử, Tỷ-kheo 
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nhân, đây là duyên để biết, để thấy. Như vậy, thấy và 
biêt có nhân, có duyên. 


20) -- Bạch Thế Tôn, pháp môn này được gọi là gì? 
-- Này Hoàng tử, được gọi là các giác chủ. 


-- Thật vậy, chúng là giác chi, bạch Thế Tôn. Thật 
vậy, chúng là giác chi, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế 
Tôn, chỉ được đây đủ với một giác chi mà thôi đã có 
thể như thật thấy và biết, còn nói gì đầy đủ cả bảy 
giác ch1. 

Bạch Thế Tôn, sự mệt nhọc về thân và mệt nhọc về 


tâm khi con leo lên núi Linh Thứu đã được khinh an, 
nhẹ nhàng và pháp đã được con hoàn toàn chứng đặc. 
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30 Như Lai sống có lợi ích gì - Kinh Vị Tỷ 
Kheo —- Tương V, 113 


Vị Tỷ Kheo ~ 7ương V, 113 


lệ 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ ” bạch Thế Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi 
là giác chỉ? 

-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chỉ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


=“==—===—==x=-= 
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7-7 nh 


thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
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nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


li 


nữa". 


5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 
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31 Như lý tác ý - Do tự mình như lý tác ý, 7 
øc được khéo an trú - Kinh Upavàna — 
Tương V, 120 


Upavàna — 7zng V, 120 


1) Một thời Tôn giả Upavàna và Tôn giả SàrIputta 
sông ở Kosambi, tại vườn Ghosifa. 


2) Rồi Tôn giả Sảriputta, vào buổi chiều, từ chỗ 
Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Upavàna; sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Upavảna những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngôi một 


4) -- Thưa Hiền giả Sảriputta, Tỷ-kheo có thê biết 
được, do tự mình như lý tác ý, bảy giác chi được 
khéo bắt đâu trong ta, đưa đên lạc trú. 
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.. Thưa Hiển giả, Tỷ-kheo chỉ bắt đầu xả giác chi, 
biết được: "Tâm ta được khéo giải thoát. Hôn trầm 
thụy miên trong ta được khéo nhồ sạch. Trạo hỗi 
trong ta được khéo điều phục. Tinh tân giác chi đã 
bắt đầu trong ta. Lấy giác chi ấy làm đối tượng, ta 
dụng tâm tác ý. Giác chi ấy không có thôi thất". 


Cũng vậy, thưa Hiền giả Sảriputta, Tỷ-kheo có thể 
biêt được, do tự mình như lý tác ý, bảy giác ch được 
khéo an trú trong ta, đưa đên lạc trú. 
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32 Như lý tác ý - Tầm quan trọng của Như 
lý tác ý và Phi như lý tác ý - Kinh Trú 
Xứ —- Tương V, 133 

Thuyết Giảng — Tương V, 132 

1) +„ 


2)-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
bảy giác chi. Hãy lăng nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy giác chỉ? 


các Tỷ-kheo, có bảy giác chi này. 


Trú Xứ — 7ương V, 133 (Thànà) 


hi 


2) -- Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trụ xứ cho 

(kàmaràga), này các Tỷ-kheo, nên dục 
tham (kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; và 
dục tham đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 
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3) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 
sân, này các Tỷ-kheo, nên sân chưa sanh được sanh 
khởi; và sân đã sanh đi đên tăng trưởng, quảng đại. 


4) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 
thụy miên, này các Tý-kheo, nên hôn trầm 

thụy miên chưa sanh được sanh khởi; và hôn trầm 

thụy miên đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


53) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

này các Tỷ-kheo, nên trạo hôi chưa sanh 
được sanh khởi; và trạo hối đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 


6) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

, này các Tỷ-kheo, nên nghi hoặc chưa sanh 
được sanh khởi; và nghi hoặc đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 


7) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

, này các Tỷ-kheo, nên niệm giác chị 
chưa sanh được sanh khởi; và niệm giác chi đã sanh 
đi đến tăng trưởng, quảng đạt 


8) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

, nảy các Ty-kheo, nên xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh đi đến 
tăng trưởng, quảng đại. 
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Phi Như Lý — 7zơng V, 134 (Ayomiso) 
lệ 


2)-- Do phi như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, dục tham 
(kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; và dục 


tham đã sanh khởi đi đến tăng trưởng, quảng đại. 
3)... sân chưa sanh được sanh khởi; và sân đã sanh 


đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


4)... hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi; 
và hôn trầm thụy miên đã sanh đi đên tăng trưởng, 
quảng đại. 


3 )sb trạo hồi chưa sanh được sanh khởi; và trạo hồi 
đã sanh đi đên tăng trưởng, quảng đại. 
6) ... nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi; và nghỉ 


hoặc đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


7) ... và niệm giác chỉ chưa sanh 


và niệm øiác chi đã sanh bị đoan diệt 


chưa sanh không sanh khởi; và xả giác chi đã sanh bị 
đoạn diệt. 
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8)... Và này các Tỷ-kheo, nêu như lý tác ý, dục tham 
chưa sanh thê sanh khởi: và dục tham đã sanh 


bị đoạn tận. 


9)... sân chưa sanh không thể sanh khởi; và sân đã 
sanh bị đoạn tận. 


10) ... hôn trầm thụy miên chưa sanh không thê sanh 
khởi; và hôn trầm thụy miên đã sanh bị đoạn tận. 


11)... trạo hối chưa sanh không thê sanh khởi; và 
trạo hôi đã sanh bị đoạn tận. 


12)... nghi hoặc chưa sanh không thể sanh khởi; và 
nghi hoặc đã sanh bị đoạn tận. 


13)... Do như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, niệm giác 
chi chưa sanh sanh khởi; và niệm giác chi đã 
sanh, nhờ tu tập, đi đến viên mãn... xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh, nhờ tu 
tập, đi đến viên mãn. 


BẢY GIÁC CHI 231 


33 Như lý tác ý - Điềm báo trước là làm bạn với 
thiện, như lý tác ý - Kinh Ví Dụ Mặt Trời l— 
Tương V, 123 


Ví Dụ Mặt Trời 1 — Tương V, 123 
". 


2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, cái này là điểm đi 
trước, là tróng báo trước mặt trời sắp mọc, tức rạng 
đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi 
trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức 
là BWSWSWWNW (W1 v-Ihco làm bạn với thiện, này 
các Tý-kheo, được chờ đợi răng: bảy giác chi sẽ được 
tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo làm bạn 
với thiện, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn bảy 
giác chỉ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
ch1ị. 
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Ví Dụ Mặt Trời 2 — Tương V, 123 
li 


2) Ví như, này các Tỷ-kheo, cái này là điểm đi trước, 
là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng 
đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi 
trước, là tướng báo trước bảy giác chị sanh khởi, tức 
là MWWWWĂĂGĂ. 1y-khco thành tựu như lý tác ý, này 
các Tý-kheo, được chờ đợi răng: bảy giác chi sẽ được 
tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. 


3) Và này các Tỷý-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo như 
lý tác ÿ, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn bảy 
giác chỉ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo thành tựu như 
lý tác ý, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy 
giác ch1ị. 
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34 Như lý tác ý, Không phóng dật, Làm bạn với 
thiện là 3 căn bản để tu tập Bảy Giác Chi - Kinh 
Thiện 1 — Tương V, 145 


Thiện 1 — 7zơng V, 145 
1)... 


2) -- Phàm có những pháp nào, này các Tỷ-kheo, dự 
phần về thiện và bất thiện, nhưng thuộc về phần 
thiện, tất cả những pháp ấy lẫy không phóng dật làm 
căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ; không 
phóng dật được gọi là tôi thượng đối với những pháp 
đÿ. 


3) Với Tỷ-kheo không phóng dật này, này các Tỷ- 
kheo, được chờ đợi răng bảy giác chi sẽ được tu tập, 
bảy giác chị sẽ được làm cho sung mãn. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
phóng dật tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn bảy 
giác chỉ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phóng 
dật tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
ch1. 


Thiện 2 — 7ơng V, 146 


lỆ 


2) -- Phàm có những pháp nào, này các Tỷ-kheo, dự 
phần về thiện và bất thiện, nhưng thuộc về phần 
thiện, tất cả những pháp ấy lấy như lý tác ý làm căn 
bản, lấy như ÿ tác ÿ làm chỗ quy tụ; như lý tác ÿ 
được gọi là tối thượng đối với những pháp ấy. 


3) Với Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, này các 
Tỷ-kheo, được chờ đợi răng báy giác chỉ sẽ được tu 
tập. sẽ được làm cho sung mãn. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu 


như lý tác ý, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn 
bảy giác chỉ? 
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4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


hư vậy, này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo thành tựu 
như lý tác ý, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn 
bảy giác ch1ị. 
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35 Niệm øiác chị lợi ích cho mọi trường hợp 
- Kinh Lửa — Tương V, 178 


Lửa — Tương V, 178 


là 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, 
mang y bát đi vào Sàvatthi đề khât thực. 


3) Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn quá sớm 
đê đi vào Sàvatthi khât thực, vậy chúng ta hãy đi đên 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo”. 


4) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại 
đạo những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Các du sĩ ngoại đạo nói với các Tỷ-kheo 
đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
nhự sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, 
sau khi đoạn tận năm triên cái là những pháp làm uê 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy 
giác chỉ”. 
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Này chư Hiên, chúng tôi cũng thuyết pháp như vậy 
cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triển cái là những pháp làm uế nhiễm tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chỉ" 


6) Ở đây, này chư Hiển, cải gì là đặc thù (viseso), 
cái gì là thù thắng (abhippayo), cải gì là sai biệt giữa 
Sa-môn ŒGofana và chúng tôi, tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới? 


7) Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ 
lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, 
không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy họ ra đi với ý 
nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ 
nơi Thế Tôn". 


8) Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi đi khất thực ở 
Sàvatthi, sau buồi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


9) Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ng đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y, cầm y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. 
Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi vào Sàvatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế 
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Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng 
con đang ngồi một bên: "Này chư Hiền, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp như sau... tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới?" 


10) Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, 
không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy; không 
hoan hý, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy chúng 
con ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được hiểu lời nói 
này từ Thế Tôn". 


11) -- Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại 
đạo cần được trả lời như sau: "Này chư Hiển, khi tâm 
thụ động (linam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
phải thời? Nhưng, này chư Hiển, trong khi tâm dao 
động (uddhatam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là phải thời?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi 
vào khó khăn. 


12) Vì sao? Vì răng, này các Tý-kheo, vẫn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
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không thấy một ai ở Thiên giới, thế giới này, ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thể làm thỏa 
mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ấy. 


Phi Thời — Tương V, 180 


13)-- Trong khi tâm thụ động, này các Tỷ-kheo, 
trong khi ấy, không phải thời là tu tập khinh an giác 
chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, không 
phải thời là tu tập xá giác chị. Vì sao? Khi tầm thụ 
động, nảy các Tý-kheo, ÑÑÑ KfØ làm tâm phát khởi 
nhờ những pháp này. 


14) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy nếm vào đấy cỏ ướt, 
phân bỏ ưới, củi ưới, để ngọn lửa ấy giữa mưa, giỏ 
và rắc bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa 
nhỏ ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, không phải thời là tu tập khinh 
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an giác chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, 
không phải thời là tu tập xả giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
khi tâm thụ động, thật khó làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Phải Thời — Tương V, 181 


15) -- Và này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ động. 
trong khi ấy, phải thời là tu tập trạch pháp giác chỉ, 
phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, phải thời là tu 
tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, 
khi tâm thụ động, ÑÊÑ lễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đây cỏ khô, 
phân bò khó, củi khô, dùng miệng thổi, không có rắc 
bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa ấy 
không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này các Iỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, phải thời là tu tập trạch pháp giác 
ch, phải thời là tu tập tính tân giác chị, phải thời là 
tu tập hỷ giác chị. Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
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khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Không Phải Thời — 7zơng V, 182 


L7) -- Và này các Ty-kheo, trong khi tâm dao động, 


trong khi ây, không phải thời là tu tập trạch pháp 
giác chỉ, không phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, 
không phải thời là tu tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
này các Tỷ-kheo, tâm dao động, thật khó được tịnh 
chỉ do những pháp ấy. 


l8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn dập 
tắt một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây nởm vào cỏ 
khô, phân bò khô và củi khô, lấy miệng thổi, và 
không rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt đồng 
lửa lớn ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong khi tâm dao 
động, không phải thời là tu tập trạch pháp giác chiị, 
không phải thời là tu tập tỉnh tân giác chi, không phải 
thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao 
động, thật không dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp 
ây. 
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Phải Thời — Tương V, 182 


19) -- Và này các Tỷ-kheo, trong khi tâm dao động, 
trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chỉ, 
phải thời là tụ tập định giác chỉ, phải thời là tu tập 
xả giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động thật dễ 
được tịnh chỉ nhờ những pháp này. 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người muốn dập tắt 
một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây ném vào có tưới, 
nớm vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa giỏ 
và mưa, và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt 
ngọn lửa lớn ấy không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các lIÿ-kheo, trong khi tâm dao 
động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác 
chi, phải thời là tu tập định giác chị, phải thời là tu 
tập xả giác chị. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động, thật 
dễ được tịnh chỉ nhờ các pháp này. 


21) Nhưng đối với niệm, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng lợi ích tronø mọi trường hợp. 
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36 Pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho 
các ông là øì - Kinh ĐẠI BÁT NIẾT 
BÀN - 16 Trường I, 539 


KINH ĐẠI BÁT NIÉT BÀN 
(MAHA PARINIBBANA SUTTA) 
— Bài kính sô I6 — Trường I, 539 


I 
1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 

RàJagaha (Vương X4), trên núi GiJjhakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà- 

thể, con bà Vi-đề-hi, vua nước Magadha, muốn 

chính phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: "Ta 

quyết ch¡nh phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy 
quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta 

sẽ tiêu diệt dân VaJjì; ta sẽ làm cho dân VaJjì bị 

hoại vong”. 

2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha 
nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ Xá), đại thần 
nước Magadha: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân 
danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an. Ngài có 
thiểu bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: 
"Bạch Thế Tôn, Ajảtasattu Vedehiputta, vua nước 
Magadha cúi đầu đánh lễ chân Thế Tôn, vẫn an 
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Ngài có thiêu bệnh, thiêu não, khinh an, lạc trú". Và 
khanh bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, AJàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục 
dân Vajjì, vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Va]Jì này, dầu chúng có uy quyên, có hùng mạnh; ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì; ta 
sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong". Thế Tôn trả lời 
khanh thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các 
bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. 

- Đại vương, xin vâng! 

3. Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha 
vâng theo lời dạy của AJàtasattu VedehIputta, vua 
nước Magadha cho thăng những cỗ xe thù thắng, tự 
mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, 
đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: 
- Tôn giả Gotama, AJàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Gotama, vẫn an ngài có thiêu bệnh, thiêu não, khinh 
an, khỏe mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, AJàtasattu 
VedehIputta, vua nước Magadha muôn chinh phục 
dân xứ Vajjì. Vua tự nói: “Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dầu chúng có uy quyên, có hùng mạnh, ta 
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quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta 
sẽ làm cho dân VaJjì bị hoại vọng”. 

4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng 
Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 
Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 

- Này Ananda, khi nào dân ValJjJì /ưởng hay tụ họp 
và fụ họp đồng đảo với nhau, thời này Ananda, 


Này Ananda, Ngươi có nghe dân VAaJ}ì tụ họp trong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết. 

- Này Ananda, khi nào nghe dân ValJì ứ„ họp trong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Va[jì sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajj]) không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng 
với truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành 
thời xưa không ? 
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- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì không ban 

hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng 

với truyền thông của dân Vajjì như đã ban hành 
thuở xưa. 

- Này Ananda, khi nào dân Valjì, không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở 
xưa thời, này Ananda, dân VaJJì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão 
VajJì và nghe theo lời dạy của những vị này không? 
- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão 
Vajjì và nghe theo lời dạy của những vị này. 

- Này Ananda, khi nào dân VaJjJì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão 
VaJJì và nghe theo lời dạy của những vị này, thời 
dân VaJJì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì không có bắt 
cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì 
phải sống với mình không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có 
bắt khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ 
Vajjì phải sống với mình. 
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- Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj]ì tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của 
VaJJì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
phề các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp không ? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cũng dường các tự miếu của 
Va]jì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
phê các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp. 

- Này Ananda, khi nào dân VaJjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miều của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì bảo hộ, che 
chở, ting hộ đung pháp các vị A-la-hán ở tại VaJ}ì 
khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xử, và 
những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? 
- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che 
chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajj]ì 
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khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và 
những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 

- Này Ananda, khi nào dân VaJjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 

vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này 

Ananda, dân VaJJì sẽ được cường thịnh, không bị 

Suy ø1ảm. 

5. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, đại 

thần nước Magadha: 

- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở VesàÌI tại tự 
miễu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp 
bắt thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất 
thối được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì 
được giảng dạy bảy pháp bất thôi này, thời Bà-la- 
môn, 


khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần 
nước Magadha bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, nêu dân Vajjì chỉ hội đủ một 
pháp bắt thối này, thời dân Vajjì nhất định được 
cường thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả 
bảy pháp bất thối. Tôn giả Gotama, Ajàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thê đánh 
bại dân Vajjì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao 
hay kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con 
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phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bồn 
phận. 
- Này Bà-la-môn, Người hãy làm những gì Ngươi 
nghĩ là hợp thời. 

Bà-la-môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
hoan hý, tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và từ biệt. 

6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thê 
Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập 
họp tất cả những vị Tỷ-kheo sông gần Vương Xá 
rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và 
bạch Thể Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 
Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến giảng 
đường, ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với 

các vị Tỷ-kheo: 
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 
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Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường 
hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 

không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp 
trong niệm đoản kết, giải tán trong niệm đoàn kết, 
và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 

không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không 
ban hành những luật lệ không được ban hành, 
không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với những học giới được ban hành, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo tôn sùng. 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo 
thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh 
nghiệm, niên cao lạp trưởng. bậc cha của chúng 
Tăng, bậc thây của chúng Tăng và nghe theo lời 
dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị 
chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời 
sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 
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Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích 
sông những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân 
an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí 
chưa đến muốn đến ở. và các bạn đồng tu thiện chí 
đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa 
thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không 
đam mê làm thế sự. thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo £¿ó/ø a 
thích phiếm luận, không hoạn hỷ phiếm luận, không 
đam mê phiếm luận, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
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Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo £¿ó/ø a 
thích ngu ñgñ¡, thời này các TỷỶ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo (27g z4 
thích quản tụ, không hoạn hỷ quân tụ, không đam 
mê quán íu, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo kô⁄ø có 
ác dục vọng, không bị chỉ phối bởi ác đục vong, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo &ô/gø 
bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, 
không công hành với ác dục vọng, thời này các TỶ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo &ô/ø 
dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả Vị 
thấp kém và những quả vị thù thăng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

Này các Tý-kheo, khi nào bảy pháp bất thôi này 
được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị 
Tý-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 
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$. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn 
nói: 
- Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có fín 
tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiêu, có tỉnh tấn, có 
chánh niệm, có frí tu, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
Này các Tý-kheo, khi nào bảy pháp bất thôi này 
được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị 
Tý-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 
9. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo í áp 
niệm giác chị, tụ tập trạch pháp giác chị, tu tập tinh 
tấn giác chỉ,tu tập hỷ giác chỉ, tu tập khinh an giác 
chị, tu tập định giác chị, tu tập xả giác chị, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 
Này các Tý-kheo, khi nào bảy pháp bất thôi này 
được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị 
Tý-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này 
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các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 

không bị suy giảm. 

10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt 
thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 
- Xin vâng bạch Thế Tôn! 

Những vị Tý-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn 

nói: 

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 7 /áp 
vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất 
tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly 

tưởng, tu tập võ tham tưởng, tu tập điệt tưởng, thời 
này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tý-kheo, khi nào bảy pháp bất thôi này 
được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị 
Tý-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 

không bị suy giảm. 

11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bắt 

thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn 
nói: 
Này các, Tỷ-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối với 
các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và 
văng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này 
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các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với 
các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và 
văng người, øìn ø1ữ khẩu nghiệp từ hòa. 

.. gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người và 
văng người, thời này các Tý-kheo, chúng Tý-kheo 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối 
không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới 
đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, 
cho đến những vật thọ lãnh trong bát khất thực, thời 


này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo s sông với 
các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và vắng người, 
trong sự thọ trì những giới luật, đúng với Sa-môn 

hạnh. những giới luật không bị gẫy vụn, không bị 

sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uễ trược, những 

giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán 
thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những 
giới luật hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 

giảm. 

Này các Tý-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sông với 
các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và văng người, 


trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn 
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hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, 
hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thiệt 
hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi 
Linh Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tý-kheo: "Đây !à Giới, đây là Định, đây là Tuệ. 


tức là dục 
lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô mình lậu "'. 
13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đến khi Ngài xem là 
vừa đủ, rồi Ngài gọi tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Ambalatthikà. 
14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ 
mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 
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- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 

15. Thế Tôn ở Ambalatthikả cho đến khi Ngài xem 
là vừa đủ, rồi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tý-kheo đi đến 
Nalandà. Tại đây, Thế Tôn ở Pavarikambavana (Ba 
Ba Lợi Âm Bà Lâm). 

16. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phât) đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con tin trồng Thế Tôn đến nổi 
con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở 
hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn 
nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về 
phương diện chánh giác. 


BẢY GIÁC CHI 


đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác”. 

Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của 

Ngươi: "Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức 
như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, 
có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của Ngươi: 
"Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm 

Ta với tâm của Ngươi. "Thế Tôn có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 

- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này SàrIputta, như vậy Ngươi không có tha tâm 
thông đối với các vị Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở 
quá khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy, này 
Sàriputta, vì sao Ngươi lại thốt ra những lời đại 


ngôn. lời nói gan dạ, rông lên tiêng rông con sư tử: 
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2b, 


"Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào 

có thê vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương 
diện chánh giác”? 

17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối 
với các vị Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 

tương lai và hiện tại. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại 
Biên cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành 
quách tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. 
Tại đây có một người gác cửa thông mình, biệt tài 

và nhiều kinh nghiệm, không cho vào các người 
lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Người 
này trong khi đi tuân trên con đường chạy vòng 
quanh thành trì ấy có thể không thấy các chỗ nối 
hay khe hở của tròng, cho đến chỗ một con mèo 
có thể lọt ra được, nhưng người ấy chỉ cân biết 
rằng các sinh vật to lớn vào hay ra thành trì này 
tất cả đều đi vào hay đi ra bởi cửa này. 
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chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, đã chứng được 
Vô thượng Chánh Đắng Giác. 
Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn nảy đã diệt trừ 
Năm Triển cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ 
yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân 
chánh tu tập Bảy Giác chi, đã chứng được Vô 
thượng Chánh Đắng Giác. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ Năm 
Triền Cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yết ớt, 
đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu 
tập Bảy Giác chị, đã chứng được Vô thượng Chánh 
Đăng Giác. 

18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng 
Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 

19. Thế Tôn ở Nalandà cho đến khi Ngài xem là 
vừa đủ, rồi gọi tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tý-kheo đi đến Pàtaligàma. 
20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pảtaligàma được nghe 
Thế Tôn đã đến làng Pàtalipàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư 
sĩ ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
mong Thê Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của 
chúng con". Thế Tôn im lặng nhận lời. 

21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi 
đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt 
chỗ ngồi, đặt pghè nước, chuẩn bị dầu đèn rồi đi đến 
Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, 
các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy 
làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 

22. Rồi Thế Tôn đắp y, câm y bát, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến 
liền rửa chân bước vào nhà, ngôi xuống, lưng dựa 
và bức tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. 
Chúng Tỷ-kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà 
ngôi xuống, lưng dựa vào bức tường phía Đông, 
hướng mặt phía Tây, đối diện Thế Tôn. 
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23. Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 

- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho 
những ai phạm giói, sống trái giới luật. Thế nào 
là năm? 

Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông trái 
giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sông 
phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho 
những ai phạm giới, sống trái giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống 
trái giới luật bị tiếng dữ đôn xa. Đó là điều nguy 
hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sông trái giới 
luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống 
trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc Sát Đề 
Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, 
người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Đó là 
điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống 
trái giới luật sẽ chết với tâm hôn rồi loạn. Đó là 
điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống 
trái giới luật sau khi thân hoại mạng chung. sẽ bị 
sanh vào khô cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là 
điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 
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Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho 
những ai phạm giới, sống trái giới luật. 

24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những 
ai giữ giói, sống theo giới luật. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 

giới luật sẽ có tiền của dôi dào rất nhiều vì sống 
không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho 
những ai giữ giới, sông theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ 
hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Đề Ly, 
hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người 
ây đi vào với tâm thân không sợ hãi, không bối rối. 
Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống 
theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người g1ữ giới, sông theo 
giới luật sẽ chết với tâm hồn không rỗi loạn. Đó là 
sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo 
g1ới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được 
sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ 
năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 
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25. Thê Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở 
Pàtaligàma cho đến khuya, khích lệ, làm cho phần 
khởi, khiến tâm hoan hý rồi bảo các cư sĩ ây: 

- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi 

hãy làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các 
cư sĩ ở Pảtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào 
phòng riêng. 

26. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại 
thần xứ Magadha đang dựng thành trì để ngăn chặn 
dân Vajjì. Một số rất lớn các thiên thân tụ họp hàng 
ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. 

Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị 
này khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai 
lực, hướng đến sự xây dựng các trú xá. 

Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị 
này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung 
hướng đến sự xây dựng các trú xá. 

Tại chỗ nào các thiên thần bậc hạ đăng tụ họp, các 
VỊ này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ 
đăng hướng đến sự xây dựng các trú xá. 

27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân 
thây hàng ngàn các thiên thân tụ họp tại các trú địa 
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ở Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn 
và nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama? 

- Sunidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại 
thần xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama để ngăn chận dân Vajjì. 

28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị 
thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì 
ở Pataligama đề ngăn chận dân Vajjì. 

Này Ananda ở đây với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu 
nhân Ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú 
địa ở Pataligama. 

Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị 
ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai 
lực, hướng đến sự xây dựng các trú xá. 

Chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị ây 
khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung 
hướng đến sự xây dựng các trú xá. 

Chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị 
này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ 
đăng hướng đến sự xây dựng các trú xá. 

Này Ananda, chỗ nào các VỊ ArIyans an trú, chỗ nào 
các nhà thương mãi qua lại, chỗ ây sẽ thiết lập một 
thành thị bậc nhất tên gọi là Pàtaliputta, một trung 
tâm thương mãi. 
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Nhưng này Ananda, Pàtaliputta sẽ bị ba hiểm nạn 
về lửa, về nước hay 
29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thân nƯớc 
Mapadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong liền 
nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: 
"Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo”. 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 

30. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunidha và 
Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liền đi 
về nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm, rồi cử nñĐười đến 
tin Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã 
sẵn sàng". 

Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi 
đến liên ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị thần 
xứ Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời 
chúng Tỷ-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế 
Tôn dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, 
Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha 
liền lẫy chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. 
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31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần 
thứ Magadha đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc 
bài kệ cảm tạ: 

Tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chổ trú xử. 
Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm 
hạnh. 

Và san sẽ công đức với Chư Thiên trú tại chỗ ấy. 


Và những ai được thiên thân thân mến luôn luôn 
được thấy may mắn. 

Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, 
hai vị đại thần xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ 
chỗ ngôi đứng dậy và ra về. 

32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ 
Magadha đi sau lưng Thế Tôn và nói: 


33. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga (sông Hằng). 
Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ 
đến nỗi con quạ có thể uống được. Có người đang 
đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người 
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cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như 
người lực sĩ duỗi cánh tay được co lại hay co cánh 
tay đã duỗi ra, biến mắt từ bờ bên này và hiện ra 
trên bờ bên kia với chúng Tỷ-kheo. 

34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi 
tìm thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi 
cột bè đề qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý 
nghĩa của cảnh này, lúc ấy bèn ứng khẩu lời cảm 
khái: 

"Những ai làm cầu vượt biển trùng dương, bỏ lại 
đất sũng đâm ao, trong khi người phàm phu đang 
cột bè. 

Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải 
thoát”. 

Hị 
1. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: "Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đến Kotigàma". 

- "Xin vâng, bạch Thế Tôn". Tôn giả Ananda đáp 
ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotigàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại 
Kotigàma. 

2. Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Bốn Thánh đề mà chúng ta 
phải lưu chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. Bốn Thánh đề ấy là gì? 
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Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiểu Khổ Thánh đề mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 

Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiệu Khô Diệt Thánh đề... Khổ Diệt Đạo 
Thánh đề mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu 
năm, Ta và các Ngươi. 


3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 
- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề 
nên có sư luân chuyền lâu nøày frong nhiều đời. 
Khi những sự thực này được nhân thức, nguyên 
nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi 
khổ căn được đoan trừ, sẽ không còn một đời 
sông khác nữa. 

4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigàma, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


BẢY GIÁC CHI 270 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 

5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigàma cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nàdikà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Nàdikà, tại ngôi 
nhà gạch (GinJakàvasatha). 

6. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thế Tôn: 


Tỷ-kheo ni Nandà mệnh chung tại Nàdikà đã được 
sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? 
Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như 
thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái 
như thế nào? 
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Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như 
thế nào? 

Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thể Tôn, cư sĩ 
Nikata... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Katissabha... Bạch 
Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ 
Santuttha..., Bạch Thế Tôn cư sĩ Bhadda... Bạch 
Thế Tôn, cư sĩ Subhadda đã mệnh chung tại Nàdikà 
đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế 
nào? 

7. Này Ananda, Tỷ-kheo Sàlada diệt tận các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm hạ 
phân kiết sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó nhập 
Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 

Này Ananda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử làm 
giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt lai sau khi 
trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. 
Này Ananda, nữ cư sĩ SuJatà diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa vào ác 
đạo, đạt đến Chánh giác. 

Này Ananda, 
kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó nhập Niết 
Bàn không còn trở lại đời này nữa. 
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Này Ananda, cư sĩ Kalinga... Này Ananda cư sĩ 
Nikata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... Này 
Ananda, cư sĩ Tuttha... Này Ananda, cư sĩ 
Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này 
Ananda, 
SỬ, được hóa sanh (thiên giới), và từ đó nhập Niết 
Bàn không còn trở lại đời này nữa. 
Này Ananda, 


, hóa sanh 
(thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không còn trở 
lại đời này nữa. 

Này Ananda, hơn chín mươi tín nam nữ cư sĩ mệnh 
chung tại Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu 
tham, sân, s1, chứng quả Nhút lai, sau khi trở lại đời 
này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 

Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung tại 
Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhứt 
định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. 
8. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con 
người phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người 
mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vẫn đề này thời 
Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này 


"Đối với ta, sẽ không còn địa ngục, 
sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa 
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xứ, dc thu. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định 
không đọa dc đạo, sẽ đạt Chánh giác ". 

9. Này Ananda, ây là gì mà Thánh đệ 
tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ 
tự tuyên bố về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không 
còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, 
ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, 

nhứt định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 
Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối với 
đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: "Chánh 
pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, vượt 
ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả 
năng giải thoát, được kẻ trí tự mình thâm hiểu". 
Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: "Chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu hành, chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành, chúng Tăng 
đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là bốn đôi tám vị. 
Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, 
đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, 
đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. 
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Cụ túc giới hạnh, được bậc Thánh mến chuộng, 
được viên mãn không mảy mún, được vẹn toàn 
không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, những 
giới hạnh đưa đến giải thoát, được người trí tán 
thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau. Hướng dẫn 
đến thiền định". 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdikà, pháp thoại này được 

giảng cho chúng Tỷ-kheo: 
- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ... Tức là dục 
lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lâu. 
11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdikà cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Vesàli. Ở đây, 
Thế Tôn trú tại vườn Ambapàli. 

12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo an trú chánh 
niệm? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, 
quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp 

phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm 
thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, 
tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 

tham ái, ưu bị ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
gọi là chánh niệm. 

13. Này các Tỷ-kheo thể nào là Tỷ-kheo tỉnh giác? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi 
tới, đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác 
khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati 

(tăng già lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi 

uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu 

tiện; tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngôi, khi nằm, 
khi thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy Tỷ-kheo sống tỉnh giác. Này các Tý-kheo, 

Tỷ-kheo phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó 

là lời dạy của Ta cho các Ngươi. 

14. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: "Thế 

Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta". Dâm 

nữ Ambapàli liên cho thăng các cỗ xe thù thắng, tự 

leo lên một chiếc, cùng với các cô xe thù thăng xuất 
phát ra khỏi Vesàli và đi đến vườn xoài. Nàng cỡi 


BẢY GIÁC CHI 236 


xe cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuỗng xe 
đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến liên đảnh lễ 
Ngài và ngồi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli đang ngồi một bên, giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan 
hỷ. 

Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ, 
liên bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời 
mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 
Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được 
biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và 
từ biệt. 

15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: "Thế 
Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli", liên cho 
thắng các cỗ xe thù thắng leo lên xe rôi xuất phát ra 

khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. 
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16. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm 
với các thanh niên LicchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
gọng xe. Các Licchavi nói với dâm nữ AmbapàlI: 
- Này Ambapàll, tại sao nàng lại đánh xe va chạm 
với các thanh niên LicchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
gsọng xe? 


- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm 
ây 
- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng 
với các đất phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 
Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 

- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đả thắng! Chúng 
ta bị cô thiếu nữ xoài này phông tay trên. Và các vị 
Licchavi này cùng đi đến vườn Ambapàili. 

17. Thế Tôn xa thấy các vị Licchavi liền nói với các 


18. Các vị LicchavIi ây cỡi xe cho đên chô còn có 
thê cỡi xe được, rôi xuông xe đi bộ đên tại chô Thê 
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Tôn, khi đến, liên đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi 
đang ngôi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho 

phân khởi, khiến tâm hoan hý. 
Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ liền 
bạch Thế Tôn: 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
"Chúng ta bị cô thiêu nữ xoài này đả thăng! Chúng 
ta bị cô thiếu nữ xoài này phông tay trên..." 

Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy 
Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
bên hữu hướng về đức Phật và từ biệt. 

19. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn 
canh, liền cho sửa soạn tại vườn của mình các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và cho báo tin 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đến tại túc xá của dâm nữ 
Ambapàli, sau khi đến liên ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Rôi dâm nữ Ambapàii tự tay thân hành mời 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, dùng 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 
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Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ 
Ambapàli lây một ghế thấp khác và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuông một bên, dâm nữ 
Ambapàli bạch Thê Tôn: 'Bạch Thé Tôn, con xin 
cúng dường nøôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo 
với đức Phật là vị thượng thủ `". 

Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli, khích lệ, làm cho phân khởi, 
khiến tâm hoan hỷ, rồi đứng dậy ra về. 

20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 

21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến làng Baluvà. Và 
Thế Tôn trú tại làng này. 

22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
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- Này các Tỷ Kheo hãy an cư trong mùa mưa xung 
quanh Vesàll tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân 
tín. Còn Ta sẽ an cư ở đây, tại làng Baluvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ 
an cư mùa mưa xung quanh Vesàli tại chỗ có bạn 
bè quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại 

làng Baluvà. 
23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, 


. Nhưng Thể Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút 
ta thán. Thế Tôn tự nghĩ: “Thật không hợp lẽ nếu 
Ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tứ hâu 
cận Ta, Không từ biệt chúng Tỷ-kheo. Vậy Ta hãy 
lấy sức tỉnh tấn, nhiếp 2n án cơn bệnh này, duy trì 
mạng căn và tiếp fục sông”. Và Thế Tôn với sức 
tinh tấn, nhiếp phục bệnh ấy duy trì mạng căn. 

24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh 
không bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi 
trên ghế đã soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh 
xá. Lúc bây giờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe 
mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham 
nhãn, bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân 
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25. Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì 
nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, 
không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không 
phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, 
Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay 
(còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). 
Này Ananda, những ai nghĩ rằng: "Như Lai là vị 
cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ-kheo chịu 
sự giáo huấn của Như Lai" thời này Ananda, người 
ây sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. 

Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị 
cằm đầu chúng Tý-kheo; hay "chúng Tý-kheo chịu 
sự giáo huấn của Ta" thời nay Ananda, làm sao 
Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo? 
Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng 
thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến tám mươi 
tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã .glà mòn, sở đĩ còn 
chạy được là nhờ dây thắng chẳng chịt, cũng vậy 
thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính 
nhờ chống đỡ dây chăng. 

Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến 
tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng 
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26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa 
chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 
Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác ? 
Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán 
thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
mọi tham ái, ưu bi trên đời; đôi với các cảm thọ... 
đôi với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn. 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu 
bị trên đời. Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương 
tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm 
chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. 
Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ. tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một gì 
khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
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tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, Này 
Ananda là trong hàng Tỷ- 
kheo của Ta, 


IH 
1. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y 
bát, vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực Ở 


Vesàli, ăn xong và trên đường khất thực trở về Ngài 
nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy lây tọa cụ. Ta muốn đi đến điện 
thờ Càpàla, để nghỉ trưa. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thế Tôn. 

2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ 
Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 

Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla. 


oi 
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4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thế Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 

tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho loài Trời và loại Người”. Vì tầm tôn giả bị Ma 

vương ảm ảnh. 
5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói 
với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla!”" Này Ananda, những aI đã tu 
bốn thân túc, tu tập nhiều lân, thật lão luyện, thật 
chắc chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo 
thời, nếu người ây muốn, có thể sông đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã 
tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. 
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Này Ananda, nễu muốn, Như Lai có thể sống đến 
một kiếp hay phần kiếp còn lại. 

Nhưng tôn giả Ananda không thê nhận hiểu sự gợi 
ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế 
Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người". Vì tâm của tôn 
giả bị Ác ma ám ảnh. 

6. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ 
là phải thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế 
Tôn và ởi ra. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thê Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn 
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8. Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn, 
đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỹ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sông theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bó, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi 
lên đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo 
léo, đã có thê truyền bá Chánh pháp thần diệu. Như 
vậy, nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt 
độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 
Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo mỉ 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chảnh, 
sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi 
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học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai mình, phân tách, và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi 
lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách 
khéo léo, chưa có thể truyền bá Chánh pháp thần 
điệu ”. Bạch Thế Tôn, nay những nam cư sĩ của Thế 
Tôn đã trở thành những đệ tử chơn chánh, sáng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, đầy đủ Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, và có thể 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. Như vậy, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 

Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi 
học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai mình, phân tách, và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi 
lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách 
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khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp một 
cách thần điệu". Bạch Thê Tôn, nay những nữ cư sĩ 
của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi 
học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp; khi nảo có tả đạo khởi lên, đã có 
thê chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, có thể 
truyền bá Chánh pháp một cách thần diệu. Như vậy, 
nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 

Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 

Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta 
giảng dạy chưa thành tựu, thỉnh đạt, phổ biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng 

đạy cho loài người". Bạch Thê Tôn, nay phạm 
hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh 
đạt, phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được 
khéo giảng dạy cho loài người. Như vậy, nay Thế 

Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 

Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 

9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: Này 
Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 
diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như 

Lai sẽ diệt độ "" 


BẢY GIÁC CHI 290 


10. Và tại điện thờ Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng 
sống lâu hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy 
trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, chê 
rợn, tóc lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thế 
Tôn nhận hiệu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu 
kệ cảm khái như sau: 

Mạng sống có hạn hay vô hạn, 

Tu sĩ từ bỏ, không kéo đài. 

Nội tâm chuyên nhất trú thiên định. 

Như tháo áo giáp đang mang mặc. 

11. Lúc bây giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 
rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược 
và sâm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại 
địa chân động như vậy?”. 

12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Khi ngôi xuống 
một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thể Tôn thật là 
hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động như 
vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang 
dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chấn động như vậy? 

13. - Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên 
khiến đại địa chấn động. Thế nào là tám? 
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Này Ananda, 


. Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa 
chân động. 


14. Lại nữa này Ananda, 
tạp ftenr it tâm được chê ngự, hay 


; những 
vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô 
lượng, vị ây có thể khiến quả đất này rung động, 
chuyên động mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ 
hai khiến đại địa chân động. 
15. Lại nữa, này Ananda, 


, khi ấy quả đất này rung động, chuyển 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên 
thứ ba khiến đại địa chân động. 

16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, 
tỉnh giác, , khi ấy quả đất này rung 
động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân 

thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chân động. 
17. Lại nữa, này Ananda, 


khi ây quả đất 

rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là 

nhân thứ năm, duyên thứ năm khiên đại địa chân 
động. 
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18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyền 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên 

thứ sau, khiến đại địa chấn động. 
19. Lại nữa, này Ananda, 


, khi ấy 
quả đất này rung động, chuyên động, chân động 
mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại 
địa chắn động. 
20. Lại nữa, này Ananda, 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyền 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên 
thứ tám, khiến đại địa chẵn động. 
Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, 
khiến đại địa chẵn động. 
21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? 
Chúng Sát-đề-Ly, 
Chúng Bà-la-môn, 
Chúng Cư sĩ, 
Chúng Sa-môn, 
Chúng Bốn Thiên vương, 
Chúng Tam thập tam thiên, 
Chúng Ma, 
Chúng Phạm thiên. 
22. Này Ananda, 
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bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đé-ly như thế 
nào, dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói 
chúng như thế nào, giọng nói của Ta cũng như 
vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, 
làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta đang 
nói, chúng không biết: “Kẻ nói ấy là ai, là chư 
Thiên chăng, là Người chăng?” sau khi Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan 
hỷ với bài pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến 
mắt, chúng không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư 
Thiên chăng, là Ngươi chăng)”. 

23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la- 
môn hơn một trăm lân... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập 

tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 

lần, tại đây trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc 
của chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta 
cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, giọng 
nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm 
hoan hỷ. Khi Ta đang nói, chúng không biết: "Kẻ 
nói ấy là ai, là chư Thiên chăng, là Người chăng?" 

Sau khi Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phẫn khởi, 
khiến tâm hoan hỷ, Ta biến mất. Khi Ta biến mắt, 

chúng không biết: "Kẻ biến mắt đó là ai, là chư 
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Thiên chăng, là Người chăng? " Này Ananda, như 
vậy là tám chúng. 
24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là 
tám? 


25. Một vị 


VỊị Ấy nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ nhất. 


26. Một vị 


.- VỊ ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng 
xứ thứ hai. 


27. Một vị 
. VỊ ây nhận 


thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
hấy", đó là thắng xứ thứ ba. 


28. Một vị 
. Vị ấy nhận thức 
răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 

đó là thắng xứ thứ tư. 


29. Một vị 


- như bông gai màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như 
lụa Ba-la-nạl, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như 
vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các 
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loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc 
xanh ánh sáng xanh. VỊ ây nhận thức răng: "Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ 
thứ năm. 


- như bông 
Kanikảra màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng - như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng 
trơn màu vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như 
vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc 
vàng, ánh sáng vàng, vị ây nhận thức răng: "Sau khi 
nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ 
thứ sáu. 


31. Một vị 


- như bông bandhujJìvaka 
màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, 
ánh sáng đỏ - như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng 
trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc 

đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc 

ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ tướng sắc 

đỏ, hình sắc đỏ, ảnh sáng đỏ, vị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 

thắng xứ thứ bảy. 
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32. Một vị 


- như sao mai Osadhi màu 
trăng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng 
trăng - như lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu 
trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng 
trắng. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sác màu trắng, tướng sắc trắng, 
hình sắc trắng, ánh sáng trăng, vị ây nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thắng xứ thứ tám. Này Ananda như vậy là tám 
thắng xứ. 
33. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là 
tám? 
Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ 
nhất. 
Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thây các ngoại sắc; đó 


là sự giải thoát thứ hai. 


; đó là sự giải thoát thứ ba. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng 
hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, 
với suy tư "hư không là vô biên”, chứng và trú 

; đó là sự giải thoát thứ tư. 
Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư 
"thức là vô biên”, chứng và trú ; đó 
là giải thoát thứ năm. 


^aaftt 
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Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư 
"không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là 
sự giải thoát thứ sáu. 

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú 

; đó là sự giải thoát thứ 
bảy. 
Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và trú ; đó là sự giải thoát thứ 


tám. 
Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, 
. Này 
Ananda, lúc bây giờ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi 
đến xong liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi 
đứng một bên, Ác ma nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thế Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ". 
35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác 
ma: 

- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào 
những Tỷ-kheo của Ta chưa thành những đệ tử 
chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, 
duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy 
pháp, sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
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giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, chưa có thể chất vẫn và hàng phục một cách 
khéo léo, chưa có truyền bá Chánh pháp thân diệu. 
Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo nỉ của Ta chưa trở thành những đệ tử 
chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, 
duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách 
khéo léo, chưa có thể truyền bá Chánh pháp thần 
diệu. 
Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, 
sống chơn chánh, sông theo chánh pháp, sau khi 
học hỏi giáo lý chưa có thê tuyên bố diễn giảng 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, 
chưa có thê chất vẫn và hàng phục một cách khéo 
léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thân diệu. 
Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy 
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trì Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, 
sống chơn chánh, sông theo chánh pháp, sau khi 
học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố diễn giảng 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, 
chưa có thê chất vẫn và hàng phục một cách khéo 
léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thân diệu. 
Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm 
hạnh mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, 
thịnh đạt, phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa 
là được khéo giảng dạy cho loài Người. 

36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác 
ma đến Ta, sau khi đến liền đứng một bên. Này 
Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 
"Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn 
đã nói: "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào 
những Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử 
chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, 
duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy 
pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, chưa có thể chất vẫn và hàng phục một cách 
khéo léo, chưa có thể truyền bá Chánh pháp thần 
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diệu". Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế 
Tôn đã trở thành những đệ tử chơn chánh, sáng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp. thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp, khi có tả đạo khởi lên, đã có thể chất 
vấn và hành phục một cách khéo léo, đã có thê 
truyền bá Chánh pháp một cách thân diệu. Như vậy, 
nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: "Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo n1 
của Ta...; khi nào những cư sĩ của Ta...; khi nào 
phạm hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, 
thịnh đạt, phô biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là 
được khéo giảng dạy cho loài Người”. Bạch Thế 
Tôn, nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được 
thành tựu, thịnh đạt, phô biến, quảng bá, biến mãn 
nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài Người. Như 
vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt 
độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt 
độ”. 
37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 
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"Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 
diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay Như Lai 
sẽ diệt độ”. 

Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai 
chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy 
trì mạng sống lâu hơn nữa). 

38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


39. Lần thứ hai, tôn giả Ananda... Lần thứ ba, tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn 
kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi 
ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, 

vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 

phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 
- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn 
không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tinl 
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- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như 
Lai đên ba lân. 


40. 
"Này Ananda, 
những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu lần, thật 
lão luyện, thật chắc chấn, thật bền vững, điêu luyện, 
thiện xảo thời, nễu muốn, người ấy có thể sống đến 
một kiếp, hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay 
Như Lai đã tu bốn thân túc... Như Lai có thê sống 
đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". 
- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 
- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu 
sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn 
kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi 
ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phác, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”. Này 


\ . Này Ananda như vậy 
là lôi của Ngươi, như vậy là khuyêt điêm của 
Ngươi. 
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41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi 
Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đây Ta nói với 
Ananda: “Này Ananda, khả ải thay thành Vương 
Xá! Khả ái thay núi Linh Thứu! Này Ananda, 
những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiêu lần, thật 
lão luyện, thát chắc chấn, thát bên vững, điểu 
luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể 
sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập 
nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu 
muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần 
kiếp còn lại". Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không 
thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện 
tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi không 
thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến 
trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người". Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thê nhận lời. Này 
Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là 
khuyết điểm của Ngươi". 

42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, 
tại Nipgrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
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Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang 
Sattapammi trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, tại hang đá Kàla, trên núi Isigili... Ta 
cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng SIta trong 
hang đá Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương 
Xá, tại Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, 
Trúc Lâm, hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương 
Xá, tại rừng Jìvakambavana... Ta cũng ở thành 
Vương Xá tại Maddakucchi ở Lộc Uyên. 
43. Này Ananda, tại đây Ta nói: "Này Ananda, khả 
ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, 
khả ái thay hang SattapanmI trên núi Vebhara, khả 
ái thay hang đá Kàla trên núi Isigili, khả ái thay 
hang đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay 
suôi nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hồ con sóc 
ở tại Trúc Lâm, khả ái thay rừng J]ìvakambavana, 
khả ái thay vườn Nai ở tại Maddakucchi'"! 
44. “Này Ananda, những ai đã tu bồn thần túc, tu 
tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc: chắn, thật 
bên VỮNG, điểu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy 
muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phân kiếp còn 
lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu 
tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật 
bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu 
muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không 


kiếp còn lạt”. 
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thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện 
tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi không 
thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy ở 
lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến 
trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trởi và loài 
Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, 
nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. 
Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyết điểm của Ngươi". 
45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ 
Udena. 

Tại đấy, này Ananda, Ta cũng nói. "Này Ananda, 
khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện thở Udena. Này 
Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có 
thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập 
nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nêu muốn, Như Lai 

có thể sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại”. 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thê nhận hiểu 
Sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Như Lai: "Bạch 
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Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người”. Này Ananda, nếu 
Ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 
hai lần câu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có 
thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của 
Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi. 

46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàl tại 
điện thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện 
thờ Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện 
thờ Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 

47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta 
nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàh, 
khả ải thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ 
Gotamaka, khả ái thay điện thở Sattamba, khả ái 
thay điện thờ Buhuputta, khả di thay điện thở 
Sàrandada, khả ái thay đến Càpàla. Này Ananda, 
những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiêu lần, thật 
lão luyện, thát chắc chấn, thát bên vững, điểu 
luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có thể 
sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này. 
Ananda, Như Lai đã tu bồn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như 
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Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn 
lại”. Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thê nhận 
hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn 
kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi 
ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phác, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”. Này 
Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như Lai; Như Lai có 
thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, 
Như Lai có thê nhận lời. Này Ananda, như vậy là 
lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi. 
48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta 
đã từng tuyên bố rằng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị thay đổi, trở về hư không, biến dịch? 
Này Ananda, làm sao có thể được như vầy: 
Những gì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến 
hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật 
không có sự trạng ấy. 

Này Ananda, những øì Như Lai đã từ bỏ, dứt 
khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, 
hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: 
"Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt 
đầu hôm nay, Như Lai sẽ điệt độ"'. Nói rằng Như 
Lai vì muốn sống mà phản lại lời tuyên bố trên, 
thời thật không có sự trạng ấy. 
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Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường 
Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng 
đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đến, Thế 
Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đi mời tất cả vị 
Tỷ-kheo sông ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rôi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch 

Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch 
Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp 
thời. 

50. Thế Tôn liền đi đến giảng đường và ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các 
vị Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng 

ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải 

khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng 
để phạm hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
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sanh, vì lòng thương tướng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người? 

Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn 
Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bô-đề phân, 
Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính 
những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, 
mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu 
tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường 
tồn. vĩnh cửu, vì hanh phúc cho chúng sanh. vì 
lòng thương tướng của đời, vì lợi ích. vì hanh 
phúc. vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 
51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷý-kheo, đây là lòi Ta nhắn nhủ các 
Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tắn lên 
để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. 
Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ 
diệt độ. 

Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 
Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao, 
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IV 

1. Rồi Thế Tôn, vào buồi sáng đắp y, đem theo y 
bát, vào Vesàli đê khât thực. Sau khi khât thực ở 
Vesàli, ăn xong và trên đường khât thực trở vê, 


. Này Ananda, chúng ta hãy đi đên làng 
Bhandagàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn . Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhandagàma. 
Tại đây, Thế Tôn ở tại Bhandagàma. 

2. Rồi Thế Tôn nói với Tý-kheo: 
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Này các Ty-kheo, chính vì không giác ngộ không 
chứng đạt Thánh Giới 


Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
chứng đạt Thánh Định mà Ta và các Ngươi lâu đời 
phải trôi lăn trong biên sanh tử. 

Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các Ngươi lâu đời 
phải trôi lăn trong biên sanh tử. 

Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
chứng đạt Thánh giải thoát mà Ta và các Ngươi 

lâu đời phải trôi lăn trong biến sanh tử. 

Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh giải thoát được giác 

ngộ, được chứng đạt, 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện 
Thệ lại nói thêm: 

Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô thượng 
ŒGofarmma danh xưng đã chứng ngộ. 
Đẳng Giác Ngộ giảng pháp chúng Tỷ-kheo. 
Đạo Sư diệt khổ, pháp nhãn, tịnh lạc. 
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4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 

5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liền nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... 
Ambagama... Jambugama..., hãy đi đến 
Bhoganagara. 

6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhoganagara. 
7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, 
Ngài nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 

như sau: 

8. - Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Này 
Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, 

như vậy là lời dạy của vị Đạo Sự”. 
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Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, 
không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo â ây. Không 
tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi 
câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so 
sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. 

Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, nễu 
chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng 
với Luật thời các Ngươi có thê kết luận: “Chắc 
chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và 
Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lâm". Và này các Tỷ 
kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. 

Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật 
và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với 
Luật, thời các Ngươi có thê kết luận: "Chắc chăn 
những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ- 
kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là Đại giáo pháp thứ nhất, các Ngươi hãy 
thọ trì. 

9. Này các Tý-kheo, nêu có Tỷ-kheo nói: "Tại frú 
xứ kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, 
Với các Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ n"iệng 

Tăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, 
như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 
Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, 
không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo â ây. Không 
tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi 
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câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với 
Kinh, đem đối chiếu với Luật. 

Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và 
nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật thời các Ngươi có thê kết luận: "Chắc 
chăn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và 
Tý-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tỷ- 
kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. 

Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật 
và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với luật, 
thời các ngươi có thể kết luận: "Chắc chăn những 
lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ây 
đã thọ giáo chơn chánh”. Này các Ty-kheo, như vậy 
là Đại giáo pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 
10. Này các Ty-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: 
"Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, 
những vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, 
trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ 
miệng những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời 
dạy của vị Đạo Sư”. 

Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, 
không nên hủy báng lời nói của Tỷ- -kheo ấy. Không 
tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi 
câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với 
Kinh, đem đối chiếu với Luật. 
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Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và 
nếu không phù hợp với Kinh, không tương ứng với 
Luật thời các ngươi có thê kết luận: "Chắc chắn 
những lời này không phải là lời Thế Tôn và Tý- 
kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tý-kheo, 
các Ngươi hãy từ bỏ chúng. 

Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, 
và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với 
Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: "Chắc chăn 
những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ- 
kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là Đại giáo pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ 
trì. 

11. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Tại 
trú xứ kia, có một vị Thượng tọa, vị này là bậc đa 
văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp 
yếu. Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh 
thọ; như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là 
lời dạy của vị Đạo Sự”. 

Này các Tỷ-kheo, các Ngươi 


Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và 
nêu chúng không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật, thời các ngươi có thê kêt luận: “Các 
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chắn những lời này không phải là lời của Thể Tôn, 
và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lâm". Và này các Tỷ- 
kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. 

Khi đem so sánh với Kinh, đem đổi chiếu với Luật, 
và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với 
Luật, thời các ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn 
những lời ấy phải là lời dạy của Thể Tôn và Tỷ- 
kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là Đại giáo pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ 
trì. 

Này các Tỷ-kheo, bốn đại giáo pháp nảy, các Ngươi 
hãy thọ trì. 

12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 

Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát 
hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu 
(tri kiến lậu), vô minh lậu. 

13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho 
đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả 
Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
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14. Thợ sắt Cunda nghe: "Nay Thế Tôn đã đến Pàvà 
và hiện đang ở trong vườn xoài của ta". Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh 
lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. 
15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết 
pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoa 
hý, liền bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế 
Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm 
với chúng Tỷ-kheo”". Thế Tôn im lặng nhận lời. 
16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận 
lời, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. 

17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho 
sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ Sùkara-maddave (một loại 
mộc nh†), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 

18. Và Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt Cunda, khi 
đến xong liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi. Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 
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- Này Cunda 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Thợ sắt Cunda vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn 
các món mộc nhĩ đã soạn sẵn, và dọn cho chúng 
Tỷ-kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mềm. 
19. Rồi Thể Tôn nói với thợ sắt Cunda: 

- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, Noươi hãy 
đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không 
thấy một ai ở cõi Trời, cõi Người, ở Ma giới, ở 
Phạm thiên giới, không một người nào trong 
chúng Sa-môn và chúng Bà-la-môn, giữa những 
Thiên, Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu 
hóa được, trừ Như Lai. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món 
ăn mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn 
thuyết pháp cho thợ sắt Cunda đang ngồi xuống 
một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm 
hoan hý rồi từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rôi Thê Tôn nói với tôn giả Ananda: 
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- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 

Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ sắt Cunda. 
Cơn bệnh khốc liệt bổng khởi lên, gân như chết đến 
HƠI. 

San khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 

Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 

Điều phục bệnh hoạn, Thế Tôn dạy rằng: 

"Tq đi đến thành Kusinàra ". 

21. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc 
cây và nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy 
mệt mỏi và muốn ngôi nghỉ, này Ananda. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo 
Sanghàti lại. 

22. Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ 
xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành 
nông cạn, khuấy động và vần đục. Bạch Thế Tôn, 
sông Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ 
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chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, 
Thế Tôn có thể uỗống nước và làm dịu mát chân tay. 
23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muốn uống nước. 
Lân thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ 
xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành 
nông cạn, khuấy động và vân đục. Bạch Thế Tôn, 
sông Kakutthà không xa ở đầy, nước thuần tịnh, dễ 
chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, 
Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. 
24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muốn uống nước. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lây bát và đi đến 
con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
khuây động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vần 
dục. 

25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


Sau khi dùng bát lây 
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nước, tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với 
Ngài: 
- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật 
là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi con đến, 
liền trở thành trong tréo, sáng lặng và không vẫn 
đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện 
Thệ dùng nước! 
Và Thế Tôn uống nước. 

26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của 
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đến Pàvà. 
Pukkusa, đồng họ Mallä tháy Thể Tôn ngồi dưới 
Độc cây, liền đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài và 

ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Maillà, bạch Thế Tôn: 


27. Bạch Thê Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma 
đang đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và 
ngôi xuống một gốc cây, không xa con đường đề 
nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấy có khoảng năm 
trăm cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. 
Bạch Thế Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn 
xe ây, đến chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: 
- "Tôn giả có thấy khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi 
qua không?" 
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- "Này Hiên giả, ta không thấy". 
- "Tôn giả có nghe tiếng không?" 
- "Này Hiền giả, ta không nghe tiếng". 
- "Có phải Tôn giả đang ngủ không?” 
- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 
- "Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?" 
- "Này Hiền giả, ta đang thức tỉnh". 

- Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thây khoảng 
năm trăm cô xe vừa đi ngang qua gân một bên, 
cũng không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo 

của Tôn giả cũng bị lắm bụi". 
- Này Hiền giả, phải, áo ta bị lâm bụi". 
Bạch Thế Tôn, người ây liền tự nghĩ: 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì 
khó làm hơn, cái øì khó thực hiện hơn? Một 
người trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thấy 
năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, 
cũng không nghe tiếng. Hay một người đang giác 
tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm 
tả ào ào, trong khi điện quang chóp lòa, sắm sét 
vang động, mà không thấy, cũng không nghe 
tiếng? 
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29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, 
cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 

. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác 
tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sắm sét vang 
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 
30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà 
đập lúa. Lúc bấy giờ trời mưa, mưa tầm tả ào ào, 
điện quang chớp lòa, sắm sét vang động, có 


. Này Pukkusa, một sô đông người từ Atumà đi 
ra đến tại chỗ hai anh em nông phu và bốn con bò 
đực bị sét đánh chết... 

31. Này Pukkusa, lúc bấy giờ Ta từ nhà đập lúa đi 
ra và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, 
Này Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi 
ra, đến chờ Ta, đảnh lễ và đứng một bên. Và Ta nói 
VỚI người ấy đang đứng một bên: 

32: - "Này Hiên giả, vì sao có số đông người tụ họp 
như vậy?" 

- Bạch Thế Tôn vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, điện quang chớp lòa, sắm sét vang động, có 
hai anh em nông phu, và bốn con bò đực bị sét đánh 
chết. Do vậy mà có số đông người ấy tụ họp tại đây. 
Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ nào?" 
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- "Này Hiên giả, lúc ây Ta ở tại đây". 
- "Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy gì Sề sao?" 
- Này Hiền giả, Ta không thấy gì. 
- "Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng øì cả 
sao?" 
- "Này Hiên giả, Ta không nghe tiếng gì". 
- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải 
không?" 
- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 
- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải 
không?" 
- "Này Hiên giả, phải". 

- "Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong 
khi trời mưa, mưa tầm tả ào ào, điện quang chớp 
lòa, sâm sét vang động, có hai anh em nông phu và 
bốn con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngài không 
thấy, cũng không nghe gì". 

- Này Hiên giả, phải như vậy". 

33. Này Pukkusa, người ấy liền tự nghĩ: “Thát là kỳ 
diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của vị xuất gia, 
khi thức tính, dẫu có mưa tâm tả ào ào, điện quang 
chói lòa, sắm sét vang động, có hai anh em nông 
phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết mà không 
thấy gì, không nghe gì hết". Sau khi nói lên lòng tin 
tưởng ở nơi Ta, người ây đảnh lễ Ta, thân phía hữu 
hướng về phía Ta và từ biệt. 
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34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch 
Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, sự tin tưởng của con đối với ngài 
Alàra Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luồng gió 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuốn. 

- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại 
những øì bị quăng xuống, phơi bảy ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Bạch Thế 
Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 

35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người 
khác: "Này bạn, hãy đem đến một Cặp áo màu kim 
sắc, JRHE chói và sẵn sàng để mặc". - "Tôn giả, xin 
vâng". Người â ây vâng lời Pukkusa, dòng họ Mallà 
và đem đến một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và 
sẵn sàng để mặc. 

Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng để mặc ấy cho 
Thế Tôn và nói: 
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- Bạch Thê Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và sẵn sàng đê mặc. Mong Thê Tôn vì thương 
xót con mà thâu nhận cho. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một 
áo cho Ngài và đắp một áo cho tôn giả Ananda. 
36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người 
dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến 
tâm hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, 
sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm 
cho phần khởi, khiến tâm hoan hý, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
Thế Tôn và từ biệt. 


37. Khi Pukkusa, dòng họ Maillà đi chưa được bao 

lâu, tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 

chói và sẵn sảng đề mặc này đặt trên thân Thế Tôn, 

và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu 

sắc sáng chói của áo như bị lu mờ đi. Và Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 
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- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường 


hợp, màu da của Như Lai hết sức thanh tinh và sáng 
chói. Thê nào là hai? 


Này Ananda, đó là hai trường hợp, màu da của Như 
Lai hêt sức thanh tịnh và sáng chói. 


Này Ananda, chúng ta hãy 
đi đến sông Kakutthà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 
Cặp áo km sắc này. 
Pukkusa mang đến. 
Đếp áo kim sắc này, 
Da Đạo Sự sảng chói. 
39. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakutthà, 


và tại đây, 


nói với đại đức Cundaka: 
- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bốn cho 
Ta. Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo 


Sanghàti làm bón. 


40. Rồi Thế Tôn năm xuống phía hông bên mặt như 
dáng điệu con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh 
niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi 

phải thời. Và đại đức Cundaka ngôi phía trước Thế 


Tôn. 

41. Đức Phật tự đi đến 
Con sông Kakufthà. 
Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 
VỊ Đạo Sư môi mệt 
Đi dẫn xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng 
Ngự trị ở trên đời 
Tắm xong, uống nước xong, 
Lội qua bên kia sông. 
Bác Đạo Sư đi trước, 
Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng. 
Chánh pháp thát vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 
Tại khu vực rững xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 
Tên họ Cundaka: 
"Hãy gấp tư áo lại, 
Trải áo cho ta năm. 


BẢY GIÁC CHI 


328 


Nghe dạy, Cundaka 
Lập tức vâng lời dạy, 
Gấp tư và trải áo, 
Một cách thật mau le. 
Bác Đạo Sư năm xuống 
Thân mình thật mệt mỏi. 
Tại đây CundaÃÑa, 
Ngồi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, rất có thể có người làm cho 
thợ sắt Cunda hồi hận: "Này Hiên giả Cunda, thật 
không lợi ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho 
Ngươi, vì Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ngươi 

cúng dường và nhập diệt”. 
Này Ananda, 


"Này Hiển giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn 
cuối cùng từ bạn cúng đường, và nhập diệt. 
Này Hiên giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự 
thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn: "Có hai sự 
cúng dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một 
dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự 
cúng dường ăn uống khác? Thế nào là hai? 
Một là bữa ăn trước khi Nhưự Lai chứng vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác, 
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Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niếễt-bàn 
giới, không còn đi hưởng sanh tử. 

Hai bữa ăn này đồng một quả báo, đồng một đị 
thục quá, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự 
cúng dường ăn uống khác. 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng 
tuổi thọ; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng 
sắc đẹp; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng 
an lạc; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng 
danh tiếng; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng 
CỐI frởi, 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng 
uy quyền ` 
Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu 
tan hối hận. 

43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt 
lời cảm khái như sau: 

Công đức người bồ thí, 

Luôn luôn được tăng trưởng, 

Trừ được tâm hận thù. 

Không chất chứa, chế ngự, 

Kẻ chí thiện từ bỏ. 

Mọi ác hạnh bắt thiện, 
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Diệt trừ tham, sân, s1. 
Tâm giải thoát thanh tịnh. 


1. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông 
Hirannavati, đến ở Kusinàrà - Upavatama - rừng 
Sàlà của dòng họ Màlà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
bên kia sông Hirannavatl, tại Kusinàrà Dpavattana, 
rừng Sàlà của dòng họ Mallả, khi đi đến nơi liền nói 
với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, 
đầu hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. 
Và Thế Tôn năm xuống, về phía hông bên phải, 
như dáng năm con sư tử, hai chân để lên nhau 

chánh niệm và giác tỉnh. 
2. Lúc bấy giờ, 
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Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi 
trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. 
Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi 
xuông, rơi lên, gIeo khắp và tung vãi trên thân Như 
Lai để cúng dường Ngài. 

Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi 
lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để 
cúng dường Ngài, 

Nhạc trời trên hư không trôi dậy để cúng dường 
Như Lai. 

Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường 
Như Lai. 

3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trô 
hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này 
rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để 
cúng dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai đề cúng dường. Bột trời chiên đản từ 
trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trồi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca 
trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 
Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính 
trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cũng đường hay lễ kính 
Như Lai. 
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Này Ananda, nếu có Tý-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ 
nam hay cư sĩ nữ nào thành tưu Chánh pháp và 
Tùy pháp. sống chơn chánh tronø Chánh pháp. 
hành trì đúng Chánh pháp, thời người ây kính 

trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai 

với sự cúng dường tối thượng. 

Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp 
và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh 
pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, 
các Người phải học tập như vậy. 

4. Lúc bây giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt 
Thế Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liên quở trách tôn 
giả Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, 
chớ có đứng trước mặt Ta. " 

Tôn giả Ananda, liên tự suy nghĩ: "Đại đức 
Upavàna này là thị giả sống gân và hầu cận Thế 
Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối 
cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, 
hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt Ta”. Do 
nhơn øì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức 
Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có 
đứng trước mặt ta"? 

5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu 
cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
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Ta." Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách 
đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, 
chớ có đứng trước mặt Ta”? 

- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười 

phương thề siới tụ hội đê chiêm ngưỡng Như Lai. 

Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh 
Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 

Mallà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một 
sợi tóc có thê chích được mà không đây những 

Thiên thân có uy lực tụ họp. 
Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: 


Này Ananda, các 
chư Thiên than phiên như vậy. 
6. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng 
chư Thiên nào? 

Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không 
nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, 
với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: 
''Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt 
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quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá 
sớm '". lÃ 
Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với tâm 
tư thê tục những vị này khóc than với đầu bù tóc 
rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân 
năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn nhập 
diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp 
nhãn biến mất ở trên đời quá sớm". 

Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình 
thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các hành 
là vô thường, làm sao sự kiện có thể khác được?". 
7. - Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tỷ-kheo sau khi 
thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡng 
Như Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu 
cận những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế 
Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ 
không được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những 
Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. 

8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín 
cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là 
bốn? 

"Đây là chỗ Như Lai đản sanh"'. Này Ananda, đó 
là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng 
và tôn kính. 

"Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đẳng Giác"", này Ananda, đó là Thánh tích, 
kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 
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"Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô 
thượng", này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện 
tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

"Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết- 
bàn", này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín 
cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư 
sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, cư 
sĩ nam, cư sỉ nữ sẽ đến với niềm suy tư: "Đây là chỗ 
Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đắng Chánh Giác", "Đây là chỗ 
Như Lai chuyên Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ 
Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn". 

Này Ananda, và những aI, trong khi chiêm bái 
những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan 
hỷ, thời những vị ây, sau khi thân hoại mạng chung 
sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên. 
9. - Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái 
nữ như thế nào? 

- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 

- Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như 
thế nào? 

- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 

- Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, 
thời phải như thế nào? 

- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 
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II.- 


- Này Ananda, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
Vương như thế nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai 
như vậy. 

- Bạch Thế Tôn, người fa xử sự thân chuyển luân 
Thánh vương như thế nào? 

Này Ananda, thân của Chuyển luân Thánh vương 
được vấn tròn với vải mới. 

Sau khi vẫn vải mới xong, lại được vẫn thêm với 
vải gai bện. 

Sau khi vẫn vải gai bệnh, lại vẫn thêm với vải mới, 
và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm lớp cả hai 
loại vải. 

Rồi thân được đặt vào trong một hòm dâu băng sắt, 
hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy kín. 
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Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được xây 
dựng lên, thân của vị Chuyển luân Thánh vương 
được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại ngã tư 
đường, tháp của vị Chuyên luân Thánh vương được 
xây dựng lên. 

Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyển 
luân Thánh vương. 


12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng 
được xây tháp. Thế nào là bốn? 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xứng 
đáng xây tháp. 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 
Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp. 
Chuyền luân Thánh vương xứng đáng xây tháp. 
Này Ananda, vì lý do gì, Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp? Này 
Ananda, tầm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ 
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đến: "Đây là tháp của Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri. " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới 
chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp. 
Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật 
xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tầm của dần 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: "Đây là tháp của 
Thế Tôn Độc Giác Phật". " Do tâm hoan hỷ như 
vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh 
thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý 
do này, bậc Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 
Này Ananda, vì lý do ơì, đệ tứ Thanh Văn 
của Như Lai xứng đảng xây tháp? Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: " Đây 
là tháp đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri." Do tâm hoan hý như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, 
cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ 
tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 
Này Ananda, vì lý do gì, Chuyển luân 
Thánh vương xứng đáng xấy tháp?” Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: " Đây 
là tháp của vị Pháp vương trị vì đúng pháp ". Do 
tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. 
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Này Ananda, vì lý do này, Chuyển luân Thánh 
vương xứng đáng xây tháp. 
Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây 
tháp. 

13. Rồi tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa 
trên cột cửa và đứng khóc: “7z nay vấn còn là kẻ 
hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư 
của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 
Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tyỷ-kheo, Ananda ở tại đầu? 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vào trong tịnh 
xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc: "Ta nay vẫn còn 
là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo 
Sư của fa sắp diệt độ, còn a1 thương tưởng ta nữa! " 
Thế Tôn liền nói với một Tỷ-kheo: 

- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với 
Ananda: ”" Này Hiền giả Ananda, bậc Đạo Sư mọi 
Hiền giả." 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Vị Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả 
Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: "Này 
Hiền giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả.” - 
"Thưa vâng, Hiền giả. " Tôn giả Ananda vâng lời vị 
Tý-kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. 

14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 
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Thôi vừa TÔI, Ananda, chớ có buồn rầu, chớ có khóc 
than. 

Này Ananda, Ta đã tuyên bố trước với Người răng 
mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt 
và đị biệt. 

Này Ananda làm sao được có sự kiện này: "Các 
pháp sanh, trú, hữu vi, biến hoại đừng có bị tiêu 
diệt? " Không thể có sự kiện như vậy được. 
Này Ananda, đã lâu ngày, Người đối với Như Lai, 
với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có 
một không hai; vô lượng với khẩu nghiệp đầy lòng 
từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai; vô lượng với 
ý nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hat, vô lượng. 

Này Ananda, Ngươi là người tác thành công đức. 
Hãy cô gắng tỉnh tấn lên, Người sẽ chứng bậc Vô 
lậu, không bao lầu đâu. 

15. Rồi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

Này các Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế Tôn này 
đều có những thị giả tôi thắng như Ananda của Ta. 
Này Tý-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
thời vị lai, những bậc Thế Tôn này cũng sẽ có 
những vị thị giả tôi thắng như Ananda của Ta vậy. 
Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và hiểu 
rõ: "Nay đúng thời để các Tỷ-kheo yết kiến Thể 
Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo nỉ, nay đúng 
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thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời để các nữ cư 
sĩ, nay đúng thời để các vua chúa, để các đại thân, 
để các ngoại đạo sư, để các đệ tử các ngoại đạo sư 

yết kiến Thế Tôn! " 

16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh 

kỳ cựu, hy hữu. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Tỷ-kheo đến yết 
kiến Ananda, chúng â ây sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ây 
sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nếu Ananda 
làm thinh thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo ấy 

sẽ thất vọng. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo ni... chúng nam 
cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết kiến Ananda, chúng 
ây sẽ được hoan hỷ, vì được yết kiến Ananda, và 
nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ 
vì bài thuyết pháp và nếu Ananda làm thỉnh thời 
này các Tỷ-kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 
Này các Tỷ-kheo, vị Chuyển luân Thánh vương có 
bồn đức tánh kỳ điệu, hy hữu. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Sát-đề-ly... chúng: 
Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Cñpián luân Thánh vương, chúng sẽ được 
hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyển luân Thánh 
vương và nếu vị Chuyển luân Thánh vương nói 
chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói 
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chuyện, và nếu vị Chuyển luân Thánh vương làm 
thỉnh thời chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ananda có bốn đức 
tánh kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tỷ-kheo... 
chúng Tỷ-kheo m1... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư 
sĩ đến yết kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ 
vì được yết kiến Ananda, và nêu Ananda thuyết 
pháp chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, 
và nêu Ananda làm thinh, thời này các Tỷ-kheo 
chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 

Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, 
hy hữu như vậy. 

17. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, 
nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to 
lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi 
(Kiêu-thương-di), Bàrànasi (Ba-la-nại). Thế Tôn 
hãy diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy, có đại chúng Sát- 
đế-ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia 
chủ rất tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường 
thân xá-lợi Như Lai. 
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18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là 


Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là 
Chuyền luân vương, trị vì như pháp, là vị pháp 
vương, thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì 
quốc dân, đầy đủ bảy báu. Này Ananda, đô thị 
Kusinàrà này là kinh đô của vua Mahasudassana, 
tên là Kusàvafì (Câu-xá-bà- đè), phía Đông và phía 
Tây rộng đến mười hai do tuân, phía Bắc và phía 
Nam rộng đến bảy do tuần. 

Này Ananda, kinh đô Kusảàvatì này rất phôn thịnh, 

phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 

thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư thiên rất phôn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, 

thực phâm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh 
đô Kusảvatì này cũng rất phôn thịnh, phú cường, 

dân cư đông đúc, nhân chúng sung mãn. 

Này Ananda, kinh đô Kusàvati này, ngày đêm vang 
dậy chín loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng ngựa, 
tiếng xe, tiếng trồng lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ 
bà, tiếng hát, tiếng xập nh, tiếng chuông và tiếng 
thứ mười là lời kêu gọi: " Hãy uông đi, hãy ăn đi " 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đắp y, đem theo 
y bát và cùng một vị khác làm bạn đông hành đi 
vào Kusinàrà. 
20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp 
tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả 
Ananda đến tại giảng đường của dân Mallà ở 
Kusinàrà. Sau khi đến, tôn giả liền nói với dân 
Mallà ở Kusinàrà: 
- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng Như 
Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. 
Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có 
hối hận: " Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta 
mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai ". 
21. Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ 
thì khóc than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ". 
Và dân Mallà cùng với con traI, con gái và vợ đau 
đớn, sầu muộn, tâm tư khô não, đi đến Upavattana, 
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khu rừng Sàlà của dòng họ Mallả và đến chỗ tôn giả 
Ananda. 
22. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ 
chúng, bạn bè đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 
Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong 
canh một, khiến dân Mallà ở Kusinàrà đảnh lễ Thế 
Tôn. 

23. Lúc bây giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại 
Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: " 
Tối nay canh cuối cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ 


Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: " Ta nghe 
các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và 
đệ tử nói rằng: " Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri xuất hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào 
canh cuối cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay 
có nghỉ vấn này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa- 
môn Gotama có thê thuyết pháp và giải được nghi 
vẫn cho ta ". 
24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến 
Upavattana, khu rừng Sàla của dân Mallà, đến tại 
chỗ tôn giả Ananda và thưa với tôn giả: 
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- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, 
niên cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời 
thật là hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa- 
môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi 
lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê 
thuyết pháp và giải được nghi vẫn cho tôi. Hiền giả 
Ananda, hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn 
Gotama. 

Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ 
ngoại đạo Subhadda: 

- Thôi đi Hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu 
Như Lai. Thế Tôn đang một. 

Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda... Lần thứ 
ba, du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 

- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, 
niên cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời 
thật là hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa- 
môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi 
lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê 
thuyết pháp và giải được nghi vẫn cho tôi. Hiền giả 
Ananda, hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn 
Gotama. 

Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 
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- Thôi đi Hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu 
Như Lai. Thế Tôn đang một. 
25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả 
Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liền 
nói với tôn giả Ananda: 


Tôn giả Ananda liên nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 

- Này Hiền giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho 

phép Hiền giả. 

26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, 
nói lên những lời chúc tụng hỏi thấm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ 

ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quân chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosàla, Ajita Kesakambalì, 
Pakadha Kaccàyana, SanJaya Belatthiputta, 
Nigantha Nàthaputta, £ất cả những vị này có phải 
là giác ngô như các vị đã tự cho như vậy, hay tắt 
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cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngô và một 
số chưa giác ngô? 
- Thôi Subhadda, hãy đề vẫn đề này yên một bên: " 
Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các 
vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ ". Này 
Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho Ngươi. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 
Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 
27.- 
Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát 
thời ở dây @RE fỗ (đệ nhái) Sa- 
môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sq-môn, cũng 
không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sq- 
môn. 

Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh 
đạo thời (đệ nhứt) Sa-môn, cũng có đệ 
nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng 
có đệ tứ Sa-môn. 


Này Subhadda 
thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất 
Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ 
tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sq-môn. 
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Này Subhadda, 


Này Subhadda, năm hai mươi chín, 
Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 


Ngoài lãnh vực này, không có Sa-môn (đệ nhứt); 
cũng không có Sa-môn đệ nhị, cũng không có Sa- 
môn đệ tam, cũng không có Sa-môn đệ tứ. Những 
hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa- 
môn. Này Subhadda, nếu những Tỷ-kheo sông chơn 

chánh, thì đời này không văng những vị A-la-hán. 

28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda 

bạch Thể Tôn: 

- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại 
những øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Bạch Thế Tôn, con xin quy ÿ Thế Tôn, quy y Pháp 
và quy y Tý-kheo Tăng. Mong con được xuất gia 
với Thế Tôn. Con xin thọ đại giới. 
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- Này Subhadda, ai trước kia là ngoại đạo, nay 
muốn xuất gia muốn thọ đại giới trong Pháp, Luật 
này phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 

tháng biệt trú, các vị Tỷ-kheo nếu đồng ý sẽ cho 

xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷý-kheo. 

Nhưng Ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt 

nhau. 

29. - Bạch Thế Tôn, nêu những người xưa kia là 

ngoại đạo nay muốn xuất gia, muôn thọ đại giới 

trong Pháp và Luật này phải sông bốn tháng biệt 
trú. Sau khi sống bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo 
nếu đồng ý ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời 

COn sẽ xin sống: biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt 

trú bốn năm, nếu các vị Tý-kheo đồng ý, hãy cho 
con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tý- 
kheo. 
Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananada, hãy xuất gia cho Subhadda. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 
- Thật là lợi ích, thưa Tôn giả Ananda, thật là thiện 
lợi, thưa Tôn giả Ananda, được thọ lễ quán đảnh 
làm đệ tử trước mặt bậc Đạo Sư! 
Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia được 
thọ đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao 
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lâu, đại đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không 
phóng dật, tinh tắn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và 
không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao 
mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô 
thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự giác 
chứng và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có 
đời sống khác nữa. 


Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế 
độ. 


VỊ 


1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, nếu trong các Ngươi có người nghĩ 
rằng: "Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. 
Chúng ta không có Đạo sư (giáo chủ)”. Này 
Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này 
Ananda, 
bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy 
sẽ là Đạo Sư của các Ngươi. 

2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với 
nhau là Hiển giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng 
hô như vậy. 
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Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị Tỷ- 
kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc 
băng tiếng Hiền giả. 

Vị Tỷ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị Tỷ-kheo niên lão 
là Thượng tọa (Bhante) hay Đại đức. 

3. Này Ananda, nều chúng Tăng muốn, sau khi 

Ta diệt độ có thể hủy bỏ những học giới nhỏ 
nhặt chỉ tiết. 

4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ, hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đối với Tỷ-kheo Channa 
- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm Đàn? 

- Này Ananda, Tỷ-kheo Channa muốn nói øì thì 
nói. Chúng Tỷ-kheo sẽ không nói, sẽ không giảng 
dạy, sẽ không giáo giới Ty-kheo Channa. 

5. Rồi Thê Tôn nói với các Tý-kheo: 

- Này các Tý-kheo, nếu có Tỷ-kheo nào nghi ngờ 

hay phân vân gì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, 
đạo hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo các 
Người hãy hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: " Bậc Đạo 
Sư có mặt trước chúng ta mà _. ta không tận 
mặt hỏi Thế Tôn í 
Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lần 
thứ hai, Thế Tôn... . Một lần thứ ba, Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 
- Này các Tý-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi 
ngờ hay phân vân gì về đức Phật, Pháp, chúng 
Tăng, đạo hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, 


BẢY GIÁC CHI 353 


các Người hãy hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: " Bậc 
Đạo Sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không 
tận mặt hỏi Thế Tôn ". 
Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 
Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im 
lặng. 
6. Rôi tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


7. Và Thê Tôn nói với các Tý-kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các 
Ngươi: ''Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh 
tần, chớ có phóng dật "'. 

Đó là lời cuối cùng của Như Lai. 

6. 

Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. 

Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 

Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiên. 

Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiên. 

Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên xứ. 
Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức vô 
biên xứ. 

Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu 
xứ. 
Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 
Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Diệt 
thọ tưởng định. 
Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 
- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 
- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
mới nhập Diệt thọ tưởng định. 
0. 
Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ định. 
Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở 
hữu xứ định. 
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Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ 
định. 
Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô biên 
xứ định. 
Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiền. 

Xuất Tứ thiên, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiên. 
Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiên. 
Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ. 

10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại 
địa chắn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, 
sắm trời vang động. 

Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng 
lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. 

Chúng sanh ở trên đời, 
Từ bỏ thân ngũ uấn 
Bác đạo sư cũng vậy, 
Đẳng Tuyệt luân trên đời. 
Bác Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 
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Các hành là vô thưởng, 
Có sanh phải có điệt 
Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 
Không phải thở ra vào 
Chính tâm trú chánh định 
Không tham ái tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 
Chính tâm tịnh bất động 
Nhân chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 
Tâm giải thoát hoàn toàn. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 
Thát kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc dựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bác Giác ngộ nhập dIỆt. 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa giải 
thoát tham ái, có vỊ thì khóc than với cánh tay duỗi 
cao, có vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, 
lăn lộn qua lại: "Thể Tôn nhập diệt quá sớm, 
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Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến 
mắt ở trên đời quá sớm ". 


“Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự 
kiện ấy." 
11. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ 
kheo: 

- Thôi các Hiền giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã 
tuyên bố ngay từ ban đầu rằng: jMøi vật u ái thân 
tình đều phải sanh biệt, tử biệt và đị biệt. 
Này các Hiên giả, làm sao có thể được như vầy: 
“ Những gì sanh, tôn tại, hữu vì, chịu sự biễn 
hoại mà lại mong khỏi có sự biễn dịch? Thật 
không có sự trạng ấy ”. Này các Hiền giả, chính 
chư Thiên đang trách đó. 

- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến 
hạng chư Thiên nào? 

Hiền giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư 
không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc 
than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi 
cao, khóc than thân bố nhoàải dưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 


„tr 


sớm ”. 
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Hiền giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất với 
tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù 
tóc rỗi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than 
thân bồ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm ". 
Còn những chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị này 
chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm suy tư: 
“ Các hành là vô thường, làm sao có thê khác 
được) ””. 


12. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn 
vê Chánh pháp suốt cả đêm còn lại. Rôi tôn giả 
Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 

- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà và nói 
với dân Mallà ở Kusinảrà: “ Nay Vàsetthà, Thế Tôn 
đã diệt độ, hãy làm những gì các Ngươi nghĩ phải 
làm.” 

- Tôn giả, xin vâng! 

Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buỗi 
sáng đắp y, đem theo y bát, cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 

Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp tại 
giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda 
đến tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau 
khi đến liền nói với dân Mallà ở Kusinàrả: “ Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
Ngươi nghĩ phải làm.” 
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Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 

tóc rỗi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ 

thì khóc than thân bố nhoàải dưới đất, lăn lộn qua 

lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 

diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ”". 

13. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà ra lệnh cho những 
người làm: “ Các Người hãy gom góp hương, tràng 
hoa và tất cả nhạc khí ở Kusinàrà.” 

Rồi dân Kusinàrà đem theo hương, tràng hoa, tất cả 
nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavattana, 
tại rừng Sàlà của giòng họ Mallà, đến tại chỗ thân 
xá- lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “ Hôm nay, nếu 
thiêu thân xá - lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá - lợi của Thế Tôn.” 
Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn 
trọng, cung kính, đãnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, 
hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa 
Malanda, ngày thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư 
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cũng như vậy, ngày thứ năm cũng như vậy. Ngày 
thứ sáu cũng như vậy. 

14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy 

nghĩ: 


Lúc bấy giờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc 
áo mới với ý định khiêng nỗi thân xá - lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở 
KuIsnàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 

- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên øì, tám vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nồi thân xá- lợi Như Lai, nhưng không 
khiêng nổi được? 


15. — Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 
- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 


“ Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thê Tôn với các điệu múa, hái, 
nhạc, tràng hoa, hương. 


Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
“Chung ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lê, cúng 
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dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hái, 
nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên, 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý 
định của chúng con cũng như vậy. 


. Rôi chư Thiên và các dân Mallà ở 
Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, 
hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài 

Người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn vẻ phía Bắc 
của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liền 

khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía 

Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là 
Makuta-bandhana và đặt thân xá lợi của Thế Tôn 
tại chỗ ấy. 
17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 
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- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyên luân Thánh 
vương như thế nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 

- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyển luân 
Thánh vương phải như thế nào? 

- Này các Vàsetthà: 

Thân Chuyên luân Thánh vương được vấn tròn với 
vải mới. 

Sau khi vẫn vải mới, lại được vẫn thêm với vải gai 
bện. 

Sau khi vấn với vải gai bện, lại vẫn thêm với vải 
mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm lớp cả 
hai loại vải. 

Rồi thân được đặt trong một hòm dầu bằng sắt, hòm 
sắt này được một hòm sắt khác đậy kín. 
Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được xây 
dựng lên, thân vị Chuyên luân Thánh vương được 
đem thiêu trên giàn hỏa này, 

Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân Thánh 
vương này được xây dựng lên. 

Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị 
Chuyển luân Thánh vương. 

Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị Chuyền 
luân Thánh vương như thế nào, pháp táng thân 
của Thế Tôn cũng như vậy. 
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1S. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người 
làm công: 
- Hãy đem lại tất cả vải gai bện của Mallà . 

Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vẫn tròn thân 
Thế Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại 
vẫn thêm với vải gai bện. Sau khi vấn với vải gai 
bện lại vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy 
cho đến năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân 
Như Lai vào trong một hòm dầu băng sắt, đậy hòm 
sắt này vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn 
hỏa gồm mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên 
giàn hỏa. 

19. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Kassapa đang đi 
giữa đường từ Pàvà đến Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị. Rồi Tôn giả Mahà 
Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc 
cây. 

Lúc bấy ø1ờ có một tà mạng ngoại đạo lẫy một hoa 
Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 
đường đến Pàvà. 
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Tôn giả Mahà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ 
đàng xa đên. Thây vậy, tôn giả liên hỏi tà mạng 
ngoại đạo ây: 


Lúc ây những Tý-kheo chưa giải thoát tham ái, có 
vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì 
khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: 
" Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt 
quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". 
Còn những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị 
này an trú chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại suy tư: " 
Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện 
Ấy? ", 

20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã 
lớn tuổi đang ngồi trong hội chúng này. 
Subhadda được xuất gia khi đã lớn tuổi nói với 
những Tỷ-kheo â ây: 

- Thôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Đại 
Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rây với 
những lời: ” Làm như thế này không hợp với các 
Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi ". 
Nay những øì chúng ta muốn, chúng (a làm, 
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những øì chúng ta không muốn. chúng ta không 
làm. 

Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Ty-kheo: 
- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiển giả, phải chăng Thế Tôn đã 
tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân 
tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các 
Hiển giả, làm sao có thể được như vây: Những gì 
sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong 
khỏi có sự biến dịch? Thật không có sự trạng ây. 
21. Lúc bấy ĐIỜ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, 
mặc áo mới với ý đỉnh châm lửa thiêu giàn hóa 
Thé Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallà ở Kusimnàrà bạch tôn giả Anuruddha: 
- Bạch Tôn giả, do nhân øì, do duyên gì, bốn vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thế Tôn, nhưng châm lửa 
không cháy? 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 
- Này các vàsetthà, ý định của chư Thiên như 
sau: 
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- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy 

làm y như vậy. 

22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta 
Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liên choàng áo phía một bên vai, chấp 
tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh giàn hỏa 

ba lần. cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân 

Thế Tôn. 

Năm trăm vị Tỷ-kheo ây choàng áo phía một bên 
vai, chấp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh 

giàn hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


Nha ö ti cm thời giàn hỏa Thể Tôn tự bắt 


lửa cháy. 
23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến 
da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
Xương, 


Như sanh tô hay dâu bị cháy, tất cả đêu cháy sạch 
không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây 
gân hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy 
sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương xá 
lợi còn lại. Và năm trăm tầng lớp vải gai bện, cả hai 
lớp trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. 
Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một dòng 
nước từ hư không chảy xuống tưới tắt giàn hỏa Thế 
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Tôn, và một dòng nước từ kho nước (hay từ cây 
sảlà) phun lên tưới tắt giàn hỏa Thê Tôn, và 


tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn. 

Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế 
Tôn trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng 
rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh và 
trong bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa 
hương. 

24. 

Vua nước Magadha tên là AJàtasattu Vedehiputta 

nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà. Vua liên 
gởi một sứ giả đến các người Mallà ở Kusinàrà " 
Thế Tôn là người Sát-đề-ly, ta cũng là người Sát- 
đế-ly. Ta cũng xứng đáng được một phân xá lợi Thế 
Tôn, ta cũng dựng tháp và tổ chức nghi lễ đối với 
xá lợi Thế Tôn ". 

Những người Licchavì ở Vesàli nghe tin Thế Tôn 
đã diệt độ ở Kusinàrà liên gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đé- 
ly, chúng tôi cũng là người Sát-đề-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được phần xá lợi Thế Tôn. Chúng 
tôi cũng dựng tháp và tô chức nghỉ lễ đối với xá-lợi 

Thế Tôn " 
Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế Tôn 
đã diệt độ ở Kusinàrà, liên gởi một sứ giả đến các 
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người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đé- 
ly, chúng tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phân xá lợi Thế Tôn. 
Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ 
với xá-lợi Thế Tôn ". 

Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đé- 
ly, chúng tôi cũng là người Sát-đề-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phân xá-lợi Thế Tôn. 
Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ 
đối với xá lợi Thế Tôn ". 

Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thế Tôn 
đã diệt độ ở Kusinàrà , liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đề- 
ly, chúng tôi cũng là người Sát-đề-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. 
Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ 
đối với xá lợi Thế Tôn." 

Bà-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã diệt 
độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các người 
Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đề-ly, tôi 
là người Bà-la-môn. Tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Tôi cũng sẽ dựng tháp và tô 
chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thê Tôn ". 

Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã diệt 
độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà ở 
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Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi 
cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng 
được một phân xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thế 
Tôn ". 

25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà 
liền tuyên bố giữa đại chúng: 


Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 
Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 
Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. 
Thật không tốt nếu có tranh giành. 
Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 
Hoan hỷ chia xá lợi tám phần. 
Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tín Pháp nhãn... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi 
ra tám phần đông đều. 
- Xin vâng, các Tôn giả. 
Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng â Ấy, phân chia 
xá-lợi Thế Tôn thành tám phần đồng đều rồi thưa 
hội chúng: 
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- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông 
chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tổ chức các 
nghỉ lễ cho cái bình. 

Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 
26. Và người Moriyà ở Pipphalivana nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ liền gởi một sứ giả đến các người 
Maillà ở Kusinàrà: 

- "Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng là 
người Sát-đề- -ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được 
hưởng một phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thế 
Tôn ". 

- " Nay không còn phân xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi 
Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy tro còn lại ". 


27. Và vua nước Magadha tên là AJàtasattu, con bà 
Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại 
Vương Xá và tổ chức lễ cúng dường. 
Những người LIicchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thế Tôn tại Vesàli và tổ chức lễ cúng 
dường. 

Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng 
trên xá-lợi Thế Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lễ 
cúng dường. 

Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp 
trên xá lợi Thế Tôn tại Allakappa và tô chức lễ 
cúng dường. 
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Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng 
tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại Ràmagama và tổ chức 
lễ cũng dường. 

Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thế Tôn tại Vethadìpa và tô chức lễ cúng 
dường. 

Những người Maillà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thế Tôn tại Pàvà và tô chức lễ cúng dường. 
Những người Màillà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thế Tôn tại Kusinàrà và tô chức lễ cúng 
dường. 

Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình 
(dùng để đong chia xá-lợi) và tô chức lễ cúng 
dường. 

Những người MorIyà ở Pipphalivana cũng xây 
dựng tháp trên những than tro và tô chức lễ cúng 
dường. 

Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình 
(dùng đề đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên 
tro (xá-lợi). 

Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 


28. Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phần. 
Bảy phần được cúng đường. 
Tại JambudÌpa. 
Một phân Long vương cúng. 
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Tại Ràmagàma. 

Một răng Phát được cúng, 
Tại cõi Tam Thiên giới, 
Một tại Gandhàra, 
Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long Vương. 
Tự mình riêng cúng đường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang xá-lỌI, 
Với lễ vật cúng dường. 
Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 
Xá-lợi đẳng Pháp Nhãn. 
Như vậy được cúng đường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cung kính lễ cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cúng kính lễ cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối thượng nhon. 
Các Ngươi hãy chấp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bậc Như Lai. 
Trải nhiều nhiễu trăm kiếp, 
May lắm được một lần. 
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37 Pháp phòng hộ tất cả lậu hoặc - Kinh 
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CÁC LẬU HOẶC -7ăng III, 175 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tý-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
phòng hộ. 

-- Đối với các lậu hoặc phải do tho dụng mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
kham nhân. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né. 

-_ Đi với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do tu tập mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ do phòng hộ? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác 
sát. sông phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này 
các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

VỊ chơn chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 

hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn.. 

sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn.. ` 
phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... sống phòng hộ 
với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu 

VỊ ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 

hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, 
chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ thọ dụng ? 

4. Này các Tyỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát thọ dụng y phục chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 

nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích 
che đậy sự hồ thẹn. 


Vị ây chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 
không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lâm, sông được an ổn. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sàng toa chỉ để 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược 
phẩm tri bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác thông 
khổ đã sanh đề được ly khổ hoàn toàn. 

Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Ty-kheo, 


đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do kham nhân mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ kham nhân ? 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo chơn chánh 
giác sát kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ báng, vị 
ây có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thống khô, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng 
người. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 

Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 

và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Ty-kheo, 

đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tránh né mà được đoạn trừ, chung đã được 
đoạn trừ nhờ tránh né? 

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa đữ, tránh né bò 
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dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hô sâu, 
vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi 
không xứng đáng nêu ngôi, những trú xứ không nên 
lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh 
thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngôi 
không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy 
và các bạn bè độc ác ẫy. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy. 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ây tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 
gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. 
s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do trừ điệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhở trừ diệt? 


7. Này các Ty-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chơn chánh 
giác sát không châp nhận dục niệm đã khởi lên, 


không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
khử, diệt tận, không cho tôn tại sân niệm ấy; không 
chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt 
tận, không cho tôn tại hại niệm ấy: không chấp nhận 
các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ 
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khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp 

ây. 

Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhờ tu tập? 


S. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo 


chơn chánh giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu 
tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 
tu tập. 
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Này các Ty-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷý-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 
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38 Pháp phòng hộ tất cả lậu hoặc - Kinh 
TẤT CÁ LẬU HOẶC - 2 Trung I, 19 


KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava suttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheol" 
Ö— Bạch Thê Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói như 
sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
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người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thầy? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do tranh né được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
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đoạn Trừ, 
— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
frừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đầy có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


; vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý2 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
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pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cân phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
I. “La có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có 
mặt trong thời quá khứ? 
2. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


3. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế 
nào? 

4. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
trong thời quá khứ? 
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5. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có 
mặt trong thời vị lai? 


6. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


7. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 
nào? 


8. Trước kia ta-là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai?" 


9. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 
hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? 


10. Ta có mặt như thế nào? 
I1. Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
12. Chúng sanh này từ đâu đến? 
13. Và rồi nó sẽ đi đâu?". 
N ` ` 
1. "Ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


2. "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với 
người ây như thật như chơn; 


3. "Do tự mình, ta tưởng tr1 ta có tự ngã”, tà kiến 
này khởi lên với người ây như thật, như chơn; 


4. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
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tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

5. "Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiên này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiên này khởi lên với người ây: 

6. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chô này, chô 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hăng tôn, không chuyên biên, và sẽ vĩnh 
viên tôn tại". 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiên hoang vu, kiên hý luận, kiên tranh châp, 
kiên kiệt phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không 
thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tý-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 


tập pháp các bậc Chơn nhơn, "` 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
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được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
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ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔI, muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa đữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo Tin 
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trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ây); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác ch1... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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39_ Quả - Hết bệnh khi nghe thuyết xong Bảy Giác 
Chi - Kinh Bệnh 1 — Tương V, 125 
Bệnh 1— Tương V, 125 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trú ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, 
tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, 
„ khô đau, bỊ trọng bệnh. 


3) Rôi Thê Tôn, vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh đứng 
dậy, đi đên Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi đên, ngôi 
xuông trên chô đã soạn sẵn. 


-- Này Kassapa, Ông có kham nhẫn được chăng? 
Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khô thọ giảm 
thiêu, không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? 


không thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng 
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nơi con, không có giảm thiêu. Có triệu chứng tăng 
trưởng, không có giảm thiêu. 


5) -¬- Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bản. Thế nào 
là bảy? Niệm giác chị, này Kassapa, do Ta chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... Xả giác 
chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thăng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bảy giác chi này, nảy 
Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, đưa đến thăng trí, piác 
ngộ, Niết-bàn. 


-- Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng là giác chỉ. Thật 
vậy, bạch Thiện Thệ, chúng là giác ch1ị. 


6) Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahà Kassapa 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


Bệnh 2 — 7ơng V, 127 


1-6) (Hoàn toản giống kinh trên, chỉ khác đây là 
trường hợp 
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Bệnh 3 — Tương V, 127 


1) Một thời Thế Tôn ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, 
tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ, Thể Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng 
bệnh. 


3) Rồi Tôn giả Mahà Cunda đi đến Thể Tôn, sau khi 
đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


một bên: 
-- Này Cunda, hãy thuyết về giác chỉ. 


5) -- Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế 
nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... 
Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bản. Bạch Thế Tôn, 
bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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-- Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chị. Thật vậy, 
này Cunda, chúng là giác chi. 


6) Tôn giả Mahà Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư 
chấp nhận. 

(Kính Hán 
Tạng: Tăng, Đại 2,73la) 


BẢY GIÁC CHI 


398 


40 Quả - Nếu chỉ trong búng ngón tay - 
Kinh THẬT SỰ LÀ VẬY - Tăng I, 81 


THẬT SỰ LÀ VẬY - 7ăng L, 81 


I.- Thật sự cái này là một trong những điều lợi, này 
các Tỷ-kheo, tức là sống trong rừng ... sống khất 
thực ... mang y phấn tảo ... chỉ mang T y thuyết 
pháp ... trì luật ... biết nhiều về sự thật ... đã lâu 
ngày là vị trưởng lão ... có oai nghi nghiêm chỉnh ... 
có được hội chúng quy tụ ... có đại hội chúng đoanh 
vây, con gia đình tốt đẹp ... diện mạo đoan chánh ... 
ngôn ngữ hòa nhã ... thiểu dục ... không có bệnh 
hoạn. 


2-9. Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này 
các Tyỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Thiên thứ nhất, vị 
này được gọi là một Tỷ-kheo trú Thiền không phải 
uống phí, đã làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là vị chịu 
nghe lời giáo giới, ăn đỗ ăn quốc độ không phải vô 
ích, còn nói gì vị ây làm cho sung mãn Thiên ấy. 

Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các Tỷ- 


kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Thiên thứ hai, ... Thiền thứ 
ba,... Thiên thứ tư 
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... tu tập Từ tâm giải thoát ... tu tập Bỉ tâm giải thoát 
... tụ tập Hỷ tâm giải thoát... tu tập Xả tâm giải 
thoát... 


10-13. Nếu vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời ... 
quán thọ trên các cảm quán thọ ... quán tâm trên tâm 
... quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... 


14-17. ... Đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, 
khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tỉnh 
tấn, quyết tâm, cô găng ... Đối với các pháp ác, bất 
thiện đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, 
tinh tấn, quyết tâm, cố gắng ... Đối với các pháp 
thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, 
tinh cân, tinh tắn, quyết tâm, cô gắng ... Đối với các 
pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, 
không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho 
quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh 
tắn, quyết tâm, cỗ găng... 


18-21. Tu tập như ý túc câu hữu với Dục định tính 
cần hành ... câu hữu với Tinh tấn định tinh cần hành 
... câu hữu với Tâm định tinh cần hành ... câu hữu 
với Tư duy định tinh cần hành ... 
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22-31. Tu tập Tín căn ... tu tập Tân căn ... tu tập 
Niệm căn ... tu tập Định căn ... tu tập Tuệ căn... Tu 
tập Tín lực, tu tập Tấn lực, tu tập Niệm lực ... tu tập 
Định lực ... tu tập Tuệ lực ... 


32-38. Tu tập Niệm giác chỉ... tu tập Trạch pháp 
giác chi... tu tập Tinh tân giác chi ... tu tập Hỷ giác 
chi ... tu tập Khinh an giác chi... tu tập Định giác 
chi... tu tập Xả giác chi... 


39-46. Tu tập Chánh tri kiến ... tu tập Chánh tư duy 
... tu tập Chánh ngữ ... tu tập Chánh nghiệp ... tu 
tập Chánh mạng ... tu tập Chánh tinh tắn ... tu tập 
Chánh niệm ... tu tập Chánh định ... 


47-54. Quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc 
có hạn lượng, đẹp, xâu, vị ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thầy ..." 


Quản tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, 
đẹp xâu, vị ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp thắng 
chúng, ta biệt, ta thây..." 


Quản tưởng vô sắc ở nội tầm, thầy các loại ngoại sắc 


có hạn lượng, đẹp, xấu, vị ây nhận thức rằng: "Sau 
khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thầy ..." 
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Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các ngoại sắc vô 
lượng, đẹp. xấu, VỊ Ấy nhận sẽ: Tăng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy... 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng 
xanh. Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thây Tụ 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng. Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy ca 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. VỊ 
ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy ..." 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy ‹ các loại ngoại sắc 
màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng 
trăng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy xG 


33-62. Tự mình có sắc, thây các sắc. Quán tưởng nội 
sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc . quán tưởng sắc 
là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy .... ... Vượt khỏi hoàn 
toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy 
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tư đến các tưởng khác biệt, với suy tư: "Hư không là 
vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ ... vượt 
khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư: “Thức 
là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ ... vượt 
khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư: "Không 
có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ ... vượt khỏi 
hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ ... Vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng ... 


63-72. Tu tập địa biến xứ ... tu tập thủy biến xứ ... 
tu tập hỏa biến xứ ... tu tập phong biến xứ ... tu tập 
xanh biến xứ ... tu tập vàng biến xứ ... tu tập đỏ 
biến xứ ... tu tập trắng biến xứ ... tu tập hư không 
biến xứ ... tu tập thức biến xứ ... 


73-82. Tu tập tưởng bắt tịnh ... tu tập tưởng về chết 
. tu tập tưởng yếm ly các món ăn ... tu tập tưởng 
không hý lạc đối với tất cả thế giới ... tu tập vô 
thường tưởng ... tu tập tưởng khô trên vô thường ... 
tu tập tưởng vô ngã trên khô ... tu tập tưởng đoạn tận 
.. tu tập tưởng ly tham ... tu tập tưởng đoạn diệt... 


83-92. Tu tập tưởng vô thường ... tu tập tưởng vô 
ngã ... tu tập tưởng về chết ... tu tập tưởng ghê tởm 
đổi v với các món ăn ... tu tập tưởng không hỷý lạc đối 
với tất cả thế giới ... tu tập tưởng hài cốt ... tu tập 
tưởng bị trùng bọ ăn ... tu tập tưởng bị xanh bằm... 
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tu tập tưởng bị đây những lỗ hỗng ... tu tập tưởng bị 
sưng phông lên ... 


93-102. Tu tập niệm Phật ... tu tập niệm Pháp ... tu 
tập nệm Tăng ... tu tập niệm Giới ... tu tập nệm Thí 
... tu tập niệm Thiên ... tu tập niệm hơi thở vô hơi 
thở ra ... tu tập niệm Chết ... tu tập thân niệm ... tu 
tập An tịnh niệm ... 


103-112. Tu tập Tín căn đồng với sơ Thiền ... tu tập 
Tấn căn đồng với sơ Thiền ... tu tập Niệm căn đồng 
với sơ Thiền ... tu tập Định căn đồng với sơ Thiền 
... tu tập Tuệ căn đồng với sơ Thiền ... 


... tu tập Tín lực ... tu tập Tấn lực ... tu tập Niệm lực 
... tu tập Định lực ... tu tập Tuệ lực đông với sơ 
Thiên. 


113-122. Tu tập Tín căn đồng với Thiên thứ hai ... 
Tu tập Tuệ lực đông với Thiên thứ hai... 


123-132. Tu tập Tín căn đồng với Thiên thứ ba... Tu 
tập Tuệ lực đông với Thiên thứ ba... 


133-142. Tu tập Tín căn đồng với Thiên thứ tư... Tu 
tập Tuệ lực đông với Thiên thứ tư ... 


143-152. Tu tập Tín căn câu hữu với Từ... Tu tập 
Tuệ lực câu hữu với Từ ... 
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153-162. Tu tập Tín căn câu hữu với Bỉ... Tu tập 
Tuệ lực câu hữu với BI... 


163-172. Tu tập Tín căn câu hữu với Hỷ... Tu tập 
Tuệ lực câu hữu với Hỷ ... 


173-182. Tu tập Tín căn câu hữu với Xả... Tu tập 
Tuệ lực cầu hữu với Xả ... 


183-192. Nếu tu tập Tín căn ... nếu tu tập Tân căn 
... Tiếu tu tập Niệm căn ... nếu tu tập Định căn ... 
nếu tu tập Tuệ căn ... nếu tu tập Tín lực ... nếu tu 
tập Tấn lực ... nếu tu tập Niệm lực ... nếu tu tập Định 
lực ... nếu tu tập Tuệ lực, 
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41 Quả - Thiên về Niết bàn - Kinh Nóc Nhà 
— Tương V, 119 


Nóc Nhà — 7zơng V, 119 
1-2)... 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, các cây đà, cây kèo 
của ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả cây đà, cây kèo ấy 
đếu thiên về nóc nhọn, hướng về nóc nhọn, xuôi về 
nóc nhọn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập bảy giác 
chỉ, làm cho sung mãn bảy giác chị, thiên vê Niệt- 
bàn, hướng vê Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 


4) Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập bảy giác chỉ 
nhự thế nào, làm cho sung mãn bảy giác chỉ như thế 
nào, thiên về Niết-bàn, hướng vê Niết-bàn, xuôi về 
Niễi-bàn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


; tu tập trạch pháp 
giác chi... tu tập tinh tấn giác chi... tu tập hỷ giác 
chị... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... 
tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
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tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập bảy giác chị, 
làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về Niết-bàn, 
hướng vẻ Niết-bàn, xuôi về về Niết-bàn. 
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42 Quả - Đoạn tận các pháp có khả năng 
sanh kiết sử - Kinh Một Pháp —- Tương 
V, 140 


Một Pháp — Tương V, 140 
1)». 


2) -- Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử. Đó chính 
là bảy giác chỉ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là bảy? Niệm giác chỉ, 
trạch pháp giác chị, tính tân giác chị, hỷ giác chi, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác ch1ị. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, này các Tỷ-kheo, bảy giác chỉ đưa đên đoạn tận 
các pháp có khả năng sanh kiệt sử ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các 
Tỷ-kheo, bảy giác chi đưa đên đoạn tận các pháp có 
khả năng sanh kiệt sử. 


4) Và này các Tỷ-kheo, /hế nào là các pháp có khả 
năng sanh kiết sử? 


samyojanavinibandhà) 

—_ Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

- Ylà pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây, khởi 
lên các tham trước, sa1 sử, trói buộc. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là các 
pháp có khả năng sanh kiệt sử. 
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43 Quả - Đoạn tận kiêu mạn nhờ 7 giác chị - Kinh 
Các Kiêu Mạn — Tương V, 157 
Các Kiêu Mạn — 7ơng V, 157 (Vidhà) 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


2) -- Này các Tyỷ-kheo, 


Š Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá 
khứ, đã đoạn tận ba kiêu mạn (vidhà); 


- Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương 
lai, sẽ đoạn tận ba kiêu mạn; tất cả những vị ấy 
đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác 
ch1ị. 

-. Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời hiện 
tại, đoạn tận ba kiêu mạn này; tất cả những vị 
ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác 
chi này. 

3) Thế nào là bảy giác chỉ? Niệm giác chi, trạch pháp 
giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác 
chị, định giác chị, xả giác chi. 
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4) Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
trong thời quá khứ... thời tương lai... thời hiện tại, đã 
đoạn tận ba kiêu mạn; tất cả những vị ây đều nhờ tu 
tập và làm cho sung mãn bảy giác chi này. 
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44 Quả - Đầm thủng phá vở được tham sân 
sỉ - Kinh Thể Nhập — Tương V, 139 


Thể Nhập -— 7ơng V, 139 
ĐIẾT 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông con 
đường thê nhập phân (nibbedhabhàgiyam). Hãy lăng 
nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thể 
nhập phán? 

Tức là bảy giác chỉ. Thê nào là bảy? Niệm giác chỉ, 
trạch pháp giác chị, tính tân giác chị, hỷ giác chị, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác chị. 

4) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 


-- Tụ tập như thể nào, làm cho sung mãn như thể nào, 
bạch Thể Tôn, bảy giác chỉ đưa đên thể nhập? 


5) -- Ở đây, này Udày¡, Tỷ-kheo 
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- Ƒ† ấy nhờ tâm tu tập niệm giác chỉ, đâm thủng 
được (mibbUjJhati), phả vỡ được (padàleti) tham 
uấn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước 
chưa từng bị phá vỡ. 

- VỊ ây đâm thủng được, phá vỡ được sân uấn từ 
trước chưa từng bị đầm thủng, từ trước chưa từng 
bị phá vỡ. 

- VỊ ây đâm thủng được, phá vỡ được s¡ uẩn từ 
trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng 
bị phá vỡ. 


.. Tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, 
quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. 


Vị ấy nhờ tâm tu tập xả giác chỉ, đâm thủng được, 
phá vỡ được tham uấn từ trước chưa từng bị đâm 
thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ; vị ấy đâm thủng 
được, phá vỡ được sân uân từ trước chưa từng bị đâm 
thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ; vị ấy đâm thủng 
được, phá vỡ được s uân từ trước chưa từng bị đầm 
thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. 


6) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này 
Udày!, bảy giác chỉ đưa đên thê nhập. 
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45 Quả - Đưa từ bờ này đến bờ bên kia - 
Kinh Đến Bờ Bên Kia Hay Không Có 
Hơn Nữa — Tương V, 128 


Đến Bờ Bên Kia Hay Không Có Hơn Nữa - Tương 
V,128 


1)... 
2) -- Có bảy giác chi này, này các Ty-kheo, được tu 


Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
từ bờ bên này qua bờ bên kia... Xả giác chi, này các 
Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bảy giác chi này, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 


3) Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


1) Ít thay là những người, 
Qua được bờ bên kia, 
Phân lớn quần chúng khác, 
Chạy qua lại bở này. 
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2) Những ai khéo thuyết giảng, 
Chánh pháp khéo tuyên thuyết, 
Họ đến bờ bên kia, 
Khéo vượt cảnh Ma giới. 


3) Đoạn tận các hắc pháp, 
Bác trí tu bạch pháp, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Trong độc cư an lạc. 


4) Ở đây muốn hưởng lạc, 
Hãy bỏ mọi đục vọng, 
Bác trí tự thanh lọc, 
Tự tâm khởi phiên não. 


5) Những ai khéo tu tập, 
Chánh tâm trong giác chủ, 
Từ bỏ các chấp trước, 
Hoan hỷ, không chấp thủ, 
Lậu hoặc tận, chói sảng, 
Đạt tịch tịnh ở đời. 
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415 


46 Quả - Đưa đến chứng Ba minh - Kinh 
GIÁC CHI - Tăng IV, 529 


GIÁC CHI — 7ăng IV, 529 


đượ lùn ch tang rận in lo hy di bạ nh 


2. Thế nào là bảy? 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
Ế; 
Bảy giác chị này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, làm cho đây đủ ba minh. Thế nào 
là ba? 


. Niệm giác ch. 

. Trạch pháp giác ch1. 
. Tỉnh tân giác chỉ. 

. Hỷ giác chĩị. 

. Khinh an giác chi. 

. Định giác chiị. 

. Xä giác chIị. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo: 
I. Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời sông quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời... nhớ đên nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiỆt. 
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2. Với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân... rõ biết 
các chúng sanh, tùy thuộc hạnh nghiệp của họ. 

3. Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt, vỊ ấy an trú. 


Bảy giác chị này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đây đủ ba minh này. 
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47 Quả - Đưa đến tăng trưởng, không đưa 
đến giảm thiếu - Kinh Tăng Trưởng — 
Tương V, 150 


Tăng Trưởng Hay Không Giảm Thiều — Tương V, 
150 


là 


2)-- Có bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đên tăng trưởng, 
không đưa đên giảm thiêu. Thê nào là bảy? 


3) Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác 
chị, hỷ giác chị, khinh an giác chị, định giác chị, xả 
giác ch1ị. 

4) Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 


được làm cho sung mãn, đưa đên tăng trưởng, không 
đưa đên giảm thiêu. 
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48 Thiền thứ tư thân hành được khinh an - 
Kinh TRÁNH NÉ -— Tăng I, 626 


TRÁNH NÉ - Tăng I, 626 


1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


Và này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo đã trừ khử sự 
thật cá nhân ? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các sự thật cá 
nhân phô thông của các Sa-môn, Bà-la-môn nói 
chung, ví như hay thế giới 
là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, 
hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân 
này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, 
Như Lai sau khi chết có tôn tại, hay Như Lai sau 
khi chết không tồn tại, hay Như Lai sau khi chết 

có tôn tại và không tôn tại, hay Như Lai sau khi 

chết không có tôn tại và không không tôn tại. Tỷ- 
kheo đối với 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu ? 


- _Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo, dục tằm 

được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, 

tầm cầu được khinh an. Như vậy, này 

các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đã từ bổ hoàn toàn các 
tâm cầu. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành 
được khinh an? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thân hành được khinh an. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo độc cư? 


Ở đây, này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn 
, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm 
như thân cây ta-la, được khiến cho không thể hiện 
hữu, khiến cho không thể sanh khởi trong tương 
la1. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ 
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bỏ hoàn toàn các tầm cầu, hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


3. Dục và hữu tâm cầu, 
Cùng Phạm hạnh tâm cầu, 
Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiến xứ chất chứa, 

AI không thích mọi tham, 
Giải thoát được ái diệt, 
Các tâm câu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhồ lên, 

Tỷ kheo ấy an tịnh, 

Thát chánh niệm khinh an, 
Không bị ai chiến bại, 
Minh kiến được kiêu mạn, 
Vị ấy được danh xưng, 
Bác Giác ngộ độc cư. 
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49 Thánh dẫn độ - Kinh Thánh — Tương V, 
130 


Thánh — 130tu5 
1)... 


2) -- Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, nếu được tu 
tập. được làm cho sung mãn, thì sẽ thành những 
Thánh dẫn độ ), dắt 
dẫn người sở hành chơn chánh đoạn diệt khô đau. 


Thế nảo là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, 
tinh tấn giác chị, hỷ giác chị, khinh an giác chị, định 
giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các Tỷ- 
kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì 
sẽ thành những Thánh dẫn độ, dắt dẫn người sở hành 
chơn chánh đoạn diệt khổ đau. 
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50 Thân con như bị say ngọt - Kinh THÂN 
GIÁO SƯ - Tăng II, 417 


THÂN GIÁO SƯ - 7ăng II, 417 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 
khi đên, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 


- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy nhự bị 
say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 
không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh 
pháp. 


2. Rồi Tỷ-kheo ây đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 
trú, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống. một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 
con không thầy rõ phương hướng, pháp không được 
con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh phục tâm 
con và an trú. Không có hoan hý, con sông Phạm 
hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh pháp". 
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3.- Sự việc là vậy, này Tý-kheo, khi một người sống 
với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không 
có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp. không có trước đêm và 
sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chỉ. Do vậy, 
thân Thây cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thây không 
thấy rõ phương hướng. pháp không được Thây nhớ 
đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thây và an 
trú. Không có hoan hỷ, Thây sống Phạm hạnh. Thây 
có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Do vậy, này TỷỦ-kheo, Thây phải học tập nh sau: “Ta 
sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 
sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 
ch. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


4. Rồi Tý-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời 
giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
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VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây hoàn toàn 
liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 


Rồi Tý-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo 
thọ sư của mình, sau khi đên, thưa với vị giáo thọ sư 
của mình: 


S.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 
như bị say ngọt, mất con thấy rõ các phương hướng. 
Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hý, con sông 
Phạm hạnh, Con không còn nghỉ nhờ đối với các 
thiện pháp. 


6. Rồi Tý-kheo ấy đem theo một Tý-kheo cộng trú; 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 
say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 
Con không còn nghỉ ngờ đổi với các thiện pháp”. 


7.- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người 
sông với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 
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có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 
pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 
say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 
còn chinh phục tâm của vị ây. Với tâm hoan hỷ, vị 
ây sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 
với các thiện pháp. 


Vậy này các Ty-kheo, các Thây cần phải học tập như 
sau: “7a sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 
chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 
các pháp giác chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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5l Thân hành niệm đưa đến thân tâm 
khinh an, Minh và giải thoát - Kinh 
PHẨM THIÊN ĐỊNH - Tăng I, 88 


PHẢM THIÊN ĐỊNH - 7ðăng I, 88 


1-79. 


1. - Như một ai, này các Ty-kheo, với tâm biến mãn 
cùng khắp biến lớn, có thể bao gồm tất cả các con 
sống bé nhỏ đồ vào biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một 
pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn ... đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 
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. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được 
chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp 
này, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh 
... DỊ đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính 
là thần hành niêm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn 
một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa 
sanh ... đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 
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pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiệt sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự phân tích... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ấy là gì? 

Chính là thân hành niêm. Khi một pháp này được 

tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt 
.. SỰ VÔ ngại g1ải của nhiều ĐIỚI. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu... 
quả A-la-hán. 
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31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ... đưa 
đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện thân hành 
niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các TỷỶ- 
kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các 
Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. 
Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là 
những vị chia sẻ thần hành niệm. 


51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bât tử không bị 
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đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những aI không 
đoạn tận thân hành niệm. 


53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đỗi 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bất tử 
được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
viên thành thân hành niệm. 


55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bất tử 
không bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với 
những aI không bỏ phế thân hành niệm. 


57-58. Bắt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị 
vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
vong thất 


59-60. Bát tử không được thực hiện, này các Tỷ- 
kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành 
niệm. Bất tử được thực hiện, này các Tyỷ-kheo, đỗi 
với những aI thực hiện thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bắt tử 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập 
thân hành niệm. 
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63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn 
thân hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này 
các Tý-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn 
thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thăng tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thăng tri thân hành niệm. Bắt 
tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
thắng tri thân hành niệm. 


67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất 
tử được liễu tri, này các Tyỷ-kheo, đối với những aI 
liễu tri thân hành niệm. 


69-70. Bát tử không được chứng ngộ, này các Tỷ- 
kheo, đôi với những ai không chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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52 Thế Tôn bị bệnh và muốn nghe 7 gchi - Kinh 
Bệnh I — Tương V, 125 
Bệnh 1 — 7ơng V,125 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trú ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, 
tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, 
„ khô đau, bỊ trọng bệnh. 


3) Rôi Thê Tôn, vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh đứng 
dậy, đi đên Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi đên, ngôi 
xuông trên chô đã soạn sẵn. 


-- Này Kassapa, Ông có kham nhẫn được chăng? 
Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm 
thiêu, không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? 


không thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng 
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nơi con, không có giảm thiêu. Có triệu chứng tăng 
trưởng, không có giảm thiêu. 


5) -¬- Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào 
là bảy? Niệm giác chi, này Kassapa, do Ta chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... Xả giác 
chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thăng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bảy giác chi này, nảy 
Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, đưa đến thăng trí, piác 
ngộ, Niết-bàn. 


-- Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng là giác chỉ. Thật 
vậy, bạch Thiện Thệ, chúng là giác chi. 


6) Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahà Kassapa 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


Bệnh 2 — 7ơng V,127 


1-6) (Hoàn toản giống kinh trên, chỉ khác đây là 
trường hợp 
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Bệnh 3 — Tương V,127 


1) Một thời Thế Tôn ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, 
tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ, Thể Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng 
bệnh. 


3) Rồi Tôn giả Mahà Cunda đi đến Thê Tôn, sau khi 
đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


một bên: 
-- Này Cunda, hãy thuyết về giác chỉ. 


5) -- Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế 
nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... 
Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bản. Bạch Thế Tôn, 
bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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-- Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chị. Thật vậy, 
này Cunda, chúng là giác chị. 


6) Tôn giả Mahà Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư 
chấp nhận. 

(Kính Hán 
Tạng: Tăng, Đại 2,73la) 
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53 Thế Tôn thuyết về vấn đề TINH CẢN - 
Kinh TỰ HOAN HỶ - 28 Trường II, 415 


KINH TỰ HOAN HỶ 
— Bài kính sô 28 — Trường II, 415 


Như vây tôi nghe. 
1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng 
Pàvàrikambavana. Lúc bây g1ờ, tôn giả SàrIputta 
đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuốn một bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn! 

- Bạch Thể Tôn, con tin trởng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng ở quá khú, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại, không thể có một vị Samôn, một vị Bàlamôn 
khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn 
Thể Tôn, về phương diện giác ngộ. 

- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật là rồng tiếng 
rồng con sư tử khi Ngươi nói: "Bạch Thể Tôn, con 
tin trởng Thể Tôn đến nổi con nghĩ rằng, ở quá 
khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có 
một vị Samôn, một vị Bàlamôn nào có thể vĩ đại 
hơn Thể Tôn, sáng suốt hơn Thể Tôn, về phương 
diện giác ngộ ” 
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Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thể Tôn 
- giới đức chư vị Thể Tôn là như vậy, Pháp là như 
vậy... trí tuệ là như vậy... an trú là như vậy... giải 
thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với 
tâm của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thể 
Tôn - giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp là 
như vậy... trí tuệ là như vậy... an tru là như vậy... 
giải thoát chư vị Thể Tôn là như vậy? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
là vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của Thể Tôn - giới đức 
Thể Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... an trú là 
như vậy... giải thoát Thế Tôn là như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này SàrIputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ 
biết được tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đăng 
Giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai! Vậy sao, 
này Sàriputta, lời nói của Ngươi tuyên bồ thật là đại 
ngồn, thật là gan dạ, Ngươi thật đã rông tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: "Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở 


BẢY GIÁC CHI 438 


tương lai cũng như ở hiện tại, không thê có một vị 
Samôn, vị Bàlamôn khác nào có thê vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 

ngộ.' 
2. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ đề được biết 
tâm tư của chư vị Alahản, Chánh Đẳng Giác trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng 
con biết truyên thông về Chánh pháp. 

Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên 
cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cô và chỉ có một cửa thành ra vào. Cứa thành 

có vị giữ cửa thông mình, biệt tài và giàu kinh 
nghiệm, ngăn chân những người lạ, chỉ cho vào 
những ai quen biết. Người này, trong khi ải tuần 
tiểu xung quanh thành, có thể không thấy hết các 
chắp nổi và khe hở của tường, nhỏ cho đến mỘt con 
mèo thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết 
rằng các sinh vật to lớn hơn muôn đi vào hay ấi ra 
thành này, tất cả đêu phải đi vào hay đi ra cửa này. 
Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông về 
Chánh pháp. 

Tất cả những vị Alahán, Chánh Đăng Giác trong 
thời quá khứ, tất cả những bậc Thể Tôn này đã diệt 
trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ 
vết ớt, đã khéo an trú tâm vào Bỗn Niệm xứ, đã 
nhự thật tu hạnh Báy Giác chỉ, đã chứng ngô Vô 
thượng Chánh Đăng Giác. 
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Tất cả những vị Alahán, Chánh Đăng Giác trong 
thời vị lai, tất cả những bậc Thể Tôn này sẽ diệt trừ 
Năm Triên cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu 
ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, sẽ như thật 
tu hạnh Bảy Giác chi và sẽ chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác. 

Bạch Thế Tôn, và nay Thể Tôn, bậc Alahán, Chánh 
Đẳng Giác đã diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm 
tâm khiển trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã như thát tu hạnh Bảy Giác chỉ, đã 
chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. 
Và nay, ở đây, con một thời yết kiến Thế Tôn để 
nghe pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho 
con, môi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp 


trước, hắc pháp và bạch pháp BBỀWWEBWWBIWRRMBI 


Bạch Thế Tôn, nhờ Thể Tôn Thuyết pháp cho con, 
mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp 
trước, hắc pháp và bạch pháp đêu được đề cập, đổi 
chiếu như vậy, 


3. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thê Tôn thuyết pháp về các Thiện pháp. 
Ở đây những fhiện pháp là: 
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Bốn Niệm xứ, 
Bốn Chánh cân, 
Bốn Như ÿ túc, 
Năm Căn, 
Năm Lục, 
Báy Giác chỉ, 
Thánh dạo tắm ngành. 

Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tý kheo tận diệt các lậu 
hoặc, có thê tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt 
đến và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và 
Tuệ giải thoát vô lậu này. 

Bạch Thế Tôn, thật là vô tưng đối với các thiện 
pháp. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một aI, một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 

về vấn đề các thiện pháp. 
4. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thé Tôn thuyết pháp về sự trình bày các 
Nhập xứ. 
Bạch Thế Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là: 
Mắt và sắc, 
Tai và tiếng, 
Mũi và hương, 
Lưỡi và vỊ, 
Thân và xúc, 


BẢY GIÁC CHI 441 


Ý và pháp. 
Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng VỀ sự trình bày các 
Nhập xử. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai, một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 

về vấn đề trình bày các Nhập xứ. 
5. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Nhập 
thai. 
Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai: 

Bạch Thế Tôn, ở dây, có loại không biết mình nhập 
bụng người mẹ, không biết mình trú trong bụng 
người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người 
mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhát. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, nhưng không biết mình an trú trong bụng 
người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người 
mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ hai. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ, và 
không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại 
nhập thai thứ 5a. 

Lại nữa Bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ và 
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biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập 
thai thứ /z. 
Đáy là bốn loại nháp thai. Bạch Thể Tôn, thật là vô 
thượng về vấn đê nhập thai. 
6. Bạch Thế Tôn, lại nữa, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề sai khác 
trong sự Ký tâm. 
Bạch Thế Tôn có bần loại ký tâm sai khác như thế 
này. 
Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng hình tướng: 
"Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là như 
vậy, tâm của Ngươi là như thế này. Nếu có tỏ lộ 
nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì 
khác." Như vậy là loại ký tâm thứ nhát. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ 
bằng hình tướng, nhưng tỏ lộ sau khi nghe tiếng 
phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên: "Ý của 
Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là như vậy, tâm 
của Ngươi là như thế này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi 
nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác. " 
Như vậy là loại ký tâm thứ hai. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ 
bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi Người, phi nhân hay chư Thiên, 
mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, 
phát ra từ sự suy tâm, tư duy: "Ý của Ngươi là như 
thế này, ý của Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là 
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như thế này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ 
là như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại ký 
tâm thứ 5a. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ 
bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên, 
cũng không tự tỏ lộ, sau khi nghe tiếng rõ ràng và 
hợp lý, phát ra từ sự suy tầm và tư duy, nhưng khi 
chứng được định, không tầm. không tứ. có thể 
biết được tâm người khác với tâm của mình: '"Tùy 
ước nguyện hợp ý hành của Tôn giả này, vị này 
sẽ hướng tâm đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi 
nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác”. 
Như vậy là loại ký tâm thứ íz. 

Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về vấn đề ký tâm 
sai khác. 

7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Kiến 
định (dassanasamàpattI). 

Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như thê này: 
Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Samôn hay Bàlamôn, 
nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quan sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất 
tịnh sai biệt: Trong thân này, đây là tóc, lông, 
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móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim gan, 
hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. Như vậy là kiến định thứ nhất. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm 
nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quán 
sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 
tịnh sai biệt: Trong thân này, đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 


xương, nước tiêu. Hơn nữa, vị ấy quán sát bộ 
xương của người ây còn liên kết với nhau, còn dính 
thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ hai. 
Lại nữa bạch Thế Tôn.... vị ấy vượt qua sự quán sát 
bộ xương của người ây còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt, máu và da, 


. Như vậy là kiến định thứ 
ba. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn.... Hơn nữa, vị ây Vượt qua 

sự quán sát bộ xương của người ây còn liên kết với 
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nhau, còn dính thịt, máu và đa, 


. Như vậy là kiến 
định thứ tư. "¬ 
Bạch Thê Tôn, thát là võ thượng về ván đề kiên 
định. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Phân 
loại các loại Người. 

Bạch Thế Tôn, có bẩy loại Người như thế này: 
Câu giải thoát, 
Tuệ giải thoát, 
Thân chứng, 
Kiến chí, 
Tín thắng giải, 
Tùy pháp hành, 
Tùy tín hành. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn để 
phân loại loài Người. 
9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tỉnh 
cần. 
Bạch Thế Tôn có Bảy Giác chỉ như thể này: 
Niệm Giác chị, 
Trạch pháp Các chĩ, 
Tinh tấn Giác chỉ, 
Hỷ Giác chị, 
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Khinh an Giác chị, 
Định Giác chi, 
Xả Giác chi. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn để tỉnh 
cần. 

10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Tiến bộ 
trong sự tu hành (Patipàda = đạo hành). Bạch Thế 

Tôn, có bốn loại đạo hành như thế này - 
Hành trì khổ chứng ngộ chậm, 
Hành trì khô chứng ngộ mau, 
Hành trì lạc chứng ngộ chậm, 
Hành trì lạc chứng ngộ mau. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ chứng 
ngộ chậm: Bạch Thể Tôn, sự hành trì cả hai phương 
diện đều được xem là hạ liệt, vừa khổ vừa chậm. 
Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ, chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì khổ nên 
được gọi là hạ liệt. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng 
ngộ chậm: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì chậm 
nên được gọi là hạ liệt. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này cả hai 
phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc 
vừa mau. 
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Bạch Thế Tôn, như vậy là tôi thượng về vấn đề đạo 
hành (tiền bộ trên đường tu hành). 
11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Chánh 
hạnh trong ngôn ngữ. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những 
không nói những lời liên hệ đến nói láo, mà cũng 
phải, trong khi tìm cách thắng cuộc, không dùng lời 
vu khống, lời ác khâu và lời ly gián, trái lại nói lời 
từ hòa, sáng suốt, đáng được giữ gìn, và nói đúng 
thời. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về chánh hạnh 
(rong ngôn ngữ. 

12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Giới 
hạnh của con người. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, 
không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không 
chiêm tướng, không lẫy lợi câu lợi, hộ trì các căn, 
ăn uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh 
giác, không chán nản, tinh cần, trầm tư, chánh 
niệm, ngôn từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, 
biết điều, không tham dục, tỉnh giác cần trọng. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn để giới 
hạnh của con người. 
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13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thé Tôn thuyết pháp về Sự sai biệt trong 
sự giảng dạy. 

Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. 

Bạch Thế Tôn, ffểffðWNii TW GiiiNH WEdWỹ, bié: 
người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì 
như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng Dự lưu. 
không còn bị đọa lạc, chắc chắn sẽ được giác ngộ. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết 
người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì 
như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm cho muội 
lược tham, sân, si, sẽ chứng Whất lai, phải sanh đời 
này một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì 
như thế này, sẽ điệf trừ năm hạ phân kiết sử, sẽ 
được hóa sanh và ở tại cảnh giới ây nhập Niết bàn, 
không còn về lại đời này. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
người khác: Người này theo sự giảng dạy hành trì 
như thế này, sẽ điệf frừ các lậu hoặc, tự mình giác 
tri, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu 
Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề sai 
biệt trong sự giảng dạy. 
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14. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Giải thoát trí 
của người khác. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy biết 
người khác: Người này diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng 
quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, nhất định sẽ 
được giác ngộ. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
được người khác: Người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, s1, sẽ chứng quả Nhất 
lai, phải sanh đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ 
đau. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
được người khác: Người này điệt trừ năm hạ phân 
kiết sử, sẽ được hóa sanh, tự chỗ ây nhập Niết bàn, 
không còn phải trở lại đời này. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết 
người khác: Người này, điệt trữ các lậu hoặc, tự tri 
tự chứng, đạt đạo và an trú ngay trong đời hiện tại 
vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Bạch Thể Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề giải 
thoát trí của người khác. 

15. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thường 


trú luận. 
Bạch Thê Tôn, có ba loại Thường trú luận như thê 
này. 
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Bạch Thế Tôn ở đây có vị Sa môn hay Bà la môn, 
nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trầm ngàn 
đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn 
đời, nhớ răng: "Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sông 
với tên như thế này, giòng họ như thế này, giai câp 
như thế nảy, ăn trông như thế này, lạc thọ khô thọ 
như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã 
sông với tên như thế này, tuổi thọ như thê này." 
Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những 
đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ây nói rằng: "Trong 
thời quá khứ, tôi biết được thể giới là trong hoại 
kiếp hay thành hoại kiếp. Nhưng trong tương lai tôi 
không được biết thể giới là trong hoại kiếp hay. 
thành kiếp. Bản ngả và thế giới là thường trú, bất 
sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn 
những loại hữu tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, 
chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. "Đó 
là Thường trú luận thứ nhất. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa môn hay Bà 
la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được 
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nhiều đời sông quá khứ, như một thành kiếp hoại 
kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại 
kiếp, bốn thành kiếp hoại kiếp, năm thành kiếp hoại 
kiếp, mười thành kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Ki 
được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thể 
này, giòng họ như thế này, giải cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khô thọ như thể này, tuổi 
thọ như thể này. Từ chỗ â ấy chết đi, tôi lại sanh tại 
chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thể 
này, giòng họ như thế này, giải cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể này, tuổi 
thọ như thể này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh 
tại chỗ này. " Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ 
với những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói: 
"Trong thời quá khứ, tôi biết được thể giới là trong 
hoại kiếp hay thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết 
được thể giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. 
Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững 
chắc như đỉnh núi, như trụ đá, còn những loại hữu 
tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy 
vậy chúng vẫn thường trú. " Đó là Thường trú luận 
thứ hai. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm 
nhập định vị ấy nhớ được nhiêu đời sống quá khứ, 
như mười thành kiếp hoại kiếp, hai mươi thành kiếp 
hoại kiếp, ba mươi thành kiếp hoại kiếp, bốn mươi 
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thành kiếp hoại kiếp, nhớ rằng: "Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, giòng họ 
như thế này, giai cấp như thê này, ăn uống như thế 
này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế 
này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. 
Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, giòng 
họ như thế này, giai câp như thế này, ăn uông như 
thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này." Như vậy vị 
ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. Vị ấy nói: "Trong thời quá khứ, tôi 
biết được thế giới là (rong hoại kiếp hay thành kiếp. 
Trong tương lai, tôi biết được thế giới là trong hoại 
kiếp hay trong thành kiếp. Bản ngã và thể giới là 
thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như 
trụ đá, còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển 
luân hồi, chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn thường 
frú. "Đó là Thường trú luận thứ ba. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề 
Thường trú luận. 

16. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Túc 
mạng trí. Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi 
tâm nhập định, vị ây nhớ được nhiều đời sống quá 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một 
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trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại kiếp thành kiếp. Nhớ rằng: “K/ được 
sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thể này, 
giòng họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi 
thọ như thể này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được 
sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống. với tâm 
nh thể này, giòng họ như thế này, giai cập như thể 
này, ăn uông như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể 
này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại 
được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống với 
tâm như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp 
nh: thể này, ăn uông như thế này, lạc thọ khổ thọ 
nhự thể này, tuổi thọ như thế này. "Như vậy, VỊ ây 
nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tôi thượng 
về vân đề Túc mạng trí. 

17. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Sanh tử 
trí của các loài hữu tình. Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
vị Sa môn hay Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm 
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nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đếẽ, kẻ thô xấu, nñĐƯỜi 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: 
"Này các Hiên giả, những chúng sanh làm những ác 
hạnh vẻ thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những 
người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào khô giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các 
Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi báng các 
bậc Thánh, theo Chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
Chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, 
trên đời này". Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ răng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp để, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, 
như vậy là tối thượng về vẫn đề Sanh tử trí của các 
loại hữu tình. 
18. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thân túc 
thông. 
Bạch Thế Tôn, có hai loại thần thông như thê này. 
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Bạch Thế Tôn, có loại thân thông hữu lậu, hữu dư 
y, được gọi là "không phải Thánh”. 
Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô lậu, vô dư y, 
được gọi là "bậc Thánh”. 
Bạch Thế Tôn, thế nào là loại thân thông hữu lậu, 
hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh"? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà la môn, 
nhờ nhất tâm, nhờ cần mẫn, nhờ bắt phóng dật, nhờ 
chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ây chứng được nhiều loại Thần túc thông 
sai khác. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân. Hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; 
độn thô trôi lên ngang qua đất liền, như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; 
ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, với 
bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên. Bạch Thế Tôn, như vậy là 
thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là "không 
phải Thánh ". 

Bạch Thế Tôn, thế nào là thân thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là “bậc Thánh ?” 

Ở đây, bạch Thế Tôn vị Tỷ kheo, nếu vị ây muốn: 
"Đôi với sự vật đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng 
không đối nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng 
không đối nghịch. 
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Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối nghịch, 
ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch”, và ở đây vị ây an 
trú với tưởng đối nghịch. 

Nếu vị cây muốn: "Đối với sự vật đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không đối 
nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng không đối 

nghịch. 

Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối nghịch 
và đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch”, và 
ở đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. 

Nếu vị ây muốn: "Loại bỏ cả hai đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác”, và ở đây vị ây trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư 
y, và được gọi là "bậc Thánh”. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là vô thượng về các loại 
Thần túc thông. 

Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự 

hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu 

biết hơn nữa. Không có một ai, một Samôn hay 

Bàlamôn nào khác, có thể chứng biết hơn Thế 

Tôn về vấn đề các loại Thần túc thông. 


19. 
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Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các dục 
lạc, dục lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không có lợi ích. 

Thế Tôn cũng không đam mê tu hành khô hạnh, 
khổ hạnh này là khổ, không xứng bậc Thánh, không 
có lợi ích. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 

Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn hay 

Bàlamôn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt hơn Thể 

Tôn về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi 
vậy, con trả lời không. 

Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 
Sàripufta, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thể Tôn 
về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thê Tôn, được hỏi như 
vậy con trả lời không. 

Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 
Sàripuftta, trong thời quá khứ, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn đê giác 
ngộ?" Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy con trả lời có. 
Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả 
Sàripufta, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
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Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn đê giác 
ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả lời có. 
"Này Hiển giả Sàriputa, CÓ Vị 
Samôn hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về 
vấn đê giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con 
trả lời không. 
Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Vì sao, Tôn giả 
Sàr1putta một mặt thì xác nhận là có, một mặt xác 
nhận là không có?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy 
con sẽ trả lời: 

"Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe nói, 
từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời quá khứ, 
có vị Alahán, Chánh Đăng Giác bằng Ta về phương 
diện giác ngộ." 

Này Hiền giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe nói, từ 
nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời vị lai, có các 
vị Alahán, Chánh Đăng Giác bằng Ta về phương 
diện giác ngộ." 

Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn tôi có nghe nói từ 
nơi Ngài tôi có nghi nhận: “Không có trưởng họp, 
không có sự kiện trong một thể giới, hai vị Alahán, 
Chánh Đăng Giác cùng xuất hiện ở đời, không 
trước, không sau. Sự kiện như vậy không thể xảy 
ra”. 

Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như 
vậy, con đã nói lên đúng ý với Thế Tôn, không có 
sai lạc, không có hiểu lâm Thế Tôn? Có phải con 
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đã trả lời thuận pháp, đung pháp ?ˆ Có phải không 
một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lÿ do để 
chỉ trích phê bình? 

- Này SàrIputta, được hỏi và trả lời như vậy, Ngươi 
đã nói lên đúng ý với Ta, không có sai lạc, không 
có hiểu lâm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và 
đúng pháp. Không một đối phương hợp pháp nào 

có thể tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình. 
20. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udày! bạch Thế 
Tôn: 
- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, 
bạch Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tr1 túc 
như vậy, nghiêm túc như vậy; 


Bạch Thế Tôn, nêu có một du 
sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình chứng được dầu chỉ 
có một pháp, họ đã dương cờ (gióng trống) lên rồi. 

Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 

Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tr1 túc như 
vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại 
thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không 

tự mình tỏ lộ. 
- Hãy ghi nhận, nảy Udày¡! Như Lai thiêu dục như 
vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 

Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 

vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udày¡, nếu có 

một du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình dầu chỉ có 
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một pháp như vậy, họ đã dương cờ (gióng trống) 
lên rồi. Này Udàyi hãy ghi nhận! Như Lai thiêu dục 
như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong 
khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực 
như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. 
21. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sàriputta: 
- Vậy Sàriputta, Ngươi phải luôn luôn thuyết pháp 
phân biệt này cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, các 
Nam cư sĩ và các Nữ cư sĩ. Này Sâripufta, nếu có 
những kẻ ngu nào còn nghỉ ngờ hay ngân ngại đổi 
với Như Lai, nêu họ được nghe pháp phân biệt này, 
nghỉ ngờ hay ngân ngại của họ đổi với Như Lai sẽ 
được diệt trừ. 

Như vậy, tôn giả Sàriputta nói lên lòng hoan hỷ của 
mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ "Sam 
pasàdaniyam, Tự hoan hỷ" được dùng cho câu trả 
lời này. 
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54 Thế nào là Bần cùng và không bần cùng 
- Kinh Bần Cùng — Tương V, 160 
Bần Cùng — 7ơng V, 160 (Daliddo) 
1-2)... 
3) -- "Bẩn cùng, bản cùng”, bạch Tì hé Tôn, được gọi 
là như vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, 
được gọi là bán cùng? 


4) -- Do không tu tập, do không làm cho sung mãn 
bảy giác chỉ, nên được gọi là bân cùng. 

Thế nào là bảy? Niệm giác chị, trạch pháp giác chi, 
tinh tân giác chi, hỷ giác chị, khinh an giác chi, định 
giác chi, xả giác ch1ị. 


5) Do không tu tập, không làm cho sung mãn bảy 
giác chi này, này Tỷ-kheo, được gọi là bân cùng. 


Không Bần Cùng -— 7ơng V, 161 


1-2)... 
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3) -- "Không bần cùng, không bản cùng”, bạch Thể 
T Ôn, được gọi là như vậy. Cho đền như thể nào, bạch 
Thê Tôn, được gọi là không bán cùng? 


4) -- Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chỉ, 
này Tỷ-kheo, được gọi là không bân cùng. 


Thể nào là bảy? Niệm giác chỉ, trạch pháp giác chỉ, 
tinh tân giác chi, hỷ giác chị, khinh an giác chi, định 
giác chi, xả giác ch1. 


5) Chính do tu tập, làm cho sung mãn bảy giác chỉ 
này nên được gọi là không bân cùng. 
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55 Thối thất 7 giác chỉ cũng là thối thất 8 
chánh đạo - Kinh Thối Thất hay Tấn Tu 
— Tương V, 130 


Thối Thất hay Tấn Tu — 7ơng V, 130 (Virdddha) 


hay (Aradda) 
1)... 
2) -- Này các Tỷ-kheo, những ai thối thất 
- ni cũng thôi thất đưa đên 


tận diệt khổ. Này các Tỷ-kheo, những ai tân tu bảy 

giác chi thì cũng tân tu Thánh đạo Tám ngành đưa 
đến tận diệt khổ. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, 
trạch pháp giác chi, tính tấn giác chi, hỷ giác chỉ, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác chị. 


3) Này các Tỷ-kheo, những ai thối thất hay tân tu bảy 


giác chi thì cũng thối thất hay tấn tu Thánh đạo Tám 
ngành đưa đên tận diệt khô. 
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56 Tiến trình sanh khởi Bảy Giác Chỉ - 
Kinh NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM - 
118 Trung HIL, 249 


KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(Anapanasatfi suttam) 


— Bài kinh số 118 — Trung III, 249 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 
(Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng 
tọa có thời danh, có danh xưng.... như Tôn giả 
Sariputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamogsallana 
(Đại Mục-kiền-liên), Tôn giả Mahakaccayana (Đại 
Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahakotthita (Đại Câu-hy- 
la), Tôn giả Mahakappina (Đại Kiếp-tân-na), Tôn 
giả Mahacunda (Đại Thuằn-đà), Tôn giả 
Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) 
và Tôn giả Ananda (A-nan), cùng với nhiều bậc 
Thượng tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng. 
Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy các tân Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa Tỷ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. 
Một số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng 
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dạy hai mươi tân Tỷ-kheo. Một SỐ Thượng tọa Tỷ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. 
Một số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy bốn mươi tân Tỷ-kheo. Và các tân Tỷ-kheo 
được các Thượng tọa Tý-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, 
thù thăng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào 
ngày Bố-tát, ngày rắm, vào đêm trăng tròn sau ngảy 
Tự tứ, đang ngôi giữa trời với chúng Tỷ-kheo 
đoanh vây. 


nà rôi bảo các Tỷ-kheo: 


— Ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo lộ 
này. Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với 
đạo lộ này. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy tinh tân 
hơn nữa, đề chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi 
cho đến tháng tư, lễ Komudi. 

Những Tỷ-kheo địa phương được nghe: "Thế Tôn 
sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ 
Komudi". Các Tỷ-kheo địa phương tụ họp tại 
Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Và các Thượng tọa 
Tý-kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân 
Tỷ-kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa Tỷ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. 
Một số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng 
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dạy hai mươi tân Tý-kheo, Một số Thượng tọa Tỷ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. 
Một số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy bốn mươi tân Tỷ-kheo. Và những tân Tỷ-kheo 
được các Thượng tọa Tý-kheo khuyên giáo, giảng 
dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, 
thù thăng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào 
ngày Bồ-tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ 
Komudi vào tháng tư, Thế Tôn đang ngôi ngoài 
trời, chung quanh có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 
Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỷ- 
kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các 
Tỷ-kheo: 

— Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có lời 
thừa thải. Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, 
không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi 
cây thanh tịnh. 

Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tỷ-kheo là một hội 
chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 

Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tý-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tỷ-kheo, là một hội 
chúng bố thí ít, được (phước báo) nhiêu, bố thí 


nhiêu, càng được (phước báo) nhiêu; hơn nữa. 
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Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tỷ-kheo, là một hội 
chúng khó thấy ở đời. 

Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tý-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tỷ-kheo, là một hội 
chúng xứng đáng đi nhiều do tuần (yojana) với một 
bao lương thực trên vai để đến yết kiến. 
Chúng Tỷ-kheo này là như vậy, này các Tỷ-kheo; 
hội chúng này là như vậy, này các Tỷ-kheo. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Ty-kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã 
đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã 
làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành 
đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát 
nhờ chánh trí. Này các Tỷ-kheo, có những bậc Tỷ- 
kheo như vậy trong chúng Tỷ-kheo này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm ha phần kiết sử, 
được hóa sanh, từ ở đây được nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lại đời này nữa. Các bậc Tỷ- 
kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng 
Tỷ-kheo này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, này có 
những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho 
muội lược tham, sân, s1, là bậc Nhất lai, sau khi 
sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. 


BẢY GIÁC CHI 468 


Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong chúng Tỷ-kheo này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo, có những 
Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dư lưu, 
không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác 
ngộ. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, 
có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú 
tâm, . Các bậc Ty-kheo như 
vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo 
này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo là những vị sông chuyên tâm, chú 
tâm, . Các bậc Ty-kheo như 
vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong hội chúng này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
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năm lực. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Ty-kheo như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này có 
những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Ty-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
bỉ (tâm). Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
hÿ (tâm). Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
xả (tâm). Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
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Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
BfVfff. Các bậc 1y-khco như vậy, này các 1ý- 

kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

Này các Tỷ- -kheo, trong chúng Tỷ-kheo này có 
những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm ẾfÑÑ 
. Các bậc Ty-kheo như vậy, này 

các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm 


Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công 
đức lớn. 

Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm cho 
sung mãn, khiến cho Bốn niệm xứ được viên 
mãn. 

Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho Bảy giác chỉ được viên mãn. 

Báy giác chỉ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho Minh Giải thoát (vijjavimutfi) được viên 
mãn. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi 
kiết-già, lưng thắng và trú niệm trước mặt. 
Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở 
ra. 
Thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay thở ra 
dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra dài". 
Hay thở vô ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn” 
Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn ˆ. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy táp. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở l vị ấy tập. "An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. "Cảm 
giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy Tập. 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. “Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tp. 
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"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập "Quán ly 
tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, VỊ ấy tp. 

"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, tu tập 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, 
được công đức lớn. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay 


khi thở ra dài, vị ấy biết "Tôi thở ra dài". 


Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". Hay 


khi thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn”. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Trong khi tùy quán thân trên thân, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo trú, 
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niệm để chế ngự tham wu ở đời. Này các Tỷ-kheo, 

đối với các thân, Ta nói đây là một, tức là thở vô 
thở ra. Do vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán 

thân trên thân, vị Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham tru ở đổi. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nghĩ: 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, VỊ ấy tập. 

"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

“An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh 
tâm hành tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
để chế ngự tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đối với 
các cảm thọ, Ta nói đây là một, tức là thở vô thở 
ra. Do vậy này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán thọ 
trên các cảm thọ, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham tru ở đổi. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 
"Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác 
tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tu tập. "Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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"Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm Thiên định, tôi sẽ thở ra", vị ấy tp. 

"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
Trong khi tày quán tâm trên tâm, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để 
chế ngự tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, sự tu tập 
nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất 
niệm, không có tỉnh giác. Do váy, này các Tỷ- 
kheo, trong khi tùy quán tâm trên tâm, Tỷ-kheo trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham 
ưu Ở đời. 

Khi nào này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán ly tham.... 

"Quản đoạn diệt... 

"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

Trong khi tùy quán trên các pháp, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy, do đoạn trừ 
tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn (sự 
vật) với niệm xá ly. Do vậy, này các Tỷ-kheo, trong 
khi tàùy quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú, nhiệt 
tâm, tính giác, chánh niệm để chế ngự tham ru ở 


đời. 
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Nhập tức xuât tức niệm, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập như vậy được làm cho sung mãn như vậy, khiên 
cho bôn niệm xứ được viên mãn. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán thân trên 
thân, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm. tỉnh siác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, 
niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Này 
các Tỷ-kheo, 


trong khi ây, 
Tý-kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy niệm 
giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 
Này các Tỷ-kheo, trong khi trú với chánh niệm như 
vậy, Tỷý-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát 
pháp ây. Này các Tỷ-kheo, 


với Tỷ-kheo. Trong khi 
ấy, Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy 
trạch pháp giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên 
mãn. 
Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ suy 
tư, tư duy, thâm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ 
động bắt đầu khởi lên với vị Tý-kheo. Này các Tỷ- 
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với Tỷ-kheo ấy. 
Trong khi ấy tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên 
nơi Tý-kheo. Trong khi ấy Tỷ-kheo tu tập tinh tấn 
giác chi. Trong khi ấy, tinh tấn giác chỉ được Tỷ- 
kheo tu tập đi đến viên mãn. 
Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi 
vị tỉnh tấn tỉnh cần. Này các Tỷ-kheo, 


nơi Tỷ-kheo. Trong khi ây hý giác chỉ 
được vị Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy hý giác chỉ 
được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 
Thân của vị ấy được tâm hoan hÿ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các Tỷ- 


nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỷ-kheo tu 
tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỷ-kheo 
làm cho đi đến sung mãn. 
Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được 
định fính. Này các Tỷ-kheo, /rong khi Tỷ-kheo có 
thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, => 
trong khi ấy định giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. => Trong khi ấy định giác chỉ được Tỷ-kheo 
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tu tập. => Trong khi ấy định giác chi được Tỷ-kheo 
làm cho đi đến sung mãn. 
Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự 
vậÐ) với ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, 


nơi Tý-kheo . Trong khi ấy xả giác 
chi được Tý-kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chỉ 
được Tỷ-kheo làm cho đến sung mãn. 
Này các Tý-kheo, trong khi sống tuỳ quán thọ trên 
các cảm thọ... (như trên)... 
Này các Tý-kheo, trong khi sống tuỳ quán tâm 
trên tâm... (như trên)... 

Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuỳ quán pháp trên 
các pháp, Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, 
trong khi ây niệm của vị ây được an trú, không có 
hôn mê. Này các Tỷ-kheo, rong khi niệm của Tỷ- 
kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chú 
trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. 
Niệm giác chỉ trong khi ấy được Tỷ-kheo tu tập. 
Niệm giác chỉ trong khi ấy, được Tý-kheo làm cho 
đi đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như 
vậy, suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy với trí tuệ. 
Này các Tỷ- -kheo, trong khi an trú vớt chánh niệm 
như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thấm sát pháp ấy với 
trí tuệ. Trạch pháp giác chỉ trong khi ấy được bắt 
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đâu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trạch pháp giác chi trong 
khi ấy được Tỷ-kheo tu tập. Trạch pháp giác chị 
trong khi ấy đi đến sung mãn, tinh tắn không thụ 
động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. 

Này các Tỷ-kheo, frong khi Tỷ-kheo suy fir, fIF 
duy, thẩm sát pháp ây với trí tuệ, và tính tấn 
không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. tình tẫn 
giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị Tỷ- 
kheo. Tinh tân giác chi được Tý-kheo tu tập. Tinh 
tân giác chi được Tý-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. 

Đối với vị ấy tỉnh cân tỉnh tấn, hỷ không liên hệ 
đến vật chất khởi lên. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
Tỷ-kheo tỉnh cần tỉnh tấn và hỷ không hiển hệ đến 
vật chất khởi lên, hỷ giác chỉ trong khi ấy bắt đầu 
được khởi lên nơi Tỷ-kheo. Hỷ giác chỉ trong khi ây 
được Tý-kheo tu tập. Hý giác chi trong khi ấy được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh 
an, tâm cũng được khính an. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi Tỷ-kheo với ý hoan hỷ được thân khinh 
an, được tâm cũng khinh an, trong khi â ây khinh an 
giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tý-kheo. Trong khi ấy 
khinh an giác chi được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi 
ấy khinh an giác chi được Tý-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. 
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Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được 
định tĩnh. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị ấy có thân 
khinh an, an lạc, tâm vị ây được định tĩnh, trong khi 

ây định giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. 

Trong khi ấy định giác chi được Tỷ-kheo tu tập. 
Trong khi ấy định giác chi được Tỷ-kheo làm cho 

đi đến sung mãn. 

Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn (sự 
vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
Tỷ-kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự 
vật) với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt 
đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy xả giác chi 

được Tý-kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chỉ được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. 
Này các Tý-kheo, bốn niệm xứ được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy khiến cho bảy 
giác chi được sung mãn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên 
hệ đến diệt, hướng đến xả ly; tu tập trạch pháp 
giác chi... (như trên)... tu tập tinh tân giác chỉ... 
(như trên)... tu tập hỷ giác chi... (như trên)... tu tập 
khinh an giác chi... (như trên)... tu tập định giác 
chi... (như trên)... tu tập xả giác chi, liên hệ đến 
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viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng 
đến xả ly. 

Này các Tỷ-kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho Minh 
và Giải thoát được viên mãn. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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57 Tiến trình sanh khởi Bảy Giác Chỉ - 
Kinh VÔ MINH - Tăng IV, 391 


VÔ MINH - 7ăng IV, 391 


1. - Này các Tý-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô 
mình không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước 


điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có.'' Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. 


Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, 
vô minh (có mặt)”. 


¬_ Này các Tỷ-kheo, 


Năm triển cái, cần phải 
trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triên cái có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
gì là thức ăn cho năm triên cái? Ba ác hành, 
cần phải trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng ba ác hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
Øì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không 
chế ngự, cần phải trả lời như vậy. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không 
chế ngự có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế 
ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải 
trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh 
miệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh 
niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ÿ, cần phải trả 
lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi như Ìý tác ý 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và 
cát gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không 
có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng 

In có thức ăn, Không phải không có thức ăn. 

Và cát gì là thức ăn cho không có lòng tín? 

Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như 

vậy. 

Này các Tỷ-kheo, 


Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cân 
phải trả lời như vậy. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo: 
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¡. Không øiao thiệp với bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4... Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngư. 

ó Các căn không chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triển cái. 

s. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên 
mãn vô minh. 


Như vậy, đây là thức ăn cho vô mỉnh này, và như 
vậy là sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có 
mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo 
Sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung 
lũng; sau khi làm đây các hang núi, các kẽ núi, các 
thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm 
đây các hồ nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn; sau khi 
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làm đây các hỗ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau 
khi làm đây các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông 
lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây 
biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại 
dương và như vậy là viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


¡. Không giao thiệp với các bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2.. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4.. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngự. 

ó Các căn không chế được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triền cái. 

s.. Năm triển cái được viên mãn, thời viên mãn vô 
minh. 


Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là 
sự viên mãn. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, 


. Và cái gì là 
thức ăn cho minh giải thoát? Bảy siác chỉ, cân phải 
trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chỉ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho bảy giác chi? Bốn niệm xứ, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, Bốn niệm xứ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho Bốn niệm xứ? Ba thiên hành, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần 
phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự 
có thức ăn không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh 
giác, cần phải được như vậy. 


Này các Ty-kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho 
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chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho như lý tác ý? Lòng fin, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? 
Nohe diêu pháp, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân 
nhân. cân phải trả lời như vậy. 


5. Như vậy, này các Ty-kheo: 


1. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn 
thời làm viên mãn nghe điệu pháp. 

2. Nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên 
mãn lòng tim. 

3.. Long tin được viên mãn, thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngự. 
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ø Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba thiện hành. 

z Ba thiện hành được viên mãn Bốn niệm xử. 

3. Bồn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chủ. 

9. Bảy giác chỉ được viên mãn, thời làm viên mãn 
được giải thoát. 


Như vậy, đây là thức ăn của thức ăn của minh giải 
thoát, và như vậy là sự viên mãn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, 
làm đây các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, 
chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đây các hồ 
nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn. Sau khi làm đây các 
hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy 
các sông nhỏ, chúng làm đây các sông lớn. Sau khi 
làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biên cả. Như 
vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như 
vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo: 
¡i. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp. 
2. Nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên 
mãn lòng tin. 
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3.. Lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngư. 

ó. Các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên 
mãn ba thiện hành. 

7. Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên 
mãn Bốn niêm xứ. 

s.. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chị. 

9.. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn 
Minh Giải thoát. 


Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy 
là viên mãn. 
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58 Tiến trình sanh khởi Bảy Giác Chỉ và 7 
quả - Kinh Giới — Tương V, 106 


Giới — Tương V, 106)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào cụ túc 
giới, cụ túc định, cụ túc tuệ, cụ túc giải thoát, cụ túc 
giải thoát tri kiến, Ta nói rằng ai thấy các Tỷ-kheo ấy 
thì có rất nhiều lợi ích, 


3) Này các Ty-kheo, 


-_ Ai nghe các Tỷ-kheo ấy, Ta nói rằng có rất nhiều 
lợi ích. 

-_ Ai yết kiến các Tỷ-kheo ấy, Ta nói rằng có rất 
nhiều lợi ích. 

-_ Ai thân cận các Tỷ-kheo ấy, Ta nói rằng có rất 
nhiều lợi ích. 

-_ Ai nhớ nghĩ đến các Tỷ-kheo ấy, Ta nói rằng có 
rất nhiều lợi ích. 

- Ai tùy thuận các Tỷ-kheo ấy xuất gia, Ta nói rằng 
có rất nhiều lợi ích. 


4) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 


Viên ly về thân và viên ly về tâm. 
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VỊ sống viễn ly như vậy thì sẽ tùy niệm (anussarafl) 
pháp ấy, tùy tâm pháp ấy. 


5) Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống viễn ly 
như vậy, tùy niệm, tùy tâm pháp ấy; trong lúc Ấy, 

bắt đầu phát khởi trong Tý-kheo ầy. 
Trong khi Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi; trong khi ây, 
nhờ tu tập, niệm giác chi đi đến viên mãn. 


Vị ấy trú với chánh niệm như vậy, với trí tuệ quyết 
trạch, tr sát, thành tựu quản sát pháp áy. 


6) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống chánh 
niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát và đi đến 
quán sát pháp ấy; trong khi ây, này các Tỷ-kheo, 
trạch pháp giác chỉ bắt đầu phát khởi trong Tỷ-kheo 


ây. 
Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chị; trong 


khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến viên 
mãn. 


Trong khi vị áy với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành 
tựu quán sát pháp ấy, thời tỉnh tấn, không thụ động 
(asallinam) bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


7) Trong khi, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo với trí tuệ 
quyêt trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ây, thời 
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tinh tấn, không thụ động bá! đầu phái khởi trong 


Tý-kheo ấy. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chỉ; trong khi 
ây, nhờ tu tập, tinh tân giác chi đi đên viên mãn. 


Với vị tỉnh cần, tỉnh tấn, hý không liên hệ đến vật 
chát (piti nràmisà) khởi lên. 

8) Trong khi, này các Ty-kheo, Tỷ- -kheo tinh cần, 
tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên; trong 


khi â ây, hỹ giác chỉ bắt đầu phát khởi trong Tỷ-kheo 
Ấy. 


Trong khi Tyỷ-kheo tu tập hỷ giác chỉ; trong khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đên viên mãn. 


Với vị có ý hoan hỷ, thân được khính an, tâm được 
khinh an. 


9) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo với ý hoan 
hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an; trong khi 
ây, khinh an giác chỉ bắt đầu phát khởi trong Tỷ- 
kheo ây. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác ch; trong khi 
ây, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đên viên mãn. 
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Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với vị có lạc, 
tạm được định tĩnh. 


10) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thân 
khinh an, được an lạc, tâm được định tính; trong khi 
ấy, này các Tý-kheo, định giác chỉ bắt đầu phát khởi 
trong Tý-kheo ấy. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập định giác chĩ; trong khi ây, 
định giác chi nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 


Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo tru xả nhìn (sự 
v/) (sàdhukam ajJjhupekkhità). 


II) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm 
định tĩnh, khéo trú xả nhìn (sự vật) như vậy; trong 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, bắt đầu phát 
khởi trong Tỷ-kheo ấy. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập xả giác chỉ; trong khi ấy, 
xả giác chi nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 

12) Này các Tỷ-kheo, bảy giác chỉ được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy, thời bảy quả, 
bảy lợi ích được chờ đợi. 


Thể nào là bảy quả, bảy lợi ích? 
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13) 


° 


Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
được chánh trí, thời 


14) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
được chánh trí; nêu khi lâm chung, không thành tựu 
được chánh trí, thời sau khi 


(antaràparinibbày!). 


15) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
được chánh trí; nếu khi lâm chung, không thành tựu 
được chánh trí; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử, không chứng được Trung gian bát Niết-bàn, 
thời sau khi 


16) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không chứng 
được chánh trí; nếu khi lâm chung, không chứng 
được chánh trí; nêu sau khi đoạn tận năm hạ phân 
kiết sử, không chứng được Trung gian Bát- niết-bàn; 
nếu sau khi đoạn tận năm hạ phân kiết sử, không 
chứng được Tồn hại Bát-niết-bàn, thời sau khi 


asankhàraparinibbày1) 
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17) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
chánh trí; nêu khi lâm chung, không chứng được 
chánh trí; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết Sử, 
không chứng được Trung gian Bát- niết-bàn; nếu sau 
khi đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử, không chứng 
được Tồn hại Bát-niết-bàn; nễu sau khi đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử, không chứng được Vô hành Bát- 
niết-hàn; thời sau khi 


18) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
chánh trí; nêu khi lâm chung, không chứng được 
chánh trí; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết Sử, 
không chứng được Trung gian Bát- niết-bàn; nếu sau 
khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, không chứng được 
Tồn hại bát Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn tận năm 
hạ phân kiết sử, không chứng được Vô hành Bát- 
niết-bàn; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
không chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn; thời sau 
khi 


19) Này các Tỷ-kheo, do tu tập bảy giác chi như vậy, 
do làm cho sung mãn như vậy nên được chờ đợi bảy 
quả này, bảy lợi ích này. 
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59 Tiến trình sanh khởi Bảy Giác Chị, 
Minh và Giải thoát - Kinh Ananda 1 — 
Tương V, 491 


Ananda — Tương V, 49] 
1-2) Sàvatth1... 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


3) -- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bồn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn báy pháp? Bảy pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp 
được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên 
mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. 


4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thể Tôn, được tu tập, 


được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bôn 
pháp? Bón pháp được tu tập, được làm cho sung 
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mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu 
tập được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, 


-_ Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Bồn 
niệm xứ. 

-. Bón niệm xứ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Báy giác chu. 

-. Bảy giác chỉ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Mình và Giải thoát. 

| 
5) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thể 


nào, làm cho sung mãn như thê nào, làm cho viên 
mãn Bồn niệm xứ? 


6-12) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


13-14) Lúc nào, này Ananda, Tỷ-kheo thở vô dải, vị 
ây rõ biết: "Tôi thở vô dài..". Này Ananda, sông quán 
thân trên thân, Tỷ-kheo trong khi ấy trú nhứt tâm, 
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tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? (xem T0, đoạn sô 15-16)... 


15-16) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 


10, đoạn số 17-18) 


17-18) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
về tâm, tôi SẼ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 19-20) 


19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập... nhiêp phục tham 
ưu ở đời. (xem l0, đoạn sô 2l) 


20) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn nhự 
vậy, làm viên mãn Bồn niệm xứ. 


H 


21) Tu tập như thê nào, này Ananda, làm cho sung 
mãn như thê nào, Bôn niệm xứ làm cho viên mãn 
Báy giác chỉ? 


22) 
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-_ Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo an trú niệm, 
không phải thất niệm, thời niệm giác chi, đối 
với Tỷ-kheo ấy được thành tựu. 

- Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi, nệm giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi 
đến viên mãn. Vị ây trú chánh niệm như vậy, 
VỚI trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán 
pháp ấy. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chi; 
khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến 
viên mãn. 

- Trong khi vị ấy với trí tuệ, quyết trạch, tư sát 
và thành tựu quán sát pháp ây, thời tính tấn, 
không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chi; khi 
ây, nhờ tu tập, tính tân giác chi đi đên viên mãn. 
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-_ Với vị có tinh cần, có tinh tân, hỷ không liên 
hệ đên vật chât khởi lên. 


- Trong khi Tý-kheo tu tập hỷ giác chỉ; khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. 

¬_ Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm 
được khinh an. 


- Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chi; khi 
ây, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đên viên 
mãn. 


- Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. 
= Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. 
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-_ Trong khi, Tý-kheo tu tập định giác chỉ; khi ấy, 
định giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

-_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả 
nhìn sự vật. 


29) 


- Trong khi Tý-kheo tu tập xả giác chi; khi ấy, 
xả giác chị, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
29-31) Trong khi, này Ananda, Ty-kheo trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 


pháp trên các pháp... (như trên, từ đoạn số 22-28) 


32) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, Bồn niệm xứ làm viên mãn Bảy giác chỉ. 


l)R 


33) Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, Bảy giác chỉ làm viên mãn Minh và Giải thoát? 


34) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ 


... tu tập xả giác chi liên 
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hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đên từ bỏ. 


35) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Báy 
giác chỉ làm viên mãn Minh và giải thoát. 
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60 Tiến trình sanh khởi Bảy Giác Chỉ, 
Minh và Giải thoát - Kinh Vị Tỷ Kheo — 
Tương V, 113 


Vị Tỷ Kheo ~ 7ương V, 113 


lệ 


2) Rôi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ", bạch Tì hé Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi 
là giác chi? 

-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chỉ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


—=——-—=—_-_—x=-— 


=m=m===========>===—~=_= E==——=—=—=-e=_-=: 


=n ï“ nên. 
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thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 


5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 
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504 


6l Tiến trình tu tập - Kinh Ananda - 
Tương V, 491 


Ananda — Tương V, 49] 
1-2) SàvatthI... 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


3) -- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bồn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn báy pháp? Bảy pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp 
được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên 
mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. 


4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thể Tôn, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu 
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tập được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, 


-_ Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Bắn 
niệm xứ. 

-_ Bốn niệm xứ được Iw tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Báy giác cÌu. 

-_ Bảy giác chỉ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Mĩnh và Giải thoát. 


| 


5) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thể 
nào, làm cho sung mãn như thê nào, làm cho viên 
mãn Bồn niệm xứ? 


6-12) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


13-14) Lúc nào, này Ananda, Tyỷ-kheo thở vô dài, vị 
ây rõ biết: "Tôi thở vô dài..". Này Ananda, sống quán 
thân trên thân, Tỷ-kheo trong khi ấy trú nhứt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? (xem T0, đoạn số 15-16)... 


BẢY GIÁC CHI 506 


15-16) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 17-18) 


17-18) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
về tâm, tôi SẼ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 19-20) 


19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập... nhiêp phục tham 
ưu ở đời. (xem l0, đoạn sô 2l) 


20) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn nhự 
vậy, làm viên mãn Bồn niệm xứ. 


H 


21) Tu tập như thê nào, này Ananda, làm cho sung 
mãn như thê nào, Bôn niệm xứ làm cho viên mãn 
Báy giác chỉ? 


52) 


-_ Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo an trú niệm, 
không phải thât niệm, thời niệm giác chi, đôi 
với Tỷ-kheo ây được thành tựu. 


BẢY GIÁC CHI 507 


- Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi, niệm giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi 
đến viên mãn. VỊ ây trú chánh niệm như vậy, 
VỚI trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán 


pháp ây. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chi; 
khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến 
viên mãn. 

- Trong khi vị ấy với trí tuệ, quyết trạch, tư sát 
và thành tựu quán sát pháp ây, thời tính tấn, 
không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chi; khi 
ấy, nhờ tu tập, tinh tân giác chi đi đến viên mãn. 

-_ Với vị có tinh cần, có tinh tân, hỷ không liên 
hệ đến vật chất khởi lên. 
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- Trong khi Tỷý-kheo tu tập hý giác chỉ; khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. 

¬_ Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm 
được khinh an. 


- Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chi; khi 
ấy, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến viên 
mãn. 

¬ Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. 

= Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. 


-_ Trong khi, Tý-kheo tu tập định giác chỉ; khi ấy, 
định giác chị, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
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-_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả 
nhìn sự vật. 


29) 


- Trong khi Tý-kheo tu tập xả giác chi; khi ấy, 
xả giác chị, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
29-31) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 


pháp trên các pháp... (như trên, từ đoạn số 22-28) 


32) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, Bồn niệm xứ làm viên mãn Bảy giác chỉ. 


II. 


33) Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, Bảy giác chỉ làm viên mãn Minh và Giải thoát? 


34) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ 


... tu tập xả giác chị liên 
hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn 
diệt, hướng đên từ bỏ. 
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35) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Báy 
giác chỉ làm viên mãn Minh và giải thoát. 
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62 Tiến trình tu tập - Kinh SÁU SANH 
LOẠI - Tăng III, 169 


SÁU SANH LOẠI -7ãăng II, 169 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràijagaha (Vương Xá), 
tại núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Rồi Tôn giả Ànanda 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 

2.- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Pùrana Kassapa trình bày 
sáu sanh loại: sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại 
đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trắng, sanh loại hết sức 
trăng. 

Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là loại sanh đen do Pùrana 
Kassapa trình bày: "Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết 
chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, người đánh cá, kẻ ăn 
trộm, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những 
người khác theo nghề tàn ác". Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại xanh do Pùrana Kassapa trình 
bày: "Các Tỷ-kheo sống như cỏ gai đâm bên hông, 
và tất cả những ai khác chủ trương nghiệp nhân luận, 
nghiệp quả luận". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các 
sanh loại đỏ do Pùrana Kassapa trình bày: "Các Ñi- 
kiền-tử và những kẻ mặc một tâm vải". Ở đây, bạch 
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Thế Tôn, là các sanh loại vàng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Các gia chủ và đệ tử những người ở trần 
truồng". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại 
trăng do Pùrana Kassapa trình bày: "Các tà mạng 
ngoại đạo và đệ tử của họ”. Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại hết sức trăng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Nanda Vaccha, Kisa Sankicca và 
Makkhali Gosàla". Bạch Thế Tôn, sáu sanh loại này 
do Pùrana Kassapa trình bày. 

3. - Này Ànanda, có phải toàn thế giới đều đồng ý 
chấp nhận sự trình bày thành sáu sanh loại này của 
Pùrana Kassapa không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- VÍ như này Ànanda, một người nghèo khổ, không 
có sở hữu, sông túng thiếu, dầu miên cưỡng, không 
muốn, người ta quăng cho người ây một miếng thịt 
và nói: "Hãy ăn miêng thịt này, này Người kia, và trả 
tiền luôn". Cũng vậy, này Ànanda là lời tuyên bố của 
Pùrana Kassapa về sáu sanh loại này cho những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy, không được họ đồng ý, như bởi 
một kẻ ngu si, không thông minh, không biết thích 
ứng, bắt thiện. 

Này Ànanda, Ta tuyên bố có sáu sanh loại, hãy nghe 
và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 
4. - Này Ànanda, thể nào là sáu sanh loại? 
Ở đây, này Ànanda, 
-_ Có một số sanh loại đen, sanh ra các pháp đen. 
- Có một số sanh loại đen sanh ra pháp trắng. 


- Có một số sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. 
- Có một số sanh loại trăng sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
Và này, Ànanda, thể nào là một số sanh loại đen sanh 
ra pháp đen? 
5. Ở đây, này Ảnanda, có một số người sanh ra trong 
gia đình thâp kém, gia đình người đô phân hay gia 
đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay 
gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, 
hay trong gia đình một người nghèo khô, khó tìm 
được đồ ăn uông để sông, khó tìm cho được đồ ăn đồ 
mặc. Và người ây xâu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều 
bệnh hoạn, đui một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi 
khâp khênh, không có được đô ăn, đô uông, đô mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, chô năm, chô ở và 
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v Như vậy, này 
Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen. 


Và này Ảnanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra pháp trăng? 


6. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thâp kém... chô năm, chô ở và đèn. 


Như vậy, này 
Ànanda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trăng. 
Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 
7. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thập kém... và người ấy xâu xí, khó nhìn, 
lùn thấp. Người ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà 
sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị 
ây xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triển cái, 
làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú 
tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. Như vậy. 
này Ànanda là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trắng. 
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Và này Ànanda, thể nào là sanh loại trắng sanh ra 
pháp đen? 

8. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-ly đại phú, 
hay trong gia đình Bả-la-môn đại phú, hay trong gia 
đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản 
lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, 
nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ 
nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uông, áo mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ nằm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh 
về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh 
về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm ác hạnh về ý, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ànanda, là 
hạng sanh loại trắng sanh ra pháp đen. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trăng? 

9. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đề-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về thân, 
làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy 
do làm thiện hạnh về thân, do làm thiện hạnh về lời, 
do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trắng. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

10. Ở đây, này Ảnanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát- đế-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. VỊ ây, sau khi cạo bỏ rầu tóc, đặp 
áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tân năm 
triền cái. làm cho muội lược các kiết sử về tâm với 
trí tuệ. trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy 
giác chi. sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. 
Như vậy, này Ànanda là hạng sanh loại trắng sanh ra 
Niết-bản, không đen không trắng. 


Này Ànanda, đây là sáu sanh loại. 
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63 Tiến trình tu tập - Kinh UTTIYA — Tăng 
IV, 502 


UTTIYA — 7ãng IV, 502 


(Thế Tôn thuyết pháp để làm gì; ngoại đạo chất vấn; 
con đường đưa đên khô diệt; Thê Tôn - có bao nhiêu 
người được giải thoát) 


1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, du sĩ Uttiya nói với Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 
thể giới là võ thường. Kiên này là sự thát, kiên nào 
khác là hư vọng ? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 
vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nảo khác là hư 
vọng”. 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 
tế... thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tôn tại sau chết... Như Lai không có tôn tại sau khi 
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chết... Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 
Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 
là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 
thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 
thân thê là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 
khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? .... 
có phải Như Lai không có tôn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 
"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 
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- Vậy cải gì được Tôn giả Gotama nót lên? 


- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 
đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 
qua, để khô ưu được chấm dứt, để chánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh... để Niễt-bàn được chứng ngộ”, 
thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có một nữa. hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Chớ có đẻ 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến răng: "Sa-môn Gotama 
khi được nghe ta hỏi cầu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 
né, không có trả lời, không dám trả lời" và như vậy 
là bất hạnh, là đau khô lâu dải cho du sĩ Uttiya." Rồi 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 
ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Hiền giả UttIya, ngôi thành biên địa của 
vua với những nên móng vững chắc, với các thành 
lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
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đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 
có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 
vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 
đường chạy vòng quanh thành trì ây, người ấy có thể 
không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trồng trong 
thành lớn cho đến một con mèo có thê chui qua. 
Người ấy có thê không biết được: "Từng ấy loài hữu 
tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 
ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đổi ra 
ngang qua cửa thành này. 


Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, 
không phải là một vấn để quan trọng (câu hỏi này 
của Thây) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phân thế giới, hay là một phần ba? 
Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 
được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 
ra, hay sẽ thoát ra, tất cả những vị ấy, sau khi 
đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm yếu ót trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 
Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thế giới'". 
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Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thây đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 
sao Thê Tôn không trả lời câu hỏi ây cho Thây. 
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64 Tiến trình tu tập - Kinh Udàyi - Tương 
V, 141 


Udàyi — 7Tzơng V, 141 


l) Một thời Thế Tôn trú ở giữa những người 
Sumbha, tại một thị trân của những người Sumbha 
tên là Setaka. 


2) Rồi Tôn giả Udàyi, đi đên Thế Tôn... ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Udày! bạch Thê Tôn: 


3) -- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Xúc động nhiêu thay 
(bahukatam), bạch Thể Tôn, là lòng ái mộ, tôn kinh, 
lòng tàm và quí của con đối với Thể Tôn. Bạch Thê 
Tôn, trước khi con còn là người tại gia, con không 
có nhiều xúc động (bahukata) đối với Pháp, không 
có nhiều xúc động đối với Tăng. Nhưng, bạch Thế 
Tôn, khi con cảm thấy (sampassamảno) lòng ái mộ, 
tôn kính, lòng tàm và quí đối với Thế Tôn, thời con 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. ⁄à 7øé 
Tôn thuyết pháp cho con: "Đây là sắc, đây là sắc tập 
khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là 
thọ đoạn diệt... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây 
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là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức 
đoạn diệt". 


4) Rồi, bạch Thế Tôn, con đi đến chỗ nhà trống, và 
trong khi ty quản (samparivattemo) theo sự sanh 
điệt của năm thủ uân này, con như thát thẳng frỉ: 
"Đây là khổ". Con như thật thăng tri: "Đây là khổ tập 
khởi". Con như thật thắng tri: "Đây là khổ diệt". Con 
như thật thăng tri: "Đây là con đường đưa đến khô 
diệt". 


5) Pháp, bạch Thế Tôn, được con hoàn toàn chứng 
tri (abhisamito). Con đường được con chứng đắc, 
con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
sẽ đắt dẫn con, với sự an trú như vậy, như vậy, đạt 
đến sự chứng đắc như vậy (tathattàya). Nhờ vậy, con 
sẽ rõ biết rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


Bạch Thế Tôn, con chứng được niệm giác chỉ. Niệm 
này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn 
con, với sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng 
đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết được răng: 

"Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa”... Con chứng được, bạch Thế Tôn, xả giác ch1. 
Xả này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt 
dẫn con, với sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự 
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chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết rằng: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 
Bạch Thế Tôn, con đường này được con chứng đắc, 
con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
sẽ dắt dẫn con, với sự an trú như vậy, như vậy, đạt 
đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết 
răng: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

6) -- Lành thay, lành thay, này Udày!! Con đường 
này, này Udàyi, Ông chứng được, con đường này 
được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ dắt dẫn Ông, 
VỚI sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng đạt 
như vậy. Nhờ vậy, Ông sẽ rõ biết rằng: "Sanh đã 
tận... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
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65 Trung đạo - Kinh ĐẠO LỘ 1 - Tăng L, 
542 


ĐẠO LỘ 1 — Tăng I, 542 


1. - Này các Tý-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là 

ba? 

-_ Thâm cô đạo lộ, 
-_ Kịch khổ đạo lộ, 
-_ Trung đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thâm cô đạo lộ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau, 
thây như sau: "Không có tội lớn trong các dục 
vọng” và rơi vào say đấm trong các dục vọng. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thâm cô đạo lộ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? 

= Ở đây, này các Ty-kheo, có người sống lõa thể, 
sống phóng túng, không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 
thực không chịu đứng lại, không nhận đô ăn mang 
đên, không nhận đô ăn đặc biệt nâu cho mình, 
không nhận mời đi ăn, không nhận đô ăn từ nơi 
nôi chảo, không nhận đô ăn từ ngưỡng cửa, không 
nhận đô ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận 
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đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ 
ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ 
người đản bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, 
thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cho đến 
không uông cháo. VỊ â ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại 
hai nhà, chỉ nhận ăn hai miêng, hay viấy chỉ nhận 
ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miêng. VỊ â ây nuôi 
sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, 
nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống, 
cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị â ấy ăn rau, ăn 
cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn 
bột gạo, ăn bột gạo cháy, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải 
gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm 
quăng đi, mặc vải lượm từ đồng rác, dùng vỏ cây 
làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
từng mảnh da con sơn dương đen, mặc vải từ cỏ 
Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng 
tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, 
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mặc áo băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông 
cú. Vị ấy là người sông nhồ râu tóc, là người theo 
tập tục sống nhố râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi 
chỏ hỏ, sống theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh 
tân, là người dùng gai làm giường, thường ngủ 
năm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuông nước tắm để Øột sạch tội lỗi. Như 
vậy, dưới nhiêu hình thức, vị ấy sông thực hành 
các hạnh hành hạ, hành khổ thân thể. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo? 

-Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục, tham ưu ở đời, quán trên các cảm thọ 

.. quán tâm trên tâm ... quán trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp nhục tham 
ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo. Ba pháp này, 

này các Ty-kheo, là ba đạo lộ. 


ĐẠO LỘ 2~ Tăng L, 545 


1. Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là 
ba? 
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-_ Thâm cô đạo lộ, 
-_ Kịch khổ đạo lộ, 
-_ Trung đạo lộ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thâm có đạo lộ? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có người nói như sau, 
thấy như sau: "Không có tội lớn trong các dục 
vọng" và rơi vào say đắm trong các dục vọng. Này 
các Tý-kheo, đây gọi là thâm có đạo lộ. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? 

= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 
thực không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, 
không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi 
nôi chảo, không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không 
nhận đô ăn đặt giữa những cây gậy. không nhận 
đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ 
ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ 
người đản bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, 
thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cho đến 
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không uống cháo. Vị â ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ã ăn tại 
hai nhà, chỉ nhận ăn hai miêng, hay vị ây chỉ nhận 
ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi 
sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, 
nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ây sống theo hạnh tiết chế ăn uống, 
cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị ấy ăn rau, ăn 
cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn 
bột gạo, án bột gạo cháy, án bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải 
gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm 
quăng đi, mặc vải lượm từ đống rác, dùng vỏ cây 
làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
từng mảnh da con sơn dương đen, mặc vải từ cỏ 
Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo băng 
tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, 
mặc áo 'băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông 
cú. Vị ấy là người sông nhồ râu tóc, là người theo 
tập tục sống nhố râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi 
chỏ hỏ, sông theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh 
tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ 
năm trên Øiường gai, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như 
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vậy, dưới nhiêu hình thức, vị ấy sông thực hành 
các hạnh hành hạ, hành khô thân thê. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là kịch khô đạo lộ. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là trung đạo lộ? 

- Ở đây, này các Týỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích 
khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa 
sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô 
găng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích 
khiến cho các ác, bắt thiện pháp đã sanh được trừ 
diệt, khởi lên ý muốn cố găng, tinh tấn, sách tâm, 
trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ 
trước chưa sanh, nay cho sanh khởi, khởi lên ý 
muốn cô gắn ø, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục 
đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể 
duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý 
muốn cô găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


- Viấy tu tập thần túc thông câu hữu với dục định 


tinh cần hành, tu tập thần túc thông câu hữu với 
tinh tân định tình cân hành, tu tập thần túc thông 
câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập thần 
túc thông câu hữu với tư duy định tinh cần hành. 


- „ tập tu tẬp 2 Hàm tu tập niệm căn, tu 


căn, tu tẬp 


- sử tập tín lực, tu tập tần lực, tu tập niệm lực, tu 
tập định lực, tu tập tuệ lực, 
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- Tu tập niệm giác chỉ, tu tập trạch pháp giác chi, 
tu tập tinh tân giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập 
khinh an giác chi, tu tập định giác chị, tu tập xả 
giác chĩị, 

- Tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập 
chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh 
mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu 
tập chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. 
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66 Truyền thống về chánh pháp - Kinh ĐẠI 
BÁT NIÉT BẢN - 16 Trường I, 539 


KINH ĐẠI BÁT NIÉT BÀN 
(MAHA PARINIBBANA SUTT4)- Bài kinh số 16 — 
Trường L, 539 


I 


I. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
RàJagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà- 
thể, con bà Vi-đề-hi, vua nước Magadha, muốn 
chỉnh phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: "Ta quyết 
chinh phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy quyền, có 
hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt 
dân Valjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong”. 


2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha 
nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ Xá), đại thân nước 
Magadha: 


- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh 
ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an. Ngài có thiêu 
bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch 
Thế Tôn, Ajảtasatu Vedehiputta, vua nước 
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Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vẫn an Ngài 
có thiêu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú". Và khanh 
bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, Alàtasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajjì, vua 
tự nói: "Ta quyết chính phạt dân VaJjì này, dầu chúng 
có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân 
VaJjì; ta sẽ tiêu diệt dân VaJ]; ta sẽ làm cho dân VaJjì 
bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi 
nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao 
giờ nói lời hư vọng. 


- Đại vương, xin vâng! 


3. Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha 
vâng theo lời dạy của Aljàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha cho thăng những cỗ xe thù thăng, tự 
mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, 
đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Mapgadha, bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, AJàtasattu Vedehiputta, vua nước 


Magadha cúi đâu đảnh lê chân Tôn giả Gotama, vần 
an ngài có thiêu bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe 
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mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Alàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục 
dân xứ Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dâu chúng có uy quyên, có hùng mạnh, ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta sẽ 
làm cho dân ValJì bị hoại vọng”. 


4. Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng 
Thê Tôn. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJJì (hưởng hay tụ họp 
và tụ họp đồng đảo với nhau, thời này Ananda, dân 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaji tụ họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, 
và làm việc trong niệm đoàn kết không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong 


niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kêt, và làm 
việc trong niệm đoàn kết. 
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- Này Ananda, khi nào nghe dân ValJì / họp †rong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Vajjì sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban 
hành thời xưa không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thông của dân Vajjì như đã ban hành thuở 
xưa. 


- Này Ananda, khi nào dân Valn, không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thông của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa 
thời, này Ananda, dân Vaj]ì sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng 
lão VajJjì và nghe theo lời dạy của những vị này 
không ? 
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- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lê, cúng dường các bậc trưởng lão Valjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dần Va]]ì 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì không có 
bắt cóc và Cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ 
Vaj)ì phải sông với mình không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt 
khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ Vajjì 
phải sông với mình. 


- Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì tôn SÙng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của 
VajJì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
phề các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp không ? 
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- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì bảo hộ, che 
chở, ting hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaj]ì 
khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xử, 
và những vị A-la-hản đã đến được sống an lạc 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này 
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Ananda, dân Valjì sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


5. Rôi Thê Tôn nói với Bà-lamôn Vassakara, đại 
thần nước Magadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở VesàlI tại tự 
miếu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp 
bắt thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bắt 
thối được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì 
được giảng dạy bảy pháp bất thôi này, thời Bà-la- 
môn, 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần 
nước Magadha bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp 
bất thôi này, thời dân Vajjì nhất định được cường 
thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy 
pháp bất thối Tôn giả Gotama, Ajàtasatu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thể đánh bại 
dân Vajjì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao hay kế 
ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, 
chúng con có nhiều việc và có nhiều bốn phận. 


- Này Bà-la-môn, Người hãy làm những gì Ngươi 
nghĩ là hợp thời. 
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Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thê Tôn, từ chô ngôi 
đứng dậy và từ biệt. 


6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế 
Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy. Thế Tôn, đi tập 
họp tất cả những vị Tỷ-kheo sống gần Vương Xá rồi 
đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng 
đường, ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với các 
vị Tỷ-kheo: 


)> Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


BẢY GIÁC CHI 540 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ 
họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm 
đoản kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoản 
kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không ban hành những luật lệ không được ban 
hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với những học giới được ban 
hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn 
sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc 
Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị 
giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng. bậc cha 
của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và 
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nghe theo lời dạy của những vị này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyý-kheo 
không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác 
thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


.. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích 
sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


7. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự 


thân an trú chánh Tiệm, khiên các bạn đông tu 
thiên chí chưa đến muốn đến ở và các ban 


đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 


cường thịnh, không bị suy giảm. 
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7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm 
thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ 
phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời 
này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không tra thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


4 Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 


không ta thích quần tụ, không hoan hỷ qu ân 


tụ, không đam mê quán tụ, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
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không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không có ác đục vọng, không bị chỉ phối bởi ác 
dục Vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


6 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không bạn bè ác dục vong, không thân tín ác 
dục vọng, không công hành với ác đục vọng, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


7 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không dựng ở nứa chừng, giữa sự đạt đáo 
những quả vị thấp kém và những quả vị thù 
/hăng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
suy ø1ảm. 


§. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín 
tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiêu, có tỉnh tấn, có 
chánh niêm, có frí fué, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


9. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 7 /áp 
niêm giác Chi, tu tập trạch pháp giác chị, tu táp tinh 
tán giác chifu tập hýỷ giác chị, tu tập khinh an giác 
chị, tu tập định giác chị, tu tập xả giác chỉ, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 
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Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thé Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo / /áp vô 
thường tưởng, tu tập võ ngã tưởng, †u táp bất tịnh 
tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu 
tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, 
hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


¡. Này các, Tý-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối 
với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 
người và văng người, gìn giữ thân nghiệp từ 
hòa, thời này các Ty-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Tý-kheo, khi nào các vị Tý-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 


n8ười và văng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ 
hòa... 


3... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người 
và vắng người, thời này các Tý-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


4.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân 
phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các 
bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn 
chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh 
trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 
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s.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và 
vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, 
đúng với Sa-môn hạnh. những giới luật không 
bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, 
không bị uề trược, những giới luật đưa đến giải 
thoát, được người có trí tán thán, không bị ô 
nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật 
hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


ø.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và 
vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến 
đúng với Sa-môn hanh, những thánh tri 
kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận 
khổ đau cho những ai thiệt hành theo, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 
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12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh 
Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ- 
kheo: ”Đáy là Giới, đáy là Định, đáy là Tuệ. 


tức là dục lậu, hữu 
lậu (tri kiên lậu), vô mình lậu ˆ. 


13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đến khi Ngài xem là 
vừa đủ, rôi Ngài gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Ambalatthikà. 


14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ 
mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
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món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiên lậu), 
vô minh lậu. 


15. Thế Tôn ở Ambalatthikà cho đến khi Ngài xem 
là vừa đủ, rôi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
Nalandà. Tại đây, Thê Tôn ở Pavarikambavana (Ba 
Ba Lợi Am Bà Lâm). 


16. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Sàriputfa bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con tin trởng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở trơng lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào 
có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về 
phương diện chánh giác. 
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tử: "Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thê 
có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại 
hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác”. 


Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của 
Ngươi: "Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức 
như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, 
có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của Ngươi: 
"Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiên định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biên Trị ở hiện tại, Ngươi đã biệt tâm 
Ta với tâm của Ngươi. "Thê Tôn có giới đức như 
vậy, có thiên định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
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hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại 
không thê có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê 
vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác”? 


17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối 
với các vị Ưng Cúng, Chánh Biên Tri ở quá khứ, 
tương lai và hiện tại. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại Biên 
cảnh, thành này có hào lñy kiên cố, có thành quách 
tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây 
có một người gác cửa thông mình, biệt tài và nhiều 
kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Người này rong 
khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành 
trì ấy có thể không thấy các chỗ nỗi hay khe hở của 
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tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được, 
nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to 
lớn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi vào hay 
đi ra bởi cứa này. 


- Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông 
vê chánh pháp. 


- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đắng 
Giác. 

- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ 
Năm Triền Cái, những nhiễm tâm khiến cho trí 
tuệ yết ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã 
chân chánh tu tập Bảy Giác chị, đã chứng được 
Vô thượng Chánh Đăng Giác. 
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18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng 
Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


19. Thế Tôn ở Nalandả cho đến khi Ngài xem là vừa 
đủ, rôi gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Pàtaligàma. 


20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pàtaligàma được nghe 
Thế Tôn đã đến làng Pàtalipàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư 
sĩ ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 
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21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng vê Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi 
đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ 
ngồi, đặt phè nước, chuẩn bị dầu đèn rồi đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, 
các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dâu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy 
làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 


22. Rồi Thế Tôn đặp y, cầm y bát, cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa 
chân bước vào nhà, ngôi xuống, lưng dựa và bức 
tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ- 
kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngôi xuống, 
lưng dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt phía 
Tây, đối diện Thế Tôn. 


23. Thê Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 


- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những 
at phạm giới, sông trái giới luật. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 
trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiêu vì 
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sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất 
cho những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật Dị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều 
nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ây đi vào với tâm thân sợ hãi, 
bối rồi. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. 
Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm 
giới, sông trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho 
những ai phạm giới, sống trái giới luật. 

Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho 
những ai phạm giới, sống trái giới luật. 
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24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những 
at giữ giới, sông theo giới luật. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì 
sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất 
cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật được tiếng tốt đồn xa, Đó là sự 
lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sông theo 
giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ 
hãi, không bối rồi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 


theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối 
loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những aI giữ 


ø1ớI, sông theo giới luật. 

-_ Lại nữa, này các G1a chủ, người g1ữ giới, sông 
theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung. sẽ 
được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi 
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ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo 
giới luật. 


25. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở 
Pàtaligàma cho đên khuya, khích lệ, làm cho phân 
khởi, khiên tâm hoan hỷ rôi bảo các cư sĩ ây: 


- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy 
làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư 
sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng 
riêng. 


26. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại 
thần xứ Magadha đang dựng thành trì đề ngăn chặn 
dân Vajjì. Một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng 
ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị này khiên tầm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-_ Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các 


BẢY GIÁC CHI 558 


vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


- Tại chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, 
các vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân 
bậc hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân 
thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama? 


- Sunidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại 
thân xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama đê ngăn chận dân Vai). 


28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị 
thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì 
ở Pataligama đề ngăn chận dân Vajjì. 
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-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các vị 
ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ 
nảo các nhà thương mãi qua lại, chỗ ấy sẽ thiết 
lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pàtaliputta, 
một trung tâm thương mãi. 


- Nhưng nảy Ananda, Pảtaliputta sẽ bị ba hiểm 
nạn về lửa, vê nước hay chia rẽ bât hòa. 


29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước 
Mapadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong liên 
nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: 
"Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo”". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 
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30. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunidha và 
Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liền đi về 
nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng 
VỊ, loại cứng và loại mềm, rồi cử nñĐười đến tin Thế 
Tôn: "Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng 
với đại chúng Tý-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi 
đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rôi hai vị thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời chúng 
Tý-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn 
dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunidha và 
Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha liên lây chiếc 
chế thấp khác và ngồi xuống một bên. 


31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần thứ 
Magadha đã ngôi xuông một bên, Thê Tôn đọc bài 
kệ cảm tạ: 


Tại chô nào người sáng suốt láy làm chô trú 
Xứ. 


Hãy nuôi dưỡng người gu giới và người phạm 
hạnh. 


Và san sẽ công đức với Chư Thiên trú tại chô 
ây. 
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Và những ai được thiên thân thân mễn luôn 
luôn được tháy may mãn. 


Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai 
vị đại thần xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra về. 


32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ 
Mapgadha đi sau lưng Thê Tôn và nói: 


33. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga (sông Hằng). 

Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ đến 
nỗi con quạ có thê uống được. Có người đang đi tìm 
thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè 
đề qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ 
duỗi cánh tay được co lại hay co cánh tay đã duõi ra, 
biến mắt từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với 
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chúng Tỷ-kheo. 


34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm 
thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của 
cảnh này, lúc ấy bèn ứng khâu lời cảm khái: 


"Những ai làm câu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất 
sũng đâm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. 


Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải 
thoát”. 


H 


1. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: "Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đên Kotigàma". 


- "Xin vâng, bạch Thế Tôn". Tôn giả Ananda đáp 
ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotigàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại 
Kotigàma. 


2. Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 


không thông hiểu Bồn Thánh đề mà chúng ta phải 
lưu chuyên luân hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
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Bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Thánh đế mà chúng ta 
phải lưu chuyền luân hôi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 


¬ Này các Iỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng 
ta phải lưu chuyền luân hôi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiệu Khô Diệt Thánh đế... Khô 
Diệt Đạo Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên 
có sự luân chuyên lâu nøày trons nhiêu đời. Khi 
những sự thực này được nhân thức, nguyên nhân 
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của một đời sống khác được trừ diệt, khi khô căn 
được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sông khác 
nữa. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigàma, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigàma cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nàdikà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Nàdikà, tại ngôi nhà 
gạch (GinJakàvasatha). 

6. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 


Ngài và ngôi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 
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- Tỷ-kheo ni Nandà mệnh chung tại Nàdikà đã 
được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng thái như thê 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cối nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng 
thái như thê nào? 


-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cối nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thế Tôn, 
cư sĩ Nikata.. Bạch Thế Tôn, cư sĩ 
Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... 
Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuttha..., Bạch Thế Tôn 
cư sĩ Bhadda... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Subhadda 
đã mệnh chung tại Nàdikà đã được sanh ở cõi 
nào, hậu thế trạng thái như thế nào? 


7. Này Ananda, Tỷ-kheo Sàlada diệt tận các lậu 
hoặc, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
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an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


- Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm 
hạ phân kiệt sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử 
làm giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt 
lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt 
tận khổ đau. 


-_ Này Ananda, nữ cư sĩ SuJatà diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa 
vào ác đạo, đạt đên Chánh giác. 


- Này Ananda, cư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó 


nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Kalinga... Này Ananda cư 
sĩ NiIkata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... 
Này Ananda, cư sĩ Tuttha... Này Ananda, cư sĩ 
Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này 
Ananda, 

được hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 
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- Này Ananda, 
, hóa 


sanh (thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không 
còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, hơn chín mươi tín nam nữ cư sĩ 
mệnh chung tại Nàd¡kà, diệt trừ ba kiết sử, làm 
giảm thiêu tham, sân, si, chứng quả Nhứt lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận 
khổ đau. 


-_ Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung 
tại Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự 
lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt 
đến Chánh giác. 


§. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con người 
phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn để này thời 
Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này 


"Đổi với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ 
không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, 
ác thu. 1a đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không 
đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác ”. 
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9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, 
sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự 
tuyên bố về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không còn 
địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhút 
định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 


-- Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối 
với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: 
"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, 
thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để 
mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự 
mình thâm hiểu". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu 
hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được 
cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng 
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được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. 


- Cụ túc siới hạnh, được bậc Thánh mến 
chuộng, được viên mãn không mảy mún, được 
vẹn toàn không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô 
nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng 
bởi đời sau. Hướng dẫn đến thiền định". 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdikà, pháp thoại này được 
giảng cho chúng Tyỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ... Tức là dục 
lậu, hữu lậu (tri kiên lậu), vô minh lâu. 


11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdikà cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Vesàli. Ở đây, Thê Tôn 


trú tại vườn Ambapàll. 


12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo an trú chánh 
niệm? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, quán 
thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ... đối 
với tâm... đối với các pháp. quán pháp, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở 
trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh 
niệm. 


13. Này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo tỉnh giác? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, 
đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co 
tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng 
già lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, 
khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; 
tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngôi, khi năm, khi 


BẢY GIÁC CHI 571 


thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tý-kheo sống tỉnh giác. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy 
của Ta cho các Ngươi. 


14. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: "Thế 
Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta". Dâm 
nữ Ambapàli liền cho thăng các cỗ xe thù thăng, tự 
leo lên một chiếc, cùng với các cổ xe thù thắng xuất 
phát ra khỏi Vesàli và đi đến vườn xoài. Nàng cỡi xe 
cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuống xe đi 
bộ đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến liền đảnh lễ Ngài và 
ngôi xuông một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho dâm 
nữ AmbapàlI đang ngồi. một bên, giảng dạy, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thê Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiên tâm hoan hỷ, liên 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời 
mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được 
biệt Thê Tôn đã nhận lời, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và từ biệt. 
15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: "Thế 
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Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli", liền cho 
thăng các cỗ xe thù thắng leo lên xe rồi xuất phát ra 
khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. Có những vị 
Licchavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu 
xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Có những vị 
Licchavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu 
vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Có những vị 
Licchavi toản đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang 
đồ trang sức màu đỏ. Có những vị Licchavi toàn 
trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ 
trang sức mầu trăng. 


16. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
sọng xe. Các LicchavIi nói với dâm nữ Ambapàli: 


- Này Ambapàli, tại sao nàng lại đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
gọng xe? 


- Này quý Công tử của tôi, tôi vừa mới mời Thế Tôn 
cùng chúng Tỷ-kheo ngày mai đên dùng cơm. 


- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm 
ây đôi lây một trăm ngàn. 
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- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng 
với các đât phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoải này đả thăng! Chúng 


ta bị cô thiếu nữ xoài này phông tay trên. Và các vị 
LicchavIi này cùng đi đên vườn Ambapàli. 


17. Thê Tôn xa thây các vị LicchavI liên nói với các 


18. Các vị Licchavi ấy cỡi xe cho đến chỗ còn có thể 
cỡi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn, 
khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 
Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi đang 
ngôi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, khiến tâm hoan hý. 

Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 


khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ liền 
bạch Thê Tôn: 
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Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
"Chúng ta bị cô thiêu nữ xoài này đả thăng! Chúng 
ta bị cô thiêu nữ xoài này phông tay trên... " 


Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy 
Thê Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lê Ngài, thân 
bên hữu hướng vê đức Phật và từ biệt. 


19. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn 
canh, liên cho sửa soạn tại vườn của mình các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và cho báo tin 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng 
với chúng Tỷ-kheo đến tại túc xá của dâm nữ 
Ambapäli, sau khi đến liền ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi dâm nữ Ambapàili tự tay thân hành mời 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, dùng 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ 
Ambapàli lây một ghê thâp khác và ngôi xuông một 


bên. Sau khi ngôi xuông một bên, dâm nữ Ambapàli 
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bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng 
dường nøôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ'". 


Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
khiến tâm hoan hý, rồi đứng dậy ra về. 


20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại này 
được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 


với đại chúng Tỷ-kheo đi đến làng Baluvà. Và Thế 
Tôn trú tại làng này. 
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22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ 
an cư mùa mưa xung quanh Vesảli tại chỗ có bạn bè 
quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng 
Baluvà. 


23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, 


. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ây, không một chút 
ta thán. Thê Tôn tự nghĩ: 


. Và Thê Tôn với sức tinh tân, nhiêp 
phục bệnh ây duy trì mạng căn. 


24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không 
bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngôi trên chế đã 
soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy 
giờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài 
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và ngồi xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


25. Này Ananda, chúng Ty-kheo còn mong mỏi gì 
nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, 
không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không 
phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, 
Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay (còn 
giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). 


-_ Này Ananda, những ai nghĩ răng: "Như Lai là 
vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta 
là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời nay 
Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho 
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chúng Tỷ-kheo? 


- Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc 
trưởng thượng, đã đến tuôi lâm chung, đã đến 
tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già 
mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng 
chăng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây 
chẳng. 


- Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác 
ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm 
thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính 
khi ấy thân Như Lai được thoải mái. 


26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác ? 


Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán 
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thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đôi với 
tâm... đôi với các pháp, quán pháp. tinh tấn, tỉnh giác. 
chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị trên đời. 
Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 


pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là 
trong hàng Tỷ-kheo của Ta, 


II 


1. Rồi Thế Tôn vào buôi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khất thực trở về Ngài nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy lấy tọa cụ. Ta muốn đi đến điện 
thờ Càpàla, đê nghỉ trưa. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế 
Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngôi một bên: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla. 


4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự 


BẢY GIÁC CHI 591 


gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thé Tôn, Tôn giả không thỉnh câu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. Vì tâm tôn giả bị Ma vương 
ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla!" Này Ananda, những ai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, 
nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp hay 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nếu muốn, Như Lai có thê sống đến một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gỢI ý 
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quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, 
Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Vì tâm của tôn giả bị Ác ma ám ảnh. 


6. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ là 
phải thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 


dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn 
và đi ra. 


- Bạch Thê Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời Thê Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
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chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai mình, phân tích, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". 


8. Bạch Thế Tôn, nay những Ty-kheo của Thế Tôn, 
đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỷ luật, sán sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sông theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên 
đã có thê chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, 
đã có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. Như vậy, 
nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo nì 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn duy trì Chánh pháp, 
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thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". Bạch Thế Tôn, 
nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, đây đủ Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý đã có thê tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, và có thê 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. Như vậy, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
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Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu". Bạch 
Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có ký luật, 
sẵn sảng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sống theo 
Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên 
bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân 
tách, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà 
đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một 
cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp một cách 
thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta 
giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt phổ biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người". Bạch Thê Tôn, nay phạm hạnh Thể 
Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phô biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, 
Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. 
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9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: "'Này 
Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ 
diệt độ "'. 


10. Và tại điện thờ Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống 
lâu hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng 
sông thêm nữa, thời đại địa chấn động, chê rợn, tóc 
lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thế Tôn nhận 
hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái 
như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn, 
Tu sĩ từ bỏ, không kéo đài. 

Nội tâm chuyên nhất trú thiên định. 

Như tháo áo giáp đang mang mặc. 
11. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 
rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và 
sắm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chấn động như vậy?". 


12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


> Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thể Tôn thật 
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là hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động 
như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm 
trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên 
øì, đại địa chấn động như vậy? 


13. - Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên 
khiên đại địa chân động. Thê nào là tám? 


Này Ananda, 


Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn 
động. 


14. Lại nữa này Ananda, 
Trpren ni tâm được chê ngự, hay 


; những vị này 
quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ây 
có thê khiến quả đất này rung động, chuyền động 
mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại 
địa chấn động. 


15. Lại nữa, này Ananda, 


, khi ây quả đất nảy rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ 
ba khiên đại địa chân động. 
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16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, 
tỉnh giác, , khi ấy quả đất này rung 
động, chuyền động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư khiến đại địa chân động. 


17. Lại nữa, này Ananda, 


khi ây quả đất rung 
động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm khiên đại địa chân động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, 
chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên thứ sau, 
khiến đại địa chẵn động. 


19. Lại nữa, này Ananda, 
, khi ây quả 


đất này rung động, chuyên động, chân động mạnh. 
Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiên đại địa 
chân động. 


20. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y 
Niết Bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên 
thứ tám, khiến đại địa chân động. 


Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến 
đại địa chân động. 
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21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? 


- Chúng Sát-đế-Ly, 

- Chúng Bà-la-môn, 

- Chúng Cư sĩ, 

- Chúng Sa-môn, 

- Chúng Bốn Thiên vương, 

- Chúng Tam thập tam thiên, 
- Chúng Ma, 

- Chúng Phạm thiên. 


22. Này Ananda, Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Sát - 
đế-ly hơn một trăm lần. Tại đây trước khi Ta ngôi, 
trước khi Ta nói chuyện, và trước khi cuộc đối thoại 
bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đế-ly như thế nào, 
dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói chúng 
như thế nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và 
với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta đang nói, 
chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Người chăng ?” sau khi Ta giảng dạy, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài 
pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến mất, chúng 
không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư Thiên 
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23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la- 
môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập 
tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 
lần, tại đây trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc 
của chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta 
cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, giọng 
nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ. 
Khi Ta đang nói, chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, 
là chư Thiên chăng, là Người chăng?" Sau khi Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm 
hoan hỷ, Ta biến mắt. Khi Ta biến mắt, chúng không 
biết: "Kẻ biến mất đó là ai, là chư Thiên chăng, là 
Người chăng? ”" Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là 
tám? 


25. Một vị 
VỊị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiệp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ nhất. 


26. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại 
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sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị Ấy nhận thức rằng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng 
xứ thứ hai. 


27. Một vị 
. Vị ây nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thăng xứ thứ ba. 


28. Một vị 


. Vị ây nhận thức rằng: 
"Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thầy”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


- như bông gai màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba-la- 
nại, cả hai mặt lắng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh ánh sáng xanh. 
VỊ ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ năm. 


- như bông Kanikàra 
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màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng - như lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như vậy vị này 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thây", đó là thắng xứ thứ sáu. 


31. Một vị 


- như bông bandhuJìvaka màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ 
- như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sác màu đỏ tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, 
ánh sáng đỏ, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thăng xứ thứ bảy. 


32. Một vị 


- như sao mai Osadhi màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng - như 
lụa sa Balanal, cả hai mặt lắng trơn màu trăng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng. Như vậy vị 
này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh 
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sáng trăng, vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biệt, ta thây"”, đó là thăng xứ thứ tám. 
Này Ananda như vậy là tám thăng xứ. 


33. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là 
tám? 


-_ Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát 


thứ nhất. 


tụ đó là sự giải thoát thứ hai. 
ảnh đó là sự giải thoát thứ ba. 


- Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng 
khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", 
chứng và trú ; đó là sự giải 
thoát thứ tư. 


-. Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy 
tư "thức là vô biên”, chứng và trú 
xứ; đó là giải thoát thứ năm. 


-. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư "không có vật gì”, chứng và trú 
xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu. 


-_ Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
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trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải 
thoát thứ bảy. 

¬. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú ; đó là sự giải 
thoát thứ tám. 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, 


. Này 
Ananda, lúc bây ĐiỜ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi đến 
xong liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi đứng 
một bên, Ác ma nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ". 


35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác 
ma: 


- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ 
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ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chât vân và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo ni của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông 
chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá Chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bồ diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
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nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, s sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bố diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm hạnh 
mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. 


36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác 
ma đến Ta, sau khi đến liền đứng một bên. Này 
Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


"Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tý- 
kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
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lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn, nay 
những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ 
tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bó, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên, đã 
có thể chất vẫn và hành phục một cách khéo léo, đã 
có thê truyền bá Chánh pháp một cách thần diệu. 
Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt 
độ. 


Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: "Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo ni 
của Ta...; khi nào những cư sĩ của Ta...; khi nào phạm 
hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người". Bạch Thế Tôn, nay phạm 
hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh 
đạt, phố biến, quảng bá, biễn mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy 
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diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã 
đên thời Thê Tôn diệt độ”. 

37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 

"Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 
diệt độ. Sau ba tháng bắt đâu từ hôm nay Như Lai sẽ 
diệt độ”. 

Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai 
chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì 


mạng sông lâu hơn nã). 


38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


39. Lân thứ hai, tôn giả Ananda... Lân thứ ba, tôn giả 
Ananda bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người. 


- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn 
không? 


- Bạch Thê Tôn, con có tinl 


- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như 
Lai đên ba lân. 


40. 


"Này Ananda, 


những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật 
lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, 


thiện xảo thời, nễu muốn, người ây có thể sống đến 
một kiếp, hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay 
Như Lai đã tu bốn thân túc... Như Lai có thể sống 
đên một kiệp hay phân kiệp còn lại”. 

- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 


- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 


- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 


BẢY GIÁC CHI 600 


là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lạt cho đến frọn kiếp, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phác, vì an lạc cho 
loài Trởi và loài Người”. Này Ananda, 


. Này Ananda như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyêt điêm của Ngươi. 


41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi 
Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đây Ta nói với Ananda: 
"Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái 
thay núi kinh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên VỮNG, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu 
người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phần 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, này Ananda, 
Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, 
sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi 
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không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người". Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh Như Lai, 
Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến 
lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi". 


42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại 
Nigrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang 
Sattapanni trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, tại hang đá Kàla, trên núi lsigili... Ta 
cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng SIfa trong hang 
đá Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, Trúc 
Lâm, hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
rừng Jìvakambavana... Ta cũng ở thành Vương Xá 
tại Maddakucchi ở Lộc Uyên. 


43. Này Ananda, tại đấy Ta nói: "Này Ananda, khả 
ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, 
khả ái thay hang Sattapanmi trên núi Vebhara, khả ái 
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thay hang đá Kàla trên núi IsigIli, khả ái thay hang 
đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay suối 
nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hỗ con sóc ở tại 
Trúc Lâm, khả ái thay rừng Jìvakambavana, khả ái 
thay vườn Nai ở tại Maddakucchi"! 


44. "Này Ananda, những ai đã tu bồn thần túc, tu tập 
nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc chăn, thật bên 
vững, điệu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, 
có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chắn, thát bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như 
Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu 
sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến frọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người". Này Ananda, nêu 
Ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 
hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai 
có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của 
Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi". 
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45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ 
Udena. 


Tại đây, này Ananda, Ta cũng nói. "Này Ananda, khả 
ái thay Vesàl, khả ái thay điện thờ Udena. Này 
Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên vững, 
điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể 
sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lạt. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điểu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, Nhự Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Như Lai: “Bạch Thể Tôn, Thể 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phuc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đồi, 
vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và 
loài Người”. Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thê nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi. 


46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàli tại điện 
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thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 


47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta 
nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàh, khả 
di thay điện thờ Udena, khả di thay điện thờ 
Gotamaka, khả di thay điện thờ Sattamba, khả ái 
thay điện thờ Buhuputta khả ái thay điện thờ 
Sàrandada, khả ải thay đến Càpàla. Này Ananda, 
những ai đã tu bồn thân túc, tu tập nhiêu lân, thật 
lão luyện, thát chắc chăn, thật bên vững, điểu luyện, 
thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có thể sống đến 
một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, Như 
Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão 
luyện, thật chắc chắn, thật bên vững, điêu luyện, 
thiện xảo. Này Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thể Tôn, 
Thể Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đổi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh 
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Như Lai; Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, 
nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này 
Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của Ngươi. 


48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta 
đã từng tuyên bồ răng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị thay đổi, trở về hư không, biến dịch? 


Này Ananda, làm sao có thể được như vây: 
Những øì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến 
hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật 
không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, những øì Như Lai đã từ bỏ, dứt 
khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, 
hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: 
“Không lâu, Như Lai sẽ điệt độ. Sau ba tháng bắt 
đầu hôm nay, Như Lai sẽ điệt độ”. Nói răng Như 
Lai vì muôn sống, mà phản lại lời tuyên bố trên, 
thời thật không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường 
Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


BẢY GIÁC CHI 606 


49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng 
đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đên, Thê Tôn 
nói với tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đi mời tất cả vị 
Tý-kheo sống ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


50. Thê Tôn liên đi đên giảng đường và ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với các vị Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải 
khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
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phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


> Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm 
hạnh được trưởng tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người? 


Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần 
túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám 
Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những 
pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các 
Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và 
truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh 
cứu, vì hạnh phúc cho chúng sanh. vì lòng thương 
tướng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc. vì an lạc 
cho loài Trời và loài Người. 


51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các 
Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tân lên 
đề tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 
ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 
Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
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lại nói thêm: 


IV 


1. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli đê khât thực. Sau khi khât thực ở Vesàl, 
ăn xong và trên đường khât thực trở vệ, 


thề Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng 


Bhandagàma. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn . Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhandagàma. Tại 
đây, Thê Tôn ở tại Bhandagàma. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ 
không chứng đạt Thánh Giới 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Định mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các 


Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh giải thoát mà Ta và 
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các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh 
tử. 


Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được 
chứng đạt; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được 
chứng đạt, 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô 
thượng 
ŒGofarma danh xưng đã chứng ngộ. 
Đẳng Giác Ngộ giảng pháp chúng 
Tỷý-kheo. 
Đạo Sư diệt khổ, pháp nhãn, tịnh 
lạc. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là GIới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với GIới sẽ đưa đên quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
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tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liên nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... 
Ambagama.. Jambugama.., hãy đi đên 
Bhoganagara. 


6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhoganagara. 


7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, 
Ngài nói với các Ty-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 
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8. - Này các Tý-kheo, có thể có Tý-kheo nói: “Này 
Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng ThẾ Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 


> Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ẫy. Không tán thán, không hủy báng, môi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, cân phải được học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật. 


— Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


> Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ nhất, các Ngươi hãy thọ trì. 
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9. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại frú xứ 
kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các 
Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng 
chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sự”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lầm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với luật, thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn, và Tý-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
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pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 


10. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: “Tại 
trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những 
vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, 
trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng 
những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo Sư”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nếu không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời này không phải là lời 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". 
Và này các Ty-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
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ứng với Luật, thời các Ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì. 


11. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tý-kheo nói: “7ï rú 
xứ kia, CÓ MỘT vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, 
gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. 
Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy 
của vị Đạo Sư”. 


ày các Tỷ-kheo, các Ngươi 


-- Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 
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-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thể Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, bốn đại giáo pháp này, các Ngươi 
hãy thọ trì. 


12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 

Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 


13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến 
khi Ngài xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


14. Thợ sắt Cunda nghe: "Nay Thế Tôn đã đến Pàvà 
và hiện đang ở trong vườn xoài của ta". Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích lệ, 
làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hý. 


15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết 
pháp, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoa hỷ, 
liền bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo”". Thế Tôn im lặng nhận lời. 


16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, 
liên từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía 
hữu hướng về Ngài và từ biệt. 


17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho 
sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ Sùkara-maddave (một loại 
mộc nh1), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 
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18. Và Thế Tôn buổi sáng. đắp y, mang theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt. Cunda, khi 
đến xong liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi. Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ săt Cunda vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn 
các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 


19. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, Ngươi hãy 
đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không thấy 
một ai ở cối Trời, cối Người, ở Ma giới, ở Phạm 
thiên giới, không một người nào trong chúng Sa- 
môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, 
Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa 
được, trừ Như Lai. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn 
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mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi xuống một bên, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi 
từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Thê Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ 
sat Cunda. 


Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gắn 
như chết đến nơi. 


San khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 
Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 
Điều phục bệnh hoạn, Thể Tôn dạy rằng: 
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"Tq đi đến thành Kusinàra ". 
21. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc 
cây và nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy 
mệt mỏi và muôn ngôi nghỉ, này Ananda. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo 


Sanghàt lại. 


22. Thê Tôn ngôi trên chô đã soạn săn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thê uống nước và làm dịu mát chân tay. 
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23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống. cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


Lân thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vần đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thê uống nước và làm dịu mát chân tay. 


24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lây bát vả đi đến 
con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
khuấy động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vẫn 
dục. 


25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: "Thật kỳ diệu thay, thật 
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n đục". Sau khi dùng bát lây nước, 
tôn giả Ananda đên chô Thê Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật 
là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi con đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. 
Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ 
dùng nước! 


Và Thê Tôn uông nước. 


26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của 
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đên Pàvà. 


Pukkusa, dòng họ Mallà thấy Thế Tôn ngồi dưới 
gốc cây, liên đến chỗ Thê Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Mallà, bạch Thế Tôn: 


27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma 
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đang đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và 
ngồi xuống một gôc cây, không xa con đường đề 
nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ây có khoảng năm trăm 
cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. Bạch Thế 
Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy, đễn 
chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: 


- “Tôn giả có thây khoảng năm trăm cô xe vừa đi qua 
không?" 


- "Này Hiền giả, ta không thấy". 
- "Tôn giả có nghe tiếng không?" 


"Này Hiên giả, ta không nghe tiếng". 


"Có phải Tôn giả đang ngủ không?” 


- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


"Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?" 


"Này Hiển giả, ta đang thức tỉnh". 


- "Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng 
năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của Tôn 
giả cũng bị lắm bụi". 
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„tr 


- "Này Hiền giả, phải, áo ta bị lắm bụi". 


Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ: 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì 
khó làm hơn, cái gì khó thực hiện hơn? Một người 
trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thây năm 
trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe tiếng. Hay một người đang giác tỉnh, 
còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm tả ào 
ào, trong khi điện quang chóp lòa, sắm sét vang 
động, mà không thấy, cũng không nghe tiếng? 


29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, 
cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 

. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác 
tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sắm sét vang 
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 


30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà 
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đập lúa. Lúc bây giờ trời mưa, mưa tâm tả ào ào, 
điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 


Này Pukkusa, một sô đông người từ Atumả đi ra đến 
tại chỗ hai anh em nông phu và bôn con bò đực bị sét 
đánh chết... 


31. Này Pukkusa, lúc bây giờ Ta từ nhà đập lúa đi ra 
và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, Này 
Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra, đến 


chờ Ta, đánh lễ và đứng một bên. Và Ta nói với 
người ây đang đứng một bên: 


32: - "Này Hiện giả, vì sao có sô đông người tụ họp 
như vậy?" 


- Bạch Thế Tôn vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, điện quang chớp lòa, sắm sét vang động, có 
hai anh em nông phu, và bốn con bò đực bị sét đánh 
chết. Do vậy mà có số đông người ấy tụ họp tại đây. 
Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ nào?" 

- "Này Hiên giả, lúc ấy Ta ở tại đây". 


- "Này Hiên giả, Ta không thấy gì". 
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- "Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao?" 
- "Này Hiền giả, Ta không nghe tiếng gì". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải 
không?" 


- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải 
không?" 


- "Này Hiền giả, phải". 


- "Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong 
khi trời mưa, mưa tầm tả ào ào, điện quang chớp lòa, 
sắm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn 
con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngải không thấy, 
cũng không nghe gì". 


- Này Hiền giả, phải như vậy". 


33. Này Pukkusa, người ây liền tự nghĩ: “Thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của vị xuất gia, khi 
thức tỉnh, dẫu có mưa tâm tả ào ào, điện quang chói 
lòa, sấm sét vang động, có hai anh em nông phu và 
bốn con bò đực bị sét đánh chết mà không thấy gì, 
không nghe gì hết". Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở 
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nơi Ta, người ấy đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về 
phía Ta và từ biệt. 


34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, sự tin tưởng của con đối với ngài 
Alàra Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luông gió 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuôn. 


- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người 
khác: "Này bạn, hãy đem đến một cặp áo màu kim 
sắc, TH chói và sẵn sàng để mặc". - "Tôn giả, xin 
vâng”. Người â ây vâng lời Pukkusa, dòng họ Mallà và 
đem đến một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn 
sàng để mặc. 
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Rôi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc ây cho 
Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thế Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và sẵn sàng để mặc. Mong Thế Tôn vì thương xót 
con mà thâu nhận cho. 


mưa 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một 
áo cho Ngài và đặp một áo cho tôn giả Ananda. 


36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người 
dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến 
tâm hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, sau 
khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế 
Tôn và từ biệt. 


37. Khi Pukkusa, dòng họ Mallà đi chưa được bao 
lâu. tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 
chói và sẵn sảng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn, 
và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu 
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sắc sáng chói của áo như bị lu mờ ởi. Và Tôn giả 
Ananda bạch Thê Tôn: 


- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường 


hợp, màu da của Như Lai hết sức thanh tinh và sáng 
chói. Thê nào là hai? 


Này Ananda, đó là hai trường hợp, màu da của Như 
Lai hêt sức thanh tịnh và sáng chói. 


] Này Ananda, chúng ta hãy đi 
đên sông Kakutthà. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 


Cặp áo kim sắc này. 

Pukkusa mang đến. 

Đấp áo kim sắc này, 
Da Đạo Sự sảng chói. 


39. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakutthà, 


và tại đây, 
nói với đại đức Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bốn cho Ta. 
Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muôn năm nghỉ. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo 
Sanghàti làm bôn. 


40. Rồi Thế Tôn năm xuống phía hông bên mặt như 
dáng điệu con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh 
niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi 
phải thời. Và đại đức Cundaka ngôi phía trước Thế 
Tôn. 
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41. Đức Phật tự đi đến 
Con sông Kakutthà. 
Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 
VỊ Đạo Sư mi mệt 
Đi dẫn xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng 
Ngự trị ở trên đổi 
Tắm xong, uống nước xong, 
Lội qua bên kia sông. 
Bác Đạo Sư đi trước 
Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng. 
Chánh pháp thát vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 
Tại khu vực rững xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 
Tên họ Cundaka: 
"Hãy gấp tư áo lại, 
Trải áo cho ta năm. 
Nghe dạy, Cundaka 
Lập tức vâng lời dạy, 
Gấp tư và trải áo, 
Một cách thật mau le. 
Bác Đạo Sư năm xuống 
Thân mình thật mệt Imi 
Tại đây CundaRa, 
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Ngồi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, rất có thể có người làm cho 
thợ sắt Cunda hồi hận: "Này Hiên giả Cunda, thật 
không lợi ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho 
Ngươi, vì Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ngươi 

cúng dường và nhập diệt”. 
Này Ananda, 


"Này Hiển giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn 
cuối cùng từ bạn cúng đường, và nhập diệt. 

Này Hiên giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự 
thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn: "Có hai sự 
cúng dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một 

dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự 
cúng dường ăn uống khác? Thế nào là hai? 
-_ Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác, 
-_ Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết- 
bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. 
Hai bữa ăn này đồng một quả báo, đồng một đị 
thục quá, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự 
cúng dường ăn uống khác. 
¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng tuổi thọ; 


-. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
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hưởng sắc đẹp; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng an lạc; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng danh tiếng; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng CỐI trời, 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng uy quyền ". 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu 
tan hồi hận. 
43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt 
lời cảm khái như sau: 


Công đức người bố thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
Trừ được tâm hận thù. 
Không chất chứa, chế ngự, 
Kẻ chí thiện từ bỏ. 

Mọi ác hạnh bắt thiện, 
Diệt trừ tham, sân, sĩ. 
Tâm giải thoát thanh tịnh. 
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1. Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông 
Hirannavati, đên ở Kusinàrà - Upavatama - rừng Sàlà 
của dòng họ Màlà. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên 
kia sông HirannavatI, tại Kusinàrà Upavattana, rừng 
Sàlà của dòng họ Mallà, khi đi đên nơi liên nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, đầu 
hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. Và 
Thế Tôn năm xuống, về phía hông bên phải, như 
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dáng năm con sư tử, hai chân đê lên nhau chánh niệm 
và giác tỉnh. 
2. Lúc bây giờ, cây sàlà song thọ trô hoa trái mùa, 


tràn đầy cành lá. 


-_ Những đóa hoa nảy rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai đê cúng dường Ngài. 


- Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không 
rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai đề cúng dường Ngài. 


- Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, 
rơi lên, ø1eo khắp và tung vãi trên thân Như Lai 


để cúng dường Ngài, 


- Nhạc trời trên hư không trồi dậy đề cúng dường 
Như Lai. 


- _ Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường 
Như Lai. 


3. Rôi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trô 
hoa trái mùa tràn đây cành lá, những đóa hoa này rơi 


lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
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dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai đề cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trồi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca 
trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 


>>Nhưng, này Ananda, như vậy không phải 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường 
hay lê kính Như Lai. 


=>Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp. sống chơn chánh trong 
Chánh pháp. hành trì đúng Chánh pháp, 
thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối 
thượng. 


>>Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sông chơn chánh trong 
Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. 

Này Ananda, các Người phải học tập như vậy. 

4. Lúc bấy giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt Thế 
Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả 


Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có 
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đứng trước mặt Ta. " 


Tôn giả Ananda, liền tự suy nghĩ: "Đại đức Upavàna 
này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu 
ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở 
trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một 
bên, chớ có đứng trước mặt Ta". Do nhơn øì, do 
duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
ta"? 


5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gân và hầu 
cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
Ta." Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại 
đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ 
có đứng trước mặt Ta”? 


- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười 
phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. 
Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh 
Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 
Mallà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một 
sợi tóc có thê chích được mà không đây những Thiên 
thần có uy lực tụ họp. 
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Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: 


Này Ananda, các chư 


Thiên than phiền như vậy. 


6. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư 
Thiên nào? 


- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không 
nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, 
với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi 
cao, khóc than thân bồ nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên 
đời quá sớm ”. 


- Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với 
tâm tư thể tục những vị này khóc than với đầu bù 
tóc rỗi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than 
thân năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm". 
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-. Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình 
thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các 
hành là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác 
được?”". 


7. - Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tý-kheo sau khi 
thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như 
Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận 
những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, 
sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được 
sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo tu 
hành điêu luyện. 


8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thê nào là 
bôn? 


® "Đây là chỗ Như Lai đản sanh" . Này 
Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. 


@® "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác", này Ananda, đó là Thánh 
tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn 
kính. 


@ "Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô 
thượng", này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ 
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Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, cư 
sĩ nam, cư s¡ nữ sẽ đến với niềm suy tư: "Đây là chỗ 
Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác", "Đây là chỗ 
Như Lai chuyên Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ 
Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn". 


>>Này Ananda, và những al, trong khi chiêm bái 
những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín 
hoan hỷ, thời những vị ây, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư 
Thiên. 


- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 
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- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 


_— .awuzxu 


- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 
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- Này Ananda, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
Vương như thê nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyền luân 
Thánh vương như thê nào? 


- Này Ananda, thân của Chuyên luân Thánh 
vương được vân tròn với vải mới. 


- Sau khi vân vải mới xong, lại được vân thêm 
VỚI vải gal bện. 


- Sau khi vân vải gai bệnh, lại vân thêm với vải 
mới, và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm lớp 
cả hai loại vải. 


-_ Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu băng 
sắt, hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy 
kín. 


- Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân của vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại 
ngã tư đường, tháp của vị Chuyên luân Thánh 
vương được xây dựng lên. 


-- Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyền 
luân Thánh vương. 
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12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng 
được xây tháp. Thê nào là bôn? 


-- Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác xứng 
đáng xây tháp. 
- Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


- Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây 
tháp. 


- Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Ủng 
Cúng, Chánh Biên Trí xứng đáng xây tháp?” Này 


BẢY GIÁC CHI 644 


Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ 


Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật 
xứng đáng xáy tháp? Này Ananda, tầm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: 
- " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, 
cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, đệ tử Thanh Văn 
của Nhự Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: 


Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh 
giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử 
Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 


Này Ananda, vì lý do gì, Chuyển luân Thánh 


vương xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của 
dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: 
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vị Pháp vương trị vì đúng pháp ". Do tâm hoan hỷ 
như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được 
sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì 
lý do này, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây 
tháp. 


13. Rồi tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên 


''Ta nay vẫn còn là kẻ hữu 
học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta 
sắp điệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ananda ở tại đâu? 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, 
dựa trên cột cửa và đứng khóc: “Ta nay vân còn là 
kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư 
của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 

Thế Tôn liền nói với một Tỷ-kheo: 

- Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với 
Ananda: ” Này Hiên giả Ananda, bậc Đạo Sư mọi 


Hiền giả." 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả 
Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: "Tây Hiền 
giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiển giả." - "Thưa 
vâng, Hiền giả. - Tôn giả Ananda vâng lời VỊ TY" 
kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. 


14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 


—> Thôi vừa rôi, Ananda, chớ có buôn râu, chớ có 
khóc than. 


=⁄ Này Ananda, Ta đã tuyên bố trước với Người 
rằng mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sanh 
biệt, tử biệt và dị biệt. 


— Này Ananda làm sao được có sự kiện này: "Các 
pháp sanh, trú, hữu vi, biên hoại đừng có bị tiêu 
diệt? ” Không thê có sự kiện như vậy được. 


=> Này Ananda, đã lâu ngày, Người đối với Như 
Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an 
lạc, có một không hai; vô lượng với khẩu 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai; vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ 
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ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. 


Này Ananda, Ngươi là người tác thành công 
đức. Hãy cô găng tỉnh (tân lên, Người sẽ 
chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu. 


15. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế 
Tôn này đều có những thị giả tối thắng như 
Ananda của Ta. 


-- Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn nảy cũng 
sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của 
Ta vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và 
hiểu rõ: "Nay đúng thời để các Tỷ-kheo yết 
kiến Thể Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo nỉ, 
nay đúng thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời 
để các nữ cư sĩ, nay đúng thời để các vua chúa, 
để các đại thần, để các ngoại đạo sư, để các đệ 
tử các ngoại đạo sư yết kiến Thế Tôn! " 


16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ 
cựu, hy hữu. Thê nào là bôn? 
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- Này các Ty-kheo, nếu có Tỷ-kheo ni... chúng 
nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết kiến 
Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ, vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, 
chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp và 
nếu Ananda làm thinh thời này các Tỷ-kheo, 
chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vị Chuyển luân Thánh vương có 
bón đức tánh kỳ diệu, hy hữu. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có chúng Sát-để-ly... chúng 
Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Chuyển luân Thánh vương, chúng sẽ được 
hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyển luân Thánh 
vương và nếu vị Chuyển luân Thánh vương nói 
chuyện, chúng ä ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện, 
và nêu Vị Chuyển luận Thánh vương làm thỉnh thời 
chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh 
kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tỷ-kheo... chúng Tỷ- 
kheo ni... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết 
kiến Ananda, chúng â ấy sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ây 
sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nêu Ananda 
làm thinh, thời này các Tỷ-kheo chúng nữ cư sĩ ấy sẽ 
thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, 
hy hữu như vậy. 


L7. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, 

nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to 
lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi 
(Kiều-thương-di), Bàrànasi (Ba-la-nai). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy, có đại chúng Sát-đé- 
ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rất 
tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá- 
lợi Như Lai. 
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18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là 


Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là Chuyền 
luân vương. trị vì như pháp, lả vị pháp vương, thông 
lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đây đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô 
của vua Mahasudassana, tên là Kusàvatì (Câu-xá-bà- 
đề), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do 
tuần, phía Bắc và phía Nam rộng đến bảy do tuân. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvatì này rất phôn thịnh, 
phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư thiên rất phôn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực 
phẩm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh đô 
Kusảvatì này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư 
đông đúc, nhân chúng sung mãn. 


Này Ananda, kinh đô KusàvatÌ này, ngày đêm vang 
dậy chín loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng 
hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ mười là 
lời kêu gọi: " Hãy uống đi, hãy ăn đi " 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn, đắp y, đem theo 
y bát và cùng một vị khác làm bạn đông hành đi vào 
Kusinàrà. 


20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp 
tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả Ananda 
đến tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà. Sau 
khi đến, tôn giả liền nói vói dân Mallà ở Kusinàrà: 


- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng Như 
Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. 
Này Vàsctthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hồi 
hận: ” Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà 
chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai ". 


21. Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rỗi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " 
Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
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sớm, Pháp nhãn biên mật ở trên đời quá sớm ”". 


Và dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ đau 
đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàlà của dòng họ Mallà và đến chỗ tôn giả 
Ananda. 


22. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ 
chúng, bạn bè đên cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh 
một, khiên dân Mallà ở Kusinàrà đánh lê Thê Tôn. 


23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại 
Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: " 


Tôi nay canh cuôi cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ 


tr 


~ 


Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: " Ta nghe các 
du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử 
nói rằng: " Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất 
hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối 
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cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn 
này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa-môn Gotama có 
thê thuyêt pháp và giải được nghi vân cho ta ”. 


24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàla của dân Mallà, đên tại chô tôn giả 
Ananda và thưa với tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghỉ vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại 
đạo Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 


Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda ... Lần thứ ba, 
du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 


- Hiên giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói răng: " Như Lai, 
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Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Thôi đi Hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiều Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 


25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả 
Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liên nói 
với tôn giả Ananda: 


Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Này Hiển giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho 
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phép Hiên giả. 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, 
nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda bạch Thể Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quần chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosàla, Alita Kesakambal, 
Pakadha Kaccàyana, Sanlaya Belatthiputta, 
Nigantha Nàthaputta, đất cả những vị này có phải là 
giác ngô nhự các vị đã tự cho nhự vậy, hay tất cả 

chưa giác ngô, hay một số đã giác ngộ và một số 
chưa giác ngô? 


- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: " 
Tắt cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các 
vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ ". Này 


Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho Ngươi. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 
Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế 
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Tôn nói như sau: 
°IỆ BC 


@® Này Subhadda, trong pháp luật nào không có 

thòi ở đây ÑữồfỆŒ8  (dệ ri: ár) 

Sa-môn, ở đáy cũng không có đệ nhị Sa-môn, 

cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không 
có đệ tứ Sa-môn. 


@® Này Subhadda trong pháp luật nào có_Bát 
thòi BÑÑÿ fÖ tdệ như) Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sqa- 
môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 


ày Subhadda 
thời này Subhadda, ở đây có 


đệ nhát Sa-môn, ở đáy cũng có đệ nhị Sa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ 
Sqa-môn. 


ày Subhadda, 


Này Subhadda, năm hai mươi chín, 
Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
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Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuát gia, này Subhadda, 
Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 


Ngoài lãnh vực này, không có Sa-môn (đệ nhứt); 
cũng không có Sa-môn đệ nhị, cũng không có Sa- 
môn đệ tam, cũng không có Sa-môn đệ tứ. Những hệ 
thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. 
Này Subhadda, nếu những Tỷ-kheo sống chơn 
chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. 


28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thê Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn. Con xin 
thọ đại giới. 


- Này Subhadda, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn 
xuât g1a muôn thọ đại giới trong Pháp, Luật này phải 
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29. - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới 
trong Pháp và Luật này phải sống bốn tháng biệt trú. 
Sau khi sống bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo nếu 
đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ 
xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn 
năm, nếu các vị Tý-kheo đồng ý, hãy cho con xuất 
gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất ø1a được thọ 
đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại 
đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, 
tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, 
vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 
lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sống khác nữa. 


Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế 
độ. 


VỊ 


1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, nếu trong các Ngươi có người nghĩ 
rằng: "Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng 
ta không có Đạo sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ 
có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, 
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„ sau khi Ta 
diệt độ, chính Pháp và Luật ây sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi. 


2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau 
là Hiên giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô như 


vậy. 


- Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị 


Tỷ-kheo niên thiêu, hoặc 


- Vị Tỷ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị Tỷ-kheo niên 
lão là 

3. Này Ananda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta 

diệt độ có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ 


tiết. 


4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ. hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đôi với Tỷ-kheo Channa. 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm Đàn? 


- Này Ananda, 
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5. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lân 
thứ hai, Thế Tôn... . Một lần thứ ba, Thế Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ 
hay phân vân øì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các ý -kheo, các Người 
hãy hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: " Bậc Đạo Sư có mặt 
trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế 
Tôn ". 


Lần thứ ba, các Tý-kheo ấy giữ im lặng. 


Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


BẢY GIÁC CHI 662 


Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


6. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


7. Và Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: 
'"'Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tân, chớ 
có phóng đật '"'. 


Đó là lời cuối cùng của Như Lai. 


.= 
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- Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. 

-_ Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 

-_ Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiên. 

-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiên. 

- Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên 
XỨ. 

- Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức 
vô biên xứ. 

- Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 

- Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập 
Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 


- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 


- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
mới nhập Diệt thọ tưởng định. 


0, 
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- Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. 
-_ Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô 
sở hữu xứ định. 
- Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên 
xứ định. 
-_ Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô 
biên xứ định. 
-_ Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiên. 
-_ Xuất Tứ thiên, Ngài nhập định Tam thiên. 
-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
-_ Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiên. 
-_ Xuất Sơ thiên, Ngài nhập định Nhị thiên. 
-- Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiên. 
-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiên. 
-_ Xuất Tứ thiên, Ngài lập tức diệt độ. 
10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa 
chân động khúng khiêp, râu tóc dựng ngược, sầm 
trời vang động. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng 
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lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. 


Chúng sanh ở trên đồi, 
Từ bỏ thân ngũ uẩn 
Bác đạo sư cũng vậy, 
Đảng Tuyệt luân trên đời. 
Bác Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thôt lên bài kệ này: 


Các hành là vô thưởng, 
Có sanh phải có điệt 
Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Không phải thở ra vào 
Chính tâm trú chánh định 
Không tham ái tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 
Chính tâm tịnh bất động 
Nhân chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 
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Tâm giải thoát hoàn toàn. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thát râu tóc dựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bác Giác ngộ nhập dit. 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa giải thoát 
tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có 
vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ". 


KattititiriineisiiEicir de "cá 


hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy." 


11. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ 
kheo: 

- Thôi các Hiền _1lả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiền gIả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 


bố ngay từ ban đầu rằng: Mới vật ưu ái thân tình 
đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. 
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Này các Hiền giả, làm sao có thể được như vây: 
“ Những gì sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại 
mà lại mong khỏi có sự biến dịch? Thật không có 
sự trạng ấy ” Này các Hiền giả, chính chư Thiên 
đang trách đó. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến 
hạng chư Thiên nào? 


-_ Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư 
không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này 
khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với 
cánh tay duỗi cao, khóc than thân bồ nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế Tôn nhập diệt 
quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp 
nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". 


-- Hiền giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất 
với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với 
đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than thân bồ nhoài đưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên 
đời quá sớm ”. 


-_ Còn những chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị 
này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm 
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suy tư: “ Các hành là vô thường, làm sao có thê 
khác được? ”. 


12. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luân bàn 


vê Chánh pháp suôt cả đêm còn lại. Rôi tôn giả 


Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà và nói 
với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Nay Vàsetthà, Thê Tôn 
đã diệt độ, hãy làm những gì các Ngươi nghĩ phải 
làm.” 


- Tôn giả, xin vâng! 


Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi 
sáng đặp y, đem theo y bát, cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 


Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinảrà đang tụ họp tại 
giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến 
tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi 
đến liền nói với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
Ngươi nghĩ phải làm.” 


Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe 
tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, 
tâm tư khô não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, 
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kẻ thì khóc than với cánh tay duõi cao, kẻ thì khóc 
than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm ". 


13. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà ra lệnh cho những 
người làm: “ Các Người hãy gom góp hương, tràng 
hoa và tât cả nhạc khí ở Kusinàrà.” 


Rồi dân Kusinảrà đem theo hương, tràng hoa, tất cả 
nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavattana, 
tại rừng Sàlà của giòng họ Mallà, đến tại chỗ thân 
xá- lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “ Hôm nay, nếu 
thiêu thân xá - lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá - lợi của Thế Tôn.” 
Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn trọng, 
cung kính, đãnh lễ, cúng dường thân xá - lợi Thế Tôn 
với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
những bảo cái bằng vải và tràng hoa Malanda, ngày 
thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày 
thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu cũng như vậy. 
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14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy 
nghĩ: 


Lúc bấy ø1ờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo 
mới với ý định khiêng nối thân xá - lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở 
Kuisnàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, tắm vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nỗi thân xá- lợi Như Lai, nhưng không khiêng 
nỗi được? 


— mem.z-sxxza 


15. — Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 


- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 
“ Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương. 
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Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương của chự Thiên, 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý định 
của chúng con cũng như vậy. 


. Rồi chư Thiên và các dân Mallà ở 
Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, 
hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài 
Người, liên khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía Bắc 
của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liền 
khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía 
Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía 
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Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là Makuta- 
bandhana và đặt thân xá lợi của Thê Tôn tại chô ây. 


17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 


- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
vương như thê nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyển luân 
Thánh vương phải như thê nào? 


- Này các Vàsetthà: 

- Thân Chuyên luân Thánh vương được vân tròn 
VỚI Vải mỚI. 

-. Sau khi vân vải mới, lại được vân thêm với vải 
gai bện. 

¬ Sau khi vân với vải gai bện, lại vân thêm với 
vải mới và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm 
lớp cả hai loại vải. 

- Rôi thân được đặt trong một hòm dâu băng sắt, 
hòm sắt này được một hòm săt khác đậy kín. 
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- Xong một giàn hỏa sồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này, 

- Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân 
Thánh vương này được xây dựng lên. 


Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương. 


“>>Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương như thê nào, 
pháp táng thân của Thê Tôn cũng như vậy. 


1S. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người 
làm công: 


- Hãy đem lại tât cả vải gai bện của Mallà . 

Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vân tròn thân Thê 
Tôn với vải mới. Sau khi vân vải mới xong, lại vân 
thêm với vải gai bện. Sau khi vân với vải gaI bện lại 
vân thêm với vải mới và tiêp tục như vậy cho đên 
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năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai 
vào trong một hòm dâu băng sắt, đậy hòm sắt này 
vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm 
mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn hỏa. 


19. Lúc bây giờ, Tôn giả Mahà Kassapa đang đi 
giữa đường từ Pàvà đên Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị. Rồi Tôn giả Mahà 
Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc 
cây. 

Lúc bấy ø1ờ có một tà mạng ngoại đạo lây một hoa 
Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 
đường đên Pàvà. 

Tôn giả Mahà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ 


đàng xa đến. Thấy vậy, tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại 
đạo ây: 


— xxx 


Lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị 
thì khóc than với cánh tay duôi cao, có vị thì khóc 
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than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: ˆ Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". Còn 
những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an 
trú chánh niệm, tỉnh giác, nhãn nại suy tư: ” Các hành 
là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ây? kề 


20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã 
lớn tuổi đang ngồi trong hội chúng này. Subhadda 
được xuất gia khi đã lớn tuổi nói với những Tỷ-kheo 


ẤY: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Đại 
Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rây với 
những lời: ” Làm như thê này không hợp với các 
Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi ". Ñay 
những øì chúng ta muốn, chúng ta làm, những øì 
chúng ta không muốn. chúng ta không làm. 


Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiền giá, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều 
phải bị sanh biệt, tử biệt và đị biệt. Này các Hiền giả, 
làm sao có thê được như vây: Những gì sanh, tôn tại, 
hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến 
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dịch? Thật không có sự trạng ấy. 

21. Lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, 
mặc áo mới với ý đỉnh châm lửa thiêu giàn hóa 
Thê Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch tôn giả Anuruddha: 

- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc 
trưởng Mallà này gội đâu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thê Tôn, nhưng châm lửa 
không cháy? 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 


- Này các vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 


- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy 
làm y như vậy. 


22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta 
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Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai, chấp 
tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh øiàn hóa 
ba lần. cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn. 


Năm trăm vị Tỷ-kheo ây choàng áo phía một bên vai, 
châp tay, đi nhiêu qua phía tay phải xung quanh giàn 
hỏa ba lân và cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Vẽ n ni mem thời giàn hỏa Thế Tôn tự bắt 


lửa cháy. 


23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến 
da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
Xương, 


Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch 
không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoải cho đến da mỏng, thịt, dây gân 
hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, 
không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn 
lại. Và năm trăm tầng lớp vải gai bện, cả hai lớp 
trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một đòng nước 
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tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, 
và (hay tử cây sàlà) phun 


lên tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, và 


tưới tắt giàn 


hỏa Thê Tôn. 


Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế Tôn 
trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, 
dùng cây cung làm bức thành xung quanh và (rong 
bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cũng dường 
với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


2A. 


I Vua nước Magadha tên là Alàtasattu 
Vedehiputta nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở 
Kusinàrà. Vua liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà " Thế Tôn là người 
Sát-đề-ly, ta cũng là người Sát-đế-ly. Ta cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta 
cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với xá 
lợi Thế Tôn ". 


2. Những người Licchavì ở Vesàli nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được phần xá 
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lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tổ 
chức nghi lê đôi với xá-lợi Thê Tôn ". 


3. Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liên gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ với xá-lợi Thế Tôn 


li 


4. Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liên gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn ". 


s. Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà , liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
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tháp và tô chức các nghi lễ đôi với xá lợi Thê 
Tôn." 


ø Bà-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người 
Sát-đế-ly, tôi là người Bà-la-môn. Tôi cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi 
cũng sẽ dựng tháp và tố chức các nghi lễ đối 
với xá-lợi Thế Tôn ". 

7 Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà 
ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đế-ly, 
chúng tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá-lợi Thế 
Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức 
các nghi lễ đối với xá-lợi Thế Tôn ". 

25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà 
liền tuyên bồ giữa đại chúng: 


Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 
Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 
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Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. 
Thật không tốt nếu có tranh giành. 
Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 

Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 
Hoan hỷ chia xá lợi tám phần. 
Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tín Pháp 
nhấn... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi 
ra tám phân đông đêu. 
- Xin vâng, các Tôn giả. 


Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng ây, phân chia 
xá-lợi Thê Tôn thành tám phân đông đêu rôi thưa hội 
chúng: 


- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông 
chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tô chức các 
nghỉ lễ cho cái bình. 

Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 

26. Và người Moriyà ở Pipphalivana nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ liên gởi một sứ giả đên các người 
Mallà ở Kusinàrà: 
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- "Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng là 
người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được 
hưởng một phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thế 
Tôn ". 


- " Nay không còn phân xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi 
Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy tro còn lại ". Rồi 


27. Và vua nước Magadha tên là AJàtasattu, con bà 
Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thê Tôn tại Vương 
Xá và tô chức lê cúng dường. 


Những người Licchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Vesàli và tô chức lê cúng 
dường. 


Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lê 
cúng dường. 

Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp 
trên xá lợi Thê Tôn tại Allakappa và tô chức lê cúng 


dường. 


Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thế Tôn tại Ràmagama và tổ chức lễ cúng 


BẢY GIÁC CHI 683 


dường. 


Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên xá- 
lợi Thê Tôn tại Vethadìpa và tô chức lê cúng dường. 


Những người Maillà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thê Tôn tại Pàvà và tô chức lê cúng dường. 


Những người Màllà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kusinàrà và tô chức lê cúng 
dường. 


Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình (dùng 
đê đong chia xá-lợi) và tô chức lê cúng dường. 


Những người Moriyà ở PIpphalrvana cũng xây dựng 
tháp trên những than tro và tô chức lễ cúng dường. 


Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình 
(dùng đê đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên tro 
(xá-lợn). 


Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 
28. Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phán. 


Bảy phần được cúng đường. 
Tại JambudÌpa. 
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Một phân Long vương cúng. 
Tại Ràmagàma. 

Một răng Phát được cúng, 
Tại cõi Tam Thiên giới, 
Một tại Gandhàra, 
Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long vương. 
Tự mình riêng cúng dường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang xá-lỌi, 
Với lễ vật cúng dường. 
Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 
Xá-lợi đẳng Pháp Nhãn. 
Như vậy được cúng đường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cung kính lễ cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cúng kính lễ cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối thượng nhơn. 
Các Ngươi hãy chấp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bậc Như Lai. 
Trải nhiêu nhiễu trăm kiếp, 
May lắm được một lần. 
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67 Trí tuệ là øì? Liệt tuệ là øì? - Kinh Liệt 
Tuệ — Tương V, 159 


Liệt Tuệ — Tương V, 159 (Duppanna) 
1)... 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn; sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


3) -- "Né liệt tuệ ngu đân, kẻ liệt tuệ ngu đân", bạch 
Thể Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thể 
nào, bạch Thể Tôn, được gọi là liệt tHỆ nơu đân? 


4) -- Do bảy giác chỉ không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, này Tỷ-kheo, nên được gọi là liệt 
tuệ ngu đân. 


Thế nào là bảy? Niệm giác chị, trạch pháp giác chị, 
tinh tân giác chi, hỷ giác chị, khinh an giác chi, định 
giác chi, xả giác ch1. 

5) Này các Tỷ-kheo, chính do bảy giác chi này không 


được tu tập, không được làm cho sung mãn, nên 
được gọi là liệt tuệ ngu đân. 
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68 Trạch pháp giác chỉ - Kinh CHỨNG 
NHÂN - Tăng III, 235 


CHỨNG NHÂN -7ăng II, 235 


1- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
—. Tỷ-kheo không như thật rõ biết: "Những pháp 
này dự phán vào thối đọa”, 
- Không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 
phán vào an trú”, 
¬_ Không như thật rõ biết: “Những pháp này dự 
phán vào thang tiên hay thù thăng ”, 
~_ Không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 
phán vào thê nhập, 
-. Làm việc không chu toàn 


¬. Và làm việc không có lợi ích. 
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Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có 
thê đạt được địa vị một chứng nhân, quả chứng này 
hay quả chứng khác, dâu thuộc loại xứ nào. 

3. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tý-kheo như thật rõ biết: "Những pháp này dự 
phân vào thôi đọa”, 
- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 
an trú”, 
-_ Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 
thăng tiên” 
- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 
thê nhập”, 
- Làm việc có chu toàn, 
- Làm việc có lợi ích. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê đạt được địa vị chứng nhân, quả chứng này 
hay quả chứng khác, dâu thuộc loại xứ nào. 
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69_ Tu tâp - Liên hệ đến Viễn ly, ly tham, đoạn diệt, 
từ bỏ - Kinh Tuyết Sơn — Tương V, 99 


Tuyết Sơn — 7ương V, 99 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
Thế Tôn nói như sau: 


3) -- Y cứ vào vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, 
các loài rắn lớn tăng trưởng tự thân, thâu hoạch sức 
mạnh. Ở đấy, khi chúng tăng trưởng tự thân, thâu 
hoạch sức mạnh, chúng đi xuống các hồ nhỏ. Sau khi 
xuống các hồ nhỏ, chúng đi xuống các hồ lớn. Sau 
khi đi xuống các hồ lớn, chúng đi xuống các sông 
nhỏ. Sau khi đi xuống các sông nhỏ, chúng đi xuống 
các sông lớn. Sau khi đi xuống các sông lớn, chúng 
đi ra biến, ra đại dương. Tại đấy, thân của chúng 
được to lớn và quảng đại hơn. 

4) Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chỉ, làm cho 
sung mãn bảy giác chị, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trụ vào giới, tt tập bảy giác chỉ, làm cho 
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sung mãn bảy giác chỉ, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp ? 


5) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo y cứ vào 
Ø1ớI, an trú vào g1ới, tu tập bảy giác chị, làm cho sung 
mãn bảy giác chi, đạt được sự to lớn, sự quảng đại 
trong các pháp. 
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70_ Tu tập - An trú vào giới để tu tập 7 giác chi - 
Kinh Tuyết Sơn — Tương V, 99 


Tuyết Sơn — 7ương V, 99 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
Thế Tôn nói như sau: 


3) -- Y cứ vào vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, 
các loài rắn lớn tăng trưởng tự thân, thâu hoạch sức 
mạnh. Ở đấy, khi chúng tăng trưởng tự thân, thâu 
hoạch sức mạnh, chúng đi xuống các hồ nhỏ. Sau khi 
xuống các hồ nhỏ, chúng đi xuống các hồ lớn. Sau 
khi đi xuống các hồ lớn, chúng đi xuống các sông 
nhỏ. Sau khi đi xuống các sông nhỏ, chúng đi xuống 
các sông lớn. Sau khi đi xuống các sông lớn, chúng 
đi ra biến, ra đại dương. Tại đấy, thân của chúng 
được to lớn và quảng đại hơn. 

4) Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chỉ, làm cho 
sung mãn bảy giác chị, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trụ vào giới, tt tập bảy giác chỉ, làm cho 
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sung mãn bảy giác chỉ, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp ? 


5) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


6) Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào 
Ø1ớI, an trú vào g1ới, tu tập bảy giác chị, làm cho sung 
mãn bảy giác chi, đạt được sự to lớn, sự quảng đại 
trong các pháp. 


Sanh Loại — 7ơng V, 123 


là 


2)-- Vĩ như, này các 1ỷ-kheo, có những loại hữu tình 
(pàng) theo bốn cử chỉ, khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi 
năm. Tất cả những sanh loại ấy y cứ vào đất, an trú 
vào đất; mà thực hiện bốn cử chỉ. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào gIới, tu 
tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác chị. 
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3) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo y cứ 
vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chỉ, làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác 
chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 
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71 Tu tập - Câu hữu với Niệm hơi thở - 
Kinh Giác Chỉ —- Tương V, 465 
Giác Chỉ — 7zơng V, 465 
1-2) Tại Sàvatthi... Tại đấy... nói như sau: 
3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tu tập như thể nào, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vồ, hơi thở ra thời cÖ 
quả lớn, có lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ câu hữu với niệm 
hơi thở vô, hơi thở ra, 


-_ Tu tập trạch pháp giác chỉ...; 
-_ Tu tập tỉnh tấn giác chỉ...; 

-_ Tu tập hý giác chị...; 

-_ Tu tập khinh an giác chiị...; 

-- Tu tập niệm giác chiị...; 

-- Tu tập định giác chĩị...; 
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-. Tu tập xả giác chi câu hữu với niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, 
liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


5) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 
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72 Tu tập - Câu hữu với Từ bi hỷ xả - Kinh 
Từ - Tương V, 183 


Từ —- Tương V, 183 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, 
tại thị trân của dân Koliya tên là Haliddavasana. 


2) Rồi một số đông Tý-kheo, vào buổi sáng, đắp y 
câm y, bát đi vào Haliddavasana đê khât thực. 


3) Rồi các Tý-kheo ấy suy nghĩ: "Thật là quá sớm để 
đi vào Haliddavasana khât thực. Vậy, chúng ta hãy 
đi đên khu vườn của các du sĩ ngoại đạo”. 


4) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến nói lên với những du sĩ ngoại 
đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, họ liền ngồi 
xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các 
Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
như sau cho các đệ tử: “Hãy đến, này các Tỷ- -khếo, 
sau khi đoạn tận năm triển cải, những pháp làm uễ 
nhiễm tâm, làm yếu ót trí tuệ, hãy trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, với 
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phương thứ hai; cũng vậy, với phương thứ ba; cũng 
vậy, với phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thể giới, 
trên dưới bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sản... 
với tâm câu hữu với l với tâm câu hữu với lÑŸ... 
với tâm câu hữu với XÑ; cũng vậy, với phương thứ 
hai; cũng vậy, với phương thứ ba; cũng vậy, với 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thể giới, trên 
dưới bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại vô biên, không hận, không sản”. 


6) Này chư Hiền, chúng tôi cũng thuyết pháp cho các 
đệ tử như sau: “Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triển cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, 

làm yếu ót trí tuệ, hãy trú, biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với từ... với tâm cáu hữu với bỉ... với 
tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả... không 
hận, không sản”. 

7) Ở đây, này chư Hiển, cái gì là đặc thù, cái gì là 
thù thăng, cải gì là sai biệt giữa Sa-môn Œotama và 


chúng tôi, tức là về thuyết pháp hay về giáo giới? 


Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ lời 
nói các du sĩ ngoại đạo ây; không hoan hỷ, không 
bác bỏ, từ chô ngôi đứng dậy, họ ra đi với ý nghĩ: 
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"Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ nơi Thế 
Tôn". 


8) Rồi các Tỷ-kheo ấy sau khi đi khất thực ở 
Haliddavasana, sau buôi ăn, trên con đường đi khất 
thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ 
Thể Tôn rồi ngồi xuống một bền. Ngồi một bên, các 
Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


9)-- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y cầm y bát đi vào Haliddavasana để khất thực. 
Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
"Thật là quá sớm để đi vào Haliddavasana khất thực. 
Vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại 
đạo". Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn 
các du sĩ ngoại đạo... (như trên) ... Rồi chúng con, 
bạch Thế Tôn, không hoan hý, không bác bỏ lời nói 
các du sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, không bác 
bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy, chúng con ra đi với ý nghĩ: 
"Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ Thế 
Tôn". 


10) -- Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải nói 
với các du sĩ ngoại đạo ây như sau: 


-_ "Nhưng này chư Hiên, từ tâm giải thoát 
như thế nào? [ÑfHŒW ninị thể nào? 
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hư thể nào? 

-_ Và này chư Hiên, bỉ tâm giải thoát tu tập như 
thế nào? Thú hướng như thể nào? Tối thăng 
như thế nào? Quả như thể nào? Cứu cảnh như 
thế nào? 

-_ Và này chư Hiển, hỷ tâm giải thoát... xả tâm 
giải thoát tu tập như thế nào? Thú hướng như 
thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như thể 
nào? Cứu cánh như thế nào?" 


ly như thế nào? ðÑÑñ nhà; thể nào? ÔWÑ 
H 


Khi được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ 
ngoại đạo sẽ không thê cắt nghĩa được, sẽ rơi vào 
khó khăn. 


11) Vì sao? Vì răng, này các Tý-kheo, vẫn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
không thấy một ai ở Thiên giới, thế giới này ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thê làm thỏa 
mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ấy. 


12) Và này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát tu tập như 
thế nào? Thủ hướng như thế nào? Tối thắng như thể 
nào? Quả như thể nào? Cứu cảnh như thể nào? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập ziệm 
giác chị cầu hữu với từ... tu tập xổ giác chỉ cầu 
hữu với từ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với 
đối với pháp không ghê tởm", vị ấy trú ở đây 
với tưởng ghê tởm. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 

ghê tởm đối với pháp ghê tởm", vị ấy trú ở đây 

với tưởng không ghê tở1m. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trủ với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tởm và pháp ghê tởm ", 
vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 
ghê tởm đối với pháp ghê tởm và pháp không 
ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê 
tởm. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm 
và ghê tởm, ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh giác ”, 
vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác, 
hay đạt đến giải thoát được gọi là 
vị ấy an trú. 

-. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát là thanh 
tịnh tối thượng, Ta tuyên bố như vậy. Ở đây là 
trí tuệ đối với Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát 
cao hơn. 
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13) fà này các Tỷ-kheo, bỉ tâm giải thoát tu tập như 
thê nào? Thu hướng như thê nào? Tôi thăng như thê 
nào? Quả như thê nào? Cứu cảnh như thê nào? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi câu hữu với bị... tu tập xả giác chi câu 
hữu với bi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tởờm”, vị áy trú ở đây 
với tưởng ghê tởm... Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ 
cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, 
chánh niệm tỉnh giác. 

-_ Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, 
chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý các 
tưởng sai biệt, vị ấy nghĩ răng: "Hư không là 
vô biên", vị ấy đạt đến và trú 


-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng bỉ tâm giải thoát 
lây Không vô biên xứ làm tôi thăng. Œ đáy là 
trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao 
hơn. 


14) Và này các Tỷ-kheo, tu tập hỷ tâm giải thoát như 
thê nào? Thú hướng như thê nào? Tôi thăng như thê 
nào? Quả như thê nào? Cứu cảnh như thê nào? 


BẢY GIÁC CHI 703 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi câu hữu với hở... tu tập xả giác chi câu 
hữu với hỷ liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tờm”, vị ây trú ở đáy 
với tưởng ghê tởm... Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ 
cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, 
chánh niệm tỉnh giác. 

- Vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, vị ấy nghĩ rằng: "Thức là vô biên", vị ấy 
đạt đến và trú 

— Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hỷ tâm giải thoát 
lấy Thức vô biên xứ làm tôi thăng. Ở đây là trí 
tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao 
hơn. 


15) Và này các Tỷ-kheo, tu tập xả tâm giải thoát như 
thê nào? Thu hướng như thê nào? Tôi thăng như thê 
nào? Quả như thê nào? Cứu cảnh như thê nào? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi câu hữu với xả... tu tập xả giác chi câu 
hữu với xả liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
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-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trủ với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tởm", vị ấy trú ở đây 
với tưởng ghê tởm. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 
ghê tớm đổi với pháp ghê tởm", vị ấy trú ở đây 
với tưởng không ghê tở1m. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 
ghê tởm đối với pháp ghê tởm và pháp không 
ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê 
tởm. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm 
và ghê tởm, ta sẽ tru xả, chánh niệm tỉnh giác ”, 
vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác. 

- Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn với ý nghĩ: "Không có vật gì", vị ây 
chứng đạt và trú 

- Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, xả tâm giải 
thoát lấy Vô sở hữu xứ làm tối thắng. Ở đây là 
trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao 
hơn. 
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73 Tu tập - Câu hữu với các Tưởng - Kinh Bộ 
Xương — Tương V, 203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7øng V, 203 
1) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thể nào, 
làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 
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Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


lỆ Ty 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trì, 
hay nếu có dư y, chứng được Bắt hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


là 
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2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
khổ ách) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 
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Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằầm — 7zơng V, 205 (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7zơng V, 205 (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ơng V, 205 (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bỉ — 7ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7ơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 
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Xá — Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tý-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VII. Phẩm Đoạn Diệt 
Bắt Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết - 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — 7ơng V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ương V, 208 
TT 

2) -- Tu tập tưởng đoạn điệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt như 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ương V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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_—...... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — Tương V, 209 


| ng 


2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ốn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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74 Tu tập - Tâm thụ động, Tâm dao động 
tu tập giác chỉ nào - Kinh Lửa — Tương 
V, 178 


Lửa — Tương V, 178 


là 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, 
mang y bát đi vào Sàvatthi đề khât thực. 


3) Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn quá sớm 
đê đi vào Sàvatthi khât thực, vậy chúng ta hãy đi đên 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". 


4) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại 
đạo những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Các du sĩ ngoại đạo nói với các Tỷ-kheo 
đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
nhự sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, 
sau khi đoạn tận năm triên cái là những pháp làm uê 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy 
giác chỉ”. 
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Này chư Hiên, chúng tôi cũng thuyết pháp như vậy 
cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triển cái là những pháp làm uế nhiễm tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chỉ" 


6) Ở đây, này chư Hiển, cải gì là đặc thù (viseso), 
cái gì là thù thắng (abhippayo), cải gì là sai biệt giữa 
Sa-môn ŒGofana và chúng tôi, tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới? 


7) Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ 
lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, 
không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy họ ra đi với ý 
nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ 
nơi Thế Tôn". 


8) Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi đi khất thực ở 
Sàvatthi, sau buồi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


9) Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ng đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y, cầm y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. 
Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi vào Sàvatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế 
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Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng 
con đang ngồi một bên: "Này chư Hiền, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp như sau... tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới?" 


10) Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, 
không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo Ấy; không 
hoan hý, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy chúng 
con ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được hiểu lời nói 
này từ Thế Tôn". 


11) -- Được nói vậy, này các Ty-kheo, các du sĩ ngoại 
đạo cần được trả lời như sau: “Này chư Hiển, khi tâm 
thụ động (linam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
phải thời? Nhưng, này chư Hiển, trong khi tâm dao 
động (uddhatam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là phải thời?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi 
vào khó khăn. 


12) Vì sao? Vì răng, này các Tý-kheo, vẫn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
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không thấy một ai ở Thiên giới, thế giới này, ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thể làm thỏa 
mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ấy. 


Phi Thời — Tương V, 180 


13)-- Trong khi tâm thụ động, này các Tỷ-kheo, 
trong khi ấy, không phải thời là tu tập khinh an giác 
chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, không 
phải thời là tu tập xá giác chị. Vì sao? Khi tầm thụ 
động, nảy các Tý-kheo, ÑÑÑ KfØ làm tâm phát khởi 
nhờ những pháp này. 


14) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy nếm vào đấy cỏ ướt, 
phân bỏ ưới, củi ưới, để ngọn lửa ấy giữa mưa, giỏ 
và rắc bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa 
nhỏ ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, không phải thời là tu tập khinh 
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an giác chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, 
không phải thời là tu tập xả giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
khi tâm thụ động, thật khó làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Phải Thời — Tương V, 181 


15) -- Và này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ động, 
trong khi ấy, phải thời là tu tập trạch pháp giác chỉ, 
phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, phải thời là tu 
tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, 
khi tâm thụ động, fÊÑ lễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đây cỏ khó, 
phân bò khô, củi khô, dùng miệng thổi, không có rắc 
bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa ấy 
không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này các Iỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, phải thời là tu tập trạch pháp giác 
ch, phải thời là tu tập tính tân giác chị, phải thời là 
tu tập hỷ giác chị. Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
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khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Không Phải Thời — 7zơng V, 182 


L7) -- Và này các Ty-kheo, trong khi tâm dao động, 


trong khi ây, không phải thời là tu tập trạch pháp 
giác chỉ, không phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, 
không phải thời là tu tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
này các Tỷ-kheo, tâm dao động, thật khó được tịnh 
chỉ do những pháp ấy. 


18) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn dập 
tắt một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây ném vào cỏ 
khó, phân bò khô và củi khô, lấy miệng thổi, và 
không rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt đồng 
lửa lớn ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong khi tâm dao 
động, không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, 
không phải thời là tu tập tỉnh tân giác chi, không phải 
thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao 
động, thật không dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp 
ây. 
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Phải Thời — Tương V, 182 


19) -- Và này các Tỷ-kheo, trong khi tâm dao động, 
trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chỉ, 
phải thời là tụ tập định giác chỉ, phải thời là tu tập 
xả giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động thật dễ 
được tịnh chỉ nhờ những pháp này. 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người muốn dập tắt 
một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây ném vào có tưới, 
nớm vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa giỏ 
và mưa, và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt 
ngọn lửa lớn ấy không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các lIÿ-kheo, trong khi tâm dao 
động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác 
chi, phải thời là tu tập định giác chị, phải thời là tu 
tập xả giác chị. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động, thật 
dễ được tịnh chỉ nhờ các pháp này. 


21) Nhưng đối với niệm, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng lợi ích tronø mọi trường hợp. 
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75 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh Cán 
Búa — Tương LII, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — 7ơng III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết, do thấy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biêt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

-_ Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tướng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy KHðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bốn chánh cân. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-. Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng 
cách, không được áp nóng đúng cách, không được 


ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý HUỐN: “Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 
đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đáu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, 
được xuát sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
(rứng sà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các TỶ: -kheo, Tỷ- -kheo không chí 
tâm. trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 
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- Có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-. Có tu tập Năm căn. 

-. Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đấn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy sống chí chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ây 
vân được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ây không 
có thể biết được như sau: "Hôm nay, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng áây, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biển có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mắc cạn 
sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
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rồi bị nước mmwa đô xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yêu và hư nát (2). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, các 
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76 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
PHÙ- DI — 126 Trung II, 353 


KINH PHÙ- DI 
(Bhùmija suttam) 


— Bài kinh số 126 — Trung III, 353 


Như vậy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buốồi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngôi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 

Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 

BhumIja những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 

lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 

xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHla: 

— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 

đạt được quả vị; nếu không có ước nguyện hành 

Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nêu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
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quả vị”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumnJa có 
nói gì, và có lập luận gì? 

— Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được 
nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự việc 
này xảy ra, Thế Tôn có giải thích như sau: 
"Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh 
đáng (ayonIso), thời không đạt được quả vị; 
Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng, thời không đạt được quả vị; 

Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; 
Nếu không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh không chánh đáng thời không đạt được 
quả VỊ. 

Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một cách 
chánh đáng, thời đạt được quả vị; 

Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 

Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
Nếu không có và không không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ. 

Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được 
nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc xảy 
ra, Thế Tôn có giải thích như vậy. 
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— Nếu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý như 
vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rằng chắc chắn 
VỊ Đạo sư của Tôn giả BhumiJa, đứng cao hơn trên 

đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 

Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, dùng 

với bát ăn (thalipaka) của mình. 

Rồi Tôn giả Bhumija, sau bữa ăn khất thực trở về đi 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 

Bhumija bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đắp y, 
cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau 
khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến 
nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch 
Thế Tôn vương tử Jayasena nói với con như sau: 
"Thưa Tôn giả Bhumija, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn, .... bậc Đạo sư của Tôn giả có nói gì, có lập 
luận gì?" Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, 
con có nói với vương tử Jayasena, như sau: "Này 

Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn, được nghe 
như sau, được ghi nhớ như sau... ".,.... Tôi nghĩ 
răng chắc chăn Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng 
cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm 
thường”. Bạch Thể Tôn, không hiểu hỏi như vậy, 
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trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể Tôn nói, 

con không xuyên tạc lời Thể Tôn với điều không 

đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng pháp, 
tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 

— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả lời 
vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, 
Ông đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị 
đồng Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có 
lý do gì để chỉ trích. 

Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
tỉnh tấn, tà niệm. tà định, nếu họ có ước nguyện 
hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vỊ; nếu 
họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời 
không đạt được quả vị; nếu họ có và không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả 
vị; nếu họ không có vả không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được quả 
VỊ. 


Vi như, này Bhumija, một người cân dâu, tìm cầu 
dầu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người Ấy có ước nguyện, sau khi đổ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
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dấu), người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy 
không có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp 
tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dâu), Hgười ây 
không lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có 
ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, Tiếp fụC rưới 
HHƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy 
được dâu. Nếu người ấy không có và Không Không 
có ước nguyện, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục 
rưới nước rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Vì sao vậy? Đây không phải là 
phương pháp, này Bhumija, để lấy được dầu. 
Cũng vậy, này Bhumija, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn có tà kiến, tà tư duy... tà định, nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được 
quả vị; nêu họ không ước nguyện... có và không có 
ước nguyện... không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp 
này Bhumija, để đạt được quả vị. 
Ví như, này Bhumi)a, một người cần sữa, tìm cầu 
sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sửa, 
. Nếu người ấy có ước IIguyỆn, 
năm sừng con bò cái trẻ để vất sữa, người ấy không 
lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước nguyện... 
Nếu người ấy có và không có ước nguyện... Nếu 
người ây không có và không không có ước nguyện, 
nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó không lấy 
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được sữa. Vì sao vậy? Này Bhunuja, đây không 
phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, này 
BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 

kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 

hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không có 

ước nguyện; nêu họ có và không có ước nguyện; 

nếu họ không có và không không có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao 
vậy? Đây không phải là phương pháp, này BhumHJa, 

để đạt được quả vị. 
Vi như, này Bhumija, một người cân sanh tô, tìm 


cắu sanh tô, đi chô này chô kia đề tìm câu sanh 1ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuẩy đánh, 
người ấy không lấy được. sanh 1ô. Nếu người ấy 
không có ước nguyện... nếu người ấy có và không 
CÓ ÓC nguyện... nếu người ây không có và không 
không cÓ ÓC nguYỆN, đồ nước vào một cái ghè, lấy 
que khuấy đánh, người ấy không lấy được sanh tô. 


Vì sao vậy? Này Bhumuja, đây không phái là 
phương pháp để lấy sanh tô. Cũng vậy, này 
BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la-môn có tà 
kiến... (như trên)... có tà định, nếu họ có ước 
nguyện hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vỊ; 
nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nêu họ không có và không không 
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có ước nguyện, thời họ không đạt được quả vị. Vì 

sao vậy? Này Bhumnja, đây không phải là phương 
pháp để đạt được quả VỊ. 

Ví như, này Bhumija, một người cân lửa, tìm cầu 

lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa. Người ấy 


nếu người ấy có ước 
nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát 
với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy 
không lấy được lửa; nếu người ấy không có ước 
nguyỆn; nêu người ấy có và không có ước nguyện, 
nêu người đây không có và không không có tước 
nguyện đem phần trên đồ quay lửa, rồi cọ xát với 
một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không 
lấy được lửa. Vì sao vậy? Đây không phải là 
phương pháp, này Bhumuja, để lấy được lửa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, có những Sa-môn, hay Bà- 
la-môn có tà kiến... (như trên)... có tả định; nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt 
được quả vị; nêu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không thể đạt 
được quả vị. Vì cớ sao? Đây không phải là phương 
pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 
Này BhumI]Ja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, một người cân dâu, câu tìm 
dâu, đi chồ này chỗ kia đê tìm dâu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đồ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dâu), thời 

người ấy lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
ñguYỆn; nếu "người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột SIÔng dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưởi nước rôi ép (cho ra dâu), 
thời người ấy lấy được dầu. Vì cớ sao? Này 
Bhumuija, đây là phương pháp để lẫy được dâu. 
Cũng vậy, này BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào có chánh kiến... có chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả VỊ; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và 
không có ước nguyện, nếu họ không có và không 
không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumnJa, đây là 
phương pháp có thê đạt được quả vị. 
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Vi như, này Bhumjja, một người cần sữa, tìm cầu 
sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy vắt 
. Nếu người ấy có 

IỚC nguyỆn, vất sữa từ nơi vú con bò cái côn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
IớC nguyỆn; nếu người ấy có và không có ước 

HQHYỆN; NHIÊN 1gười ây không có và không không có 

IrỚớC nguyện, người ây vắt sữa từ nơi vú con bò cái 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 

Bhumija, đây là phương pháp để lây được sữa. 
Cũng vậy, này Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh 
định, nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; 
nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không 
có và không không có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này 

Bhumija, đây là phương pháp đề đạt được quả vị. 

Vĩ như, này Bhumija, một người cần sanh tô, tìm 
câu sanh tô, đi chỗ này chỗ kia tìm cầu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đồ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi 
lấy cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được 
sanh tô. Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu 
người ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện, thời sau 
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khi đồ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
que khuấy, đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy 
được sai: íô. Cũng vậy, này Bhum1]a, những Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào có chánh kiến... có chánh 
định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; 
nếu họ có và không có ước nguyện; nêu họ không 
có và không không có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp đề đạt được quả vị. 
Vĩ như, này Bhumija, có một người cân lửa, tìm 
câu lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ ƯỚC 
nguyện, đem phân phía trên đồ quay lửa rồi cọ xái 


với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy 
lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước nguyện; 
nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu 
người áy không có và không không có ớc nguyện, 
đem phần phía trên đô quay lửa rồi cọ xát VỚI HỘI 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy 
được lửa. Vì cớ sao? Này Bhuma, đáy là phương 
pháp để lấy được lửa. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh 
kiến... chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ không 
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có ước nguyện; có và không có ước nguyện, nếu họ 
không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì sao vậy? Này 
Bhumija, đây là phương pháp đưa đến quả vị. 

Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ nơi 

Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử Jayasena 

tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành 
động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng 

Ông. 

— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi 
lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được 
nghe, như Thế Tôn được? 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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77T Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh SỰ 
TU TẬP - Tăng III, 454 


SỰ TU TẬP -7ăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói răng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tảm, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tuy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đẫn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ÿ-kheo, có tắm, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm frons 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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78 Tôn giả Sariputta muốn an trú giác chỉ 
nào vào buổi sáng... - Kinh Chuyển — 
Tương V, 111 


Chuyển — 7ơng V, 111 (Vatta) 


I) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI, tại 
Thăng Lâm, vườn ông AnàthapIndika. 


2) Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
-- Chư Hiền giả Tỷ-kheo. 
-- Thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: 


3) -- Này chư Hiền, có bảy giác chi này. Thế nào là 
bảy? 


- Niệm giác chiị, 

-_ Trạch pháp giác chị, 
-_ Tinh tấn giác chỉ, 

- Hÿ giác chị, 

- Khinh an giác chiị, 

-_ Định giác chị, 
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- Xá giác ch1ị. 
Này chư Hiền, đó là bảy giác chỉ này. 


4) Đối với bảy giác chi này, này chư Hiển, đổi với 
giác Chỉ : nào ta muốn an (rú vảo buổi súng, (rOng 
nào ta muốn an trú vào buổi frưa, tối giác chỉ ấy, 
ta an trú vào buổi trưa. Đối với giác chỉ nảo fa muôn 
an trú vào buổi chiếu, trong giác chỉ ấy, ta an trú vào 
buổi chiêu. 


5) 


6-10)... (như trên, với các giác chi khác)... 


11) Nếu là xả giác chi hiện hữu trong ta, này chư 
Hiền, ta TỐ biết được giác chỉ ấy là vô lượng trong ta, 
giác chi ấy là khéo phát khởi trong ta, và giác chi â ây 
an trú trong ta, ta rõ biết là có an trú. Nếu giác chỉ ấy 
từ bỏ ta, ta rõ biết giác chỉ ấy từ bỏ ta vì nhân duyên 
này. 
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12) Ví như, này chư Hiên, hòm áo của vua "hay vị đại 
thân của vua đây những loại áo có màu sắc sai biỆt. 
Nếu vị ấy muốn mặc loại áo nào vào buổi sáng, vị ấy 
mặc loại ấy vào buổi sảng. Nếu muốn mặc loại áo 
nào vào buổi trưa, vị ây mặc loại áo ấy vào buổi 
trưa. Nếu muốn mặc loại áo nào vào buổi chiếu, vị 
ấy mặc loại áo ấy vào buổi chiêu. 


13) Cũng vậy, này chư Hiền, đối với bảy giác chỉ 
này, đối với giác chi nào ta muốn an trú vào buôi 
sáng, trong giác chỉ ấy ta an trú vào buổi sáng. Đối 
với giác chi nào ta muốn an trú vào buôi trưa, trong 
giác chỉ ấy ta an trú vào buổi trưa. Đối với giác chỉ 
nào ta muốn an trú vào buôi chiều, ta an trú giác chi 
ấy vào buổi chiều. 


14) Nếu là niệm giác chi hiện hữu trong ta, này chư 
Hiên, ta rõ biệt... (như trên đoạn sô Š5) 


15-19)... (như trên đoạn số 6-10) 


20) Nếu là xả giác chi... (như trên đoạn số l 1) 
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79 Xá - 2 người tâm xả, nhưng... - Kinh 
BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH - 106 Trung II, 
97 


KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH 
(Ananjasappaya suftam) 


— Bài kinh số 106 — Trung III, 97 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu- 
lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị 
trần của dân chúng Kuru. Tại đây Thế Tôn ØỌI Các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, các dục là vô thường, trồng 
rỗng, giả dối, thuộc ngu sỉ tánh. Này các Tỷ-kheo, 
đây là lời chào xáo của kẻ ngu xây dựng trên giả 
dối. Các dục hiện tại, và các dục tương lai, các dục 
tưởng hiện tại và các dục tưởng tương lai, cả hai 
đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là 
chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn uông của ma 
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Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Các dục hiện tại và các dục tương lai... 
cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm 
quảng đại, đại hành, sau khi chiến thắng thế giới, 
sau khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tâm 
quảng đại, đại hành chiến thắng thế giới, xác định 
vị trí của ý, các ác bất thiện ý: tham dục. sân hận, 
khích động sẽ không khởi lên. Với các pháp ây 
được đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp, 
trái lại thành vô lượng, khéo tu tập". Trong Ichi ây 


hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm 
trở thành an tịnh trong giới xứ (của nó). 


Sau khi thân hoại mạng chung, 
sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn (samvattanikam 
vinnanam) có thê tùy theo đây đạt đến Bắt động. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhất 
hành đạo về lợi ích Bất động". 
Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương 
lai, những dục tưởng hiện tại, và những dục tưởng 
tương lai, phàm bắt cứ sắc pháp gì, là bốn đại 
chủng và sắc do bốn đại tạo thành". 


(của nó). Với tâm an 
tịnh, vị ầy thành tựu Bât động ngay trong hiện 
tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại 
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mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy 
có thể tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi 
ích Bất động. 
Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương 


lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng 
tương lai 


. Trong khi vị ây hành trì như vậy, an 
trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong 
giới Xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu 
Bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí 
tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy 
ra, thức diễn tiễn ấy có thể tùy theo đây đạt đến Bất 
động. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam 
hành đạo về lợi ích Bất động. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: 


Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú 
nhiêu lân như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong 
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giới Xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu 
Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 

trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiên ấy có thể tùy theo đây đạt đến 
Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi 

là đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 
Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến khu 
rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như sau: 
. Trong 
khi vị ây hành trì như vậy, an trú nhiêu lân như vậy, 
tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ (của nó). Với 
tâm an tịnh, vị ấy thành tựu Vô sở hữu xứ ngay 

trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn 

ây có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhi hành đạo 

về lợi ích Vô sở hữu xứ. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 

như sau: 


Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lân 
như vậy, tầm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 

trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 

hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn 
tiền ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đê tam hành 
đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 

Và lại nữa, này các Tỷý-kheo, vị Thánh đệ tử suy 

nghĩ như sau: 


. Trong khi vị ây hành trì như vậy, an trú 
nhiêu lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú 
xứ (của nó). Với tâm an tịnh vị ấy có thê thành tựu 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, 
hoặc thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiền ấy có thể 
tùy theo đây đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hành đạo về 
lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy 
và suy nghĩ: "Nếu (rước) không có như vậy, thời có 
thể không là của ta; nếu (nay) không có như vậy 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những gì đã có". Và như vậy v ấy được 
xả. Bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo như vậy có 
chứng được cứu cánh Niễt-bàn không? 
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- Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thê chứng 
được cứu cánh Niết-bàn, và ở đây, một số Tỷý-kheo 
có thể không chứng được cứu cánh Niết-bàn. 

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, 
một số Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niết- 
bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể không chứng 

cứu cánh Niết-bàn? 
— Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy 
thời có thể không là của ta. Nếu (nay) không có như 
vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ 
những gì hiện có và những gì đã có" 


. Và như vậy vị 
âyv được xả. 


thức lệ 
thuộc xả ây và thú trước xả ây. Có thủ trước, 


này Ananda, vị Tỷ-kheo không chứng cứu cánh 
Niết-bàn. 
— Bạch Thể Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ 
trước chỗ nào? 
— Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
— Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tối thượng? 

— Này Ananda, VỊ Tỷ-kheo ây thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tôi thượng. Này Ananda, đây 

là 


à thủ trước tôi thượng, tức là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 
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#3 


Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy và 
suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có 
thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thê không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 

hiện có và những gì đã có". Như vậy, vị ấy được xả. 


thức không lệ thuộc xả ây và không 
thủ trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, 
vị Tý-kheo chứng cứu cánh Niết-bàn. 

— Thật vi diệu thay, bạch Thể Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thể Tôn! Chính mười y cứ sự này sự kia, 
bạch Thể Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã 
được Thể Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thể 
nào là Thánh giải thoát ? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương 
lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng 
tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc 
pháp tương lai, những Bất động tưởng. những Vô 
sở hữu xứ tưởng, và những Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng, cái øì thuộc tự thân. là tự thân. Đây là 
bắt tử tức là tâm giải thoát không thủ trước". 
Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động được 
Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt 
qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết 
giảng. Những øì, này Ananda, vị Đạo sư cần phải 
làm, vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ 
tử, những điều ấy đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn 
của Ta đối với Ông. Này Ananda, đây là những sốc 
cây, đây là những khoảng trống. Hãy tu Thiên, này 
Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. 
Đây là lời dạy của Ta cho Ông. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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80 Xá giác chỉ - Kinh CẮN TU TẬP - 152 
Trung IH, 663 


KINH CĂN TU TẬP 
(Indriyabhavanna suftam) 
— Bài kính số I52 — Trung TII, 663 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. 
Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của 
Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà-la- 
môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngôi một bên: 
— Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết về căn 
tu tập cho các đệ tử không? 

— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya có 
thuyết về căn tu tập cho các đệ tử. 

— Nhưng này Uttara, Bà-la-môn Pasariya thuyết về 
căn tu tập cho các đệ tử như thế nào? 

— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thấy sắc 
với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya thuyết 
căn tu tập cho các đệ tử. 
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— Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói của 
Bà-la-môn Pasariya, người mù sẽ là người có căn tu 
tập, người điếc sẽ là người có căn tu tập. Này 
Uftara, người mù không thấy sắc với mắt, người 
điếc không nghe tiếng với tai. 

Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara đệ 
tử của Pasariya ngôi im lặng, hồ thẹn, thụt vai, mặt 
cúi gâm xuông, trầm ngâm, không nói năng gì. 
Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của 
Pasariya im lặng, hồ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm 
xuống, trầm ngâm, không nói năng øì, liền gọi Tôn 
giả Ananda và nói: 


— Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
Sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 
Này Ananda, thế nào là vô thượng căn fu tập 
trong giới luật bậc Thánh? 
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Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo, 


.- VỊ ây tuệ tri như sau: 


Cho nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bât khả ý 
hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong 
vị Ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người 
có mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt lại, hay sau 

khi nhắm mắt, lại mở mắt T4; 


Trong giới luật bậc Thánh, này 
Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối 
với các sắc do mắt nhận thức. 

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo ÑfÑ@ff€@fếff khơi 
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả 
ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 

bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả”. 
Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, 
hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ấy), và xả tôn tại. Này Ananda, như một người lực 
sĩ có thể búng tay một cách dễ dàng: cũng vậy, như 
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vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là 
sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả 
ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong 
vị ấy) và xả tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này 
Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đỗi 
với các tiếng do tai nhận thức. 
Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo do 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý 
bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi 
lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả này 
khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. 
(Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức 
là xả". Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bât 
khả ý hay khả ý bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt 
(trong vị ấy) và xá tồn tại. Này Ananda, như những 
giọt nước mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên 
một lá sen hơi chúc xuống: cũng vậy, 


. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, 
như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các 
hương do mũi nhận thức. 

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo lưỡi nếm vị khởi lên 
khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. 
Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 
bắt khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
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lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tinh, cái này là thù diệu, tức là xả”. 
Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, 
hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ấy) và xả tôn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ 
có thể nhồ ra một cách dễ đàng cục đờm đọng lại 
trên đầu lưỡi; cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy 
là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái 
gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bắt khả ý, 
(tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn tại. 

Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy 

gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các vị do lưỡi 

nhận thức. 

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo Ñffff€ãfffÃff€ khói 
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả 
ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 

bắt khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả”. 

Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bắt khả ý 

hay khả ý | bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ây), và xả tôn tại. Này Ananda, ví như một người có 

thể co duỗi cánh tay được co lại của mình, hay co 
lại cánh tay duỗi ra của mình; cũng vậy, như vậy là 

tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ 
dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay 
khả ý bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) 
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và xả tôn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này 
Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối 
với các xúc do thân nhận thức. 
Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo, 


. Vị ây tuệ trỉ như sau: 


. Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là 
khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều 
đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này 
Ananda, như một người cho nhỏ hai ba giọt nước 
trong một cái chậu bằng sắt đun nóng mỗi ngày, 
này Ananda, các giọt nước rơi rất chậm nhưng 
chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau. Cũng vậy, 


Trong giới luật bậc Thánh, này 
Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối 
với các pháp do ý nhận thức. 
Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập trong 
giới luật bậc Thánh. 
Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu học? 
Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 
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Vì rằng có khả ý khởi lên, có bắt khả ý khởi lên, có 
khả ý bât khả ý khởi lên, vị ây ưu não. tàm quý, 
ghét bỏ. 


Sau khi 
, VỊ ây khởi lên 


khả ý, khởi lên bât khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý . 
khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có 
khả ý bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não. tàm quý. 
ghét bỏ. Như vậy, này Ananda là đạo lộ của vị hữu 
học. 

Và này Ananda, thế nào là bậc Thánh, các căn 
được fu tập? 

Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị Tỷ- 
kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên 
khả ý bất khả ý. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 


Nêu vị ây khởi lên ước muôn: 


, thời ở đây, vị ây an trú với tưởng yêm ly. 
Nêu vị ây khởi lên ước muôn; 


, thời ở đây, vị ấy an trú 
với tưởng không yêm ly. 
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Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng tôi an 
trú với tưởng yêm ly", đối với (sự vật) không yễm 
ly và (sự vật) yếm ly", thời ở đây, vị ấy an trú với 
tưởng yếm ly. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng tôi sau 
khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác ", thời ở đây, vị ây an trú xả 
chánh niệm, tỉnh giác. 

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nêm vị, thân cảm xúc, ý 
nhận thức pháp, vị Tỷ-kheo khởi lên khả ý, khởi lên 

bắt khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Nếu vị ấy khởi 
lên ước muốn: - Mong rẵng tôi an trú với tưởng 
không yếm ly đối với (sự vật) yếm ly”, thời ở đây, 
vị ây an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi 
lên ước muốn: "Mong răng ta an trú với tưởng yếm 
ly (đối với sự vật) không yêm ly”, thời ở đây, vị ây 
an trú với tưởng yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước 
muốn: "Mong rằng tôi an trú với tưởng không yếm 
ly (đôi với sự vật) yêm ly và (sự vật) không yêm 
ly”, thời ở đây, vị ấy sông an trú VỚI tưởng không 
yếm ly. Nếu vị ây khởi lên ước muốn: "Mong rằng 
tôi an trú với tưởng, yếm ly (đối với sự vật) không 
yếm ly và sự vật yêm ly”, thời ở đây, vị ây an trú 
với tưởng. yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tôi, sau khi từ bỏ cả hai yêm ly và 
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không yếm ly, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác”, 
thời ở đây, vị ây an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn được 
tu tập. 

Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng căn 
tu tập trong giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo lộ 
của bậc hữu học, đã giảng bậc Thánh, các căn được 
tu tập. Này Ananda, những gì một bậc Đạo sư phải 
làm, vì lòng từ mẫn, mưu câu hạnh phúc cho các đệ 
tử, những điều ấy Ta đã làm cho các Ông. Này. 
Ananda, đây là những gốc cây, đây là những chỗ 
trống. Này Ananda, hãy Thiên tư, chớ có phóng 
dật, chớ có hồi hận về sau. Đây là những lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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